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      Tháng 6 đã đến. Năm 2021 sắp đi hết nửa đoạn đường. Khi đón năm 
mới, ai cũng tưởng đến mùa Hè này, nạn dịch Covid-19 sẽ chấm dứt nhờ 
những biện pháp phòng ngừa và nhất là nhờ thuốc chủng ngừa bệnh. Qủa 
thật bệnh lan lây có thuyên giảm nhưng chưa chấm dứt. Một số quốc gia 
như Brazil, đặc biệt Ấn độ còn đang là ổ dịch, mỗi ngày có hàng ngàn 
người chết vì bệnh. Ở Canada vẫn còn một số tỉnh bang tiếp tục bắt buộc 
thi hành những biện pháp phòng ngừa vì vẫn còn người mắc bệnh và một 
số người tử vong. Hoa Kỳ và châu Âu đã cho mở lại hầu hết các sinh hoạt 
nhưng vẫn đề cao việc phòng ngừa, vì số mắc bệnh và tử vong tuy giảm 
nhiều nhưng vẫn chưa hết. Người ta không muốn công bố những con số 
mỗi ngày nữa vì ngại dân chúng đã chán nghe và gây thêm sợ hãi. Như vậy 
mùa Hè năm nay chỉ được mở cửa hạn chế. Hy vọng đến cuối năm may ra 
các sinh hoạt mới trở lại bình thường.
      Tháng 6 mỗi năm, người Công Giáo đặc biệt kính Thánh Tâm Chúa 
Giêsu. Trái tim là biểu tượng của tình yêu, của sự dịu dàng, khoan dung 
và tha thứ. Trái tim Chúa Giêsu là biểu tượng tình yêu của Thiên Chúa 
đối với loài người. Vào cuối thế kỷ 17, tại nhà nguyện của một dòng nữ 
tu ở Paray Le Monial, Pháp, Chúa Giêsu đã hiện ra với nữ tu Magueritte 
Marie Alacoque, tỏ cho thánh nữ thấy trái tim thương yêu của Người và 
truyền cho thánh nữ phổ biến lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa. Từ đó, 
phong trào sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu càng ngày càng phát triển. Cần 
nói rõ, đó không phải là thờ một ngẫu tượng, cũng không phải là thờ một 
trái tim da thịt trần thế của Con Thiên Chúa làm người. Đó là ca ngợi tình 
yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, là sự khuyến khích yêu thương, tha 
thứ, quên mình, chịu thiệt vì người khác. Xin Thánh Tâm Chúa cho loài 
người biết thương yêu nhau, chấm dứt hận thù, ganh ghét, để thế giới có 
hòa bình.
      Trong những ngày qua, tình hình Biển Đông và Biển Đen bớt căng 
thẳng, tuy rằng sự tranh chấp vẫn còn nguyên đó. Lập trường của Hoa Kỳ 
trong việc đối đầu với Trung Quốc được bầy tỏ rõ ràng hơn. Phát biểu mới 
đây trước Quốc Hội, Tổng Thống Joe Biden cam kết duy trì sự hiện diện 
quân sự mạnh mẽ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo tin Reuters và 
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Ý Cầu Nguyện

BBC, ngày 6-5, nhân dịp họp các ngoại trưởng G7 tại Anh, Ngoại Trưởng Mỹ 
Antony Blinken tuyên bố Mỹ không yêu cầu các quốc gia phải chọn lựa giữa Mỹ 
và Trung Quốc, không đòi các nước khác cắt đứt liên hệ với Trung Quốc. Chiến 
lược và chính sách của Mỹ không nhằm “kiềm chế Trung Quốc”, mà muốn duy 
trì trật tự dựa trên luật lệ mà Trung Quốc đang thách thức. Mỹ sẽ chống lại bất 
cứ ai thách thức luật lệ. Có điều Ngoại Trưởng Mỹ không nói là chống cách nào? 
Bằng quân sự, kinh tế, chính trị? Hay cả ba?
      Một vấn đề khác hiện không kém sôi nổi trên chính trường Hoa Kỳ là Tổng 
Thống Biden bị nghi ngờ và bị tố cáo đang muốn biến Hoa Kỳ thành một nước 
xã hội chủ nghiã. Người ta viện vào việc ông đề nghị Quốc Hội thỏa thuận chi 
thêm trên 4,000 tỷ Mỹ kim cho hạ tầng cơ sở. Nói đến hạ tầng cơ sở, ngườ ta 
thường nghĩ tới cầu, đường, hải cảng, phi cảng…, nhưng ông Biden cho biết đó 
chỉ là một phần, phần chính phải là hạ tầng sinh sống của con người. Nếu ngân 
khoản được chấp thuận, ông sẽ hủy bỏ học phí cho sinh viên các đại học cộng 
đồng, gia tăng việc coi sóc trẻ em, trả tiền cho người phải nghỉ việc ở nhà săn sóc 
người thân bị bệnh, áp dụng y tế phổ cập… Ông gọi đó là kế hoạch “American 
Families Plan”. Nếu làm được thì tốt cho dân Mỹ và chưa đến nỗi đưa nước Mỹ 
đến xã hội chủ nghiã. Ông không thể tóm thâu toàn thể lợi tức của toàn dân để 
phân phối theo nhu cầu theo nguyên tắc căn bản của xã hội chủ nghiã. Mặt khác, 
đề nghị của ông khó có thể được Quốc Hội chấp thuận vì lý do vay tiền để tiêu 
thì dễ, kiếm tiền để trả cả vốn lẫn lời khó hơn nhiều. Những cuộc điều đình sẽ 
diễn ra. Hai bên đều phải nhượng bộ để đi đến thỏa hiệp. Nếu ông Biden được 
Quốc Hội chuẩn thuận một ngàn hay hai ngàn tỷ Mỹ kim cho chương trinh của 
ông là ông đã thành công rồi, còn muốn Mỹ giống nước Tầu hay nước Nga làm 
chi nữa?  

“Xin Thánh Tâm lân tuất của 
Chúa Giêsu ban cho nhân loại 
vượt qua cơn đại dịch Covid-19 
ở mọi nơi. Xin cho nền kinh tế 
của mọi quốc gia được khôi phục 
trở lại, và cho mỗi Kitô Hữu biết 
chạy đến nương náu nơi lòng 
Chúa thương xót trong mọi hoàn 
cảnh của đời sống hàng ngày”.
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Hoäp Thö Ñoäc Giaû
 Địa chỉ Bưu Chính

Để tránh thất lạc, xin quý Độc Giả, Thân Hữu và Thân Chủ Quảng 
Cáo, gửi thư cho Tòa Soạn theo địa chỉ dứơi đây:

DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN
P.O. BOX 10250

Westminster, CA 92685

(Xin ghi số ký danh hoặc cắt Label Độc giả gửi kèm.  Đa tạ)

Ông Nguyễn Hồng Linh, WA
… kính chúc Tòa Báo luôn luôn thăng 
tiến và phát triển…
Tôi là Nguyễn Hồng Linh, Độc giả khá 
lâu rồi của Nguyệt San DĐGD… Địa 
chị…
Vì lý do mắt tôi lúc này quá yếu, không 
thể đọc được khổ chữ mà trang báo đang 
in hàng tháng …
Vì vậy xin Tòa báo KHÔNG tiếp tục gửi 
báo về tại địa chỉ của tôi mà xin vui lòng 
gửi đến địa chỉ mới và Độc giả mới có 
tên và địa chỉ sau đây: …
Thưa Ông Nguyễn Hồng Linh,
Chân thành cám ơn ông đã đồng hành 
cùng N.S. Diễn Đàn Giáo Dân trong 
nhiều năm qua và còn chuyển tiếp cho 
một Độc giả mới thay thế khi yếu tố sức 
khỏe của ông không còn cho phép ông 
đọc báo.  Tấm thịnh tình này vô cùng quí 
giá nên chúng tôi mạn phép ông đưa lên 
Hộp Thư để Độc giả cùng được chia sẻ. 
Ông sẽ không còn là Độc giả thường 
xuyên của báo giấy – Nguyệt San Diễn 
Đàn Giáo Dân – nhưng mong rằng ông 

không dời xa Diễn Đàn bằng 
cách lên Internet, mà qua điện thư 
chúng tôi tin ông không gặp trở 
ngại vì khổ chữ có giới hạn của 
báo giấy, trong việc truy cập vào 
các trang Mạng trong đó có các 
trang Mạng của diendangiaodan.
com, diendangiaodan.us và trang 
Facebook của Diễn Đàn. 
Các Độc Giả của Diễn Đàn từ 
ngày ra mắt, đã trên hai chục 
năm, một số đã về với Chúa, 
số khác do tuổi tác và sức khỏe 
không đọc được báo. Nhiều 
trường hợp, sau khi Độc giả qua 
đời, thì người phối ngẫu đã thay 
thế tiếp tục đồng hành với Diễn 
Đàn. Nếu có những Độc giả ra đi 
thì Diễn Đàn hàng tháng vẫn tiếp 
nhận các Độc Giả mới mà theo 
thứ tự số ký danh ghi tên đóng 
tiền mua báo dài hạn đã tiến dần 
tới con số bốn ngàn. Một con số 
tuy khiêm tốn nhưng cũng không 
phải dễ đạt được trong lúc báo 
giấy nói chung mỗi ngày một khó 
khăn trong đó có một số Tập San 
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Công Giáo uy tín đã phải ngưng xuất bản. 
Nguyệt San đã mời gọi quý Độc giả tham gia chiến dịch “Mỗi Độc 
Giả giới thiệu thêm Độc Giả Mới” không ngoài lý do giúp cho 
phương tiện Truyền Thông Công Giáo khiêm tốn này mỗi ngày một 
thăng tiến và phát triển như lời chúc của Ông Linh mà cũng là của rất 
nhiều Độc Giả đã viết cho Tòa Báo. Đó cũng chính là phương tiện 
nhỏ, nhẹ nhưng hữu hiệu để nước Chúa được mở rộng, để Tin Mừng 
được rộng lan khắp nơi, đến cho thật nhiều người và cũng là phương 
cách thực tiễn để đem Đạo Vào Đời. 
Diễn Đàn không có và không đủ phương thế cũng như phương tiện để 
quảng bá tờ báo tại các địa phương từ Mỹ Châu sang Âu Châu và Úc 
Châu. Do đó cách quảng bá hữu hiệu nhất phải là từ Độc Giả khắp nơi 
vì ngoài tính cách địa phương ra thì mỗi Độc Giả là chứng nhân cho 
lời giới thiệu món ăn tinh thần hữu ich đến bạn bè hoặc thân hữu 
trong Cộng Đoàn và Cộng Đồng. Một dẫn chứng cụ thể mà Tòa Báo 
ghi nhận trong thời gian dịch bệnh vừa qua một Độc Già vùng Thủ Đô 
Tiểu Bang California, ông Nguyễn Lân, đã quảng bá và giới thiệu cho 
Nguyệt San hàng chục Độc Giả mới.   
Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hướng dẫn và phù trợ của Thánh Linh 
cũng như sự tin yêu, nâng đỡ và đồng hành của quý Độc Giả đã dành 
cho Diễn Đàn Giáo Dân 21 năm qua, Diễn Đàn sẽ vững tâm tiến tới, 
vun tỉa cho các cành nho của Chúa thêm nhiều hoa trái. 
Ông Nguyễn Trí, CA
… Cám ơn Diễn Đàn đã đem nhiều tin tức rất trung thực và quí giá 
cho chúng tôi… Nhân tiện xin nhắc quí vị điều chỉnh ngày đáo hạn 
ghi trên Label…
Thưa Ông  Nguyễn Trí, 
Cám ơn ông đã lưu ý về ngày đáo hạn. Sở dĩ có sự sai biệt vì Label gửi 
thư đã được in trước ngảy bưu phiếu của ông được cập nhật vào máy 
tính. Ước gì những lời chia sẻ và cám ơn của Ông được Ông quảng bá 
cho nhiều người biết và tìm đọc Diễn Đàn để mỗi ngày chúng tôi được 
phục vụ thêm nhiều Độc Giả
Ông Nguyễn Văn Quý, MN.
..Toi là Độc giả thường xuyên của Quý Báo. Vì dịch bệnh lan tràn, nên 
tôi quên luôn cả việc thanh toán tiền báo cho quý ông, nhưng Tòa báo 
vẫn tiếp tục gửi báo cho tôi. Muôn ngàn lần cảm tạ ông Chủ Nhiệm 
và Quý vị trong Ban Biên Tập. 
Đính kèm theo đây là tiền báo cho hai năm… 
Thưa Ông Nguyễn Văn Quý,
Như đã nhiều lần trả lời trên Hộp Thư, Diễn Đàn Giáo Dân làm 
Truyền Thông Công Giáo tự nguyện và vô vị lợi, nên việc thực hiện 
và chuyển tải món ăn tinh thần đến cho Quý Độc Giả là sứ vụ phải thi 
hành ngay cả trong thời kỳ đại dịch toàn cầu mà Hoa Kỳ đứng đầu về 

con số lây nhiễm. Việc chậm trễ 
thanh toán lệ phí không cản ngăn 
việc phục vụ Độc giả khắp các 
châu lục. Đó cũng là việc đáp trả 
ân tình mà Độc giả đã dành cho 
Diễn Đàn trên hai chục năm qua. 
Tòa Soạn đã nhận hai năm lệ phí 
ân nhân. 

*** 
THƯ TÍN

Ông Nguyễn Xuân Hân, CA
Tòa Soạn đã nhận sự ủng hộ của 
Ông  Bà. Xin Chúa chúc lành. 
Ông Đinh T. John, CA
Diễn Đàn hân hoan chào mừng 
ông đã ghi tên làm Độc giả Ân 
nhân cùng đồng hành với Diễn 
Đàn Giáo Dân. Tòa Soạn đã gửi 
báo tháng năm cho ông. Mong 
ông giới thiệu thêm Độc giả mới. 
Xin Chúa chúc lành cho Ông và 
quý quyến. 
Ông Chủ Tịch Hội Ái Hữu Bùi 
Chu, CA
Tòa Soạn đã nhận chi phiếu của 
Hội. Chúc Ông Hội Trưởng và 
Quí Hội được tràn đầy Hồng Ân 
Chúa và Mẹ Vô Nhiễm Nguyen 
Tội. 
Ông Nguyễn Văn Hòa, WA
Chúc mừng ông đã tiếp nhận và 
đồng hành cùng Diễn Đàn Giáo 
Dân. Cầu mong ông đã là tác 
nhân mới, thành viên mới quảng 
bá cho nhiều vị trong cộng đoàn 
biết và đọc báo Diễn Đàn Giáo 
Dân. 
BS. Nguyễn Chí Vỹ, CA 
Tòa Soạn đã nhận chi phiếu từ 
văn phòng Bác sỹ.
Ông Lê Sinh, CA
Tòa soạn đã nhận và cập nhật 3 
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năm lệ phí. 
BS. Nha khoa Lê Ngọc Bích, 
CA
Chân thành cám ơn Bác Sỹ đã 
nhiệt tâm nâng đỡ NS. Diễn Đàn 
Giáo Dân hai mươi năm qua.  
Nguyện xin Chúa chúc lành cho 
Bác Sỹ và gia đình trong thời gian 
hưu trí. Xin tiếp tục yêu thương 
và quảng bá cho Diễn Đàn.  
Ông Bùi Văn Khoa, KS
Bệnh mắt khô của ông sẽ lại tươi 
sáng.
Qua bút tự trên thư viết tay của 
ông chúng tôi tin rằng chứng mắt 
khô của ông sẽ lại tươi sáng.
Xin ông vững lòng Tin vào Đấng 
đã hứa ban: “hãy xin thì sẽ được”. 
Tòa Soạn tiếp tục gửi món ăn tinh 
thần đến ông bà với niềm tin yêu 
đó. 
Bà Nguyễn Tiến Ích, CA
Cám ơn Bà đã gửi hai năm lệ phí. 
Để tránh thất lạc thư tín, xin bà 
vui lòng cho gửi thư về Tòa Soạn 
theo địa chỉ Bưu chính mới, ghi 
trên đầu trang của Hộp Thư. 

DIỄ ĐÀN CHÂN THÀNH CÁM ƠN  
QUÍ ĐỘC GIẢ ĐÃ GỬI LỆ PHÍ:

Ông Lê Sinh Luke, MD
Bà Đoàn Lan, CA
Trần Liz, WA
Bà Tôn Nữ Cẩm Hương, CA
Cô Nguyễn Tuyết Mai
Ông Vũ Ngọc Tiến, CA
Ông Hoàng Xuân Nghĩa, FL
Ông Vũ Văn Chiến, LA
Ông Hồ S. Hùng, CA
Ông Trần Thanh Liêm, MO
Ông Bùi Văn Khoa, KS
Ông Nguyễn X. Hân, CA
Ông Đinh Toan John, CA
Ông Phạm Đình Minh, OK
Ông Thái Bá Châu, CA
Bà Nguyễn Tiến Ích, CA
Ông Nguyễn Văn Sang, CA
BS. Kevin Nam Kiều, CA
Ông Phạm Hiền, OH
BS. Nguyễn Anh Linh, CA
Ông Nguyễn Đức Thiệp, IA

Kính mời
Quí Độc Giả vào thăm Facebook Diễn Đàn Giáo Dân:

Trang mạng Xã Hội của Diễn Đàn Giáo Dân mới thành lập, nhằm đáp ứng  
nhu cầu Truyền Thông trong Đệ tam Thiên Niên Kỷ. Quí vị có thể vào các Link:

http://facebook.com/ddgdtv/  
hoặc https://www.facebook.com/ddgdtv/  

hoặc https://www.facebook.com/pg/ddgdtv/video/
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(xem tiếp trang 9)

Khi Giáo hội Công giáo đã 
chuẩn nhận việc sùng kính 

Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo hội 
không chỉ dựa trên những thị kiến   
của Thánh Maria Ma-ga-ri-ta. 
Giáo Hội đã chấp thuận việc sùng 
kính này vì những giá trị riêng 
của nó. Chỉ có một Ngôi Vị nơi 
Chúa Giêsu, và Ngôi Vị đó vừa là 
Chúa vừa là Người. Trái tim của 
Ngài cũng thế – đó là Trái tim của 
Thiên Chúa.
Hẳn là trong việc sùng kính 
Thánh Tâm chúng ta luôn phải ý 
thức hai điều này: Trái tim nhân 
loại của Đức Kitô và tình yêu 
của Chúa Kitô dành cho chúng 
ta. Việc sùng kính đích thực đối 
với Thánh Tâm hệ tại ở lòng 
tôn kính Trái Tim Thiên Chúa 
nơi Đức Kitô bởi Trái Tim Ngài 
tượng trưng và nhắc nhớ chúng 

Tháng 6 kính Thánh Tâm 
Chúa Giêsu

Khi ấy, trong những lần Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Maria Ma-ga-ri-ta Alacoque, một nữ tu 
Dòng Thăm Viếng tại Pháp, Ngài đã giải thích cho thánh nhân về lòng sùng kính Thánh Tâm. 
Ngài cũng kêu gọi mọi người thực hành việc sùng kính này. Ngài muốn được tôn kính nơi biểu 
tượng của trái tim nhân loại của Ngôi Lời nhập thể; Ngài cũng khuyến khích các hành động 
thống hối, rước lễ thường xuyên, và nhất là rước lễ mỗi ngày Thứ Sáu đầu tháng.

ta về tình yêu của Ngài dành cho 
chúng ta.
Trong việc sùng kính Trái Tim 
của Đức Kitô, lòng tôn kính của 
chúng ta dựa trên Ngôi Vị của 
Chúa Giêsu nơi tình yêu trọn 
vẹn của Ngài. Tình yêu của Chúa 
Kitô dành cho chúng ta là khởi 
điểm của tất cả những gì Ngài 
làm và chịu đau khổ vì chúng 
ta – ở Nazareth, trên Thập Tự 
Giá, trong việc trao ban chính 
mình Ngài nơi Bí Tích Thánh 
Thể, trong lời giảng dạy và hành 
động chữa lành của Ngài, trong 
lời cầu nguyện và việc làm của 
Ngài. Khi chúng ta nói về Thánh 
Tâm, chúng ta muốn chân nhận 
rằng chính Chúa Giêsu tỏ lộ cho 
chúng ta thấy Trái Tim Ngài, tình 
yêu của Chúa Giêsu dành cho 
hết thảy chúng ta là những người 

đáng yêu.
Chúa Giêsu Kitô là hiện thân của 
tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. 
Bản tính nhân loại mà Con Thiên 
Chúa đã mang lấy nơi Ngài tràn 
đầy tình yêu và sự tốt lành đến 
nỗi chúng ta không thể tìm thấy 
nơi một con người ngào khác. 
Ngài là kiểu mẫu hoàn hảo cho 
tình yêu dành cho Thiên Chúa và 
tha nhân.
Mỗi ngày trong đời Ngài đều 
được lấp đầy chứng từ về “tình 
yêu của Đức Kitô vượt qúa mọi 
hiểu biết của chúng ta” (Eph 
3:19). Chúa Giêsu truyền lại cho 
mọi thời đại đặc tính căn bản nơi 
nhân cách của Ngài: “Hãy mang 
lấy ách của tôi và học với tôi, vì 
tôi hiền lành và khiêm nhường 
trong lòng” (Mt 11:29). Ngài 
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LÝ DO LÁ THƯ
Đức Hồng Y Ladaria, dòng Tên, 
người Tây Ban Nha, đưa ra lời 
kêu gọi trên đây trong thư đề ngày 
7/5/2021 gửi đến Đức Cha José 
Gomez, Tổng Giám Mục giáo 
phận Los Angeles, Chủ tịch Hội 
Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, để trả 
lời cho lá thư đề ngày 30/3/2021 
trong đó Đức Tổng Giám Mục, 
thuộc Giám hạt tòng nhân Opus 
Dei, thông báo cho Đức Hồng Y 
Tổng trưởng về việc các Giám 
Mục Mỹ dự định công bố một 
văn kiện liên quan đến một số 
tranh luận về một số chính trị gia 
Công Giáo công khai ủng hộ phá 
thai và những điều trái ngược với 
đạo lý Công Giáo.
 Trong thư vừa nói, Đức Tổng 
Giám Mục Gomez cho biết có ý 
gửi đến Đức Hồng Y Ladaria dự 
thảo văn kiện để xin Đức Hồng 
Y duyệt xét bán chính thức, trước 
khi Đức Tổng Giám Mục trình 
bày cho Hội Đồng Giám Mục Mỹ 
để thảo luận và bỏ phiếu. Đức 
Tổng Giám Mục cũng xin Bộ 
giáo lý đức tin cho công bố bản 
sao thư năm 2004 của Đức Hồng 
Y Joseph Ratzinger, bấy giờ là 
Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, 

Bộ giáo lý đức tin và Hội Đồng Giám Mục Mỹ 
trước vấn đề chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai

Đứng trước dự án của Hội Đồng Giám Mục Mỹ muốn công bố một văn kiện chung về vấn đề có 
nên cho các chính trị gia xưng mình là Công Giáo nhưng lại công khai hành động trái ngược với 
đạo lý Công Giáo được rước lễ hay không, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, Luis 
Ladaria, nhắc nhở các Giám Mục Mỹ hãy ưu tiên tìm một sự đồng thuận với nhau và duy trì tình 
hiệp nhất để tránh những hậu quả chia rẽ, ngược với mục đích mình tìm kiếm.

 � Giuse Trần Đức Anh OP

 Đức Hồng Y Ladaria

(sau này là Đức Giáo Hoàng 
Biển Đức 16) gửi cựu Hồng Y 
Theodore McCarrick, Chủ tịch 
Hội Đồng Giám Mục Mỹ khi đó, 
về cùng một vấn đề.
 Năm nay, Hội Đồng Giám Mục 
Mỹ dự kiến trong khóa họp toàn 
thể vào tháng 11 hoặc tháng 6 sẽ 
bàn về đề tài “Sự nhất quán về 
Thánh Thể”, nói về giáo huấn nói 
chung của Giáo Hội về sự xứng 
đáng của các tín hữu Công Giáo 
được rước lễ, chứ không chỉ giới 
hạn vào vấn đề các chính trị gia 
Công Giáo ủng hộ phá thai mà 
thôi.
Trả lời của Đức Hồng Y Ladaria

 Trong thư phúc đáp, Đức Hồng 
Y Ladaria cám ơn Đức Tổng 
Giám Mục về ý định gửi cho ngài 
dự thảo văn kiện của các Giám 
Mục Mỹ, đồng thời khuyên các 
Giám Mục tiếp tục thảo luận về 
tình trạng các tín hữu Công Giáo 
giữ những chức vụ công quyền 
mà ủng hộ luật lệ cho phá thai, 
làm cho chết êm dịu (trợ tử) hoặc 
những sự ác luân lý khác.
 Đức Hồng Y Ladaria nhận xét 
rằng các Giám Mục Mỹ hiện nay, 
cũng như các Giám Mục cách đây 
gần 20 năm, không có cùng lập 
trường về vấn đề cho các chính 
trị gia Công Giáo ủng hộ phá thai 

https://search-sherpas.com/s/?q=Los%20Angeles
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cao cả hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu 
mình” (Ga 15:13)
Trên thiên đàng, Trái Tim của Chúa Giêsu chưa bao giờ ngừng yêu 
chúng ta. Ngài thánh hóa chúng ta qua các Bí Tích. Đây là những 
dòng suối vô tận của ân sủng và sự thánh thiện phát xuất từ chính đại 
dương vô biên của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Đào Anh Tuấn, S.J. chuyển ngữ 

được rước lễ. Vì thế Bộ giáo lý 
đức tin khuyên các Giám Mục 
hãy đối thoại với nhau để bảo tồn 
sự hiệp nhất và đoàn kết trong 
Hội Đồng Giám Mục đứng trước 
bất đồng về vấn đề này. Việc đề 
ra một chính sách toàn quốc, đã 
được đề nghị với các Giám Mục 
Mỹ trong cuộc viếng thăm Tòa 
Thánh, chỉ là điều nên làm, nếu 
nó giúp duy trì tình hiệp nhất giữa 
các Giám Mục với nhau. Trong 
bối cảnh đó, Bộ giáo lý đức tin 
nhận xét rằng do bản chất có thể 
gây tranh luận và xung khắc, việc 
đề ra một chính sách chung về các 
tín hữu Công giáo ủng hộ phá thai 

có được rước lễ hay không, có 
thể tạo nên hậu quả ngược lại, và 
trở thành nguồn mạch bất thuận 
thay vì hiệp nhất trong Hội Đồng 
Giám Mục Mỹ và trong Giáo Hội 
tại Mỹ nói chung.
 Đức Hồng Y Ladaria cũng nhắc 
nhở rằng việc thảo luận này cần 
tiến hành trong khuôn khổ đạo 
lý được trình bày trong Văn kiện 
Bộ giáo lý Đức tin công bố năm 
2002, với tựa đề “Về một số vấn 
đề liên quan đến sự tham dự của 
các tín hữu Công Giáo vào đời 
sống chính trị”.
 Riêng về việc Đức Tổng Giám 

Mục Gomez xin công bố bản sao 
lá thư năm 2004 của Đức Hồng 
Y Ratzinger gửi các Giám Mục 
Mỹ về cùng những vấn đề, Đức 
Hồng Y Ladaria cho biết đó là 
một thư riêng của Đức Hồng Y 
Ratzinger gửi cho các Giám Mục 
Mỹ và trong đó có viết “Những 
nguyên tắc này không nhắm được 
công bố”, vì thế Bộ Giáo lý Đức 
tin tiếp tục tôn trọng ý muốn của 
Đức Hồng Y Ratzinger về việc 
này.

Vatican News

mời gọi tất cả, không ngoại trừ ai. 
Ngài khiến cho những người bạn 
và những kẻ chống đối phải đáng 
ngạc nhiên bởi sự quảng đại vô 
điều kiện của Ngài.
Ý nghĩa của tình yêu trong cuộc 
đời của Chúa Giêsu đặc biệt tỏ 
lộ trong cuộc khổ nạn của Ngài. 
Từ tình yêu dành cho Cha Ngài, 
Ngài muốn đảm nhận cái chết 
trên Thập tự giá. Nhờ đó, “Thế 
gian biết rằng Thầy yêu mến 
Chúa Cha và làm như Chúa Cha 
đã truyền cho Thầy” (Ga 14:31).
Tình yêu mà Chúa Giêsu cưu 
mang dành cho chúng ta cũng 
hối thúc Ngài đón nhận bản án 
mang tên Thập tự giá. Trong Bữa 
Tiệc Ly, Ngài nói với các môn đệ 
thân tín: “Không có tình yêu nào 

(tiếp theo trang 7)

Tháng 6 kính Thánh Tâm  
Chúa Giêsu

Löu YÙ: Xin quyù ñoäc giaû coi ngaøy ñaùo haïn leä phí 
treân goùc phaûi label cuûa bao thö göûi baùo. Neáu ñaõ 

ñaùo haïn, xin göûi check ñeà  
"Dieãn Ñaøn Giaùo Daân" keøm theo teân hoï vaø soá kyù 
danh ID cuûa ñoäc giaû, in treân goùc traùi cuûa label 
ñeå khoûi laàm laãn; hoaëc caéùt mieáng label keøm vaøo 

thö. Ña taï. 
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Ngay khi ông Joe Biden 
chưa đắc cử tổng thống, đã 

có những lời phao đồn nếu ông 
ấy lên ngôi, ông sẽ biến nước 
Mỹ thành một nước xã hội chủ 
nghiã, mở đường cho việc đi tới 
cộng sản chủ nghiã. Nay ông đã 
đắc cử Tổng Thống và mới trình 
bầy trước Quốc Hội lưỡng viện 
kế hoạch chi trên 4,000 tỷ Mỹ 
kim cho hạ tầng, phần lớn cho 
“American Families Plan” với 
giáo dục miễn phí, chăm sóc trẻ 
em, trợ cấp nghỉ bệnh, chăm sóc 
y tế… Để có tiền bù vào những 
khoản chi khổng lồ này, ông dự 
định tăng thuế các công ty từ 
21 lên 28% và thuế lợi tức cao 
nhất tăng từ 37 lên 39.6%. Ông 
cũng đề nghị tăng lương tối thiểu 
lên 15 Mỹ kim một giờ. Ông đi 
bước đầu bằng cách áp dụng mức 
lương này cho các nhân viên và 
công nhân làm việc cho chính 
phủ Hoa Kỳ. Thế là đảng đối lập 
và nhiều người không ưa ông hô 
hoán lên rằng ông Biden đang 
đưa nước Mỹ vào đường xã hội 
chủ nghiã. Chúng ta hãy tìm hiểu 

Viết Từ

CANADA

Mặc Giao

HOA KỲ CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT 
NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ KHÔNG?
mặt mũi của xã hội chủ nghiã như 
thế nào và có thể áp dụng tại Hoa 
Kỳ được không?
      Trước hết nên nhìn qua xã hội 
chủ nghiã kiểu cộng sản. Theo lý 
thuyết cộng sản, xã hội chủ nghiã 
là giai đoạn qúa độ để tiến lên chế 
độ cộng sản. Để thực hiện, phải 
thiết lập một nhà nước vô sản 
chuyên chính, tập trung tài sản 
và thành qủa sản xuất rồi phân 
phối theo nhu cầu. Lý thuyết thì 
đẹp thế, nhưng thực tế thì khác. 
Một khi có chuyên 
chính là có độc tài, 
bất công. Những 
người chiếm được 
quyền hành nhân 
danh giai cấp vô 
sản tự biến mình 
thành một giai cấp 
hữu sản, chuyên 
lo bóc lột và đàn 
áp dân. Các nhà 
nước cộng sản đều 
tự nhận mình là 
xã hội chủ nghiã, 
dù ông Nguyễn 
Phú Trọng, tiến sĩ 
lý luận chủ thuyết 
cộng sản, than 
rằng sau mấy đời 
nữa Việt Nam 
cũng chưa chắc 
đến được chủ 
nghiã xã hội. Vậy 
mà ông Trọng lại 

vừa viết bài khuyên toàn dân cứ 
tiếp tục trung thành với chủ nghiã 
Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh 
trên đường tiến lên xã hội chủ 
nghiã. Đúng là nói lấy được để có 
lý thuyết biện minh cho sự sống 
sót của đảng.
      Một thứ chủ nghiã xã hội 
khác, Dân Chủ Xã Hội (Social 
Democracy), một hình thái dân 
chủ đặc biệt được áp dụng tại 
các nước Bắc Âu; Đan Mạch, Na 
Uy, Thụy Điển, Phần Lan…Về 

Chạy trốn Xã Hội Chủ Nghiã VN
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thể chế, các nước này theo chế 
độ dân chủ đại nghị. Có vua hay 
nữ hoàng đứng đầu nhưng chỉ 
đóng vai trò lễ nghi tượng trưng. 
Quyền hành thực sự nằm trong 
tay thủ tướng và quốc hội do dân 
bầu. Điều đặc biệt là các chế độ 
này áp dụng những biện pháp 
triệt để trong việc quân phân lợi 
tức và liên đới xã hội. Người 
giầu đóng nhiều thuế để san sẻ 
lợi tức cho người nghèo, người 
khỏe mạnh làm viêc nuôi người 
đau ốm, người có việc nuôi người 
thất nghiệp, người trẻ nuôi người 
già. Sự quân phân lợi tức được ấn 
định bằng luật lệ nên có tính cách 
cưỡng hành. Trong khi đó, các 
quyền tự do của con người được 
tôn trọng triệt để.
      Đó là một xã hội lý tưởng 
nhưng cũng có vấn đề. Vấn đề 
lớn nhất là thiếu cố gắng và cạnh 
tranh. Lý do là vì lợi tức được cào 
bằng, lương một công nhân cũng 
gần bằng lương của một bác sĩ, 
vậy học bác sĩ làm gì cho mệt? 
Việc kinh doanh được tự do và 
càng lời nhiều càng phải đánh 
thuế nặng. Tình trạng này khiến 
nhiều công dân chủ trương cứ 
làm ăn tà tà đủ sống, chẳng cần 
nỗ lực, cũng chẳng cần cạnh tranh 
với ai. Như thế làm sao dân giầu 
nước mạnh được? Để giải quyết 
tình trạng này, các quốc gia liên 
hệ đã phải bớt chất xã hội trong 
các chính sách của họ, để người 
làm việc hiệu qủa hơn có thêm 
lợi tức, người buôn bán nhiều 
lời lãi giữ được phần xứng đáng 
cho mình sau khi nộp thuế. Nhờ 
cấp lãnh đạo sáng suốt biết áp 
dụng xã hội chủ nghiã một cách 
uyển chuyển, các nước này đã 
phát triển không thua ai. Chỉ kể 

riêng Thụy Điển, nước nhỏ này 
đã có hai công ty đẳng cấp quốc 
tế, có mặt và kiếm lời ở khắp nơi 
trên thế giới, đó là công ty IKEA 
chuyên về đồ nội thất và công ty 
Érisson chuyên về truyền thông 
điện tử (télécommunication) cạnh 
tranh ngang ngửa với Huawei của 
Trung Quốc.
       Cựu Tổng Thống Pháp Valéry 
Giscard d’Estaing (qua đời 2-12-
2020) đã từng nói nước nào 
người dân phải bắt buộc đóng 
góp cho nhà nước tới 45% lợi tức 
của họ thì nước đó đã trở thành 
một nước xã hội. Đúng vậy, ngoài 
thuế lợi tức trực thâu, còn thuế 
gián thâu đã nằm trong giả cả của 
các món hàng mua về, thêm thuế 
sale tax, thuế đất thuế nhà, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 
hưu dưỡng…Nếu cộng tất cả thì 
tổng số tiền một người có lợi tức 
trung bình phải đóng cho nhà 
nước vượt qúa 50% số tiền kiếm 
được. Như vậy là tất cả các quốc 
gia Bắc Mỹ, Tây Âu và các nước 
giầu ở các châu khác đã theo chủ 
nghiã xã hội cả rồi. Có gì mà sợ? 
Phải coi đó là hình thức tương 

Dân Chủ Xã Hội Thụy Điển

trợ xã hội (social solidarity) để 
có phương tiện điều hành guồng 
máy quốc gia và phục vụ đồng 
đều cho mọi người về những nhu 
cầu cấp thiết của đời sống.
      Theo truyền thống, các đảng 
Dân Chủ, Tự Do thường theo 
đường lối có tính cách xã hội, 
tức là giảm bớt sự cách biệt 
giầu nghèo bằng cách đánh thuế 
nặng người giầu để có tiền giúp 
người nghèo. Đó không phải là 
đấu tranh giai cấp kiểu cộng sản, 
nhưng là thực hiện công bằng xã 
hội trong tinh thần tương trợ lẫn 
nhau. Trong phạm vi tinh thần, 
những đảng này cởi mở hơn về 
luân lý và có khuynh hướng thiên 
tả, đôi khi còn được gọi là cấp 
tiến, vì muốn thay đổi xã hội, 
không bằng lòng với hiện tại. Họ 
đã thay phiên với các đảng khác 
cai trị các quốc gia giầu có, vẫn 
bảo vệ tự do dân chủ, có nước 
nào rơi vào tay cộng sản đâu?
      Cũng theo truyền thống và 
khuynh hướng chính trị, các đảng 
Cộng Hòa hay Bảo Thủ thường 
theo chính sách hữu khuynh, có 
thể gọi là bảo thủ, như tôn trọng 
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(xem tiếp trang 18)

hệ thống xã hội và luân lý, kỷ cương sẵn có. Họ chủ trương hãy để cho 
dân tự do làm ăn và làm giầu. Không có vấn đề cào bằng. Không có 
chuyện bắt người giầu nộp nhiều tiền để nuôi người nghèo. Nhà nước 
còn bớt thuế cho các chủ nhân hay công ty ăn nên làm ra để khuyến 
khích họ mở thêm cơ sở và tuyển thêm nhân công, chỉ lấy thuế vừa đủ 
tính theo lợi tức để điều hành quốc gia và giữ trật tự, an ninh xã hội. 
Chính sách này đã thu hút vốn đầu tư và nhân tài thuộc mọi ngành, 
làm cho đất nước thêm giầu mạnh. Nhờ vậy từ trên 200 nay, Hoa Kỳ 
được cai trị khi bởi đảng Dân Chủ, khi bởi đảng Cộng Hòa, vẫn tiến 
triển để trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Hai đảng bổ túc cho 
nhau, theo ý dân.
      Nếu nói ông Joe Biden muốn biến nước Mỹ thành nước xã hội chủ 
nghiã thì ông có làm được không? Câu trả lời không do dự của người 
viết là KHÔNG, vì những lý do sau đây:
      1/ Nước Mỹ không có đấu tranh giai cấp nhưng có phân biệt đẳng 
cấp và chủng tộc. Trên nguyên tắc, mọi sắc dân, mọi giai cấp đều được 
bình đẳng trước pháp luật. Trong thực tế, những người da trắng chiếm 
đa số tuyệt đối đã sống nhiều đời trên đất này đều ít nhiều khó chịu khi 
thấy những người định cư đến sau, nhất là những người da mầu, có 
cách sống không giống họ và còn xài tiền đóng thuế của họ qua chính 
sách “cứu đói giảm nghèo”. Đến khi thấy một số những người này ăn 
nên làm ra, họ lại ghen tỵ tuy không nói ra. Như vậy làm sao họ có 
thể chấp nhận đóng sưu cao thuế nặng để làm phước cho những người 
thuộc đẳng cấp và giòng giống khác họ được? mặc dù họ vẫn có lòng 
bác ái một cách chung chung theo truyền thống Kitô Giáo. Dân chúng 
Mỹ không thuần nhất như dân Bắc và Tây Âu, Nhật, Úc. Những nước 
này cũng có pha trộn chủng tộc nhưng ít, không đáng kể, không phải 
là “hiệp chủng quốc”, nên có tâm lý dễ san sẻ với người đồng chủng 
hơn. Người Mỹ theo chủ nghiã cá nhân mạnh nhất hoàn cầu.
      2/ Hoa Kỳ là nước tư bản số một trên thế giới. Sản xuất, bán mua, 
tích lũy tài sản luôn đứng hàng đầu. Tư bản là kiếm lợi nhuận. Nếu 
nhà nước bắt họ đóng thuế nhiều qúa và trả lương công nhân cao qúa, 
họ sẽ bỏ đi chỗ khác làm ăn. Hậu qủa là kinh tế sẽ suy sụp. Những 
người cầm quyền sẽ bị dân cho về vườn. Đừng quên rằng thế lực của 
giới tư bản Mỹ rất mạnh. Họ là những “king makers”, có thể dùng ảnh 
hưởng và phương tiện để ủng hộ hay đảnh đổ những người muốn cai 
trị đất nước, tùy theo quyền lợi của họ.
      3/ Vì Hoa Kỳ là một nước giầu mạnh, đáng tin cậy, đồng Đô la Mỹ 
được dùng làm bản vị chi phó trên toàn thế giới. Mỹ cũng là nơi các 
tỷ phú và các chính phủ khắp thế giới có dư ngoại tệ gửi tiền cho Mỹ 
giữ giùm qua hình thức đầu tư, mua cổ phiếu, công khố phiếu, cho vay 
lấy lời. Ngay Trung Quốc còn gửi tiền nhờ Mỹ giữ trên 1.000 tỷ Đô 
la. Có ông tổng thống nào dám xã hội hóa nước Mỹ trước viễn ảnh cả 
núi tiền này rút đi khỏi nước Mỹ?
      Như vậy nếu Tổng Thống Joe Biden muốn xã hội hóa nước Mỹ thì 

qúa lắm ông chỉ dám nghĩ tới mô 
hình Dân Chủ Xã Hội kiểu Bắc 
Âu. Dù vậy, chính phủ Hoa Kỳ có 
muốn làm theo Bắc Âu cũng bất 
khả vì những lý do chúng tôi đã 
phân tích ở trên. Trong lịch sử cận 
đại, các tổng thống thuộc đảng 
Dân Chủ của Mỹ chỉ có thể chắp 
vá một số chính sách tả khuynh 
như tăng thuế người có tiền và trợ 
cấp người ít tiền trong giới hạn 
mà các tiểu và đại tư bản chấp 
nhận được. Chỉ có ba tổng Thống 
Dân Chủ đã thực hiện được một 
số thành tích xã hội đáng kể: 
      - Tổng Thống Franklin D. 
Roosevelt với chương trình “New 
Deal” (1933-1939) nhằm phục 
hồi kinh tế Mỹ sau đại khủng 
hoảng, cụ thể bằng những biện 
pháp cải tổ ngân hàng, giúp đỡ 
nông dân và người thất nghiệp.
      - Tổng Thống Lyndon Johnson 
với chương trình “Great Society” 
(1964-1965) nhằm chấm dứt 
nghèo khó, chống bất công chủng 
tộc, giảm tội ác, cải thiện môi 
trường…
      - Tổng Thống Barack Obama 
với chương trình y tế Obamacare 
(2010) giúp nhiều chục triệu 
người có bảo hiểm y tế. Tuy 
nhiên, chương trình này vẫn còn 
gây tranh cãi. Cựu Tổng Thống 
Donald Trump muốn hủy bỏ 
chương trình y tế này, nhưng cho 
tới khi rời chức vụ, ông vẫn chưa 
làm được.
      Phải chăng việc đề xướng 
chi tiêu nhiều ngàn tỷ Mỹ kim 
của Tổng Thống Joe Biden cho 
kế hoạch “American Families 
Plan” cũng là muốn để lại một 
dấu ấn cho ông và cho đảng Dân 
Chủ trong lịch sử Hoa Kỳ? Trong 
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DĐKP hân hạnh giới thiệu tài liệu nghiên cứu công phu của Atlantic 
Council, không những có giá trị cao cho người nghiên cứu chính trị, 
mà còn rất ích lợi cho những nhà hoạch định chính sách đối ngoại. 
Xin cám ơn bạn Lê Nguyễn đã có công sưu tầm, dịch và giới thiệu cho 
độc giả.
Tóm lược: Cùng hợp tác, các đồng minh và đối tác có chung chí 
hướng, một lần nữa có thể thúc đẩy các lợi ích và giá trị của họ, thúc 
đẩy hệ thống dựa trên luật lệ rộng lớn hơn, đồng thời chống lại thách 
thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra cho thế kỷ 21. Tập nghiên 
cứu chiến lược này được hoàn thành với sự cộng tác của các chuyên 
gia từ mười nền dân chủ hàng đầu thế giới. Bài viết dựa theo cách viết 
tóm gọn để độc giả dễ dàng theo dõi. Độc giả muốn có thêm thông tin 
chi tiết có thể tải toàn bộ bài viết (83 trang) từ PDF kết nối ở cuối bài.

***
Lời tựa: Sau Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ cùng các đồng minh và đối 
tác đã thiết lập một hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ. Mặc dù không 
bao giờ hoàn hảo, nhưng nó đã góp phần vào nhiều thập kỷ không có 
chiến tranh giữa các cường quốc, tăng trưởng kinh tế phi thường và 
giảm nghèo đói trên thế giới. Nhưng hệ thống này ngày nay đang phải 
đối mặt với những thử thách khác nhau, từ đại dịch toàn cầu và biến 
đổi khí hậu đến gián đoạn kinh tế và sự hồi sinh của sự cạnh tranh giữa 
các cường quốc…
Giải quyết thách thức Trung Quốc sẽ đòi hỏi nỗ lực tập thể của Hoa 
Kỳ và các đồng minh và đối tác, trong đó chúng ta cần tận dụng hiệu 
quả các nguồn lực từ quyền lực cứng và mềm để tự vệ và củng cố 
một hệ thống dựa trên luật lệ. Một số người bi quan nhìn vào quy 
mô dân số và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và tin rằng 
nhiệm vụ này là bất khả thi. Nhưng nhìn xa hơn, nếu chúng ta nghĩ về 
các liên minh của chúng ta, sự giàu có tổng hợp của các nền dân chủ 
phương Tây – Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản – vượt xa Trung Quốc hằng 
thế kỷ. Một chiến lược rõ ràng với các mục tiêu được xác định rõ ràng, 

CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU 
của đồng minh đối với 

Trung Quốc
Các tác giả chính:
Matthew Kroenig, Giám đốc Sáng kiến Chiến lược Toàn cầu,Trung Tâm Nghiên 
Cứu Atlantic Council, Washington D.C.,Hoa Kỳ.
Jeffrey Cimmino, Trợ lý Giám đốc Sáng kiến Chiến lược Toàn cầu.
Người dịch: Lê Nguyễn

không ước tính quá thấp hoặc quá 
cao về Trung Quốc là cần thiết 
cho thời điểm hiện tại. Trong 
hai năm qua, Hội đồng Đại Tây 
Dương (Atlantic Council) đã triệu 
tập các cuộc họp cấp cao của các 
chiến lược gia và chuyên gia để 
đưa ra điều đó.
Trong bài báo này, „Chiến lược 
Toàn cầu 2021: Chiến lược Đồng 
minh cho Trung Quốc“ , Matthew 
Kroenig và Jeffrey Cimmino, 
cùng với các cộng tác viên chuyên 
gia từ mười nền dân chủ hàng 
đầu thế giới, đề xuất một chiến 
lược hợp lý và có thể hành động 
để giải quyết thách thức Trung 
Quốc. Chiến lược nêu rõ các mục 
tiêu dài hạn và ngắn hạn rõ ràng 
và một số yếu tố chiến lược chính 
để giúp đạt được các mục tiêu đó.
Đầu tiên, bài báo kêu gọi sự  tăng 
cường của các đồng minh và đối 
tác có chung chí hướng và hệ 
thống dựa trên quy tắc luật lệ, 
sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới  
cạnh tranh giữa các cường quốc. 
Ví dụ, điều này sẽ đòi hỏi ưu tiên 
phát minh đổi mới, sửa chữa cơ 
sở hạ tầng và thiết lập các thể chế 
mới để tăng cường hợp tác dân 

https://search-sherpas.com/s/?q=Washington
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chủ. Một chiến lược thành công 
cần được bắt đầu ở quê nhà.
Thứ hai, các đồng minh và đối tác 
có chung chí hướng nên  phòng 
vệ  trước hành vi của Trung Quốc 
đe dọa phá hoại các nguyên tắc 
cốt lõi của hệ thống dựa trên luật 
lệ. Thực thi yếu tố này sẽ có nghĩa 
là cấm Trung Quốc tham gia vào 
các lĩnh vực kinh tế quan trọng 
đối với an ninh quốc gia, chống 
lại các hoạt động gây ảnh hưởng 
của Trung Quốc, răn đe và, nếu 
cần, chống lại sự xâm lược quân 
sự của Trung Quốc ở Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương.
Thứ ba, các tác giả nhận ra rằng 
Trung Quốc cũng tạo ra cơ hội 
và họ khuyến nghị rằng các 
đồng minh và đối tác có chung 
chí hướng vẫn nên tham dự với  
Trung Quốc trên thế mạnh để 
hợp tác trên các vấn đề có lợi ích 
chung và cuối cùng là đưa Trung 
Quốc vào một hệ thống dựa trên 
luật lệ được hồi sinh và thích 
ứng. Do đó, cần nỗ lực hợp tác 
với Trung Quốc về các vấn đề có 
lợi ích chung, bao gồm sức khỏe 
cộng đồng, nền kinh tế toàn cầu, 
không phổ biến vũ khí hạt nhân 
và sinh thái môi trường toàn cầu.
Họ cho rằng mục đích mong 
muốn của chiến lược không phải 
là cạnh tranh vĩnh cửu hay lật đổ 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà 
là thuyết phục các nhà lãnh đạo 
Trung Quốc rằng lợi ích của họ 
sẽ được phục vụ tốt hơn bằng 
cách hợp tác với nhau từ bên 
trong,[thay vì thách thức], một hệ 
thống quốc tế dựa trên luật lệ. Họ 
chú ý đến cả sự cạnh tranh và khả 
năng hợp tác trong mối quan hệ.
Bài báo trình bày một khuôn 
khổ chiến lược hợp lý và một kế 
hoạch toàn diện và thiết thực để 

Hoa Kỳ và các đồng minh dân chủ của họ tuân theo khi họ giải quyết 
thách thức Trung Quốc. 
Joseph S. Nye,Jr., Giáo sư danh dự, Nguyên Khoa trưởng Học viện 
Kennedy bộ môn Quản trị Chính Phủ, thuộc Đại học Harvard, Hoa 
Kỳ.
Sau đây là tóm tắt nội dung của tài liệu nghiên cứu dài 83 trang:
1. Hệ thống
Điểm chính: Sau Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ cùng các đồng minh và 
đối tác đã thiết lập một hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ. Các quy tắc 
của hệ thống này định hình các hệ thống tài chính, thương mại, ngoại 
giao và việc giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia.
Được duy trì bởi sự lãnh đạo của Hoa Kỳ và các nền dân chủ hàng đầu 
khác, hệ thống này đã dẫn đến sự mở rộng chưa từng có về hòa bình, 
thịnh vượng và tự do trên toàn cầu.
Các yếu tố chính:
· Hệ thống quốc tế dựa trên quy tắc pháp luật do Hoa Kỳ lãnh đạo, 
Hoa Kỳ và các đồng minh dân chủ của Hoa Kỳ xây dựng vào cuối Thế 
chiến II phản ánh một tập hợp các chuẩn mực và nguyên tắc liên quan 
đến an ninh, kinh tế và quản trị toàn cầu.
· Hệ thống này đã góp phần vào việc không có chiến tranh giữa các 
cường quốc trong hơn bảy thập kỷ.
· Mức sống trên toàn thế giới đã tăng gần gấp ba lần tính theo GDP 
bình quân đầu người, và tỷ lệ người sống trong cảnh nghèo cùng cực 
đã giảm từ 66 phần trăm xuống dưới 10 phần trăm kể từ năm 1945.
· Số lượng quốc gia dân chủ trên toàn thế giới đã tăng từ 17 năm 1945 
lên 96 quốc gia ngày nay.
2. Sự trỗi dậy
Điểm chính: Năm 1949, khi hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ còn sơ 
khai, Trung Quốc đã trải qua một sự thay đổi quan trọng. Mao Trạch 
Đông đã lãnh đạo một cuộc cách mạng, sau đó Trung Quốc nổi lên 
như một nhà nước cộng sản.
Nhưng Trung Quốc đã phải vật lộn để phát triển thành một thế lực lớn 
trên trường quốc tế cho đến khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền vào 
những năm 1970. Đặng đã thiết lập một loạt các cải cách kinh tế theo 
định hướng thị trường để mở ra một dòng chảy tăng trưởng. Trung 
Quốc nhanh chóng trở thành một thế lực được đánh giá cao trên thế 
giới.
Các yếu tố chính
· Đặng đã mở cửa Trung Quốc cho đầu tư nước ngoài và nới lỏng các 
hạn chế đối với thị trường nội địa.
· Công nghệ và vốn từ nước ngoài tràn vào trong nước; nông dân 
chuyển đến các thành phố để làm công việc công nghiệp; các doanh 
nhân thành lập doanh nghiệp và sản xuất hàng hóa rẻ tiền xuất khẩu 
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bằng cách sử dụng lao động giá rẻ.
· Kết quả của những cải cách của ông Đặng là nền kinh tế Trung Quốc 
đã tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng hai con 
số trong nhiều thập kỷ. Năm 2010, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản 
để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và hiện chiếm hơn 15% 
GDP thế giới.
· Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hứa hẹn tăng trưởng kinh tế 
và cải thiện mức sống để đổi lấy sự tuân theo chính trị. Mô hình chủ 
nghĩa tư bản nhà nước chuyên chế này đã được trong Đảng gọi là “chủ 
nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.
· Trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, Đặng khuyên Trung Quốc nên 
“che giấu khả năng của mình và chờ đợi thời gian”. Trung Quốc sẽ giữ 
vị trí thấp cho đến khi nước này vươn lên trở thành một cường quốc.
3. Hy vọng sai lầm
Điểm chính: Nhiều học giả và nhà hoạch định chính sách ở Hoa Kỳ 
và các nơi khác hy vọng tự do hóa và tăng trưởng kinh tế sẽ dẫn đến 
việc Trung Quốc chuyển sang một hệ thống chính trị cởi mở hơn. 
Người ta cho rằng Trung Quốc sẽ trở thành một “bên liên quan có 
trách nhiệm” trong hệ thống dựa trên luật lệ, áp dụng các chuẩn mực 
của nó.
Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Thay vào đó, dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã đi theo 
con đường đối đầu hơn. Ông Tập đã củng cố quyền lực tại quê nhà, 
xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ và tự đặt mình trở thành nhà độc tài quyền 
lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Ông đã làm đình trệ 
hoặc cản trở các cải cách kinh tế đã hứa, và Trung Quốc tiếp tục nhử 
mồi hệ thống kinh tế toàn cầu. Trên bình diện quốc tế, ông Tập đã từ 
bỏ mệnh lệnh của Đặng Tiểu Bình rằng Trung Quốc nên trì hoãn thời 
gian của mình và theo đuổi một chính sách đối ngoại quyết đoán hơn.
Các yếu tố chính
· Chủ tịch Tập đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho Trung 
Quốc. ĐCSTQ đặt mục tiêu thống trị việc sản xuất các công nghệ 
quan trọng nhất của thế kỷ XXI vào giữa thập kỷ này.
· Mục tiêu của ông Tập là để Trung Quốc có quân đội đẳng cấp thế giới 
vào năm 2035. Đến năm 2049, kỷ niệm một trăm năm ngày ĐCSTQ 
nắm quyền ở Bắc Kinh, ông đặt mục tiêu Trung Quốc trở thành siêu 
cường toàn cầu.
4. Các thách thức
Điểm chính: Trung Quốc đưa ra một thách thức nghiêm trọng đối với 
các đồng minh và đối tác chung chí hướng, cũng như đối với hệ thống 
dựa trên quy tắc pháp luật. Thách thức này thể hiện rõ ràng trên các 
lĩnh vực kinh tế, ngoại giao / chính trị và an ninh.
Về mặt kinh tế, Bắc Kinh đang sử dụng sức mạnh kinh tế của mình vào 
các hoạt động thương mại không công bằng, tìm mọi cách thống trị để 

chỉ huy các công nghệ mới nổi, 
áp dụng phương thức đầu tư cơ 
sở hạ tầng không phù hợp với các 
tiêu chuẩn quốc tế và tiến hành 
các hành vi cưỡng bức kinh tế. 
Khi Trung Quốc trở thành cường 
quốc kinh tế, ảnh hưởng ngoại 
giao của nước này cũng tăng lên, 
và nước này đã thiết lập quan hệ 
đối tác chiến lược với các chế 
độ chuyên quyền khác, bao gồm 
cả Nga và Iran. Hơn nữa, Trung 
Quốc cũng đặt ra những thách 
thức đối với quản trị toàn cầu, sử 
dụng mô hình chính trị đàn áp và 
phụ thuộc vào chủ nghĩa dân tộc 
ích kỷ,  làm giảm cơ hội hợp tác 
trong một hệ thống dựa trên luật 
lệ. Cuối cùng, Trung Quốc đang 
dành nguồn lực kinh tế của mình 
để củng cố quân đội Trung Quốc, 
và đã làm thay đổi cán cân quyền 
lực ở Đông Á,
Các yếu tố chính
    Kinh tế
· Trung Quốc đánh cắp công nghệ 
từ các công ty phương Tây thông 
qua gián điệp công nghiệp và 
ép buộc chuyển giao công nghệ. 
Hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ 
của nó có thể là một vụ chuyển 
nhượng tài sản lớn nhất trong lịch 
sử loài người…
· Sáng kiến   Vành đai và Con 
đường (BRI) của Trung Quốc 
bề ngoài là một nỗ lực khổng lồ 
nhằm đầu tư vào các dự án cơ sở 
hạ tầng — chẳng hạn như cảng, 
đường và cầu — ở các quốc gia 
khác, như một cách hồi sinh các 
tuyến thương mại Con đường Tơ 
lụa cũ. Trên thực tế, đó là một đại 
chiến lược của Trung Quốc nhằm 
gia tăng ảnh hưởng địa chính trị 
cho mọi khu vực trên thế giới.
Chính trị
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· Trung Quốc và Nga ngày càng 
liên kết với nhau. Họ coi quyền 
lực và các giá trị dân chủ của Hoa 
Kỳ là một mối đe dọa, và họ đang 
làm việc cùng nhau để phá vỡ vai 
trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ.
· Trung Quốc đã nâng cao vị thế 
của mình trong các tổ chức đa 
phương hiện có, chẳng hạn như 
Liên hợp quốc, và trong một số 
trường hợp, nước này đã sử dụng 
ảnh hưởng đó để làm suy yếu 
mục đích của các cơ quan này.
· Trung Quốc đang tham gia vào 
các nỗ lực “cường quốc sắc bén” 
nhằm can thiệp và thao túng chính 
trị nội bộ ở các nước với nền dân 
chủ vì lợi ích của Bắc Kinh.
· ĐCSTQ đã đàn áp các quyền tự 
do trong nước. Điều này thể hiện 
qua việc đàn áp mạnh mẽ các tôn 
giáo và dân tộc thiểu số, đặc biệt 
là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở 
miền tây Trung Quốc.
An ninh
· Chiến lược chống tiếp cận/ từ 
chối khu vực  (A2AD) của Trung 
Quốc và các khả năng khác nhắm 
vào các thành phần quan trọng 
trong khả năng dự phóng sức 
mạnh của Hoa Kỳ.
· Trung Quốc có thể sử dụng khả 
năng phòng không và không gian 
mạng trong giai đoạn đầu của 
cuộc xung đột với Hoa Kỳ để phá 
vỡ sự chỉ huy và kiểm soát của 
Hoa Kỳ.
· Trung Quốc cũng đang hiện đại 
hóa và mở rộng kho vũ khí hạt 
nhân. Cộng đồng tình báo Mỹ dự 
đoán rằng quy mô kho vũ khí của 
Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi trong 
những năm tới.
5. Cơ hội
Điểm chính: Mặc dù có những 

xung đột lợi ích nghiêm trọng, nhưng có một số lĩnh vực mà hợp tác 
với Trung Quốc là cần thiết để thúc đẩy lợi ích của các đồng minh và 
đối tác cùng chung chí hướng. Các lĩnh vực này bao gồm quan hệ kinh 
tế, hoạt động gìn giữ hòa bình, kiểm soát vũ khí, sức khỏe cộng đồng 
và biến đổi khí hậu.
Các yếu tố chính
· Có nhiều lĩnh vực quan hệ kinh tế đem lại lợi ích tích cực. Việc 
Trung Quốc mua trái phiếu kho bạc Mỹ đã tài trợ cho khoản nợ và 
thâm hụt của Mỹ, đồng thời làm giảm lãi suất ở Mỹ và nền kinh tế 
toàn cầu.
· Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ tài chính và nhân lực cho các hoạt 
động gìn giữ hòa bình và hiện đứng thứ 10 trên toàn cầu về số lượng 
các lực lượng gìn giữ hòa bình toàn cầu.
· CHND Trung Hoa đã đóng một vai trò mang tính xây dựng trong 
việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. 
· Hoa Kỳ và Trung Quốc đã hợp tác trong các vấn đề sức khỏe cộng 
đồng toàn cầu trong hai thập kỷ qua, mặc dù sự hợp tác còn thiếu 
trong đại dịch COVID-19 do Trung Quốc thiếu minh bạch trong giai 
đoạn đầu của cuộc khủng hoảng.
6. Các mục tiêu
Điểm chính: Một chiến lược tốt cần bắt đầu với những mục tiêu rõ 
ràng. Ở cấp độ rộng nhất, mục tiêu chiến lược của các đồng minh 
và đối tác chung chí hướng phải là phục hồi, thích ứng và bảo vệ hệ 
thống quốc tế dựa trên luật lệ.
Đối với Trung Quốc, về lâu dài, các đồng minh và đối tác có chung chí 
hướng nên tìm kiếm một mối quan hệ ổn định với Trung Quốc, tránh 
đối đầu vĩnh viễn và cho phép hợp tác trong các vấn đề cùng quan tâm 
và cùng có lợi cho đôi bên, và điều đó khiến Trung Quốc trở thành 
thành viên hợp tác của một nước dựa trên các quy tắc luật lệ đã được 
sửa đổi và điều chỉnh….
Các yếu tố chính
· Các đồng minh và đối tác có chung chí hướng cần phải làm cho giới 
lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng việc thách thức họ và thách thức hệ 
thống dựa trên luật lệ là làm phương hại đến lợi ích của chính Bắc 
Kinh. Theo thời gian, Washington có thể thuyết phục Bắc Kinh rằng 
lợi ích của chính họ được phục vụ tốt hơn bằng cách tuân thủ hệ thống 
dựa trên luật lệ, thay vì cố gắng thách thức nó.
· Trong lĩnh vực an ninh, duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu, cố gắng 
thúc đẩy sự cân bằng sức mạnh quân sự thuận lợi cho các đồng minh 
và đối tác chung chí hướng, làm tăng khả năng ngăn chặn và nếu cần, 
đánh bại sự xâm lược của Trung Quốc.
· Trong lĩnh vực kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi kinh 
tế toàn cầu và thúc đẩy sự thịnh vượng toàn cầu bằng cách duy trì các 
nền kinh tế mở và dựa trên thị trường trong và ngoài nước, đồng thời 

https://search-sherpas.com/s/?q=Washington
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chống lại các thực tiễn kinh tế không công bằng và sự lây lan của chủ 
nghĩa tư bản độc tài, do nhà nước lãnh đạo.
· Trong lĩnh vực quản trị, hãy duy trì tự do bằng cách phục hồi nền dân 
chủ ở các quốc gia dân chủ hiện có, ngăn chặn các nỗ lực của ĐCSTQ 
nhằm phá hoại các thực hành dân chủ và ủng hộ nhân quyền, dân chủ 
và quản trị tốt ở các quốc gia khác, kể cả ở Trung Quốc.
7. Tăng cường
Điểm chính: Cạnh tranh trong hầu hết các lĩnh vực, chẳng hạn như 
điền kinh, nói chung là để cải thiện bản thân hơn là nhằm hạ gục đối 
thủ cạnh tranh. Các đồng minh và đối tác chung chí hướng phải củng 
cố bản thân, các liên minh của họ và hệ thống dựa trên luật lệ cho một 
kỷ nguyên mới có sự cạnh tranh giữa các cường quốc.
Bằng cách củng cố bản thân, các đồng minh và đối tác chung chí 
hướng sẽ có vị thế mạnh mẽ hơn, bất kể các nhà lãnh đạo Trung Quốc 
lựa chọn như thế nào.
Các yếu tố chính
· Tạo điều kiện phục hồi sau cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện tại và 
suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra;
· Ưu tiên cho phát minh đổi mới và công nghệ mới nổi bằng cách 
tăng cường chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, đầu tư vào giáo dục 
STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) và đảm bảo chuỗi 
cung ứng;
· Đầu tư sửa chữa và đổi mới cơ sở hạ tầng và tạo sự đảm bảo cho nó 
kết hợp với công nghệ tiên tiến, bao gồm khả năng không dây thế hệ 
thứ năm (5G);
· Khẳng định lại ảnh hưởng trong các thể chế đa phương hiện có, bằng 
cách thúc đẩy các ứng cử viên cho các vị trí lãnh đạo, ủng hộ việc duy 
trì quản trị toàn cầu cởi mở và minh bạch;
· Tạo ra các thể chế mới để tạo điều kiện hợp tác giữa các đồng minh 
và đối tác có chung chí hướng ở Châu Âu, Ấn Độ Dương – Thái Bình 
Dương và trên toàn cầu; và
· Phát triển các khả năng quân sự và các khái niệm hoạt động mới để 
đạt được một thế trận chiến đấu đáng tin cậy ở khu vực Ấn Độ Dương 
– Thái Bình Dương.
8. Phòng thủ
Điểm chính: Ngoài việc tăng cường sức mạnh để cạnh tranh với 
Trung Quốc, các đồng minh và đối tác chung chí hướng phải chuẩn bị 
sẵn sàng để bảo vệ bản thân và hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ khỏi 
các hành vi đe dọa của Trung Quốc. Trên các lĩnh vực an ninh, kinh 
tế và quản trị, họ nên chống lại Trung Quốc và trừng phạt hay gây tốn 
kém cho Bắc Kinh khi nước này vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế.
Các yếu tố chính
· Cấm Trung Quốc tham gia vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng liên 

quan tới an ninh quốc gia;
· Đồng lòng áp đặt các biện pháp 
bù đắp, bao gồm thuế quan, đối 
với các ngành bị ảnh hưởng tiêu 
cực bởi các hành vi không công 
bằng của Trung Quốc;
· Đồng lòng chống lại sự ép buộc 
kinh tế của Trung Quốc bằng cách 
giảm sự phụ thuộc kinh tế vào 
Trung Quốc và cung cấp các cơ 
hội kinh tế bù đắp cho các đồng 
minh và đối tác dễ bị tổn thương;
· Chống lại các hoạt động gây ảnh 
hưởng của Trung Quốc và bảo vệ 
nền dân chủ và quản trị tốt;
· Phối hợp xử phạt đối với Trung 
Quốc khi nước này sử dụng các 
công cụ cưỡng chế, chẳng hạn 
như tùy tiện bắt giữ công dân 
nước ngoài để cưỡng chế nước sở 
tại;
· Tập trung theo dõi tham nhũng 
và vi phạm nhân quyền của 
ĐCSTQ và khuyến khích cải cách 
nhân quyền ở Trung Quốc; và
· Duy trì sự cân bằng quyền lực 
thuận lợi so với Trung Quốc ở Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương để 
răn đe và nếu cần, bảo vệ chống 
lại sự xâm lược của Trung Quốc.
9. Tham dự tích cực
Điểm chính: Khi cạnh tranh, các 
đồng minh và đối tác có chung 
chí hướng nên tìm kiếm cơ hội 
hợp tác với Trung Quốc trên các 
lĩnh vực cùng có lợi. Trong khi áp 
đặt trừng phạt cho Trung Quốc vì 
hành vi đe dọa của nó, họ cũng 
nên đồng thời, chứng minh lợi ích 
của việc tham gia đầy đủ hơn vào 
một hệ thống toàn cầu dựa trên 
quy tắc luật lệ, với mục đích cuối 
cùng là để Trung Quốc trở thành 
thành viên hợp tác của một hệ 
thống thích ứng.
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Các yếu tố chính
· Duy trì các đường dây liên lạc 
cởi mở với Trung Quốc, ngay cả 
khi cạnh tranh gia tăng;
· Tìm cách hợp tác với Trung 
Quốc về các vấn đề cùng quan 
tâm, bao gồm sức khỏe cộng 
đồng, nền kinh tế toàn cầu, không 
phổ biến vũ khí hạt nhân và khí 
hậu môi trường, mà không làm 
ảnh hưởng đến các giá trị cốt lõi; 
và
· Tương tác với Trung Quốc, về 
lâu dài, đưa Trung Quốc vào một 
hệ thống dựa trên quy tắc được 
phục hồi và thích nghi.
10. Thực hiện
Điểm chính: Các đồng minh và 
đối tác có cùng chí hướng đã 
cùng nhau nhiều lần trong thế kỷ 
20  đánh bại những kẻ chuyên 
quyền thách thức hoặc chủ nghĩa 
xét lại. Cùng nhau làm việc, một 
lần nữa họ có thể nâng cao lợi 
ích và giá trị của mình, cũng như 
gìn giữ hệ thống dựa trên luật lệ 
rộng lớn hơn, đồng thời chống 
lại thách thức do Đảng Cộng sản 

Trung Quốc đặt ra trong thế kỷ 21….
· Không quốc gia nào bị buộc phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung 
Quốc. Các quốc gia có thể và nên tham gia với Trung Quốc trên các 
lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, nhưng họ cũng phải làm việc với 
phần còn lại của thế giới để chống lại và cùng áp đặt các biện pháp 
trừng phạt khi Trung Quốc vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế.
Phần kết luận
Trung Quốc là mối đe dọa địa chính trị quan trọng nhất đối với hệ 
thống quốc tế dựa trên luật lệ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, và 
sự cạnh tranh trở lại của các cường quốc  có thể sẽ định hình trật tự 
toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Các đồng minh và đối tác chung chí 
hướng cần có hành động phối hợp và cân nhắc để củng cố bản thân và 
chống lại mối đe dọa mà Trung Quốc gây ra, ngay cả khi họ tìm kiếm 
hợp tác lâu dài với Bắc Kinh.
Thế giới tự do có thành tích ấn tượng trong việc đánh bại các thách 
thức từ các đối thủ cường quốc chuyên quyền và xây dựng một hệ 
thống dựa trên quy tắc luật lệ. Bằng cách theo đuổi chiến lược này – 
và với đủ ý chí chính trị, sự kiên cường và đoàn kết – họ có thể một 
lần nữa tồn tại lâu hơn đối thủ cạnh tranh chuyên quyền và mang lại 
cho thế giới hòa bình, thịnh vượng và tự do trong tương lai.
NGUỒN: https://www.atlanticcouncil.org/global-strategy-2021-an-
allied-strategy-for-china/
Bài biên khảo trên đây chỉ là phiên bản tóm tắt để giới thiệu một công 
trình nghiên cứu công phu. Xin đọc thêm chi tiết toàn bộ tập nghiên 
cứu chiến lược này với phiên bản PDF (83 trang) dưới đây:
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/12/Global-
Strategy-2021-An-Allied-Strategy-for-China.pdf 

tình trạng hiện tại, ông dư biết kế 
hoạch của ông khó có thể được 
Quốc Hội thông qua trọn vẹn. 
Nhưng sẽ có những điều đình, 
mặc cả để hạ ngân khoảng do ông 
đề nghị. Dù chỉ được cấp một 
hay hai ngàn tỷ thay vì bốn ngàn, 
ông cũng thành công một phần và 
sẽ được tiếng lo cho dân. Trong 
cuộc thăm dò ý kiến mới đây, hai 
phần ba người trả lời ủng hộ kế 
hoạch của ông. Như thế ông đã 

vui rồi.
      Ngoài ra, hành động này còn 
có mục tiêu kích hoạt kinh tế. 
Bơm tiền cho dân xài để kinh tế 
vận hành mạnh mẽ hơn sau cơn 
dịch Covid-19. Dân Mỹ là những 
người tiêu thụ mạnh tay nhất 
thế giới. Họ lại thích mua hàng 
của Mỹ. Hàng “Made in USA” 
thường được tiêu thụ tới 70% taị 
thị trường bản địa. Đó cũng là 
chiến thuật tấn công trên mặt trận 
kinh tế hoàn cầu.

      Như vậy chúng ta thấy chính 
quyền Biden dù có khuynh hướng 
xã hội cũng không thể biến nước 
Mỹ thành một nước theo chủ 
nghiã xã hội. Ứng cử viên cực 
tả Bernie Sanders đã bị dẹp để 
nhường chỗ cho ứng cử viên ôn 
hòa Joe Biden đối đầu với ứng 
cử viên đảng Cộng Hòa Donald 
Trump. Hơn ai hết, đảng Dân 
Chủ hiểu rằng đưa ứng cử viên 
chủ trương xã hội hóa nước Mỹ là 
cầm chắc phần thua. Vì dân Mỹ 
không muốn. 

(tiếp theo trang 12)

HOA KỲ CÓ THỂ TRỞ THÀNH...

https://www.atlanticcouncil.org/global-strategy-2021-an-allied-strategy-for-china/
https://www.atlanticcouncil.org/global-strategy-2021-an-allied-strategy-for-china/
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/12/Global-Strategy-2021-An-Allied-Strategy-for-China%20.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/12/Global-Strategy-2021-An-Allied-Strategy-for-China%20.pdf
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 � Trần Nguyên Thao

Cưỡng thu “3 ức tiền tươi”
Hoàn lại “3 chấm” tiền lời  

là xong (*)
* Nhà Nước “bóc ngắn cắn dài”, thiếu tiêu lấy vào Quỹ Bảo 
Hiểm Xã Hội (BHXH) 324.000 tỷ đồng, dùng trái phiếu chính 
phủ để “trừ nợ” với tiền lời thấp hơn lạm phát.
* Dân lao động kém hưởng ứng Quỹ BHXH là bước đầu đi đến 
phá sản chính sách.
* In tiền thêm thì lạm phát, siết chặt tín dụng thì đình đốn 
sản xuất, thu thuế không được.
Áp lực lạm phát, bể bong bóng bất động sản, Ngân Sách năm nay bội 
chi 344.000 tỷ đồng, Nhà nước không có tiền hoàn lại Quỹ BHXH 
324 ngàn tỷ, phải trả bằng trái phiếu khiến giới lao động mất lòng 
tin, đòi rút hết tiền bảo hiểm một lần . . .  Dân nghèo tại nhiều Tỉnh 
không có gạo ăn; trong lúc đại dịch Covid-19 đợt 4 có đến 65% 
người mang bệnh không có triệu chứng. .  . Tất cả đang như “bóng 
ma” chập chờn ẩn hiện đe dọa phát tán ở gần một nửa lãnh thổ Việt 
Nam, kể cả những nơi chưa có dịch cũng không an toàn, khiến Ba 
Đình phải huy động mọi nguồn lực vật vã đối phó . . . Bối cảnh vừa 
dẫn là bức tranh phủ đầy màu xám trên “mục tiêu kép” cùng lúc 
chống dịch và phát triển Kinh Tế đạt tăng trưởng 6.5% GDP cho 
năm đầu tiên - 2021 của Nội Các Phạm minh Chính là một “thách 
thức rất lớn”.

Nhiều năm gần đây Nhà Nước 
chi tiêu theo kiểu “bóc ngắn 

cắn dài” bội chi trung bình trên 
200 ngàn tỷ mỗi năm, nhưng năm 
nay lên đến gần 344.000 tỷ đồng. 
Từ nhiều năm trước, do Ngân 
Sách thiếu hụt, Nhà Nước lấy 
từ Quỹ BHXH số tiền lên đến 
324.000 tỷ đồng [1]. Thay vì trả 
lại đủ tiền cho Quỹ BHXH, Nhà 
Nước đã phủi tay bằng những tấm 
“trái phiếu chính phủ” (TPCP) 
với phân lời trên 3%, thấp hơn 
mức lạm phát được Nhà Nước 
nói là 4%. Thực tế vật giá đang 
tăng cao chóng mặt, gây điêu 
đứng cho hàng chục triệu dân thất 
nghiệp. 
Sự thật phũ phàng này đưa giới lao 
động đến chỗ do dự không muốn 
đóng tiền vào Quỹ BHXH. Nhiều 
người đòi rút hết tiền BHXH (1) 
lần khi có điều kiện. Người lao 
động Việt Nam rất thực tế, họ cân 
đo hơn thiệt “rất người” để có lý 
do âu lo, Quỹ BHXH sẽ hết tiền 
trong tương lai. Vì vậy, người 

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/324000-ty-dong-chinh-phu-vay-bao-hiem-xa-hoi-da-duoc-chuyen-thanh-trai-phieu-20170228232903012.htm
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/324000-ty-dong-chinh-phu-vay-bao-hiem-xa-hoi-da-duoc-chuyen-thanh-trai-phieu-20170228232903012.htm


20 - website: DienDanGiaoDan.cOM Số 235 Tháng 6 - 2021

lao động không mấy mặn mà với 
BHXH. Sự thể này diễn tả chính 
sách dân sinh qua BHXH của 
CSVN đang lâm vào bước đầu 
phá sản.
Từ đầu năm 2020 khi có đại dịch 
COVID-19, số người lao động 
ồ ạt rút tiền khỏi Quỹ BHXH 
ngay một lần gia tăng “rất đáng 
lo ngại”. Theo thống kê của Quỹ 
BHXH, chỉ tính riêng ba tháng 
đầu năm 2021 có đến 226.503 
người muốn rút tiền một lần, tăng 
20.5% so với cùng kỳ năm 2020. 
Riêng năm 2020, có 1 triệu người 
tham gia BHXH nhưng có tới 
880.000 người đòi nhận BHXH 
một lần. (RFA 2021-05-10) 
Để cứu Quỹ BHXH, đang có đề 
nghị nâng mức hỗ trợ tiền đóng 
BHXH tự nguyện từ 30% lên 50% 
đối với người hoàn cảnh nghèo, 
từ 25% lên 30% đối với gia đình 
cận nghèo và từ 10% lên 20% đối 
với các đối tượng còn lại.
Năm nay Nhà Nước dự chi 1,687 
triệu tỷ đồng, nhưng lại ít có hy 
vọng thu được 1,343 triệu tỷ 
đồng thuế như dự tính. Bởi vì cả 
trăm ngàn công ty phá sản, hàng 
chục triệu người thất nghiệp sẽ 
không có tiền nộp thuế. Ngay tai 
Thủ Đô Hà Nội cũng có 2.026 
người thiếu thuế, khiến Cục Thuế 
Hà-nội phải áp dụng cách bêu 
tên công khai, như kiểu “đấu tố”. 
Hàng ngàn người cùng với nhiều 
công ty lớn và 530 đơn vị ở Hà-
nội thiếu Nhà Nước số thuế lên 
đến 6.387.468 triệu đồng.
Cứ đà này thiếu thuế này lan 
rộng, Nhà Nước phải bán thêm 
nhiều công ty quốc doanh và 
phát hành trái phiếu hơn nữa mới 
bù đắp phần nào thiếu hụt Ngân 
sách. Tính đến đầu tháng 5/2021, 

thị trường trái phiếu chính phủ đã huy động hơn 65.514 tỷ đồng. Năm 
ngoái (2020) Nhà Nước đã bán trái phiếu thu về 323.952 tỷ đồng.[2]
Hai khoản phải tiêu đáng chú ý là trả nợ lãi 110.065 tỷ đồng và trả 
nợ gốc 264.899 tỷ đồng. Hai khoản này là bằng chứng “bóc ngắn cắn 
dài”, nay phải trả vốn lẫn lời, một số tiền hàng năm vẫn gia tăng, vì 
chưa bao giờ ngưng vay nợ.
Đầu tư phát triển 477.300 tỷ cũng là một ngân khoản to lớn cho các 
dự án kéo dài tiến độ cả chục năm. Nhiều dự án chưa xử dụng đã hư 
hỏng và tăng vốn thực hiện ít nhất là 50% trở lên. Tăng vốn là một 
cách “đục khoét” hợp pháp nhất của các quan đỏ.
Số liệu chính thức của Nhà Nước vẫn nói, lạm phát được kiểm soát 
trong khoảng 4%. Nhưng từ 11/11/ 2020, 7 tháng qua, giá xăng E5 
tăng hơn 4.500 đồng mỗi lít, xăng A95 tăng hơn 4.800 đồng mỗi lít. 
Xăng E5 tăng 24.4%, xăng A95 tăng 24.6% [3].
Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) cho biết, sắt, thép 
chiếm khoảng 20% tỷ trọng xây dựng nhưng giá bán lại đang “đội” lên 
tới 45% khiến các doanh nghiệp xây dựng “vỡ trận” phá sản. Nhiều 
đơn vị đã phải tạm giãn tiến độ thi công để “nghe ngóng” thị trường.

https://vneconomy.vn/ha-noi-cong-khai-danh-sach-2-026-nguoi-dang-no-thue.htm
https://vneconomy.vn/ha-noi-cong-khai-danh-sach-2-026-nguoi-dang-no-thue.htm
https://vneconomy.vn/ha-noi-cong-khai-danh-sach-2-026-nguoi-dang-no-thue.htm
https://vneconomy.vn/ha-noi-cong-khai-danh-sach-2-026-nguoi-dang-no-thue.htm
https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-khac/2021/01/huy-dong-gan-324-000-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-trong-nam-2020/
https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-khac/2021/01/huy-dong-gan-324-000-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-trong-nam-2020/


Số 235 Tháng 6 - 2021 facebook.com/ddgdtv - 21

VACC dẫn chứng, không riêng thép Việt Mỹ mà tất cả các thương 
hiệu thép đều đồng loạt tăng giá từ 30-40% từ tháng 10 năm trước [4]
Theo đài VOA, tính đến 17/05 Việt Nam có 37 trường hợp tử vong vì 
Covid và 4,298 ca nhiễm chủng mới từ Ấn Độ đang điều trị tại hơn 50 
cơ sở y tế trên cả nước. Trong đó, gần 65% bệnh nhân không có biểu 
hiện lâm sàng; 29% có triệu chứng nhẹ. Thời gian ủ bệnh của Covid 
chủng mới kéo dài đến 21 ngày, thay vì 14 ngày như cũ. 
Mẩu tin rất ngắn vừa dẫn xuất hiện trên Truyền Thông Quốc Tế hôm 
14 tháng 05, đủ cho thấy từ hôm 27/04 Việt Nam đã bước vào đợt 4 
chống dịch khá gay go. Đến ngày 15/5, cả nước mới có 22.512 người 
được tiêm đủ hai mũi vaccine, một tỷ lệ quá khiêm tốn so với dân số 
gần 100 triệu người. Chưa biết khi nào mới có đủ thuốc chủng ngừa 
để ngăn đại dịch. 
Dịch Covid-19 chủng mới đang đe dọa 27 Tỉnh, Thành gồm cả những 
nơi người lao động đông đúc, tranh sống trong môi trường nghèo khó 
“cọ sát tất bật, đầu xuống trôn lên mới đủ hai tay vày lỗ miệng”. Nhiều 
khu Công Nghệ phía Bắc đã có lệnh đóng cửa “chạy giặc Covid” lây 
lan, khiến dân thêm thất nghiệp. Nhiều Tỉnh có số dân đói phải xin 
Nhà Nước giúp gạo sống qua ngày.

Tháng 4/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà Nước, đã trợ cấp 52.000 tấn gạo 
và bổ sung 1.137 tấn gạo cho 7 tỉnh gồm Bà Rịa - Vùng Tàu, Lâm 
Đồng, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn. Xuất 
34.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021.
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2021, 
có tới 51.496 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 23,3% so với 
cùng kỳ năm 2020 [5]. Mới tính đến đầu tháng Giêng, cả nước đã có 
32 triệu dân thất nghiệp.
Đai Học Kinh Tế Quốc Dân vừa có một cuộc khảo sát (Survey) tại 
510 doanh nghiệp nếu đại dịch kéo dài hết Quý III/ năm 2021 [6], thì 
93,9% đánh giá dịch Covid-19 có tác động tiêu cực đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của họ, 20,2% 
ước tính doanh thu sẽ sụt giảm từ 
80% trở lên; 28,4% nói là sẽ mất 
doanh thu 50 - 80%. 
Bên cạnh việc thất thu lợi nhuận, 
doanh nghiệp vẫn phải chi phí 
nhân công lao động là gánh nặng 
lớn nhất của 34,5% doanh nghiệp 
dưới tác động của dịch Covid-19. 
Tiếp theo lần lượt là khoản chi 
trả lãi vay ngân hàng, chi phí hoạt 
động thường xuyên và thuê cơ sở. 
Trung bình một doanh nghiệp có 
25 lao động thì trong hai tháng 
nữa sẽ có thêm khoảng 400 nghìn 
lao động bị ảnh hưởng do các 
doanh nghiệp tạm ngừng kinh 
doanh. Ước tính số lao động 
bị giảm giờ làm hoặc mất việc 
khoảng 440.000 - 880.000 người. 
Nếu dịch kéo dài đến cuối năm, 
số lao động bị giảm giờ làm hoặc 
gia nhập thêm vào hàng ngũ thất 
nghiệp khoảng 880.000 - 1,32 
triệu người. 
Trong trường hợp lãi xuất tín 
dụng đang có chiều hướng gia 
tăng như truyền thông báo động 
thì sản xuất, kinh doanh sẽ đi 
vào tuyệt lộ, kinh tế sẽ suy trầm 
nghiêm trọng.
Báo chí Nhà nước tô vẽ mầu 
hồng trong bức tranh xuất siêu. 
Nhưng phân tích số liệu xuất siêu 
cho từng loại cụ thể thì thành tích 
xuất siêu hoàn toàn thuộc về khu 
vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI), kể 
cả dầu thô, với 34,6 tỷ Mỹ kim, 
còn khối doanh nghiệp trong 
nước vẫn nhập siêu tới 15,5 tỷ 
Mỹ kim [7]. Tiền lời từ xuất cảng 
thuộc doanh nghiệp FDI, sẽ được 
chuyển về nước họ. Như thế, 
GDP của Việt Nam có tăng trên 
danh nghĩa, nhưng không phản 

https://theleader.vn/bo-xay-dung-gia-thep-tang-bat-thuong-1620895651087.htm
https://theleader.vn/bo-xay-dung-gia-thep-tang-bat-thuong-1620895651087.htm
https://vov.vn/kinh-te/hon-51-nghin-doanh-nghiep-rut-lui-khoi-thi-truong-trong-4-thang-dau-nam-855246.vov
https://vov.vn/kinh-te/hon-51-nghin-doanh-nghiep-rut-lui-khoi-thi-truong-trong-4-thang-dau-nam-855246.vov
https://theleader.vn/doanh-nghiep-co-kha-nang-pha-san-se-tang-manh-1585908648457.htm
https://theleader.vn/doanh-nghiep-co-kha-nang-pha-san-se-tang-manh-1585908648457.htm
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Đọc và Cổ Động
Nguyệt San

Diễn Đàn Giáo Dân

ảnh đúng thực trạng nền kinh 
tế trong nước. Doanh nghiệp tư 
nhân trong nước cần được nâng 
đỡ để khi khuối FDI vì lý do gì 
họ ra đi, thì Viêt Nam dễ xoay xở 
hơn.
Trong thực tế, phần lớn tín dụng 
dồn vào khu vực Thị Trường 
Chứng khoán và Bất Động Sản 
lợi cho người giàu sang quyền 
thế. Sư thể này cho thấy “sử dụng 
vốn không hiệu quả” hay vòng 
quay của đồng tiền chậm đi vào 
sản xuất sẽ tạo áp lực dài hạn 
lên lạm phát là mối âu lo không 
tránh được.
Theo số liệu từ Uỷ Ban Chứng 
Khoán, đến cuối năm 2020, 
tổng dư nợ giao dịch ký quỹ tại 
các công ty chứng khoán là 80,9 
nghìn tỷ đồng, tăng 26 nghìn tỷ 
đồng, tương đương tăng 48% so 
với cuối năm 2019.
SSI Research đã công bố bản điều 
nghiên hôm 07/03 về thị trường 
Trái Phiếu Doang Nghiệp, theo 
đó trong năm 2020, riêng các 
Doanh Nghiệp BĐS phát hành 
tổng cộng 182,6 ngàn tỷ đồng, 
chiếm 40,1% tổng phát hành toàn 
thị trường – tăng so với tỷ trọng 
39,6% năm 2019 và là nhóm phát 
hành nhiều nhất trong 2 năm gần 
đây.
Trong hoàn cảnh Kinh Tế hiện 
nay, CSVN đứng trước hai lựa 
chọn (i) In thêm tiền như từ năm 
2017 thì thời gian đã đủ dài để 
nền Kinh Tế “ngấm độc” lạm 
phát sẽ tăng nhanh. (ii) Tăng 
lãi suất ngân hàng để kiềm chế 
lạm phát, thì sản xuất đình đốn, 
thêm công ty phá sản, thất nghiệp 
tăng; Nhà Nước sẽ thất thu nhiều 
khoản thuế. Tuy nhiên CSVN vẫn 
còn một cái may: Ngân Hàng Thế 

Giới trong báo cáo tháng 5 cho biết, năm 2020 Việt Nam nhận đến 
17,2 tỷ Mỹ kim kiều hối, bằng 5% GDP [8]. Theo đà này năm 2021, 
Việt Nam vẫn là một trong 10 nước trên thế giới nhận kiều hối cao 
nhất.
Do những yếu tố thượng dẫn, Bộ Kế Hoạch, Đầu Tư thú nhận, mục 
tiêu tăng trưởng 6,5% GDP cho cả năm là thách thức gần như “đội 
đá vá trời” của tân Nội Các Pham minh Chính. 
Hôm 16/05, trong một bài viết được truyền thông Nhà Nước đăng 
tải, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng công nhận chủ nghĩa tư bản có 
“những thành tựu” và “giá trị văn minh” song ông vẫn khẳng định 
Việt Nam “kiên định, kiên trì theo đuổi” chủ nghĩa xã hội [9].
Đáp lại, Giáo sư Nguyễn Đình Cống, từng giảng dạy tại Đại học Xây 
dựng Hà Nội, bỏ đảng cộng sản từ 5 năm trước nói với VOA rằng, lời 
nhận định trên của TBT Trọng là “một sự áp đặt” vì “chưa bao giờ 
toàn dân Việt Nam muốn theo chủ nghĩa xã hội”. 

18 May 2021
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Vụ kiện công ty Formosa ra 
toà án ở Đài Loan của gần 

8.000 nạn nhân đã có một bước 
tiến mới. Đó là cấp toà Thượng 
Thẩm ở Đài Loan hôm 9/4 /21 
đã ra một phán quyết có lợi cho 
những người khởi kiện Formosa. 
Bà Nancy Bùi, Phó Chủ tịch 
của Hội Công lý cho Nạn nhân 
Formosa (JFFV), cho biết đây 
là tin vui, nhưng con đường đấu 
tranh giành quyền lợi cho những 
nạn nhân Formosa vẫn còn dài 
và nhiều khó khăn phía trước. 
Hội JFFV cam kết sẽ đồng hành 
cho đến khi nào những người 
dân chịu thiệt hại đòi được công 
lý - như chính cái tên gọi của Hội 
Công lý cho Nạn nhân Formosa.
Phán quyết mới nhất:
Hôm 9/4 / 2021 vừa qua, Tòa 
Thượng Thẩm (High Court) ở 
Đài Loan đã ra phán quyết rằng 
hành vi xả chất thải trái phép 
của bị đơn là Công ty Cổ phần 
Thép Formosa Hà Tĩnh đã xâm 
phạm quyền làm việc, quyền sức 
khỏe của người khởi kiện, và 
quyền sống trong một gia đình 
của nguyên đơn. Phán quyết này 
dựa theo báo cáo do Chính phủ 
Việt Nam công bố năm 2016, 

Tin mới nhất về
Vụ kiện công ty Formosa tại Đài Loan

•	Toà Thượng Thẩm Đài Loan Phán Quyết 13 Công Ty Là Cổ Đông Của Công Ty 
Formosa Gang Thép Hà Tĩnh Phải Đền Bù Cho Nạn Nhân Và Làm Sạch Môi Trường 

•	Nhưng Luật Sư Của Gần 8000 Nạn Nhân Nộp Đơn Kháng Án Lên Tối Cao Pháp Viện
•	Khiếu Nại Phán Quyết Của Tòa Thượng Thẩm Chưa Thoả Đáng.

xác định công ty Formosa đã xả 
nước thải có chứa chất độc hại, 
như phenol và xyanua ra biển. 
Phán quyết nêu tên 13 công ty 
bị đơn sẽ phải chịu trách nhiệm 
liên đới và bồi thường cho các 
nguyên đơn. Các bị đơn ( Công 
Ty Formosa) sẽ phải ngay lập 
tức ngừng các hoạt động gây ô 
nhiễm, áp dụng các biện pháp 
cần thiết để loại bỏ ô nhiễm và 
áp dụng các biện pháp khắc phục 
để sửa chữa và cải thiện môi 
trường.
Phán quyết cũng đã giải thích 
rằng bản án trước đây của tòa 
là không đúng khi đưa ra phán 
quyết rằng các nguyên đơn phải 
về nơi cư trú (trong trường hợp 
này là trở về Việt Nam để khiếu 
kiện). Quy chế quản lý của Đài 
Loan, Đạo luật điều chỉnh việc 
lựa chọn luật trong các vấn đề 
dân sự có yếu tố nước ngoài, 
không quy định rõ ràng về cách 
phân bổ thẩm quyền xét xử vụ 
việc có yếu tố nước ngoài.
Theo bà Nancy Bùi, dù phán 
quyết mới nhất của Toà Thượng 
Thẩm có lợi cho các nạn nhân, 
bản án này chưa giải quyết thoả 
đáng các vấn đề bồi thường thiệt 

hại cho nạn nhân, cũng như yêu 
cầu Formosa phải giải quyết tình 
trạng ô nhiễm môi trường. Vậy 
nên, Hội JFFV tiếp tục kháng án 
vào ngày 19/4 vừa qua:

“Nhìn chung, đây là một thắng 
lợi cho 7.875 nguyên đơn vì 
tòa án Đài Loan đã công nhận 
quyền tố tụng của các nạn 
nhân của thảm họa môi trường 
lớn nhất trong lịch sử Việt Nam 
tại Đài Loan. Tuy nhiên, thắng 
lợi này chưa thỏa đáng vì tổng 
số 18 công ty và bốn Tổng Giám 
đốc tức là 24 bị đơn, tòa mới 
chỉ phán quyết 13 bị đơn phải 
chịu trách nhiệm, còn 11 bị đơn 
khác thì không. 
Một vấn đề khác nữa là những 
phán quyết của tòa về vấn đề 
bồi thường cho các nạn nhân 
và làm sạch môi trường chưa 
rõ ràng và thỏa đáng. Do đó, 
các Luật sư của nguyên đơn đã 
có cuộc họp với nhóm năm tổ 
hợp luật sư bao gồm hai tổ hợp 
tại Đài Loan, hai tổ hợp tại Hoa 
Kỳ và một tổ hợp tại Canada và 
đưa ra quyết định kháng án.”
Diễn Tiến vụ Kiện:
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Hồi tháng 4/2016, công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà 
Tĩnh - một công ty con của tập đoàn Nhựa Formosa ở Đài Loan đã 
gây ra thảm họa môi trường cho bốn tỉnh miền Trung Việt Nam là 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Hàng trăm 
người ở tỉnh Nghệ An, tỉnh không có tên trong danh sách (của nhà 
nước) bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Formosa, đã nhiều lần đến Tòa án 
Vũng Áng, Hà Tĩnh để nộp đơn kiện công ty này do không được 
nhận đền bù thỏa đáng nhưng bị chính quyền ngăn chặn và nhiều 
người bị công an, côn đồ đánh đập.
Vào tháng 6/2019, Hội JFFV thay mặt cho 7.875 nạn nhân tại Việt 
Nam nộp đơn kiện Công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà 
Tĩnh lên Tòa án Đài Bắc, Đài Loan.
Vào tháng 3/2020, Tòa Thượng thẩm Đài Loan ra phán quyết bác 
bỏ vụ kiện của các nạn nhân Việt Nam, và cho rằng tòa án nước 
này không có thẩm quyền xét xử và đề nghị chuyển vụ kiện về Việt 
Nam. Hội JFFV quyết định kháng án.
Đến ngày 18/11/2020, Tối cao Pháp viện Đài Loan đã ra một bản án 
dài 3 trang, huỷ bỏ bản án liên quan đến vụ kiện công ty Formosa 
gây ô nhiễm môi trường biển Việt Nam của Tòa Thượng thẩm và 
yêu cầu cấp tòa này phải đưa ra phán quyết mới. 
Ngày 6/4/2021 là đúng năm năm kể từ khi thảm họa này xảy ra. Bà 
Nancy nói, tính đến nay, hội JFFV đã hoạt động trên bốn năm. Hơn 
hai năm đầu hội hoạt động trong âm thầm để điều tra tới ngọn nguồn 
của vụ án rồi lập hồ sơ. Vụ án được chính thức đưa ra tòa gần hai 
năm nay.
Theo Bà Nancy Bùi thì khó khăn trước nhất của vụ kiện vẫn là thiếu 
sự cộng tác của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tại các quốc gia 
khác, khi Formosa vi phạm luật môi trường thì nhà nước giúp đỡ, 
tạo mọi điều kiện giúp người dân trong vấn đề điều tra, tìm hiểu 
nguyên do và trừng phạt người gây ra tai họa bằng luật hình sự 
hoặc phạt hành chánh. – 
Còn nhiều khó khăn nhưng sẽ đi đến cùng:
Đây là một quãng thời gian khá dài và chắc chắn sẽ kéo dài ít nhất 
là vài năm nữa. Vì tính chất phức tạp của vụ án này có liên quan đến 
luật pháp của ba quốc gia là Việt Nam - Đài Loan - Hoa Kỳ, và cả 
Luật môi trường và Nhân quyền Quốc tế. Số nguyên đơn cũng gần 
8.000 người và bị đơn là 24 người. Cho nên, JFFV đã tiên liệu trước 
rằng cuộc đấu tranh này rất khó khăn. Nó đòi hỏi nhiều thời gian và 
lòng kiên trì:
“Khó khăn nhất của vụ kiện vẫn là thiếu sự cộng tác của nhà nước 
Cộng sản Việt Nam. Tại các quốc gia khác, khi Formosa vi phạm 
luật môi trường thì nhà nước giúp đỡ, tạo mọi điều kiện giúp người 
dân trong vấn đề điều tra, tìm hiểu nguyên và trừng phạt người gây 
ra tai họa bằng luật hình sự hoặc phạt hành chánh.

Trong khi Nhà nước Việt Nam thì 
đứng về phía công ty là thủ phạn 
gây nên cảnh tang thương cho 
môi trường, lao đao khốn khổ 
cho người dân, bắt bớ, bỏ tù cho 
bất cứ ai dám đứng lên đòi công 
lý cho nạn nhân. Họ ngăn cản, 
săn đuổi, dùng độc kế để ngăn 
chặn bằng mọi cách.
May mắn cho Hội là được một 
tập hợp của người Việt tự do tại 
hơn 10 quốc gia trên thế giới, đã 
vì tình thương và nghe tiếng kêu 
cứu của người dân miền trung 
mà đứng lên giúp đỡ. Cũng như 
tên gọi của Hội - Công Lý cho 
Nạn Nhân Formosa - được lập 
nên để giúp các nạn nhân của 
thảm họa môi trường và Hội sẽ 
không ngừng làm việc cho đến 
khi các nạn nhân tìm được công 
lý.”
Nhà nước VN. bảo ô nhiễm đã 
được khắc phục, dân nói chưa
Tháng 12/2020, báo chí Nhà 
nước đưa tin Tổng cục Môi 
trường Việt Nam ra quyết định 
ngừng giám sát đặc biệt đối với 
Formosa Hà Tĩnh, sau khi kết 
quả kiểm định tính đến trung 
tuần tháng 12/2020 cho thấy tất 
cả 53/53 lỗi vi phạm của công ty 
này đã được khắc phục.
Đây là 53 lỗi vi phạm do Ban 
Thanh tra Liên nghành, Bộ Tài 
Nguyên – Môi Trường, đề ra 
để liên tục quan trắc Nhà máy 
Công ty gang thép Hưng Nghiệp 
Formosa ở Hà Tĩnh, công ty 
từng xả chất thải trực tiếp ra môi 
trường khiến nguồn nước biển 4 
tỉnh miền Trung bị ô nhiễm làm 
hải sản chết hàng loạt hồi năm 
2016. Tuy nhiên, các kết quả 
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Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế 
Hoa Kỳ: Đề nghị đưa Việt Nam 
vào danh sách các quốc gia cần 
quan tâm đặc biệt
Trong phúc trình mới nhất về 
tự do tôn giáo, Uỷ ban Tự do 
Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ 
(USCIRF) đề nghị đưa Việt Nam 
trở lại danh sách các quốc gia cần 
quan tâm đặc biệt (Country of 
Particular Concern – CPC).
Những chính phủ tham gia hay 
dung túng cho những vi phạm đặc 
biệt nghiêm trọng về quyền tự do 
tôn giáo sẽ được đưa vào danh 

Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam 
vào danh sách các quốc gia 

cần “quan tâm đặc biệt”
Chính quyền Việt Nam được đánh giá là vi phạm quyền tự do tôn giáo một 
cách có hệ thống.

 �  THÁI THANH

sách CPC. Đối với các quốc gia 
nằm trong danh sách này, Quốc 
hội Hoa Kỳ sẽ đưa ra những 
chính sách phi kinh tế trước khi 
dùng các biện pháp kinh tế để 
chấm dứt vi phạm.
USCIRF đánh giá tình hình tự do 
tôn giáo năm 2020 của Việt Nam 
u ám như năm 2019. Chính phủ 
Việt Nam tiếp tục thực thi Luật 
Tín ngưỡng, Tôn giáo trái với 
những chuẩn mực nhân quyền 
của quốc tế, vi phạm quyền tự do 
tôn giáo một cách có hệ thống.
Cơ quan này đã liệt kê hàng loạt 

các hoạt động trấn áp, cản trở 
quyền tự do tôn giáo đối với các 
nhóm tôn giáo độc lập lẫn được 
chính phủ công nhận trong năm 
2020.
Những nhóm thiểu số theo các 
tôn giáo, giáo phái mới ở vùng 
đồi núi, các chức sắc Phật giáo, 
Cao Đài độc lập, Tin Lành, giáo 
sĩ Công giáo, tù nhân lương tâm 
là nạn nhân của .
Những vụ việc cụ thể về đàn áp 
tôn giáo năm 2019 mà USCIRF 
đề cập:
•	Đàn áp hoạt động tôn giáo 

https://www.luatkhoa.org/author/thaithanh/
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của các nhóm sắc tộc thiểu số 
H’mông và người Thượng ở 
Tây Nguyên.

•	Hạn chế hoạt động tôn giáo của 
các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo 
độc lập.

•	Can thiệp vào đám tang của 
Hòa thượng Thích Quảng Độ, 
tăng thống thứ tư của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

•	Cản trở hoạt động cứu trợ của 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất tại tỉnh Thừa Thiên 
– Huế

•	Sách nhiễu các tín đồ Cao Đài 
độc lập để chiếm thánh thất, 
buộc họ gia nhập lại hội thánh 
được nhà nước công nhận.

•	Sách nhiễu và tấn công các giáo 
sĩ của Đan viện Thiên An vì  
tranh chấp đất đai.

•	Điều kiện giam giữ tồi tệ, hạn 

chế tiếp cận y tế đôi với tù nhân 
lương tâm Nguyễn Bắc Truyển 
và từ chối cung cấp Kinh Thánh 
cho tù nhân lương tâm Lê Đình 
Lượng.

•	Sử dụng Điều 34 trong Luật 
Tín ngưỡng, Tôn giáo để can 
thiệp vào việc bầu cử của một 
tổ chức tôn giáo được nhà nước 
công nhận. 

(Luật Khoa)

(tiếp theo trang 24)

Tin mới nhất về
Vụ kiện công ty Formosa tại Đài Loan

kiểm định như thế nào, mọi dữ 
liệu liên quan đến hoạt động của 
Formosa vẫn chưa được công 
bố, minh bạch với công chúng.
Một người dân sống ở Kỳ Anh, 
Hà Tĩnh là nơi đầu tiên phát hiện 
ra hiện tượng cá chết hàng loạt 
hồi năm 2016 trả lời phỏng vấn 
RFA nhưng yêu cầu giấu danh 
tính vì lý do an toàn. Ông cho 
biết, hằng ngày, Formosa vẫn xả 
khói bụi, xỉ than ra môi trường. 
Còn về chất lượng nước biển và 
các loại hải sản thì ông không 
biết đã an toàn hay chưa, vì 
Chính quyền không công bố bất 
kỳ báo cáo nào liên quan đến sự 
kiện Formosa xả chất thải:
“Bây giờ, chúng tôi vẫn không 
biết những loại hải sản mà 
chúng tôi đánh bắt được có bị 
nhiễm độc hay không. Không 
ai có thể khẳng định nước biển 
đã an toàn hay chưa.  Nhưng 
mà theo tôi thấy trong những 

năm qua thì bệnh tật mà do môi 
trường ô nhiễm gây ra càng 
ngày càng tăng cao. Số bị bệnh 
ung thư đáng báo động trên toàn 
thị xã.”
Theo Bà Nancy Bùi, hậu quả mà 
thảm hoạ Formosa để lại không 
chỉ là biển nhiễm độc, cá chết, 
người dân mất việc, mà nó còn 
kéo theo nhiều hệ luỵ khác. Bà 
nói sau năm năm, vẫn còn một 
số đông nạn nhân chưa nhận 
được đề bù, hoặc số tiền không 
tương xứng với những gì họ đã 

mất. Số người mắc bệnh ung thư 
hay liên quan đến ô nhiễm môi 
trường ngày càng cao. Nhiều gia 
đình sống trong cảnh chia cắt vì 
bố mẹ phải bỏ xứ đi làm ăn xa.  
Chính vì vậy mà người đại diện 
của JFFV khẳng định sẽ tiếp tục 
hợp tác với các tổ chức tranh đấu 
cho môi trường và nhân quyền 
để nói lên tiếng nói cho các nạn 
nhân và tìm được sự đồng cảm 
của người dân Đài Loan rằng 
cực chẳng đã các nạn nhân này 
mới phải sang tận đài Loan để 
tìm công lý. Vì dưới chế độ hà 
khắc và độc tài Việt Nam, họ 
không thể tìm được công lý ngay 
trên quê hương của mình. 

Nguồn: RFA

Mỗi thứ bảy, hiệp thông cùng  
LM. Linh Hướng trong Thánh Lễ  
cầu nguyện cho các Ân Nhân,  

Độc Giả và Cộng Tác Viên  
còn sống cũng như đã qua đời.
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Cuộc tập trận mang tên gọi 
tắt ARC21 kéo dài một tuần 

trên đảo Kyushu, một đảo lớn 
trong quần đảo Nhật Bản ở phía 
tây nam thuộc  vùng biển Hoa 
Đông. Ngoài quân đội Pháp, lần 
đầu tham gia, Úc cũng đưa một 
chiến hạm tới tham dự trong phần 
diễn tập trên biển.
Theo các nguồn tin quân sự mà 
AFP có được, từ hôm nay đến thứ 
Năm 13/05 diễn ra phần chuẩn bị 
hậu cần tại căn cứ Ainoura. Các 
bài tập tác chiến trên biển bắt đầu 
từ thứ Sáu 14/05 ở phía tây đảo 
Kyushu. Phần phối hợp tác chiến 
không quân và lục quân dự trù từ 
thứ Bảy đến Chủ nhật trong khu 
huấn luyện Kirishima.
Về lực lượng tham gia tập trận có 
1 tàu ngầm và 6 chiến hạm Nhật, 
một tàu chiến Mỹ và hai tàu của 
Pháp và một của Úc, theo một 
chỉ huy cao cấp Hải Quân Pháp. 
Không Quân Nhật tham gia với 
các máy bay tuần tra biển, trực 
thăng đổ bộ và chiến đấu cơ F-2, 
bên cạnh các chiến đấu cơ F-16 
của Không Lục Hoa Kỳ. Lực 
lượng bộ binh có khoảng trên 300 
quân Nhật và 60 quân Pháp.
Nội dung các bài diễn tập khá 

Nhật, Pháp, Mỹ tập trận 
hải lục không quân quy mô lớn

 � Anh Vũ
Ngày 11/05/2021, Nhật Bản phối hợp với quân đội Pháp và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quy 
mô lớn ở phía tây nam nước này. Cuộc diễn tập kết hợp các lực lượng hải, lục, không quân 
của các đồng minh diễn ra trong bối cảnh mối lo về những tham vọng lãnh thổ của Trung 
Quốc đang ngày càng gia tăng trong vùng.

rộng bao gồm từ tác chiến trên biển, chống tàu ngầm, đổ bộ trên đất 
liền đến chiến đấu trên địa hình đô thị.
Giới quan sát ghi nhận, cuộc diễn tập quy mô mớn lần này được tổ 
chức trong bối cảnh Tokyo đang cố gắng tăng cường quan hệ quốc 
phòng với các đối tác ngoài đồng minh truyền thống Hoa Kỳ để ngăn 
chặn đà bành trướng và các hành vi ngày càng hung hăng của Trung 
Quốc trong khu vực, đặc biệt trong vùng biển Hoa Đông có tranh chấp 
chủ quyền với Nhật Bản.
Trong một thông cáo ra hôm nay, Hải Quân Nhật nhấn mạnh mục đích 
của cuộc tập trận lần này là nhằm « nâng cao khả năng bảo vệ các 
đảo » của Nhật Bản.
Nhật Bản đã tham gia vào Bộ Tứ - QUAD với Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc 
để đối phó với Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ-Thái bình Dương. 
Pháp là nước có nhiều lợi ích chiến lược trong vùng, thời gian gần đây 
đã xích gần lại với các đối tác trên. Anh cũng ngỏ ý muốn mở rộng sự 
hiện diện trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương bên cạnh các đồng 
minh.
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Lịch sử xung đột giữa người Israel và người 
Palestine có lẽ là một câu chuyện có nhiều góc 

nhìn phân cực còn hơn cả chiến tranh Việt Nam, theo 
nhận định riêng của người viết. Cách một người hiểu 
về xung đột này hoàn toàn lệ thuộc vào việc người đó 
có cảm tình với người Do Thái hay với thế giới Arab. 
Tranh chấp Israel – Palestine được xem là cuộc tranh 
chấp điển hình nhất, nhưng dai dẳng nhất liên quan đến 
chủ quyền quốc gia, biên giới, xung đột vũ trang và phi 
thực dân hóa… trong quan hệ quốc tế. 
Người viết nhận thức được rằng các yếu tố đồng minh 
và địa chính trị, như việc Israel là bạn “vào sinh ra tử” 
của Hoa Kỳ tại Trung Đông, và việc Palestine là anh em 
“giọt máu đào” của cả Liên Hiệp Arab (Arab League) 
lẫn Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (Islamic Cooperation 
Organization – ICO) hùng mạnh là lý do quan trọng 
khiến cho xung đột giữa hai thực thể kéo dài đến tận 
ngày nay.
Có hiểu biết và có nhìn nhận sâu sắc về sự kiện này 
thông qua lăng kính pháp lý mới có thể giúp người Việt 
Nam nhìn nhận nghiêm túc hơn về công lý quốc tế và 
một trật tự pháp lý quốc tế bình đẳng.

1. Israel và Palestine có danh nghĩa gì trong pháp 
luật quốc tế?
Có thể sẽ có học giả mang hai học thuyết là thuyết 
cấu thành (constitutive theory) và thuyết tuyên bố 
(declaratory theory) để bàn về tính chính danh và sự tồn 
tại của một quốc gia.
Thuyết cấu thành cho rằng một thực thể chính trị chỉ có 
thể được xem là một quốc gia nếu nó được các quốc gia 
khác công nhận. Tuy nhiên, thuyết này đã quá lỗi thời 
và thậm chí có tính phản động, vì nó từng tạo ra sân 
chơi độc quyền giữa các quốc gia tự nhận mình là văn 
minh. Họ thường xem các quốc gia khác là chưa đủ phát 
triển để có thể tự quyết định vận mệnh của mình, từ đó 
tạo nên nền tảng của chủ nghĩa thực dân.

Xung đột Israel - Palestine:  
Từ góc nhìn công pháp quốc tế

 � Nguyễn Quốc Tấn
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Thuyết tuyên bố lại cho rằng một 
thực thể chính trị đương nhiên 
phải được công nhận là một quốc 
gia nếu nó đã đạt đủ các quy 
chuẩn khách quan theo pháp luật 
quốc tế. Đây là học thuyết đã và 
đang được đại đa số học giả quốc 
tế ủng hộ.
Vậy tiêu chuẩn khách quan đó là 
gì?
Có bốn yếu tố cơ bản để đánh 
giá một thực thể chính trị đã đến 
ngưỡng quốc gia (state) trong 
pháp luật quốc tế hay chưa, xuất 
phát từ Công ước Montevideo 
(được ký kết và có hiệu lực từ 
năm 1933 giữa một số quốc gia 
châu Mỹ). Ngày nay, bốn nguyên 
tắc Montevideo đã được xem là 
tập quán pháp quốc tế và được 
thừa nhận rộng rãi.
Bốn nguyên tắc này bao gồm:
- Có dân cư xác định;
- Có lãnh thổ xác định;
- Có chính quyền đại diện, quản 
lý;
- Có khả năng tham gia và bảo 
đảm các nghĩa vụ quốc tế.
Như vậy, trong trường hợp của 
Israel, nó đương nhiên được xem 
là một quốc gia theo pháp luật 
quốc tế mà không còn gì để bàn 
cãi. Tuy nhiên, nếu buộc phải nói 
thêm về sự thừa nhận quốc tế, có 
thể ghi nhận thêm rằng Israel là 
thành viên của Liên Hiệp Quốc 
từ năm 1949 và được hầu hết 
các quốc gia thành viên của Liên 
Hiệp Quốc công nhận.
Hiển nhiên, vẫn có trên dưới 30 
quốc gia Arab và Hồi giáo, điển 
hình như Iran, không công nhận 
sự tồn tại của Israel. Họ công 
khai cho rằng quét sạch Israel và 

người Do Thái ra khỏi bản đồ thế giới là nghĩa vụ tôn giáo của mình.
Riêng về Palestine, câu chuyện có hơi phức tạp hơn.
Nếu xét về mặt quốc tế, cũng đã có hơn 100 quốc gia thừa nhận sự 
tồn tại của quốc gia Palestine. Họ cũng có danh nghĩa quan sát viên 
thường trực tại Liên Hiệp Quốc từ năm 2012 (Permanent Observer of 
the State of Palestine to the United Nations). Dù chưa phải là thành 
viên chính thức, như chúng ta đã nói ở trên, đây không phải là vấn đề 
để cân nhắc liệu Palestine có phải là một quốc gia hay không.
Vấn đề ở chỗ khó có thể xem Palestine có một chính phủ hiệu quả và 
có năng lực tham gia vào các mối quan hệ quốc tế.
Nói ngắn gọn, Tổ chức Giải phóng Palestine (Palestine Liberation 
Organization – PLO) và Chính quyền Palestine (Palestinian Authority 
– PA) hiện nay là hai tổ chức được xem có chức năng đại diện quốc 
tế cho một dân tộc Palestine thống nhất (với PLO đóng vai trò trung 
tâm).
Song bên trong PLO lại là nhiều đảng phái chính trị có vũ trang khác 
nhau, với hai thế lực lớn nhất là Hamas và Fatah.
Fatah là một nhóm chính trị tương đối ôn hòa mong muốn theo đuổi 
hòa bình cho Palestine bằng con đường ngoại giao và pháp luật quốc 
tế.
Hamas, ngược lại, hoạt động giống với tư cách một tổ chức cực đoan 
thường xuyên thực hiện các vụ khủng bố nhắm vào dân thường Israel. 
Họ tin rằng bạo lực vũ trang là con đường duy nhất.
Từ thập niên 1990, trong giai đoạn Fatah nắm đa số trong PLO và 
đang thực hiện các nỗ lực hòa giải với Israel và nhiều nghĩa vụ quốc 
tế khác, Hamas đã phá hoại các nỗ lực này bằng các cuộc khủng bố.
Cho đến giai đoạn 2019 – 2020, Hamas dần phủ nhận tính chính danh 
của PLO và tự hành động một mình.
Thậm chí, từ năm 2005, nhiều chuyên gia cho rằng quốc gia Palestine 
từ khi chưa thành hình đã ở trong tình trạng nội chiến.
Vì những lý do này, rất khó xem Palestine đã có đầy đủ các tiêu chuẩn 
để được công nhận là một quốc gia theo đúng pháp luật quốc tế.
Điều này không nhằm phủ nhận nhu cầu độc lập của người Palestine. 
Tuy nhiên, việc chỉ ra nó có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định 
các nghĩa vụ quốc tế mà chúng ta sẽ phân tích ở phần sau.
2. Có một thực thể chính trị và dân tộc Palestine xuyên suốt trong 
lịch sử hay không?
Trước tiên cần phải nói rõ ràng là việc một vùng đất mang tên Palestine 
không đồng nghĩa với việc “người Palestine” đương nhiên là chủ nhân 
của nó. Câu chuyện không kết thúc đơn giản ở đó.
Từ Palestine hiện đại là một phiên bản của từ “Philistia” trong tiếng 
Hy Lạp, chỉ vùng đất nhỏ ở Trung Đông do người Philistines sinh 
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sống và cai quản. Người Philistines đúng gốc theo tên gọi thì lại là 
một chủng người gốc Aegean và không có liên hệ máu mủ gì với 
người Palestine đương đại ngày nay.
Đến thế kỷ thứ hai sau Công nguyên, người La Mã đặt tên chung cho 
vùng đất này là Syria Palaestina, một đơn vị hành chính nhỏ thuộc 
tỉnh Syria trong đế chế khổng lồ của mình.
Sau một khoảng thời gian dài thuộc về Đế chế Ottoman (mà Thổ Nhĩ 
Kỳ ngày nay là thực thể kế thừa), dân cư của Palestine bị Arab hóa 
(Arab-ise). Bản thân người Palestine cũng xem mình là người gốc 
Arab nói chung, và chỉ sinh sống ở Palestine mà thôi.
Như vậy, cho đến tận những năm 1948, danh từ riêng Palestine thường 
được dùng để chỉ vùng địa lý nằm giữa biển Địa Trung Hải và sông 
Jordan. Nhóm dân cư Arab sinh sống tại đây chỉ được nhắc đến như là 
“Palestinian” cũng vào cùng thời điểm mà chủ nghĩa dân tộc cực đoan 
Do Thái (Zionism) phát triển mạnh mẽ.
Nếu nhìn vào tiến trình lịch sử, có thể nói chủ nghĩa dân tộc của người 
Palestine được xây dựng như là một đối trọng với sự trở về đông đảo 
(và có tính vũ lực, cưỡng chế) của người Do Thái trên vùng đất thánh 
của cả Hồi giáo, Công giáo lẫn Do Thái giáo này.
3. Lược sử lãnh thổ Palestine nhìn từ góc độ công pháp quốc 
tế Sau khi đã xác định được rằng Palestine suốt trong lịch sử chỉ là tên 
gọi cho một vùng địa lý mà không phải một dân tộc cụ thể, chúng ta 
có thể loại bỏ định kiến cho rằng vùng đất này đương nhiên thuộc về 
ai và ai là kẻ xâm lược.
Trước Đệ Nhất Thế chiến (1914 – 1918), Palestine là một vùng đất 
thuộc Đế chế Ottoman. Như đã nói, không tồn tại dân tộc Palestine và 
cũng không có chủ nghĩa dân tộc Palestine tại đây.
Sau Đệ nhất Thế chiến, với tư cách là một quốc gia thua trận, cộng 
với những vấn đề nội địa, Đế chế Ottoman chính thức tan rã và nhiều 
vùng đất thuộc địa của nó trước đó được đặt dưới mô hình lãnh thổ 
ủy trị của Hội Quốc Liên (League of Nations Mandate territories). 
Vương quốc Anh được giao quản lý Palestine theo sự ủy quyền của 
Hội Quốc Liên.
Sau Đệ nhị Thế chiến (1939 – 1945), không còn đủ sức kiểm soát 
các phong trào vũ trang và các lãnh chúa quân sự tại đây, Vương 
quốc Anh đưa tình huống Palestine lên Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc 
(UNGA) để cộng đồng quốc tế xem xét.
Nghị quyết UNGA 181, phê chuẩn Partition Plan, được ban hành vào 
năm 1947 với dự định lập ra cả hai nhà nước Do Thái và nhà nước 
Arab. Thánh địa Jerusalem nằm bên trong phần lãnh thổ của nhà nước 
Arab, nhưng có chế độ chính trị đặc biệt corpus separatum, không 
thuộc chủ quyền của cả hai nhà nước.
Năm 1948, dựa trên Partition Plan, Israel tuyên bố thành lập nhà nước 
độc lập của người Do Thái và được cả hai “ông lớn” Hoa Kỳ và Liên 

Xô cùng công nhận (một điều 
không quá lạ lùng nếu bạn đọc 
qua Kinh Thánh Công giáo). Tuy 
nhiên, tuyên bố này cũng dẫn đến 
xung đột giữa cộng đồng Do Thái 
và người Arab ở đây.
Cuộc chiến Israel – Arab 1948 
bùng nổ. Các quốc gia Arab láng 
giềng như Ai Cập, Transjordan 
(Jordan ngày nay) và Syria đổ 
quân vào can thiệp và hỗ trợ dân 
cư Arab tại vùng này. Song họ 
không được Liên Hiệp Quốc ủy 
quyền.
Tuy nhiên, Israel thân cô thế cô 
lại chiến thắng cuộc chiến tưởng 
chừng không cân sức này. Họ 
giành quyền kiểm soát không 
chỉ vùng lãnh thổ của nhà nước 
Do Thái được ghi nhận trong 
Partition Plan, mà còn hơn 60% 
vùng lãnh thổ được ghi nhận dành 
cho nhà nước Arab, bao gồm cả 
phía Tây Jerusalem.
Nhưng đáng nói hơn cả, đường 
phân định này được các quốc gia 
Hồi giáo lớn mạnh nhất trong khu 
vực như Ai Cập, Jordan, Lebanon 
và Syria đồng ý với Israel bằng 
Hòa ước Armistice.
Năm 1964, Liên hiệp Arab chính 
thức được thành lập và hỗ trợ tài 
chính cho hoạt động của cái gọi 
là Tổ chức Giải phóng Palestine 
(PLO). Đây là giai đoạn quan hệ 
đối ngoại giữa Israel và liên minh 
thế giới Arab ngày càng xấu đi. 
Chủ nghĩa dân tộc Palestine chính 
thức thành hình bằng ngoại lực.
Cuộc chiến 6 ngày 1967 bùng nổ. 
Trong bối cảnh các quốc gia Hồi 
giáo gần biên giới chuẩn bị vũ 
trang và huy động quân đội ráo 
riết sẵn sàng cho một cuộc chiến 
chống mình, Israel “tiên hạ thủ vi 
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cường”, tấn công trước cả ba quân đội Ai Cập, Syria và Jordan. Hiển 
nhiên, cái gọi là tự vệ chủ động này hoàn toàn vi phạm pháp luật quốc 
tế.
Israel, một lần nữa, chiến thắng cuộc chiến đáng lẽ họ phải thua. Qua 
đó, họ chiếm toàn bộ vùng Sinai (có kênh đào Suez cực kỳ quan trọng 
của Ai Cập), chiếm toàn bộ khu vực Gaza và West Bank (Bờ Tây) 
thuộc phần lãnh thổ còn lại của nhà nước Arab theo Partition Plan, và 
chiếm cả vùng Golan Heights (Cao nguyên Golan) của Syria.
Cùng năm 1967, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng thuận tuyệt 
đối và ban hành Nghị quyết 242, yêu cầu Israel rút khỏi West Bank, 
Gaza, Sinai và Golan Heights.
Năm 1982, Israel trao trả Sinai cho Ai Cập.
Tình hình lãnh thổ này kéo dài cho đến ngày nay mà không có biến 
chuyển nào đáng kể. Israel tiếp tục là bên có khả năng kiểm soát thực 
tế ba vùng Gaza, West Bank và Golan Heights.
4. Như vậy, thế nào là “nguyên trạng” của Palestine? Ai đang cai 
quản vùng nào?
Cho đến hiện nay, khi các quốc gia và tổ chức quốc tế yêu cầu Israel 
rút quân và ngừng chiếm đóng vùng đất của người dân Palestine, họ 
đang mong muốn chuyển về hiện trạng trước năm 1967, tức bản đồ 
dưới đây.

Với cách tiếp cận này, cộng đồng 
quốc tế phần nào công nhận các 
phiên bản của Hòa ước Armistice 
giữa Israel và nhiều nước láng 
giềng. Lãnh thổ Israel nhờ đó mà 
được mở rộng hơn nhiều lần so 
với Partition Plan trước đây (vốn 
đã khó có thể trở thành hiện thực 
chính trị).
Tuy nhiên, Israel vẫn có trách 
nhiệm rút quân hoàn toàn khỏi 
Gaza và West Bank, mà quan 
trọng hơn cả là Đông Jerusalem 
để trao trả đất cho người 
Palestine. Họ cũng cần rút khỏi 
Golan Heights để trao trả lãnh thổ 
cho Syria.
Cần ghi nhận rằng Israel có một 
số nhượng bộ dân sự và lãnh thổ 
cho PLO trong suốt giai đoạn 
xung đột.
Ví dụ với Hiệp định Oslo (Oslo 
Accord) vào năm 1993, Israel 
rút quân của mình khỏi một 
phần West Bank và Gaza (nhưng 
không xác định cụ thể vị trí với 
công chúng) để PLO có thể thành 
lập chính quyền và các cơ quan 
dân sự tự trị dành cho người 
Palestine.
Hay vào năm 2005, Israel chính 
thức rút quân khỏi toàn bộ Gaza, 
đồng thời với việc xóa bỏ các khu 
định cư Do Thái tại đây. Kế hoạch 
này thường được biết đến với tên 
gọi “Gaza disengagement”. Hiện 
nay, tổ chức Hamas là thế lực 
Palestine nắm giữ và quản lý trực 
tiếp tại Gaza.
Khúc mắc ở chỗ, quân đội Israel 
vẫn đang tiếp tục quản lý bầu trời 
và vùng biển Gaza. Họ cũng có 
khả năng triển khai quân sự triệt 
để và toàn diện lên vùng đất này 
vào bất kỳ lúc nào.
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Trong khi đó, tại West Bank, Israel vẫn đang tiếp tục mở rộng chiến 
lược định cư vĩnh viễn của các khu dân cư Do Thái, dù tại đây đã có 
sự hiện diện của một chính phủ tự trị do người Palestine làm chủ.
Trong giai đoạn Donald Trump nắm quyền ở Hoa Kỳ, ông này cũng 
chính thức công nhận Golan Heights và Đông Jerusalem thuộc chủ 
quyền của Israel, khiến cộng đồng quốc tế vô cùng lo ngại. Bản thân 
chính quyền Joe Biden hiện nay cũng né tránh việc phủ nhận hoàn 
toàn hệ quả chính sách ngoại giao từ thời Trump.
5. Việc Israel chiếm đóng và mở rộng định cư có phù hợp với pháp 
luật quốc tế hay không?
Chắc chắn là có vi phạm tại ba điểm nóng Gaza, West Bank và Golan 
Heights.
Điều này đã được khẳng định rõ trong Nghị quyết 242 của Hội đồng 
Bảo an Liên Hiệp Quốc, vốn có giá trị pháp lý bắt buộc theo pháp luật 
quốc tế. Nghị quyết yêu cầu rõ Israel rút quân hoàn toàn khỏi các vùng 
lãnh thổ đang bị chiếm đóng sau xung đột (1967), từ đó khẳng định 
việc thôn tính lãnh thổ thông qua xung đột vũ trang là vi phạm các 
nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế.
Ngoài ra, hàng loạt các nghị quyết khác của Đại Hội Đồng Liên Hiệp 
Quốc trải dài nhiều thập niên tiếp tục lên án việc mở rộng các khu tái 
định cư Do Thái tại West Bank và Golan Heights.
Cuối cùng, không thể không kể đến Quan điểm tham vấn của Tòa 
án Công lý Quốc tế trong văn bản “Legal Consequences of the 
Construction of a Wall”, phủ nhận hoàn toàn tính pháp lý quốc tế của 
việc xây dựng các bức tường cắt sâu vào lãnh thổ West Bank.
6. Pháp luật quốc tế nào điều chỉnh xung đột vũ trang giữa Israel 
và người Palestine?
Có hai loại xung đột vũ trang được pháp luật quốc tế thừa nhận và 
điều chỉnh.
Một là xung đột vũ trang quốc tế, hay International Armed Conflict 
(IAC).
Đây là loại xung đột vũ trang diễn ra giữa hai chủ thể có tư cách quốc 
gia, với hệ thống pháp luật điều chỉnh xung đột đã được xây dựng và 
hoàn thiện từ một, hai thế kỷ nay. Cơ chế bảo vệ thường dân và các 
nguyên tắc nhân đạo cũng rõ ràng, mạnh mẽ hơn.
Chúng ta có thể nghĩ đến Bốn Công ước Geneva về tù binh, hàng 
binh, về thường dân/ người tham chiến hay các nạn nhân chiến tranh 
nói chung, cũng như nhóm Công ước Hague về luật chiến tranh, v.v. 
Đây là các văn kiện tạo thành một hệ thống đồ sộ và có tính thẩm 
quyền tối cao trong việc điều chỉnh hoạt động chiến tranh.
Loại xung đột thứ hai là xung đột vũ trang phi quốc tế (song không 
nhất thiết phải là quốc nội), hay Non-international Armed Conflict 
(N-IAC).

Đây là xung đột vũ trang diễn ra 
giữa quốc gia với một lực lượng 
vũ trang phi nhà nước, hoặc giữa 
hai lực lượng vũ trang nhà nước 
với nhau. Hệ quả nhân đạo và 
cường độ bạo lực của nó không 
hề kém so với loại xung đột thứ 
nhất. Tuy nhiên, hệ thống pháp 
luật điều chỉnh N-IAC lại tương 
đối yếu, với nội dung chủ yếu 
nằm trong Nghị định thư bổ 
sung thứ Hai dành cho Công ước 
Geneva (Additional Protocol II).
Tiếp tục viện dẫn đến chiến tranh 
Việt Nam, xung đột giữa chính 
quyền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ 
với Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
Miền Nam Việt Nam (thường 
được gọi là Việt Cộng) là điển 
hình của xung đột vũ trang phi 
quốc tế.
Trong tình huống giữa Israel và 
Palestine, do vẫn không thể xác 
định được chính quyền và nhà 
nước thống nhất đại diện cho dân 
tộc Palestine, như chúng ta đã nói 
ở trên, nhiều học giả thiên về việc 
xác định xung đột vũ trang giữa 
Palestine và Israel là xung đột vũ 
trang phi quốc tế.
Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy 
khác nhau.
Ví dụ, nếu áp dụng IAC 
(International Armed Conflict – 
Xung đột vũ trang quốc tế), quân 
nhân tham chiến không thể bị truy 
tố hay trừng phạt chỉ vì họ tham 
gia vào hoạt động vũ trang. Tuy 
nhiên, nếu áp dụng N-IAC (non-
international armed conflict), 
những người tham chiến hoàn 
toàn có thể phải hầu tòa hình sự 
vì hành vi chiến đấu của mình.
Trong ngữ cảnh khác, nếu xác 

(xem tiếp trang 102)
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Dựa vào nguồn của Thông Tấn Xã Reuters 
và bản tin AP hôm Thứ Hai, 17-5-21, trang 

mạng Newsmax cho hay: cùng ngày Tòa án Tối 
Cao Hoa Kỳ đã đồng ý xem xét khả năng hủy 
bỏ phán quyết của Roe kiện Wade năm 1973 
về sự kiện hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn 
quốc. Hành vi này của Tối Cao Pháp Viện Mỹ 
được coi là đồng thuận với nỗ lực của tiểu bang 
Mississippi để làm sống lại đạo luật của bang 
do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn cấm phá thai sau 
khi thai nhi qua 15 tuần đầu.
Với quyết định duyệt xét lại vụ việc, các thẩm 
phán sẽ quan tâm tới vấn đề liệu có lật ngược 
một phần trọng tâm của phán quyết mang tính 
bước ngoặt, một mục tiêu theo đuổi lâu dài của 
những người bảo thủ có niềm tin tôn giáo hay 
không.
Trở về quá khứ, người ta chưa quên tòa án lần 
đầu tiên công bố quyền được phá thai theo hiến 
pháp của phụ nữ trong quyết định của Roe kiện 
Wade năm 1973, và sau đó được tái khẳng định 
vào năm 1992. Các phán quyết đó cho biết các 
tiểu bang không thể cấm phá thai trước khả 
năng tồn tại của thai nhi bên ngoài tử cung, 
thường được các bác sĩ xem là từ 24 đến 28 
tuần. Luật Mississippi chủ trương cấm phá thai 
sớm hơn nhiều. Tuy nhiên, lệnh cấm này đã bị 
các tòa án cấp dưới ngăn chặn vì không phù 
hợp với tiền lệ của Tòa án Tối cao vốn bảo vệ 
quyền của phụ nữ được phá thai trước khi thai 
nhi có thể tồn tại bên ngoài tử cung của sản phụ.
Căn cứ vào các nguồn của Reuters và AP, trang 
mạng Newsmax cho biết, những người phản 
đối việc phá thai thả giàn hy vọng Tòa án Tối 
cao sẽ thu hẹp hoặc lật ngược quyết định của 
Roe kiện Wade. 
Được biết cơ chế Tối cao Pháp viện Mỹ đã thay 
đổi từ tỷ lệ đa số bảo thủ 5-4 sang 6-3 sau khi 

Tòa án tối cao 
vẫn chưa quên tội ác phá thai

 � Trần Phong Vũ

(Getty Images) By Newsmax Wires  Monday, 17-5-2021

Thượng viện bỏ phiếu chấp thuận sự đề cử bà thẩm phán 
Amy Coney Barrett của Tổng thống Donald Trump vào 
Tòa án Tối cao cuối năm ngoái. 
Tưởng cũng cần biết là luật của tiểu bang Mississippi năm 
2018, giống như những luật khác tương tự thuộc các bang 
do Đảng Cộng hòa lãnh đạo thông qua, vốn được ban hành 
với đầy đủ điều kiện về phương diện luật pháp cũng như 
những kiến   thức thông thường, và vì thế đã trở thành một 
thách thức trực tiếp đối với Roe kiện Wade.
Sau khi Tổ chức Y tế Phụ nữ Jackson, phòng khám phá thai 
duy nhất ở Mississippi bị tiểu bang khởi kiện với cố gắng 
ngăn chặn hoạt động sát nhân của tổ chức này, một thẩm 
phán liên bang vào năm 2018 đã ra phán quyết chống lại 
vụ khởi kiện. Trong khi ấy, tòa phúc thẩm vòng 5 của Hoa 
Kỳ có trụ sở tại New Orleans vào năm 2019 cũng đưa ra 
kết luận tương tự, khiến tiểu bang kháng cáo lên Tòa án 
tối cao.
Đấy là lý do khiến cơ chế Pháp lý cao cấp này với tỉ lệ áp 
đảo về số Thẩm Phán bảo thủ  6/3 không thể làm khác.
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Tự thân hành vi sát hại thai nhi 
đã là một tội ác…
Đối với bất cứ ai còn có nhân tính, 
đều không thể nhắm mắt, bưng tai 
trước chủ trương hủy diệt sự sống 
của con người ngay từ khi còn là 
một bào thai trong lòng mẹ. Dù 
được che đậy, ngụy trang dưới 
danh xưng mỹ miều nào khác thì 
thực chất nó cũng chỉ là một tội ác 
kinh hoàng, vượt trên tất cả những 
tội ác thường được nghe nói tới.
Nó góp phần hủy diệt những tình 
cảm cao quý nhất của con người. 
Bởi vì nó đụng chạm tới thứ tình 
cảm thiêng liêng tột cùng của nhân 
loại. Đó là TÌNH MẪU TỬ!
Trong một bài viết cách nay 
khoảng ngót một năm, chúng tôi 
có đề cập một phụ nữ Hoa Kỳ 
tên Margret Sanger, sáng lập viên 
tổ hợp Planned Parenthood (tên 
đầy đủ là Planned Parenthood 
Federation of America, Inc). Nó 
ra đời từ năm 1942 với hàng chục 
ngàn cơ sở có mặt trên khắp lãnh 
thổ Mỹ và cho tới nay đã sát hại 
hàng chục triệu thai nhi vô tội!
Tổ hợp này thường được hỗ trợ 
tích cực trong những giai đoạn 
nước Mỹ đặt dưói sự cầm quyền 
của đảng Dân Chủ, nhất là trong 
16 năm dưới thời các ông Clinton 
và Obama là Tổng Thống. Riêng 
với ông Clinton, đây cũng là thời 
điểm ông gặp phản ứng quyết liệt 
của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ 
triều đại Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô Đệ Nhị.
Người ta được cho biết, ngoài nỗ 
lực bành trướng hoạt động của cơ 
sở tại nhiều tiểu bang trên toàn nước 
Mỹ, tổ hợp Planned Parenthood 
Federation of America, Inc. còn 
nuôi tham vọng mở rộng bàn tay 
can thiệp sâu vào các cơ cấu trong 
các chính quyền trên khắp thế 
giới. Để dễ dàng thuyết phục nhân 

tâm, tổ hợp mệnh danh điều gọi là 
hỗ trợ cụ thể cho các cặp vợ chồng 
trong việc điều hòa sinh sản, giúp 
họ bảo vệ hạnh phúc gia đình 
trong đời sống lứa đôi và nhất là 
trên đường dài tránh được những 
rủi ro về hiểm họa của nạn nhân 
mãn cho các nước bán khai.
… ẩn sâu đàng sau, nó còn là một 
âm mưu diệt chủng!
Những người ủng hộ các cuộc 
nổi dậy của phong trào BLM –kể 
cả tập thể người Mỹ da đen- ít ai 
hiểu rằng ngay từ đầu thế kỷ trước 
đã có những nhóm quá khích, kỳ 
thị màu da, đến nỗi nảy sinh ác ý 
diệt chủng tận căn, nhắm vào các 
sắc dân thiểu số, cách riêng người 
da đen! Nó được ngụy trang dưới 
nhiều chiêu bài như “phòng bệnh”. 
“điều hòa sinh sản”,  “tránh mang 
thai dị tật” “bảo vệ nữ quyền” 
v.v… Trong khi thực chất chỉ giản 
dị là giập tắt đi sự sống của con 
người ngay từ khi còn là một bào 
thai nằm trong bụng mẹ. Điều 
những người da đen và các sắc dân 
thiểu số khác không hề biết: chính 
họ đã trở thành đối tượng cho 
một chính sách diệt chủng âm 
thầm, từ từ được che giấu tinh 
vi dười những viện độc dược bọc 
đường!
Tiêu biểu cho những ác nhân 

bẩm sinh này là nhân vật nữ tên 
Margret Sanger, người sáng lập tổ 
hợp ngụy danh Kế Hoạch Hóa Gia 
Đình mà chúng tôi đã có dịp nhắc 
tới
Để hiểu rõ hơn về bộ mặt thật sát 
nhân của tổ hợp giết người công 
khai Planned Parenthood, chúng 
ta cần nghe lại những tiết lộ của 
bà Abby Johnson khi nhân vật này 
được mời lên tiếng tại Đại Hội 
đảng Cộng Hòa hồi cuối tháng 8 
năm 2020 vừa qua.
Được biết bà Johnson từng là 
cựu Giám Đốc của tổ hợp nhiều 
năm thời ông Clinton tại vị. Định 
mệnh đã an bài, sắp đặt cho cả hai 
nhiệm kỳ của vị Tổng Thống khắc 
tinh các thai nhi vô tội, rơi vào 
gần trọn thập niên cuối cùng của 
thế kỷ 20 (1993-2001). Điều này 
rất quan trọng vì đây là thập niên 
chót chuẩn bị bước qua ngàn năm 
thứ ba, thời điểm Liên Hiệp Quốc 
-với sự thúc đẩy và hứa hẹn hỗ 
trợ tích cực của chính quyền Dân 
Chủ Hoa Kỳ-, đang có kế hoặch 
lớn liên quan tới ý đồ hạn chế mức 
sinh xuất của con người trên toàn 
thế giới, đặc biệt các quốc gia kém 
mở mang, với dự kiến ngăn chặn 
điều lo âu gọi là nạn nhân mãn, 
không đủ miếng ăn! 
Năm khởi đầu nhiệm kỳ I của ông 
Clinton cũng là năm khai diễn Hội 
nghị Dân số & Phát triển thế giới 
tại Cairo (Thủ đô Ai Cập). Sự chọn 
lựa Cairo để tổ chức hội nghị cho 
thấy địa phương, vùng miền cần 
cắt giảm sinh xuất mà kế hoạch 
nhắm tới trong ngàn năm thứ ba, 
không ngoài các quốc gia, các 
châu lục kém phát triển. Cụ thể là 
các nước nghèo.
Tâm tình bà Abby Johnson.
Trước sự theo dõi của các đại 
biểu đảng Cộng Hòa trước mặt, cả 
triệu khán thính giả trên khắp Hoa 

Margret Sanger -nguồn Internet
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Planned Parenthood khi được yêu cầu phụ tá cho một cuộc phá thai. 
Bà nói:
“Quả thật tôi không hề được chuẩn bị cho những gì tôi nhìn thấy trên 
màn hình: một thai nhi vùng vẫy chống lại cách tuyệt vọng để mong 
thoát khỏi sức hút” từ cỗ máy hủy diệt sự sống!. Bà Johnson tâm sự, 
trọn đời bà sẽ không bao giờ quên được điều bác sĩ nói “Beam me up, 
Scotty”. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ mệt mỏi của bà 
là một hình hài méo mó bị cuốn vào vòng xoáy quanh cung lòng người 
mẹ trước khi bị lực hút mất tăm mất tích!
Johnson giải thích lý do vì sao bà miễn cưỡng phải kể lại những chi tiết 
đau lòng như thế chỉ để lưu ý một điều: với hầu hết mọi người, phá thai 
là một cái gì trừu tượng, mơ hồ không rõ rệt. Họ khó có thể tự mình cưu 
mang một cái gì đó quá man rợ. “Riêng với tôi, phá thai là có thật đến 
nỗi tôi nghe được tiếng (nói) của thai nhi bị hủy diệt, và ngửi được cả 
mùi vị của nó”.
Theo LifeSiteNews, trước khi nói chuyện tại Đại Hội đảng Cộng Hòa, 
bà Johnson đã dự cảm một áp lực to lớn thúc đẩy bà phải thực hiện một 
diễn từ với nội dung Phò Sự Sống đầy nhiệt tình, thật khích động và 
đáng ghi nhớ hơn tất cả bao giờ. Johnson cho hay, bà hy vọng khán thính 
giả sẽ hiểu và bắt đầu nhìn ra sự thật
Tệ trạng phá thai đã chứng tỏ là một cuộc khủng hoảng kinh thiên động 
địa, được ước tính khoảng 57 triệu thai nhi đã bị triệt hủy đời sống khi 
còn đang được ấp ủ trong cung lòng người mẹ thân yêu của các em. 
Nhiều nhà bảo thủ đã không ngần ngại coi tệ nạn phá thai là một cuộc 
tàn sát hàng loạt hết sức kinh hoàng. Những thế hệ trẻ mai ngày nhìn lại 
chuyện phá thai sẽ không khỏi nghĩ tới những tay ghiền sát nhân như 
Hitler, Stalin coi chuyện giết người như một thú chơi tiêu khiển của họ!
Riêng bà Abby Johnson đã có sẵn một chương trình hành động. Theo 
bà, ngay lúc này, những ai còn tha thiết tới tương lai giới trẻ và tiền 
đồ đất nước này cần phải ủng hộ Tổng Thống Donald Trump vì ông là 
người quan tâm nhiều nhất tới nhu cầu bảo vệ sự sống của thai nhi hơn 
tất cả ai khác trong số những vị Tổng Thống trước ông. 

Kỳ và thế giới qua các hệ thống 
truyền thông quốc tế, câu chuyện 
kinh hoàng do bà Johnson thuật 
lại về thủ thuật man rợ và con số 
khổng lồ những thai nhi bị cắt, 
nạo, phá thai chỉ riêng trong phạm 
vi tổ hợp Planned Parenthood đã 
lớn lao, khủng khiếp như thế nào!
Người cựu Giám Đốc của Planned 
Parenthood sau khi rời bỏ tổ hợp 
này đã trở thành một trong những 
người phò sinh nhiệt thành. Bà có 
nhiều cơ hội nói về sứ mạng bảo 
vệ thai nhi khỏi lâm vào nguy cơ 
bị sát hại hàng loạt cách tàn nhẫn. 
Sau khi xuất hiện trong cuốn phim 
“Unplanned” (Phi-Kế-Hoạch-
Hóa), danh tính bà và những 
chuyện bà kể lại trong nỗi ngậm 
ngùi, xót xa đã tạo thành cơn bão 
lớn trong thế giới bảo vệ sự sống 
thai nhi và làm rúng động những 
trái tim lân tuất của hàng triệu con 
người.
Bà kể lại trường hợp được 
tuyển dụng vào tổ hợp Planned 
Parenthood, nơi làm việc trước. 
Tại đây bà đã nghe nói về nhân vật 
Magret Sanger được vinh danh là 
người có công hàng đầu trong việc 
sáng lập Planned Parenthood mà 
mục đích chính là để lần hồi hủy 
diệt những sắc dân ít người, cụ 
thể là dân da đen mà một số dân 
Mỹ trắng “thượng đẳng” vốn 
không ưa! Sau khi được thăng 
cấp, bà có dịp nhìn thấy sự thật là 
con số trẻ em bị phá tăng gấp đôi 
hàng năm. Khi bà lên tiếng dò hỏi 
về chuyện tổ hợp có dự tính đến 
việc ngăn ngừa làn sóng mang thai 
ngoài ý muốn không thì được cho 
biết là càng phá thai nhiều tổ hợp 
càng kiếm được thêm nhiều tiền, 
hàm ý, những người của tổ hợp 
như bà cũng được hưởng!
Và, giọt nước cuối đã làm tràn 
ly: bà nhận ra tất cả những nghi 
ngờ về hoạt động tại hạ tầng cơ sở 

Chân dung bà Abby Johnson - nguồn Internet
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Trong lời cuối trước khi kết thúc 
bài diễn từ, bà Johnson nhấn 
mạnh: một điều gì đó thúc đẩy 
và cột buộc quí bạn phải cấp thời 
hành động. Hãy tự mình cất cao 
tiếng nói, kêu điện thoại, đến gõ 
cửa từng nhà, mạnh dạn nói cho 
hàng xóm, láng giềng, thân bằng 
quyến thuộc, nhắc nhở mọi người 
về thảm họa diệt chủng đối với 
người da đen và các sắc dân thiểu 
số.
Việt Catholic News nói gì về 
chuyện này?
Trong chương trình thời sự 
phát hình cách đây không lâu, 
VietCatholicNews cho hay: đông 
đảo Tín hữu Công Giáo, Tin Lành 
Hoa Kỳ, bao gồm cả các sắc dân 
thiểu số, trong đó có người da đen 
đã ký tên vào một lá thư vạch trần 
mưu đồ diệt chủng của Planned 
Parenthood nhắm vào cộng đồng 
người da đen trong khi bề ngoài 
tổ hợp nói là ủng hộ nhóm Black 
Lives Matter. Điều này cũng phơi 
bày cho công luận thấy bảng hiệu 
“Planned Parenthood” gián tiếp 
khơi gợi công luận nghĩ tới chiêu 
bài mệnh danh “Kế Hoạch Hóa 
Gia Đình”, một danh xưng hoa mỹ 
khi thực chất chỉ là một tổ hợp của 
một loại lò sát sinh nhằm triệt hủy 
hàng loạt những em bé từ lúc mới 
hoài thai trong lòng mẹ cho đến 
giai đoạn cuối trước ngày sinh.
Bản tin cho biết Planned 
Parenthood thường chọn những 
khu vực cư ngụ đông đảo dân 
da đen với thâm ý thúc đẩy và 
khuyến dụ những phụ nữ, nhất là 
những cô gái lỡ dại mang bầu tìm 
tới để được giúp phá thai bằng tiền 
trợ cấp, dĩ nhiên với những chiêu 
bài nhân đạo. Nhưng cây kim bọc 
giẻ lâu ngày cũng lòi ra. Ngày nay, 
chiêu bài gian trá này đã bị chính 
người dân da đen phát giác ra sự 
thật phũ phàng là hành vi phá thai 

do Margret Sanger chủ trương khi sáng lập tổ hợp Planned Parenthood 
không chỉ với mục tiêu coi dịch vụ phá thai như một hành vi đơn thuần 
để bòn rút tiền thuế của nhân dân Hoa Kỳ mà thực chất còn nhắm vào 
chính sách man rợ do khối lực chính trị bất lương nào đó chủ trương 
nhằm diệt chủng sắc dân da đen hiện chiếm khoảng 13% dân số Mỹ. 
Với tỷ lệ tương đối thấp, thế mà theo thống kê con số thai nhi người da 
đen bị phá lớn gấp 5 lần thai nhi người da trắng. Điều này đã bùng bốc 
một cơn phẫn nộ trong giới những nhà lập pháp và hành pháp hoa Kỳ 
gốc da đen.
Vẫn theo bản tin trên youtube của VietCatholicNews, trong số những 
người ký tên phản kháng tổ hợp Planned Parenthood mới đây có Thượng 
Nghị Sĩ đảng Dân Chủ bang Lousiana Lydia Jackson, Dân Biểu James 
White đảng Cộng Hòa bang Texas và Bộ trưởng Tư Pháp John Hill 
bang Indiana.
Vài suy nghĩ rời của người viết 
Trở lại với bản tin của Reuters và AP được trang mạng Newsmax chuyển 
tải hôm Thứ Hai 21-5 vừa qua về việc Tối Cao Pháp Viện Mỹ đồng ý 
xem xét khả năng hủy bỏ phán quyết của Roe kiện Wade năm 1973 
về sự kiện hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc, cho tới giây phút 
này, người ta chưa rõ kết quả sẽ ra sao. 
Nhìn lại những bước đi thiếu định hướng trong nửa năm qua, mà có 
người ví von với loài động vật không xương sống của cơ chế lập pháp 
tối cao với tỷ lệ thành phần bảo thủ áp đảo 6/3, công luận không khỏi 
hoang mang, lo ngại.
Tính từ năm 1973 đến nay, 2021, đã gần tròn nửa thế kỷ. Tuy không dài, 
mới phân nửa kiếp người. Nhưng nếu nhìn vào con số thai nhi bị bức tử 
khi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời lên tới hàng nhiều chục triệu trong 
48 năm qua, là con người mấy ai không động tâm đau xót?
Biết bao giòng nước đã chảy qua cầu? 
Trong ngót 50 năm qua, đã có bao nhiêu cuộc xuống đường của những 
người khuông phò sự sống, đấu tranh chống lại thứ văn hóa chết chóc? 
Dân tộc Việt vốn là một dân tộc hiếu hòa, đa tín ngưỡng. Mỗi cá nhân, 
mỗi tôn giáo có những cách biểu đạt niềm tin riêng của mình. Nhưng 
tất cả đều có một điểm chung là cùng theo đuổi mục tiêu “khuyến thiện 
trừng ác” có nghĩa là khuyến khích người tin làm điều lành và xa tránh, 
chống lại điều xấu, điều ác. 
Nói riêng về đặc tính tôn trọng sự sống, tín đồ Thiên Chúa Giáo và Phật 
Giáo hay Đạo Tổ Tiên gần như hoàn toàn thống nhất với nhau. Nếu 
trong Thập Điều của Thiên Chúa Giáo nhấn manh tới giới răn “chớ giết 
người” thì trong các Giới của nhà Phật cũng đặt “Giới Sát” vào vị trí 
rất quan trọng.
Như thế, những công dân gốc Việt trên đất nước này đang nghĩ gì và sẽ 
phải hành động ra sao để hỗ trợ cho phản ứng được coi là khởi đầu tích 
cực của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ? 
Nam California, một ngày đầu hạ tuần tháng 5 năm 2021
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Kitô hữu. Cho anh  em tôi là Giám mục. Kitôhữu là một ân sủng 
trong khi Giám mục là một trách nhiệm nguy hiểm.” 
Tuy nhiên, sống trong Giáo Hội, người tín hữu không có chung một 
chức năng và nhiệm vụ  như nhau. Ngược  lại, theo Thánh Phaolô,  
thì “anh  em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận. 
Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là 
các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi 
đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để 
chữa bệnh, để giúp đỡ người khác…” (x. 1 Cor 12: 27-28).
Như thế,  tuy khác nhau về vai trò và trách nhiệm, nhưng mọi thành 
phần dân Chúa đều  bổ túc cho nhau và cùng nhau phục vụ để  mở 
mang Nước Thiên Chúa và  xây dựng Giáo Hội là Thân Thể Nhiệm 
Mầu (Mystical Body) của Chúa Kitô giữa trần gian.
Theo giáo lý, tín lý và giáo luật hiện hành của Giáo Hội, thì Dân Chúa 
được khai sinh qua Phép Rửa, được lớn lên trong đức tin, đức cậy và 
đức mến  nhờ bí tích Thêm Sức  và bí tích Thánh Thể, là “ nguồn 
mạch và là đỉnh cao của đời sống KitôGiaó”(LG.no.11). Người tín 
hữu  được mời gọi sống trong ba ơn gọi  hay bậc sống khác nhau. Đó  
là bậc giáo sĩ, bậc tu sĩ và bậc giáo dân có gia đình. Ngày nay có thêm 
một bậc sống nữa là bậc độc thân, tức những người không thuộc ba 
bậc sống nói trên 
Phân chia như vậy vì  ơn gọi riêng biệt của từng người theo kế hoạch 
của Thiên Chúa chứ không có mục đích phân  biệt địa vị cao thấp, hay 
giá trị hơn kém  theo tiêu chuẩn người đời. 
Nói về ba bậc sống hay ba ơn gọi đặc biệt trên,  Giáo lý hiện hành của 
Giáo Hội dạy  như sau:

GIẢI ĐÁP GIÁO LÝ
 � LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

GIÁO SĨ, TU SĨ và GIÁO DÂN KHÁC  
và GIỐNG NHAU THẾ NÀO ?

Hỏi :
 Xin cha giải thích thêm về  vai trò và trách nhiệm của giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong 
Giáo Hội và tại sao tu sĩ không được cử hành các bí tích như giáo sĩ?

Trả lời:
Trước hết, nhờ công nghiệp cứu 
chuộc của Chúa Kitô và qua bí 
tích rửa tội, người tín hữu Chúa 
Kitô  trở nên “ giống nòi được 
tuyển chọn, là hàng tư tế vương 
giả, là dân thánh, dân riêng của 
Thiên Chúa  để loan truyền 
những kỳ công của Người, 
Đấng đã gọi anh  em ra khỏi 
miền  tối tăm  vào nơi  ánh sáng 
diệu huyền. Xưa anh  em chưa 
phải là một dân. Nay anh  em 
đã là dân của Thiên Chúa; xưa 
anh  em chưa được hưởng lòng 
thương xót (của Chúa), nay 
anh  em đã được thương xót. ( 1 
Pr 2: 9-10)
Trên đây là vinh phúc và là danh 
hiệu cao quí nhất của người 
Kitôhữu với tư cách là Dân mới 
của Thiên Chúa trong Giáo Hội,  
theo Thánh Phêrô. Không có 
danh hiệu và vinh dự nào cao 
trọng hơn nữa.Chính vì vinh phúc 
này mà Thánh Augustinô ( 354-
430) đã nói: “Với anh  em tôi là 
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     “Do sự thiết lập của Thiên 
Chúa, trong Giáo Hội có những 
tín hữu là thừa tác viên thánh 
mà theo luật được gọi là giáo sĩ, 
những tín hữu khác được gọi là 
giáo dân. Trong số các tín hữu 
thuộc cả hai loại này, có những 
tín hữu nhờ sự tuyên khấn các 
lời khuyên của  Phúc âm mà 
được thánh hiến cho Giáo Hội để 
phục vụ cho sứ mạng của Giáo 
Hội. (bậc tu sĩ)” ( x. SGLGHCG, 
số 934)
Nói khác đi, một số tín hữu  được 
mời gọi để sống và thi hành nhiệm 
vụ của hàng giáo sĩ, tức là đáp 
lời mời gọi của Chúa, được huấn 
luyện chuyên môn để nhận lãnh 
các chức thánh (Holy Orders) cần 
thiết cho việc  phục vụ  Dân Chúa 
trong Giáo Hội. Cụ thể như sau:
I- Hàng giáo sĩ (clergy) bao gồm 
những người  được gọi để lãnh 
nhận các chức thánh như Phó tế, 
Linh mục và Giám mục.  Đó là 
thành phần của hàng giáo sĩ thừa 
tác (ministerial clergy). Chức 
năng của hàng giáo sĩ là phục vụ, 
rao giảng lời Chúa, dạy dỗ chân 
lý, cai trị, thánh hóa mình và 
người khác nhờ  lời cầu nguyện 
và cử hành các bí tích Thánh Tẩy, 
Thêm sức, Thánh Thể và Hòa 
giải.
Chỉ  có linh mục và Giám mục 
được gọi là tư tế (sacerdos) vì có 
chức tư tế thừa tác (Ministerial 
Priesthood) và được quyền tế lễ 
mà thôi. 
Các Phó tế  là những thừa tác 
viên được truyền chức thánh để 
lo công tác phục vụ trong Giáo 
Hội, cụ thể là phục vụ  bàn thánh, 
công bố Lời Chúa và được năng 
quyền giảng lời Chúa, chứng hôn, 
cử hành nghi thức an táng và  rửa 

tội cho trẻ  em. (không cho người lớn mới gia nhập Đạo, vì người tân 
tòng  được lãnh 3 bí tích rửa tội thêm sức và Thánh Thể một trật trong 
cùng thánh lễ. Do đó, Phó tế không được rửa  tội cho người tân tòng 
vì không được ban bí tích thêm sức trong dịp này.).
II- Hàng Tu sĩ (Religious)
Bậc sống thứ hai là bậc tu trì. Đây là ơn gọi đặc biệt dành cho các 
tín hữu nam nữ đã quảng đại đáp lời mời gọi của Chúa để tự nguyện 
khấn và sống ba lời khuyên của Phúc Âm là khiết tịnh (chastity) khó 
nghèo (poverty) và vâng phục (obedience) trong một Dòng Tu hay Tu 
Hội được thành lập hợp pháp  theo giáo luật. (x. cans. 573-76). Đây 
là bậc sống thánh hiến (consecrated life) dành cho những người có ơn 
gọi sống những linh đạo (spirituality) hay đặc sủng (charisms) riêng  
biệt của nhiều  Dòng Tu hay Tu Hội khác nhau đang hoạt động trong 
Giáo Hội.
Thí dụ:  Dòng Thuyết Giáo (Order of Preachers, O.P) của Thánh 
Đa-Minh  chuyên về giảng thuyết.  Dòng Tên (Society of Jesus, SJ) 
của Thánh Ignatius Loyola, thành lập năm 1534, với khẩu hiệu “Ad 
majorem Dei gloriam = Cho vinh danh lớn lao của Thiên Chúa”  
chuyên giảng dạy ở Đại Học và hoạt động trong giới trí thức..Dòng 
Chúa Cứu Thế (C.Ss.R) Chuyên giảng cấm phòng và cổ võ lòng sùng 
kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…
Các Dòng và Tu Hội  thường không có nhiệm vụ thi hành mục vụ cho 
các Giáo xứ, nhưng vì  các Giáo Phận đều thiếu linh mục đia  phận ( 
Diocesan Priests)  hay còn gọi là linh mục Triều , nên rất nhiều linh 
mục Dòng đã được mời để  đảm trách mục vụ ở các Địa Phận trên toàn 
Nước Mỹ và ngay cả ở Việt Nam nữa.
Thật ra, bậc sống tu trì không phải là bậc sống ở giữa bậc giáo sĩ  và 
giáo dân mà là một bậc sống chuyên biệt dành cho những nam nữ 
Kitô hữu tự nguyện sống ba lời khuyên của Phúc Âm để “bắt chước 
cách chính xác hơn và thực hiện liên tục trong Giáo Hội nếp sống 
Con Thiên Chúa đã sống khi Người xuống thế thi hành thánh ý  
Chúa Cha và cũng là nếp sống Người đã đề ra cho các môn đệ theo 
Người.” (x .LG. 44)
Các nam tu sĩ thuộc nhiều Dòng Tu hay Tu Hội,  ngoài 3 lời khấn 
Dòng,  còn có thể học và lãnh chức thánh để trở thành các giáo sĩ  có 
chức linh mục hay giám mục Dòng. (Đã có nhiều Giám mục, Hồng Y 
và cả Giáo Hoàng xuất thân từ các Dòng Tu). Như vậy một linh mục 
có thể là một tu sĩ vì thuộc về một Dòng Tu  hay Tu Hội.  Thí dụ:  các 
cha Đa-Minh, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Tên, Tu Hội Tân Hiến .. . 
Nhưng một giáo sĩ  (phó tế, linh mục Giáo Phận hay còn gọi là Triều) 
thì không phải là tu sĩ  vì  không  thuộc về một  Dòng Tu  hay Tu Hội 
nào, mà trực thuộc một giám mục điạ phận mà thôi
Liên can đến phần thứ 2 của câu hỏi trên, về lý do tại sao tu sĩ không 
được cử hành các bí tính, xin được phân biệt rõ như sau :
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1- Nếu tu sĩ , ngoài ba lời khấn,  còn có chức  linh mục (các cha 
Đa Minh, Dòng Tên, Dòng Đồng Công.v.v ) thì được cử hành các bí 
tích như linh mục Triều,( trừ bí tích Truyền Chức  Thánh dành riêng 
cho Giám mục)
2- Nếu không có chức thánh ( phó tế, linh mục)  thì tu sĩ không  
không được cử hành bất cứ bí tích nào, trừ bí tích  rửa tội trong trường 
hợp nguy tử khi không có giáo sĩ có chức thánh (phó tế, linh mục, 
giám mục). Nghĩa là trong trường hợp bình thường, thì các tu sĩ (các 
Thầy, các Sư Huynh, và Nữ tu ( Soeurs ,Síters) không được phép rửa 
tội, chứng hôn hay cử hành nghi thức an táng  cho ai cả. Nhưng trong 
trường hợp nguy tử, khẩp cấp thì mọi tín hữu đều được phép rửa tội 
nhưng phải theo đúng thể thức  như  dùng nước, đổ trên đầu hay trên 
trán và đọc công thức Chúa Ba Ngôi như  Giáo Hội dạy..
III- Giáo Dân (Laity) 
Theo định nghĩa trong  Hiến Chế Tin Lý Lumen Gentium ( Ánh Sáng 
muôn dân) của Thánh Công Đồng Vaticanô II,  thì “danh diệu giáo 
dân (laity) được hiểu là tất cả những Kitôhữu không có chức thánh 
hoặc bậc tu trì  được Giáo Hội công nhận.” (x. LG. số 31)
Nói rõ hơn, giáo dân là thành  phần Kitô hữu  đông đảo nhất trong 
Giáo Hội không thuộc về hàng giáo sĩ  hay tu sĩ , nhưng nhờ phép rửa 
“đã trở nên Dân Thiên Chúa  và tham dự vào  chức vụ tư tế, ngôn 
sứ và vương giả của Chúa Kitô theo cách thức của họ. Họ là những 
người đang thực hiện sứ mạng của toàn dân Kitôgiáo trong Giáo 
Hội và trên trần gian theo phần vụ riêng của mình.” ( LG. 31) 
Ngoài ra, như đã nói ở trên, còn một bặc sống nữa mà Giáo Hội nhìn 
nhận đó là bặc sống của những người độc thân ( celibate), không 
muốn sống ơn gọi làm tu sĩ, giáo sĩ hay kết hôn như những người có 
gia đình.Thành phần này cũng  không ít trong Giáo hội và xã hội ngày 
nay. 
Nhưng dù là không kết hôn hay kết hôn, thì cũng là giáo dân sống và 
phục vụ trong Giáo Hội cùng với hàng giáo sĩ và tu sĩ, là hai thành 
phần buộc phải sống luật độc thân. Giáo dân nói chung, tuy không 
thuộc về hàng giáo sĩ hay tu sĩ, nhưng không có nghĩa là thua kém về 
phẩm chất hay giá trị mà chỉ có nghĩa là không cùng có chung vai trò  
và trách nhiệm  trong Giáo Hội mà thôi. Giáo Sĩ, do ơn gọi và năng 
quyền (competence) được lãnh nhận từ bí tích chuyên biệt là Bí Tích 
Truyền Chức Thánh, có nhiệm vụ thay mặt và nhân danh Chúa Kitô ( 
in persona Christi) để  tế lễ, giảng dạy, cai trị và thánh hoá  qua việc 
cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và hoà giải.
Như vậy, trách nhiệm và đối tượng phục vụ của hàng giáo sĩ chính là 
giáo dân, tức đoàn chiên mà Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân lành, đã 
trao phó nhiệm vụ chăn dắt cho các Tông Đồ xưa và  nay cho những  
người kế tục sứ mạng này là các Giám Mục và hàng Linh mục, tức 
những cộng sự viên thân cận và đắc lực của Giám mục.

Về phần mình, giáo dân thi hành 
ba chức vụ tư tế, ngôn sứ và 
vương đế của Chúa Kitô chủ yếu 
bằng chính  đời sống chứng nhân 
của mình trước mặt người đời 
trong các môi trường sống. Cụ 
thể, khi người giáo dân, cũng là 
công dân trong một xã hội, sống 
công bình, thánh thiện, tha thứ và 
bác ái đúng mức giữa bao  người 
khác thì đã  hùng hồn rao giảng 
Chúa Kitô yêu thương, tha thứ  và 
nhân hậu cho họ;  đồng thời cũng 
mang  vương quốc bình an, công 
lý và thánh thiện của Người đến 
những nơi còn đầy rẫy những bất 
công, tàn bạo,  tội ác, sa đọa và 
tục hóa ngày nay. 
Đây là cách phúc âm hoá thế giới 
còn hữu hiệu hơn cả những lời 
rao giảng hùng hồn của giáo sĩ  
trên  giảng đài trong nhà thờ, hay 
âm thầm cầu nguyện trong các tu 
viện, mặc dù  cầu nguyện rất  cần 
thiết cho việc thi hành sứ mạng 
của Giáo Hội và cho sự thành 
công của sứ mạng này.
Tóm lại, tuy khác nhau về địa 
vị và trách nhiệm nhưng cả bốn 
thành phần giáo sĩ, tu sĩ  và giáo 
dân (bậc độc thân và bậc có gia 
đình)  đều chung sứ mạng loan 
báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa 
Kitô cho những người chưa nghe 
biết để tất cả đều được  hy vọng  
cứu độ  vì  “ Thiên  Chúa, Đấng 
cứu độ chúng ta, Đấng muốn 
cho mọi người được cứu độ và 
nhận biết chân lý.”  (x. 1Tim 
2:4).
Ước mong những giải đáp trên 
thỏa mãn câu hỏi đặt ra, Amen 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô 
Tôn Huấn.DMin( Doctor of 

Ministry=Tiến Sĩ Sứ Vụ)
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Các Con Là Bạn Hữu Của Thầy

LTS.- Mục “Tin Mừng Giữa Dòng Đời” được mở ra trên Diễn Đàn 
Giáo Dân kể từ số 79 phát hành tháng 6 năm 2008. Phần lớn những 
bài đăng trong mục này được ghi lại từ những lời chia sẻ tóm kết 
mang tính bộc phát của BS Trần Việt Cường sau những buổi hội 
nhóm hàng tuần của liên nhóm Gioan Tiền Hô thuộc PT Cursillo 
Giáo phận Orange. Những bài Tin Mừng chia sẻ trong phiên họp 
không theo Lịch Phụng Vụ và cũng không phải là những bài được 
lựa chọn, nhưng tuần tự nối tiếp cả bốn Phúc Âm Thư. Vì là nguyệt 
san, nên mỗi kỳ báo DĐGD chỉ có thể giới thiệu với độc giả một 
hoặc hai bài chia sẻ trong tháng mà thôi. Trong tương lai, nếu có 
điều kiện, loạt bài chia sẻ này sẽ được ấn hành thành sách.
Theo lời minh định của tác giả mục này thì đây chỉ là những cảm 
nghiệm cá nhân và không phải là những bài giải thích Phúc Âm theo 
tiêu chuẩn thần học.

Tin Mừng
Giữa Dòng Đời

 � Trần Việt Cường

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương 
của Thầy.Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ 
các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.
Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên 
trọn vẹn.
Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.
Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.Thầy không còn gọi anh em là 
tôi tớ nữa, Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã 
cho anh em biết.
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh 
được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, 
thì Người ban cho anh em.
Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Gioan 15:9-17

Chúa Giêsu gọi các môn đệ, 
và qua các ngài, Chúa cũng 

gọi tất cả chúng ta là bạn hữu của 
Ngài. Chúa đưa ra bằng chứng 
của tình bạn đó là:Tất cả những 
gì Ngài nghe được nơi Chúa Cha 
thì Ngài đã cho ta biết hết!
Câu nói này của Chúa thật bí 
nhiệm. Làm sao các môn đệ 

ngày xưa, và chúng ta hôm nay, 
có thể lãnh hội được tất cả kho 
tàng nội tâm phong phú vô cùng 
của Thiên Chúa Ba ngôi? Nhưng 
thật ra nội tâm của Thiên Chúa đã 
được Chúa Giêsu bày tỏ ngay từ 
câu đầu: Chúa Cha yêumến Thầy 
thế nào, Thầy cũng yêu mến các 
con như vậy!

Chúng ta được mời gọi vào hiệp 
thông với nội tâm Thiên Chúa! 
Bản thể Thiên Chúa là Tình Yêu. 
Từ muôn đời và trong vĩnh cửu 
đời đời, ngài không phải là một 
Thiên Chúa đơn độc, nhưng Ba 
Ngôi trong một bản thể duy nhất. 
Bản thể đó là sự hiệp thông trong 
tình yêu trọn vẹn giữa Cha và 
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ÑOÏC VAØ  
COÅ ÑOÄNG

NGUYEÄT SAN  
DIEÃN ÑAØN  
GIAÙO DAÂN

Con. Và sự hiệp thông đó là Ngôi Vị Thánh Thần.
Chúa Giêsu yêu chúng ta bằng chính tình yêu giữa Ngài và Chúa Cha! 
Đây là mạc khải mà con người sẽ đời đời không thể hiểu thấu. Ta chỉ 
có thể vui mừng trong tâm tình tạơn và tôn thờ. Niềm vui được hiệp 
thông vào trong tình thương yêu của Chúa Ba ngôi phải thấm nhập 
vao mỗi nhịp tim, hơi thở của ta. Niềm vui đó bền vững và có sức 
nâng đỡ ta giữa những thử thách phong ba trong dòngđời.
Nhưng đi vào thực tế của cuộc đời thường, ta có lẽ không cảm nhận 
được tình yêu của Thiên Chúa, và nhiều khi còn bị cám dỗ nghi ngờ 
ngay chính sự hiện diện của Ngài. Chúa Giêsu dạy ta một bí quyết của 
tình yêu thương. Bí quyết mà con người và cuộc đời không thể hiểu. 
Con người, nhất là trong nền vănhoá hôm nay, không hề biết về bản 
chất của tình yêu thật. Chúa nói bí quyết để ta ở lại torng tình yêu của 
Ngài là: tuân giữđều răn của ngài!Điều này nghe ra không mấy hấp 
dẫn!
Tình yêu thật không hệ tại những cảm tình bốc lửa hay nhưng say 
đắmđam mê như con người, trong đó có chúng ta, hay lầm tưởng. 
Tình yêu thật là cho đi chính con người của mình. Yêu Chúa hệ tại 
việc giữ giới răn, hay lệnh truyền của Ngài. Lệnh truyền dó là gì? 
Chúa đã nói rõ hơn ngay sau đó.
Điều răn hay lệnh truyền của Ngài là: Các con hãy thương yêu nhau 
như Thầy đã thương yêu các con. Nhưng làm sao ta có thể yêu nhau 
như Chúa yêu thương ta? Mẫu mực và cao đỉnh của tình yêu tuyệt với 
Chúa cũng nói cho ta biết rõ: Không tình yêu nào cao cả hơn tình yêu 
của người hy sinh mạng sống vì người mình yêu!
Những điều này Chúa Giêsu đã nói trong Bữa TiệcLy vào chiều ngày 
Thứ Năm, và ngay hôm sau Chúa đã thể hiện tình yêu tuyệt đối cao 
vờiđó, khi chính Ngài chịu chết treo trong thảm hình thập giá trên đồi 
Can Vê, vì yêu thương nhân loại, và vì yêu thương từng người trong 
chúng ta.
Chúa còn nói là những điều Ngài thổ lộ trong Tiệc Ly làđể niềm vui 
của Ngài ở trong chúng ta vàđể niềm vui của chúng ta được nên trọn 
vẹn. Nhưng niềm vui trọn vẹn đó là gì? 
Cả một đời chúng ta ai cũng mong tìm kiếm một niềm vui trọn vẹn, 
một hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng cùng với dòng thời gian trôi, hạnh 
phúc đó vẫn chỉ là một ảo tưởng, một cánh bướm ma luôn vượt khỏi 
tầm tay với của ta.
Hôm nay Chúa cho ta biết niềm vui trọn vẹn đó hệ tại việc được hiệp 
thông với Ngài trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ta có lẽ chưa 
cảm được niềm hạnh phúc vô biên này. Augustino đã phần nào cảm 
nghiệm được.Sau một đời đi tìm những lạc thú của trần gian ông đã 
phải xưng thú: Chúa đã dựng tâm hồn con cho Chúa và lòng con sẽ 
thao thức khôn nguôi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.
Mỗi ngày trong cuộc sống của ta phải là một ngày đầy hứng khởi, cho 

dù có phải đối diện với những 
đau thương thử thách. Lý do sự 
hiện diện của ta trong cuộc đời, 
ýnghĩa đích thực của cuộc đời, 
là mỗi ngày đi sâu hơn vào trong 
tình hiệp thông với ThiênChúa là 
TìnhYêu.
Sự hiệp thôngđóđược hiện thực 
quaviệc tuân giữ giới luật yêu 
thương: Yêu người như Chúa 
đã yêu ta. Mỗi ngày đi sâu hơn 
vào mầu nhiệm của tình yêu cao 
cả, theo gương Chúa Giêsu: hiến 
dâng mạng sống vì người yêu.
Hiến dâng mạng sống qua các hy 
sinh nhỏ bé thường ngày, nhất là 
trong tương quan trong gia đình. 
Cố gắng làm những việc tầm 
thường bằng một tình yêu phi 
thường. Hy sinh ý riêng của mình 
và bằng lòng chịu thua thiệt. Sẵn 
sàng chịu thua trong các cuộc 
tranh cãi. Chết cho tựái để dám 
di bước trước trong tiến trình hoà 
giải khi có bất đồng.
Nhưng nguyện tội đã làm cho 
lòng người ra chai đá trước tình 
yêu. Tâm hồn ta luôn chứa đầy 
tựái, ích kỷ, đam mê. Mỗi ngày 
ta phải ngước nhìn lên thập giáđể 
xin Chúa Giêsu dạy ta bài học yêu 
thương nhân ái trong cuộc đời.

Trần Việt Cường
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Biết Bao Giờ Gặp Lại*

Chưa cuối Hạ, mà sao trời trở lạnh,
Cơn gióbuồn se sắt cõi lòng ta.
Gợi yêu thương, khi bóng ngảchiều tà.
Trong kỷ niệm, bao ngày xưa thân ái.

Người xưa cũ, biết bao giờ gặp lại?
Nhớ nụ cười rạng rỡ lúc đoàn viên.
Nhớ niềm vui trong ánh mắt bạn hiền.
Thương nhớđó, giờđây đành xa vắng.

Ta vẫn đó, một mình trong thinh lặng
Trong lạnh lùng, mong lửa ấm yêu thương
Trong cô đơn, mới biết rõ đêm trường
Khi xa cách, tình yêu ngời lửa nhớ.

Ta đứng ngắm, sao trời như vỡ lở
Hồn bay cao,xa tận cõi ngân hà
Đưa ta vào đêm vắng rộng bao la
Cho ta biết tình yêu ôi cao quý.

Đêm trong vắt như giòng sông thanh thủy
Ánh sao trời lấp lánh tự muôn xa
Gọi hồn ta vượt thoát cõi ta bà
Để chiêm ngắm tình yêu trong vô lượng.

Vẫn đã biết đường đời là muôn hướng
Và cuộc đời, là huyễn mộng sầu thương
Sao hồn ta, còn mãi bụi trần vương
Chưa giác ngộtình yêu là miên viễn.

Giờ xa cách, chưa một lần tiễn biệt
Giữa đêm trường, ngóng đợi một sớm mai
Thôi gượng vui khi xa vắng miệt mài
Trong thương nhớ, biết bao giờ gặp lại?

Trần Việt Cường
*Mùa Hè 2020, giữa những chia cách  
do cơn đại dịch 
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Anh Nguyễn Chung, chủ nhân khả ái, đã thành 
công trong lãnh vực Nhà Hàng từ năm 1988 

NHÀ HÀNG MỚI KHAI TRƯƠNG

New restaurant in downtown Bremerton, WA
242 First Street,  Bremerton,  WA 98337

Tel: (360) 813-1620
NHÀ HÀNG Á ĐÔNG VỚI 
CÁC MÓN ĂN ĐẶC BIỆT:
* Món Teriyaki đặc biệt của 

Chung’s Teriyaki
* Món Phở Việt Nam    
* Các Món Phở và Mì Xào
* Các Món Bún
* Chả Gió và Gỏi Cuốn
* Bánh Mì có lò Sản Xuất  tại Tiệm

CHUNG’s EXPRESS RESTAURANTCHUNG’s EXPRESS RESTAURANT

CHUNG’s Teriyaki
3111 NW. Bucklin Hill Road, 

Silverdale, WA 98383
Tel: (360) 662-1205

Business Hours:
Mon-Sat: 11 AM - 9 PM
Sunday: 12 PM - 8 PM

* Vietnamese Noodle Soup - Phở
* Vermicelli Bowl - Bún
* Appertizer - Khai Vị
* Teriyaki Entrees

OPENINGS HOURS:
Monday - Friday: 10:30 am - 2 pm and 4 pm - 8 pm 
                                     (closed between 2 pm - 4 pm)
Saturday: 11 am - 6 pm
Sunday closed.
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THUẬN ĐƯỜNG ĐI
NHIỀU CHỖ ĐẬU XE

15471 BROOKHURST ST. WESTMINSTER, CA 92683
Tel. (714) 531-9800    Fax: (714) 531-9700

THỰC PHẨM TƯƠI, NGON
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

PHỤC VỤ ÂN CẦN

BAN GIÁM ĐỐC SAIGON CITY MARKETPLACE KÍNH MỜI
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Người Tín Hữu Giáo Dân Nên Thánh
 � LTS.

Ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Rôma Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên Thánh cho 
117 vị Thánh Tử  Đạo tại Việt Nam trong thời gian từ 1745 đến 1862. Ngày 5 tháng 3 năm 2000 Đức 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Chân Phước (Á Thánh) cho vị Thánh Tử Đạo thứ 118 
tại Việt Nam là Thánh Anrê Phú Yên (1625-1644).  Lịch Phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo đã ấn 
định ngày 24 tháng 11 hằng năm là ngày kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Quan Thầy Giáo Hội 
Việt Nam. 
Giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II và Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân dạy rằng: “Tất 
cả những Tín hữu của Đức Kitô đều được mời gọi và có bổn phận nên thánh và nên trọn lành theo 
địa vị của mình”. Trong tinh thần học hỏi, khích lệ và trợ giúp người Tín Hữu Giáo Dân Việt Nam 
chu toàn bổn phận với lời mời gọi trên, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu mỗi kỳ một, hai  vị Thánh Tử 
Đạo trong số 59 vị trong hàng Giáo Dân thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Tài liệu được trích 
dẫn theo tài liệu của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Giáo Phận địa phương.

Hai Thánh 
Đaminh Nguyễn Văn Toại (1812-1862)

Đaminh Nguyễn Văn Huyện (1817-1862)

Tiểu Sử: 
Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Toại, sinh năm 1812, con ông Đa Minh Phiệt và bà Maria Mạch, bị 
bắt lúc 51 tuổi. 
Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Huyện, sinh năm 1817, con ông Phêrô Thiên và bà Maria Duyên, bị 
bắt lúc 45 tuổi. 

•	 Hai giáo dân, nông dân nghèo, sống đơn 
sơ bằng nghề chài lưới ven sông, ngoan 
đạo, đã được tuyên phong Hiển Thánh vì 
đã kiên cường Tuyên Xưng Đức Tin Công 
Giáo. 

•	 Hai Ngài đều là người sinh trưởng ở làng 
Đông Thành, tỉnh Thái Bình, cùng bị bắt, 
cùng bị kết án giống nhau và bị thiêu sống 
như nhau ngày 5 tháng 6 năm 1862. 

•	 Chân Phước: Ngày 29 tháng 4 năm 1951 
bởi Đức Giáo Hoàng Piô XII

•	 Hiển Thánh: Ngày 19 tháng 6 năm 1988 
bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Hai
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Cả hai ông là người làng Đông Thành, tỉnh Thái 
Bình. 
Cả hai Ông là nông dân, chài lưới, sống đơn sơ, 
lương thiện, đạo đức,  ngày ngày đi đánh cá, đánh 
tôm trên sông Nhị Bình gần cửa Ba Lạt.
Cả hai ông đã lập gia đình, gia trưởng và đều là 
con chiên của Chúa thuộc Khu Thánh Danh Chúa 
Giêsu, họ Đông Thành, giáo xứ Kẻ Mèn, thuộc địa 
phận Trung Đàng Ngoài, tỉnh Nam Định. Giáo Xứ 
Kẻ Mèn sau được chia thành hai xứ, trong đó xứ 
Đông Thành nay thuộc về giáo phận Thái Bình. 

          Trường thi tử đạo
Ðaminh Huyên sinh năm Ðinh Sửu (1817) 
Ðaminh Toại hiện hữu Nhâm Thân (1812) 
Quê hương hai vị rất gần 
Ðông Thành Ba Lạt chuyên cần trên sông 
 
Ðêm đánh cá hừng đông Ba Lạt 
Khi gió to thuyền bạt vô bờ 
Gia đình cuộc sống đơn sơ 
Vợ con trông đợi, đón chờ cầu mong 
 
Nghề đánh cá trên sông, trên nước 
Sống qua ngày hưởng được bình an 
Bất ngờ chiếu chỉ vua ban 
Hai ông bị bắt, giải quan huyện liền 
 
Ông Huyên khỏe, ưu tiên giải trước 
Ông Toại đau, tính chước vòi tiền 
Nhưng ông từ chối đi liền 
Ðón xe trình diện, chính quyền Quỳnh Côi 
 
Trình quan án chúng tôi quyết định 
Cả Toại, Huyên khẳng định đức tin 
Tăng gia tống ngục xà lim 
Thời gian chín tháng kẹp kìm đòn roi 
 
Lòng quả cảm được coi về Chúa 
Ủi an nhau đoan hứa sẵn sàng 
Công đường bị dẫn tới quan 
Ép buộc quá khóa, hoàn toàn chối không 
 
Không lay chuyển hai ông chiến sĩ 
Các quan đều đề nghị thiêu sinh 
Hai ông biết án của mình 
Ca vang chúc tụng, tôn vinh Chúa Trời 
 
Hai ông nhốt mỗi người một cũi 
Làm bằng tre ngồi cúi đợi chờ 
Bỗng đâu lửa phựt bất ngờ 
Ðông người hiện diện, cả giờ thiêu sinh 
 
Hai chiến sĩ Ðaminh thọ án 
Thật kiên cường, xứng đáng mẫu gương 
Hai ngư phủ được Chúa thương 
Nhị bình sông nước, hành hương Nước Trời 
 
Phúc tử đạo sáng ngời Nhâm Tuất (1862) 
Xác hai ông thiêu ngất khói cao 
Tân Mão (1951) Toà Thánh ban trao 
Suy tôn Hiển Thánh tuôn trào Hồng Ân. 
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Con Đường Nên Thánh: Lễ Toàn Thiêu
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã phải chịu trăm 
ngàn khổ hình rất tàn bạo khác nhau do những cuộc 
cấm đạo ác nghiệt của các vua Thiệu Trị, Minh 
Mạng và Tự Đức. Những án phạt kinh hoàng như 
phải phanh thây, chặt đầu, chặt chân, chặt tay, mổ 
bụng, có những vị phải giam chung với rắn rết, nhịn 
đói nhịn khát đến chết rũ tù, có những vị phải thiêu 
sống. Phần đông các vị bị án trảm tức chặt đầu. Sử 
sách còn ghi trong số 117 vị Hiển Thánh Tử Đạo 
Việt Nam, có 6 vị bị án thiêu sống dưới triều vua 
Tự Đức.

Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Toại và Đa Minh 
Nguyễn Văn Huyện là hai vị thánh bị án thiêu sống 
đầu tiên trước sự chứng kiến của vợ con và bạn hữu. 
Các vị đã trở nên của lễ toàn thiêu đúng nghĩa dâng 
lên Thiên Chúa, để chứng minh sự trung thành tuyệt 
đối với đạo thánh Chúa. Hai Ngài đã vui mừng khi 
được biết án lệnh sẽ thi hành trước ba ngày. Các 
Ngài không sợ hãi, nhưng vui mừng từ giã gia đình, 
bạn bè và thân hữu trong sự an bình, hoan lạc.
Sở dĩ hai Ngài cùng bị chung một án như nhau và 
cùng bị nhốt vào cũi tre đem lên giàn hỏa thiêu 
để làm chứng Đức Tin vì cả hai đều là người sinh 
trưởng ở làng Đông Thành, tỉnh Thái Bình. 
Khi vua Tự Đức ra chiếu chỉ Phân Sáp hồi tháng 8 
năm 1861 thì mọi gia đình người Công giáo đều bị 
phân tán, không cho sống tập trung thành họ đạo, 
xứ đạo. Dân ngoại được phép tràn vào những thôn, 
làng có người Công giáo cư ngụ bắt người, tước 
đoạt tài sản! Những người Kitô hữu bị bắt thì bị 
giải lên huyện nộp cho quan rồi bị khắc hai chữ Tả 
Đạo trên má bằng chiếc kìm nung đỏ, sau đó tống 
vào ngục. 
Làng Đông Thành cũng bị chung một số phận ấy do 
chiếu chỉ của vua ban ra. Quân lính đến vây quanh 
làng Đông Thành, nhiều người trốn thoát được. 
Nhưng ông Đa Minh Nguyễn Văn Huyên và ông 
Đa Minh Nguyễn Văn Toại thì họ đã bắt được ngay 
từ đầu. Cả hai bị giải nộp cho quan huyện Quỳnh 
Côi. Ông Đa Minh Toại vì chân đau không thể đi 
bộ được nên họ đề nghị nộp tiền chuộc. Nhưng Ông 
không muốn mất cơ hội may mắn đổ máu mình ra 
để làm chứng lòng Tin và sự trung thành tuyệt đối 
với Thiên Chúa. Do đó Ông đã xin quan cho phép 
đi xe tới huyện và sẽ tới nộp mạng để được chia sẻ 
hạnh phúc “chết cho Chúa” với các bạn tín hữu đã 

bị bắt đồng cảnh ngộ. 
Ngày hôm sau tới huyện Quỳnh Côi, cả hai ông 
phải ra trước toà án lấy cung rồi bị tra khảo, khuyên 
dụ bỏ đạo, bước qua Thánh Giá thì quan sẽ tha cho 
trở về với vợ con. Nhưng hai Ngài đã cương quyết 
xác định lập trường của mình: 
– Nhất quyết không bao giờ bỏ đạo, không bao 
giờ bước qua ảnh tượng Chúa. Sẵn lòng chịu mọi 
hình khổ ở đời này để giữ một lòng trung thành 
yêu mến Chúa.
Quan hy vọng dần dần với thời gian hai ông sẽ thay 
đổi lập trường Đức Tin, nên quan truyền tống giam 
vào ngục Tăng Già. Các Ông bị giam ở đây chín 
tháng. Trong chín tháng này, hai Ông bị tra tấn dã 
man, bị kìm nung đỏ kẹp da cháy thịt, bị nhịn đói 
nhịn khát, bị hành hạ khốn khổ. Trước những khổ 
hình này, hai ông vẫn vui mừng chịu vì Chúa, vẫn 
một lòng kiên cường, can đảm, miệng luôn xưng 
đạo Chúa. Lần cuối cùng hai Ông bị điệu ra công 
đường, quan nhất quyết ép hai ông đạp lên Thánh 
Giá. Nhưng hai ông đã cương quyết chống lại một 
cách rất kịch liệt. Thấy sự cứng lòng của hai ông, 
quan biết không thể lay chuyển được Lòng Tin của 
các Ông nên kết án thiêu sống cả hai Ông.
Biết bản án sẽ bị thiêu sống, các Ngài hân hoan 
vui mừng, trở lại gặp gỡ và nói với các bạn tín hữu 
cùng tù: 
– Anh em hãy cam đảm lên! Chúng ta chịu khổ 
hình vì Chúa Kitô, nên chúng ta phải đón nhận 
đau khổ cách nhẫn nại. Chúng ta phải bền chí 
đến cùng và nếu cần chúng ta phải sẵn sàng hy 
sinh mạng sống vì Chúa nữa.
Sáng ngày 5 tháng 6 năm 1862, hai Ông hân hoan 
theo đội lính tiến ra pháp trường Nam Định. Nét 
mặt hân hoan, miệng sốt sắng đọc kinh cầu nguyện. 
Hai Ông bình tĩnh một cách rất tự nhiên tiến tới dàn 
hỏa thiêu đang sẵn sàng chờ đợi các Ông. Các Ông 
bình thản bước vào cũi tre. Đội lính thi hành phận 
sự khóa chặt cũi tre lại. Những người hiện diện, 
trong đó có vợ cùng một số thân hữu trong xứ đạo, 
tất cả đều xúc động khóc nức nở khi nghe rõ các 
Ông cất tiếng cầu nguyện thật lớn trong khi ngọn 
lửa đang bừng bừng bốc cháy thiêu đốt hai chứng 
nhân kiên cường tuyệt vời của Chúa Kitô. 

Trần Văn Cảo
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Sau khi ngọn lửa dần dần hạ xuống thì xác hai 
vị thánh anh hùng tử đạo cũng dần dần ngã gục 
xuống đất. Đợi cho tới khi khi ngọn lửa tàn, quan 
cho phép thân nhân nhận xác đem về an táng. 
Sau này các Ngài được cải táng đưa về Linh Đài 
Tử Đạo, nhà thờ Thánh Danh Chúa Giêsu, họ 
Đông Thành, xứ Kẻ Mèn, nay là xứ Đông Thành 
thuộc giáo phận Thái Bình. 

Nhà Thờ Đông Thành, GP. Thái Bình hai Thánh 
trong lồng kính

Linh Đài Tử Đạo GX. Đông Thành nơi an 
vị Tượng

Tích cực tham dự 
chiến dịch

mỗi Độc Giả giới 
thiệu thêm Độc Giả 

mới.
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Thật là may mắn, tôi được 
vinh dự quen biết và gần gũi 

Cha Giáo Giuse trong vòng vài 
chục năm trở lại đây. Mặc dầu đã 
93 tuổi, nhưng từ tâm, thể tới trí 
lực, Chúa cho ngài còn rất vững 
vàng, tinh anh, và minh mẫn. 
Những năm trước, cha vẫn còn tự 
lái xe qua các thành phố nối liền 
hai Giáo Phận Los Angeles và 
Orange, nam California. Nhưng 
từ hai năm gần đây, sau tai nạn 
xe, nghe lời khuyến cáo của thân 
nhân, cha bỏ lái xe. Khi có việc 
di chuyển có người đưa đón. Tuy 
vậy, vì khu nhà tiền chế cha đang 
ở không xa Thánh Đường Đức 
Mẹ La Vang, nên cha vẫn thường 
đi bộ qua dâng Thánh Lễ hoặc 
giúp cha xứ làm mục vụ.
Cha sinh trưởng tại Vinh, khởi 
đầu ơn gọi tu trì từ năm 1942. 
14 năm sau, Giáo Phận gửi ngài 
qua du học tại Hoa Kỳ. Cha thụ 
phong LM năm 1961 tại Ohio và 
được cử làm Tuyên Úy cho Hội 
Sinh Viên Việt Nam trong khi vẫn 
tiếp tục con đường học vấn. 
Năm 1968 Cha tốt nghiệp Tiến 
Sĩ Triết Lý Khoa Học tại Đại học 
St. John, New York. Năm 1969, 
Cha qua Anh du học. Năm 1973 

Mừng Cha Giáo Giuse Nguyễn Đức Minh
nhân kỷ niệm 60 năm  

Linh Mục của Cha
 � Trần Phong Vũ

Tốt nghiệp Tiến Sĩ về Văn Hoá 
và Lịch Sử Á Đông tại Đại Học 
London, Anh Quốc.
Dưới cái nhìn của các du sinh viên 
Việt Nam thời ấy, cha Đức Minh 
là một Giáo sĩ thông minh, lanh 
lợi trái hẳn với lối sống đơn giản, 
khiêm hạ của ngài. Với riêng tôi, 
cha Giáo còn có một trí nhớ tuyệt 
luân. Ngài thường chia sẻ với tôi 
nhiều chuyện về những giai thoại 
nói lên tinh thần quật cường của 
đồng bào Nghệ-Tĩnh trước cuộc 
di cư năm 1954 và sau đó. Thuở 
sinh thời nhà thơ Nguyễn Chí 
Thiện, tôi có nhiều dịp cùng anh 
tới thăm cha tại nhà hoặc mời 
ngài ra ngoài để nhân đấy hỏi han 
cha về những chi tiết chưa thông 

tỏ, liên quan tới phong trào Xô 
Viết Nghệ Tĩnh ở Trảng Đình và 
sau đó là cuộc khởi nghĩa kinh 
thiên động địa ở Ba Làng. 
Cha quen biết Linh Mục Nguyễn 
Việt Cường từng là bạn tù của cố 
thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, tác giả 
thi phẩm Hoa Địa Ngục thuở cha 
Cường còn là một chủng sinh. 
Sau khi ra tù, thày Cường trở lại 
chủng viện tiếp tục tu học và sau 
mấy năm được thụ phong Linh 
Mục. Khoảng năm 2006/07, cha 
Cường qua Mỹ ghé thăm Cha 
Giáo Đức Minh. Sau khi ngài cho 
tin, tôi và anh Thiện đã ghé nhà 
cha Minh đón hai cha ra nhà hàng 
dùng bữa trưa, nhân tiện để hai 
người bạn tù thăm hỏi, đàm đạo 
với nhau.
Cũng nhờ trí nhớ và những am 
hiểu của Cha Giáo, tôi biết được 
gốc gác, hành trạng của khá nhiều 
nhân sĩ, trí thức Công giáo từng 
có chân trong Liên Đoàn Công 
Giáo Vinh, vốn là một tổ chức 
được họ Hồ vì nể nang uy tín của 
Đức Cha Lê Hữu Từ công khai 
cấp giấy phép hoạt động. Chính 
từ cái nôi mang danh nghĩa Liên 
Đoàn này, cuộc nổi dậy có một 
không hai thời ấy đã nổ ra làm 

Đức Ông Giuse  
Nguyễn Đức Minh



Số 235 Tháng 6 - 2021 facebook.com/ddgdtv - 55

rung chuyển chế độ độc tài CS. 
Bản thân tôi đã từng gặp hai nhân 
vật gốc Nghệ Tĩnh, vì bị săn đuổi 
đã phải trốn chạy tìm về vùng 
tự trị Bùi Chu, Phát Diệm tá túc 
vào những năm đầu thập niên 50. 
Đó là các ông Bùi Quang Nga, 
bút danh Văn Ngọc và ông Châu 
Xuân Phan. Cả hai ông đã một 
thời được Đức Giám Mục Phêrô 
Phạm Ngọc Chi cử làm đầu tỉnh 
cai quản khu tự trị Bùi Chu. 
Sau ngày ký kết Hiệp Định 
Genève 20-7-1954, đất nước bị 
chia đôi, đại gia đình tôi bỏ cộng 
sản di cư vào niềm Nam. Tại đây, 
tôi gặp lại ông Bùi Quang Nga. Ít 
lâu sau sau ông đắc cử trở thành 
Dân Biểu trong Quốc Hội Lập 
Hiến thời cụ Ngô Đình Diệm, 
Tổng thống sáng lập nền Đệ Nhất 
Cộng Hòa Việt Nam, mở ra một 
thời kỳ vàng son cho dân tộc 
Việt. Cũng dịp này, tôi được biết 
tới người thứ hai cũng xuất thân 
gốc Nghệ Tĩnh, từng là một trong 
những thủ lãnh của Liên Đoàn 
Công Giáo Vinh. Cũng như nhiều 
đồng hương cùng cảnh ngộ, 
đương sự bị cộng sản săn đuổi gắt 
gao phải trốn ra Bắc. Đó là cụ Đỗ 
La Lam trong vai trò Chủ Nhiệm 
kiêm Chủ Bút nhật báo Cách 
Mạng Quốc Gia ở thủ đô Sàigòn.
Sau ngày mất miền Nam qua Hoa 
Kỳ tị nạn, tôi gặp lại cụ Đỗ và 
trở thành người thân trong một 
trường hợp khá hi hữu. Con gái 
lớn của tôi và thứ nữ cụ Đỗ La 
Lam trở thành chị em dâu. Gia 
đình thông gia chúng tôi, và cũng 
là thông gia cụ Đỗ, hiện ở Costa 
Mesa. Trong đám hỏi, đám cưới 
cháu Đỗ La Phương Chi, thứ nữ 
nhà họ Đỗ, chúng tôi nhận ra 
nhau.
Do những chuyện tình cờ trong 

đời sống, 15 năm trước, một người bạn bên Đức gửi cho tôi bản thảo 
cuốn hồi ký “Cuộc Phiêu Lưu Của Một Gia Đình Nông Dân”, tác giả 
là Thập Lang, để nhờ tôi đọc và viết Lời Tựa*. 
Nhân vật chính trong hồi ký là hậu duệ của một trong những khuôn 
mặt lãnh đạo đã bị án tử trong cuộc nổi dậy ở Ba Làng thập niên 50 
thế kỷ trước. Càng đọc tôi càng bị lôi cuốn vào những tình tiết bất 
ngờ của câu chuyện. Trong một đoạn, tác giả nói tới những danh tính 
Phạm Tuyên, Bùi Quang Nga, Đỗ La Lam. Riêng cụ Đỗ, phát giác 
trong hồi ký khiến tôi không khỏi giật mình thảng thốt khi được biết 
họ tên thật của cụ là Đậu Quang Tâm, một khuôn mặt đấu tranh được 
tác giả đánh giá rất cao về nhân cách và tài năng trong hàng ngũ lãnh 
đạo thanh niên Công Giáo lúc bấy giờ.
Ngày nay cụ Lam đã được Chúa gọi về. Nhưng ngay thuở sinh thời 
cụ, dù câu chuyện đã được công khai hóa trong một cuốn hồi ký, sớm 
muộn nhiều người cũng sẽ biết, nhưng vì quý mến và tôn trọng cụ, 
tôi chưa hề một lần nói ra sự thật này. Hôm nay cụ đã ra người thiên 
cổ. Sau lần trao đổi với Cha Giáo về chuyện thay tên đổi họ của một 
nhân vật không xa lạ với ngài, tôi thấy có bổn phận mở miệng, như 
một cách vinh danh muộn một anh hùng dân tộc của một thời trong 
quá khứ đau thương của dân tộc.
Sau này khi có dịp tìm hiểu thêm về dòng họ Đậu vùng Nghệ Tĩnh, tôi 
nhận ra không phải chỉ trong cuộc nổi dậy ở Ba Làng mới xuất hiện 
nhiều nhân vật mang họ Đậu đầy bản lĩnh mà ngay trong cuộc đấu 
tranh hiện nay, cụ thể là nhìn vào danh sách những sinh viên Công 
Giáo và Tin Lành gốc Nghệ-Tĩnh bị cộng sản bắt rồi kết án tù trong 
mấy năm gần đây, hẳn độc giả nhận ra trong đó không thiếu những 
chàng trai họ Đậu**.
Đọc qua tiểu sử tóm gọn của Cha Đức Minh, tôi thấy tự bằng lòng 
với mình. 
Trong khi hầu như tất cả mọi giáo dân đều có thói quen dùng danh 
xưng “Đức Ông” để xưng hô hay nói về ngài, thì như một phản ứng 
từ vô thức, cá nhân tôi lại rất tâm đắc với danh xưng “Cha Giáo”. Tự 
thâm tâm, tôi linh cảm thấy dường như chính bản thân ngài cũng hài 
lòng với cung cách xưng hô “Cha/Con, Thày/Trò” thân mật ấy.
Cũng như đa số giáo dân quen biết Cha Giáo, cá nhân tôi kính trọng 
và quý mến cha không phải chỉ vì ngài là người thông minh, ham học 
hỏi, có hai bằng Tiến sĩ từ hai Quốc gia hàng đầu thế giới là Mỹ và 
Anh (mà để tỏ lòng trân quý, người xưa thường mệnh danh những 
nhân vật đạt được vị thế tương tự là “Lưỡng Quốc Trạng Nguyên”), 
nhưng còn vì sau khi hội đủ điều kiện tối thiết về tài năng cũng như 
học  vị, cha đã dành trọn xấp xỉ ba thập niên dài, -chính xác là 29 năm 
tròn (từ 1975 đến 2004) để dốc hết tâm lực chia sẻ kiến thức đạo đời 
cho nhiều thế hệ Linh Mục hôm qua và hôm nay tại các đại chủng 
viện trong Giáo Hội Hoa Kỳ. Trong nhiều lần trao đổi với anh em, cha 
luôn bày tỏ niềm tiếc nuối không giây phút nào nguôi: vì hoàn cảnh 
khó khăn, cay nghiệt của đất nước dưới chế độ cộng sản vô thần, cha 
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* Đầy đủ mọi dịch vụ 
cho Đám Tang

* Có phòng rộng rãi, 
thăm viếng thuận tiện
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đã không có cơ hội tìm về chốn cũ để  trực tiếp đóng góp phần mình 
vào công cuộc xây dựng Giáo Hội và Quê Hương. Tuy vậy, dù không 
thực hiện được mộng lớn, Cha Giáo vẫn không bỏ lỡ bất cứ cơ hội 
nào để gửi tiền bạc và phương tiện về giúp đỡ những giáo xứ những 
họ đạo nghèo.
 Một đặc điểm đáng kính nể khác là ngay sau khi rời phấn bảng, rời 
giảng đường các đại học, cha vui vẻ trở về với thiên chức của người 
Mục Tử trực tiếp chăn giắt đoàn chiên ở nhiều giáo xứ kh ác nhau. 
Tại những nơi này, cha luôn vui vẻ, không nề hà đảm nhận các chức 
vị khiêm tốn như Phó Xứ hoặc Quản nhiệm các Cộng đoàn Việt Nam 
liên tiếp từ năm 1991 cho tới năm 2007 khi đã hồi hưu.
Dù trên nguyên tắc đã về hưu, nhưng với tâm trạng của một Mục tử 
còn nặng lòng với giáo dân, -nói theo ngôn ngữ nhà đạo- là “còn nhớ 
mùi chiên”, trong hơn 10 năm hưu dưỡng cha vẫn cố gắng tìm nơi cư 
trú gần các Giáo Đường trong địa hạt Quận Cam để tiện dâng Thánh 
Lễ hàng ngày, tiếp tay các Linh Mục trao ban các Bí Tích cho giáo dân 
hoặc các bệnh nhân, đặc biệt trong những dịp Lễ Trọng.
Là một thành viên trong Nhóm Gioan Tiền Hô và nguyệt san Diễn 
Đàn Giáo Dân mà hầu hết anh chị em đều là người thân cận với Cha 
Giáo, trong hầu hết các dịp đặc biệt như Tết Nguyên Đán, Lễ Kính 
Thánh Thomas More, bổn mạng DĐGD, Thánh Gioan Tiền Hô, gần 
như chưa bao giờ tôi thấy vắng mặt Cha Giáo.
Đêm nay, gục đầu bên bàn phiếm, ngồi viết những giòng này để mừng 
Cha Giáo nhân kỷ niệm 60 năm Linh mục của ngài, nhớ lại những lần 
tham dự Lễ Tang, Lễ Giỗ, Lễ Kỷ Niệm Hôn nhân 25 năm, 50, 60 năm 
tại tư gia hay tại Thánh Đường của bạn bè thân sơ, dường như lần nào 
tôi cũng gặp cha, khi là Chủ tế, khi là Phụ tế.
Trong trí nhớ mỏi mòn của tôi, tôi chưa quên được ít nhất có ba buổi 
tối trong các Thánh Lễ Giỗ cầu cho linh hồn Thomas More nhà thơ 
Nguyễn Chí Thiện được tổ chức tại tư gia một cặp vợ chồng trẻ có sự 
hiện diện của hai Linh Mục là Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, nguyên 
Bề Trên DCCT từ Việt Nam qua và Cha Giáo Giuse Nguyễn Đức 
Minh.
Nét đặc biệt của những Thánh Lễ bất bình thường này là do hai LM 
cùng Chủ Sự với số tham dự viên vỏn vẹn chỉ có 8/9 người bao gồm 
hai vợ chồng chủ nhà. Cả hai cha và những người tham dự ngồi quây 
quần diện đối diện quanh một chiếc bàn dài dùng làm Bàn Thánh. Nét 
đặc thù đáng ghi nhớ khác là trong số 8/9 tham dự viên, có hai người 
không cùng tôn giáo. Một trong hai vị này lại là người đưa đón Cha 
Giáo Đức Minh.
Trước khi kết thúc bài viết vội vã vào phút chót này để mừng 60 năm 
Linh Mục Cha Giáo, người viết cố gắng ghi lại những lời phát biểu dí 
dỏm của cha sau đây tại Hội trường nhật báo Người Việt nhiều năm 
trước.
Đọc bài “Tất cả là Hồng Ân” của Khánh Linh, khi tác giả đề cập tinh 
thần hòa đồng tôn giáo của cha Giuse Đức Minh, gợi nhớ cho tôi tới 

buổi sinh hoạt của báo Người Việt 
vinh danh GS Nguyễn Ngọc Bích 
và Phu nhân –GS Đào Thị Hợi-, 
cách nay hơn một thập niên.
Những tiết lộ bất ngờ của cha Đức 
Minh khi ngài được mời lên phát 
biểu trong buổi sinh hoạt hôm 
ấy đã tạo nên một bầu không khí 
tưng bừng, náo nhiệt với những 
tràng pháo tay tưởng chừng làm 
nổ tung hội trường.
Mở đầu phần phát biểu, Linh mục 
Giuse Nguyễn Đức Minh cho 
hay: 
“Sự hiện diện của tôi chiều nay 
không phải do lời mời chung 
chung qua thông tri của nhật báo 
Người Việt, mà do hai vị khách 
mời danh dự của Người Việt là 
Giáo sự Nguyễn Ngọc Bích và 
người bạn đời của anh là chị Đào 
Thị Hợi”. 
Hướng tầm mắt về cặp GS Bích/
Hợi trên hàng ghế đầu kèm theo 
một cử chỉ chào kính, LM Đức 
Minh tười cười, vui vẻ nói tiếp:
-Xin hai vị Giáo sư cho phép tôi 
được dùng lại hai danh xưng 
thân mật là “anh”, là “chị” từ 
ngót nửa thế kỷ trước, khi chúng 
ta cùng là du sinh viên tình cờ 
gặp gỡ và quen biết sinh hoạt với 
nhau tại xứ sở này.
Tiếp theo những lời mở đầu úp 
mở, ý nhị ấy, cha kể cho mọi 
người nghe về những giai thoại 
trong mối tương quan giữa một 
bên là một Giáo sĩ, Tuyên Úy Hội 
Ái Hữu Sinh Viên Công giáo tại 
Mỹ và bên kia là những sinh viên 
không cùng niềm tin từ miền nam 
Việt Nam, cùng nhau … “đem 
chuông đi đấm xứ người” của 
một thời đã xa.
Câu chuyện xoay quanh “cây 
đinh” của buổi sinh hoạt bữa ấy 
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là cặp đôi GS Nguyễn Ngọc Bích 
và Đào Thị Hợi. 
Sau khi hết lời ca ngợi tài năng, 
đức độ và bản tính hiếu khách 
của GS Nguyễn Ngọc Bích thuở 
còn là sinh viên, sống đơn độc 
trong một căn hộ ở miền đông 
Mỹ quốc, từng được anh chị em 
sinh viên từ khắp nơi mặc nhiên 
coi như quán trọ bên đường, mỗi 
khi có dịp hội hè hoặc tình cờ ghé 
ngang, ngài nói tiếp:
“Có vài chi tiết khá lạ lùng hiếm 
ai biết đến. 
Nhớ lại thời ấy, hầu hết anh chị 
em chúng tôi với tấm lòng rộng 
mở, không phân biệt lương giáo, 
chỉ bằng vào một điểm chung 
duy nhất là đều xuất thân từ miền 
Nam Việt Nam Tự Do, cùng sát 
cánh sinh hoạt bên nhau.
Là người trong cuộc, tôi xin tiết 
lộ cùng bà con một điều rất khó 
tin nhưng là sự thật. 
Là một Linh mục, tôi được trao 
phó vai trò Tuyên Úy Hội Ái 
Hữu Sinh Viên Công giáo trong 
các niên khóa 1963/64/65 thế kỷ 
trước. Lúc bấy giờ, Hội có ra một 
tờ báo mang tên  Chuông Việt. 
Ấy vậy mà điều tréo cẳng ngỗng 
là Chủ Bút của Chuông Việt lại 
là một người ngoài Công giáo. 
Và người đó là ai các bạn biết 
không?. Xin thưa, người đó chính 
là GS Nguyễn Ngọc Bích, người 
được Nhật báo Người Việt vinh 
danh hôm nay.” 
Một tràng pháo tay kéo dài bất 
tận cùng với tiếng nói cười oà 
vỡ, rung chuyển Hội trường, sau 
tiết lộ hi hữu của vị LM già. Chờ 
cho không khí buổi sinh hoạt lắng 
xuống, LM cựu Tuyên Úy Hội Ái 
Hữu Sinh viên Công giáo một 
thời tại Mỹ nói tiếp:

“Chuyện lạ chưa hết đâu, thưa quý vị và các bạn. 
GS Bích không chỉ được bầu chọn làm Chủ bút tờ Chuông Việt. Hơn 
thế, ông còn được tuyệt đại đa số Sinh viên Công giáo khi ấy dồn 
phiếu cho ông vào chức vụ Phó Chủ Tịch Hội”.
LM Đức Minh chưa kịp dứt lời thì hội trường đã nhất loạt vang lên 
những tràng pháo tay tán thưởng. Cha nói tiếp.
“Lẽ ra thày Bích được bàu làm Chủ Tịch chứ không phải Phó Chủ 
Tịch”. 
Cử tọa tỏ dấu ngạc nhiên, mọi cặp mắt hướng về diễn giả chờ đợi.
Đưa mắt nhìn bao quát cử tọa hiện diện, cha nói.
“Lý do vì anh Âu Ngọc Hồ, Chủ Tịch tiền nhiệm nhận thấy những 
khó khăn vì những thủ tục nhiêu khê trong khi tiếp xúc với các cơ sở 
trong Giáo Hội Công Giáo Mỹ để vận động chuyện này chuyện nọ 
thường gây nhiều khó khăn, trở ngại cho một Chủ Tịch không phải 
Công Giáo. 
Do đó, vào cuối nhiệm kỳ, anh Âu Ngọc Hồ đã đưa đề nghị sửa Nội 
Qui.
Và vì thế Thày Bích của chúng ta mất chức Chủ Tịch mà chỉ được làm 
Phó thôi!”
Miền nam California rạng sáng Thứ Tư, 19-5-2021
         * Đáp lời yêu cầu của người bạn bên Đức, nhận được bản thảo 
tôi đã dành thì giờ đọc kỹ tập hồi ký và cẩn thận viết một bài tựa 
nghiêm túc rồi gửi qua Đức để anh bạn chuyển cho tác giả. Nhưng 
bẵng đi mấy năm không nghe tin hơi gì. Cho đến một chiều cuối năm 
2013, tôi nhận được thư anh bạn cùng với tập sách mới in còn thơm 
mùi giấy mực. Sách dày 628 trang. Bìa trước, bìa sau trình bày trang 
nhã. Hậu cảnh bìa trước tràn qua ôm bìa sau là cảnh núi đồi xanh 
ngắt. Bìa trước nổi bật lên ngôi Thánh Đường mà tôi được cho biết 
là nơi đã nổ ra cuộc nổi dậy vào những năm đầu hậu bán thế kỷ 20. 
Trong thư anh bạn chuyển lời xin lỗi của tác giả vì nội dung sách 
được chỉnh sửa nhiều, thu gọn cho bớt số trang và chỉ in giới hạn, nên 
không tiện giữ lại Lời Tựa của tôi.
        *Theo dõi thời sự liên quan tới tình hình đấu tranh trong nước, 
hẳn độc giả chưa quên, cách đây mấy năm một nhóm sinh viên Công 
Giáo và Tin Lành thuộc Giáo Phận Vinh đã bị cộng sản săn bắt và 
truy tố ra tòa lãnh án. Trong số có anh Đức và anh Đậu Văn Dương. 
Sau khi ra tù, anh Đức được bảo lãnh qua Mỹ cách đây vài năm. 
Riêng anh Đậu Văn Dương, hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua mới 
được can thiệp qua tị nạn và hiện hai anh đang tạm cư ở San Jose, 
miền bắc California. Trong một dịp trao đổi. chuyện trò với tôi, hai 
anh đều mong mỏi có dịp qua miền nam California để diện kiến Cha 
Giáo Đức Minh. 
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(xem tiếp trang 67)

Francis Assisi Lê Đình Bảng

CON ĐƯỜNG CHÚA DẪN TÔI ĐI
Chúa bảo tôi đi đường ngay,dặm thẳng
Sao tôi vòng vo tam quốc,lượn lờ
Làm mẩy làm mình,lấp liếm,quanh co
Màu mè riêu cua,này kia,kia nọ

Chúa dạy tôi,đừng gặp chăng hay chớ
Để may ra,được phước rỗi linh hồn
Đừng như ai kia trong truyện dụ ngôn
Hứa nhăng hứa cuội,khô khan,nguội lạnh

Nên chỉ mới nửa chừng Xuân,gãy cánh
Ngỡ đường về La Mã rộng thênh thang
Ngỡ một bước chân,chạm tới thiên đàng
Được nếm trải cơ man nào ngon ngọt

Viên đạn bọc đường tôi đang thèm nuốt
Chúa ở đâu?Đêm tối giữa ban ngày ?
Trong lòng mình hay ngoài cõi chân mây ?
Chỗ nào dừng chân,nghỉ ngơi,quãng lặng ?

Chúa bảo tôi tìm những nơi thanh vắng
Để ngước nhìn lên Đấng bị đâm thâu
Để đắm mình vào thương tích rất sâu
Của máu thịt,của nguồn ơn Cứu độ

Chúa bảo tôi tập chịu thương chịu khó
Sao tôi vô tư, vô cảm,vô hồn ?
Đàn ơi đàn,treo ngành liễu,ngành dương
Có nghe lá ngập bờ vai tượng đá ?

Có cái chết nào nhục nhằn,tơi tả
Cạnh nương long,rỉ giọt máu cuối cùng
Giọt lệ nào trong khăn liệm rưng rưng
Ai đợi ai,khi nhà thờ đóng cửa ?

Tôi ra về và dửng dưng,mặc Chúa
Tự giam mình trong nhà tạm trống trơn
Ngọn đèn dầu hao,bông rũ,héo hon
Những hàng ghế,những chỗ ngồi lạnh ngắt

Lời em khấn xin buổi chiều Chúa nhật
Còn lại bao nhiêu,còn lại những gì ?
Ôi,những lìa xa,sau bữa tiệc ly
Nhà cầu nguyện ? Pháo đài hay lô cốt ?

Sao chỉ thấy những chào mời,dỗ ngọt
Hoành tráng,oai nghiêm,chải chuốt trơn tru
Con đường này là của Chúa Giêsu
Chết vì yêu thế gian,nghìn năm trước ?

Hỏi đâu vàng ròng,nhũ hương,một dược
Đâu bình dầu thơm,tóc mượt,thưa Người
Đêm mịt mùng.Đêm tối ám ba mươi
Quo vadis ?Tiếng gà khuya giục giã

Tôi đâu dám ngửa tay xin điềm lạ
Bởi biết mình,loài cỏ rác vãi vương
Có là chi mà đáng để Chúa thương
Tôi rách rưới và ăn đong từng bữa

Còn bao nhiêu,thiếu thừa,là của Chúa
Tôi bần cùng,tôi vô sản,xác xơ
Ngồi xin ăn ở Cửa Đẹp đền thờ
Lạy ông đi qua,lạy bà đi lại

Họ bắt tôi câm,không cho lải nhải
Này gã  tật nguyền,quỷ ám nhuốc nhơ
Này tên cùi phong,cù bất cù bơ
Chúa của ngươi là miếng cơm,tấm bánh
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Hơn sáu mươi năm trước, 
chàng thanh niên tuổi đôi 

mươi Nguyễn Đức Minh rời bỏ 
gia đình thân thương tại Khu 
Tư, để lên đường theo một tình 
yêu đã ấp ủ từ những ngày còn 
rất trẻ. Khuôn mặt tuấn tú nhưng 
cương nghị, tâm hồn phơi phới, 
với bao hoài bão trong tim, chàng 
trai trẻ lên đường theo đuổi một 
lý tưởng. Đáp lời Chúa gọi, sau 
những tháng ngày tu học tại Tiểu 
Chủng Viện Giáo Phận Vinh, 
chàng thanh niên từng bước, đã 
có những bước thật dài, trong 
bình an hay giữa hiểm nguy, từ 
quê nhà gần gũi, đến những bước 
xa, rất xa…đến tận những bến 
bờ của những quốc gia châu Mỹ, 
châu Âu. Chàng trai đó vẫn trung 
kiên tiếp bước theo con đường 
đã chọn, và trở thành linh mục 
của Chúa. Ngày thụ phong linh 
mục, 27 tháng 5 năm 1961 tại 
Cincinatti, Ohio, vì gia đình quê 
hương cách xa nửa vòng trái đất, 
bạn bè chẳng có mấy ai, ngoài 
bốn người bạn Việt Nam hiện 
diện trong ngày rất đáng nhớ đó. 
Năm nay, 2021, kỷ niệm 60 năm 
ngày trọng đại, xin được cùng 
Linh mục Giuse Nguyễn Đức 
Minh nhìn lại quãng đời đã qua 
trong tâm tình cảm tạ hồng ân 
Thiên Chúa đã thương ban cho 
trong thiên chức Linh Mục.
Xuất thân từ một gia đình có 
truyền thống Công Giáo lâu đời, 
theo tiểu sử được ghi lại trong 
quyển Lịch Sử Giáo Phận Vinh 

Tất Cả Là Hồng Ân
(Tập II – sẽ xuất bản), do Ông 
Augustinô Vương Đình Chữ 
(+) chủ biên, đã nhắc đến chàng 
thanh niên Đức Minh này như 
một trong những khuôn mặt nổi 
bật của Giáo Phận nhà. Sinh năm 
1928 (Bính Thìn), tại xứ Nghĩa 
Yên, Xã Định Trường, Phủ Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc Giáo 
phận Vinh. Là con Út trong gia 
đình 9 anh chị em: 5 trai và 3 gái; 
trong đó có hai người anh là Linh 
mục Phêrô Nguyễn Trọng Ân 
(1910-1987), thụ phong linh mục 
1942 tại Qui Nhơn, thuộc giáo 
phận Kontum, và Linh mục Phêrô 
Vianney Nguyễn Văn Bân (1912-
1991), thụ phong linh mục năm 
1943 tại Xã Đoài. Trong dòng họ, 
còn có linh mục Simon Nguyễn 
Ngọc Thạch, hiện nay đang làm 
mục vụ truyền giáo ở Đài Loan, 
là con trai của Ông Nguyễn Mậu 
Hân, người anh thứ tư trong gia 
đình. 
Vị linh mục trẻ tuổi thông minh, 
với ý chí ham học hỏi và nghiên 
cứu, đã đạt được hai bằng tiến sĩ: 
Triết Lý Khoa Học tại Đại học St. 
John, New York, Hoa Kỳ, và Văn 
Hoá - Lịch Sử Á Đông tại Đại 
Học London, Anh Quốc. Không 
để bị cầm chân lại với sách vở, 
nghiên cứu, chàng thanh niên 
linh mục có dịp gần gũi với các 
sinh viên du học khi được cử làm 
Tuyên Úy cho Hội Sinh Viên Việt 
Nam tại Hoa Kỳ, một Hội đoàn 
không phân biệt tôn giáo, cùng 
sinh hoạt để nâng đỡ tinh thần các 
sinh viên xa nhà, xa quê hương. 
Tinh thần hòa đồng tôn giáo rõ 
nét khi Hội Trưởng là một Phật 

tử trong một thời gian dài. Tâm 
hồn phóng khoáng, quảng đại đã 
tạo nên sự hợp nhất giữa các sinh 
viên, tình thân càng thêm gắn bó 
dưới sự hướng dẫn của vị linh 
mục tuyên úy này trong suốt bao 
năm qua.
Trong nhiều năm phục vụ, linh 
mục Giuse Đức Minh được mời 
dạy Triết Học tại Đại Chủng Viện 
St. Don Bosco, New Jersey, và 
Đại Học St. John, New York, 
Đại Chủng Viện Mount St. Mary, 
Maryland và Đại Chủng Viện 
Ngôi Lời, Epworth, Iowa. Sau 
biến cố 30 tháng 4 năm 1975, 
lúc vận nước đổi thay, linh mục 
Nguyễn Đức Minh đã đón tiếp và 
giúp định cư cho 50 gia đình Việt 
Nam. Lễ Giáng Sinh năm 1975 
cũng là dịp ra mắt cộng đoàn Việt 
Nam đầu tiên tại Long Island, 
New York, Hoa Kỳ. Sau đó ngài 
tiếp tục phục vụ giúp cho các 
giáo xứ thuộc các tiểu bang miền 
Đông Hoa Kỳ. Chặng dừng chân 
sau cùng là miền Nam California, 
nơi có nhiều người Việt sinh 
sống. Từ năm 1980, linh mục 
Đức Minh giảng dạy môn Triết 
học tại Đại Chủng Viện St. John, 
thành phố Camarillo, thuộc Tổng 
Giáo Phận Los Angeles. Nhiều 
chủng sinh, sinh viên là học trò 
của ngài tại Đại Chủng Viện này, 
nay đã là linh mục quản nhiệm, 
chánh xứ tại nhiều giáo xứ trong 
Tổng Giáo Phận Los Angeles và 
Giáo Phận Orange. Ngài cũng 
là linh mục Đại Diện Liên Lạc 

 � KHÁNH LINH
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Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam 
tại Tổng Giáo Phận Los Angeles 
và được mời hướng dẫn khóa 
hội học tại Religious Education 
Congress, Đại Hội về Giáo Dục 
Công Giáo của Tổng Giáo Phận 
Los Angeles đã hình thành trong 
hơn 65 năm qua.
Bên cạnh việc giảng dạy tại Đại 
Chủng Viện St. John, Camarillo, 
nơi có nhiều chủng sinh Việt Nam 
theo học, ngài cũng đảm trách 
việc mục vụ cho giáo dân Việt 
Nam tại các giáo xứ quanh vùng, 
góp phần thành lập và là quản 
nhiệm Cộng Đoàn Thánh Gia 
Thất, Camarillo. Đặc biệt trong 
thời gian kiêm nhiệm vai trò linh 
mục quản nhiệm tại cộng đoàn 
Đức Mẹ La Vang, thuộc giáo xứ 
St. Joseph the Worker, Canoga 
Park, cha giáo chủng viện kiêm 
quản nhiệm đã quan tâm nâng đỡ 
chương trình Giáo Lý Dự Tòng, 
đem lại nhiều hoa trái tốt đẹp. 
Nhiều chương trình mục vụ khác 
của giáo xứ đều có dấu ấn hỗ trợ 
của ngài. 
Trong một thời gian dài, cha Đức 
Minh vừa dạy học tại Đại Chủng 
Viện St. John, cuối tuần phải lái 
xe từ chủng viện về Canoga Park 
để thăm viếng giáo dân, dâng 
thánh lễ, làm công tác mục vụ 
cho cả hai cộng đoàn Thánh Gia 
Thất và cộng đoàn Đức Mẹ La 
Vang. Những tháng ngày này thật 
vất vả cho một linh mục đã có 
tuổi, phải rong ruổi từ Camarillo, 
sau khi lo cho cộng đoàn Thánh 
Gia Thất, ngài phải lái một 
đoạn đường dài, qua con dốc từ 
Ventura County trên freeway 101 
về San Fernando Valley, để có 
mặt từ sáng Chúa nhật tại Giáo 
Xứ St. Joseph the Worker. Giáo 

dân cộng đoàn thương quý cha, biếu vài hộp bánh, gói kẹo thường là 
cha để dành cho các học viên lớp Giáo Lý Dự Tòng để khích lệ tinh 
thần các anh chị em đang tìm hiểu đạo Công giáo. Từng là giáo sư dạy 
các Đại Chủng Viện cho các thầy, các cha, vậy mà trong những năm 
tháng đó, ngài thường đến và lặng yên ngồi cuối lớp nghe các giáo lý 
viên chia sẻ, hướng dẫn cho các dự tòng về đức tin vào Chúa và Giáo 
Hội. Có hiện diện tại chỗ mới thấy được sự khiêm nhường của vị linh 
mục mang tên thánh bổn mạng Giuse. Ngài đã từng nói: “Hôm nay tôi 
có cảm tưởng mình là Maria được ngồi dưới chân Chúa để nghe lời 
Ngài...” Nhìn thấy sự biến đổi tuyệt vời qua những hoa quả là các bạn 
tin nhận Chúa trong các khóa Giáo Lý Dự Tòng đó, ngài luôn tạ ơn 
Chúa, tiếp tục âm thầm hỗ trợ các giảng viên theo cung cách của mình 
qua từng bữa ăn, tấm bánh, sách vở, và những lời thăm hỏi chân tình. 
Anh chị em Tân Tòng không thể bày tỏ hết lòng tri ân gửi đến Cha 
giáo về sự đỡ nâng và tình thương mến của Cha đã dành cho. 
Tuy xa quê hương đã lâu, nhưng tâm lòng của linh mục Giuse luôn 
nhớ đến những gian nan của gia đình trong thời thơ ấu, cũng như nỗi 
khó khăn của đồng bào ở quê nhà. Khi dâng Thánh lễ tại cộng đoàn, 
trong các bài chia sẻ, Cha thường nhắc về quê hương Việt Nam đang 
đau khổ, và kể lại những ước mơ, dự án giúp đỡ cho những người 
đang gặp khó khăn vật chất hay bị kềm kẹp về tinh thần. Nhiều bổng 
lễ và quà tặng của anh chị em giáo dân đã được Cha gom lại và chuyển 
về cho đồng bào ở quê nhà, cũng như những nơi bị thiếu thốn, khổ 
đau do thiên tai hoặc nhân tai. Cha luôn ước ao được về thăm quê, 
với tấm lòng luôn hướng về quê mẹ đất Vinh, ngài đã sắp xếp xin về 
để được dạy học, trao tặng kiến thức được học ở nước ngoài cho các 
chủng sinh ở quê nhà, nhưng vì hoàn cảnh tế nhị của đất nước, hoài 
bão đó đã không thực hiện được. Mỗi khi có dịp đóng góp cho Giáo 
Phận nhà, ngài luôn sẵn sàng cách này cách khác…Dù gặp nhiều khó 
khăn trắc trở, cuối cùng ngài cũng đã được về thăm quê đôi lần để trực 
tiếp thực hiện công việc bác ái qua những chương trình cụ thể giúp đỡ 
các chủng sinh, những người gặp khó khăn có phương tiện tự giúp để 
vượt khó, giảm nghèo.
Nếu có dịp thân tình với ngài, chúng ta sẽ bắt gặp được một con người 
đơn sơ với trái tim mẫn cảm và tình cảm chứa chan. Nhớ trong dịp 
gây quỹ giúp cho người bất hạnh ở quê nhà, ông cụ linh mục đã gần 
80 tuổi đội chiếc nón lá Việt Nam và múa nón thật khéo với các chị 
em để tạo niềm vui, gây quỹ cho người nghèo. Ngài thường chia sẻ 
với một vài bạn hữu thân tình mà ngài gọi là “những người bạn đồng 
hành” về những vui buồn trong cuộc sống hoặc những bài viết về lịch 
sử, chính trị, văn học…Có lần ngài thích thú kể câu chuyện của tác 
giả Tâm Thanh trong truyện ngắn “Đèn Kéo Quân” được đăng trong 
Tạp Chí Thế Kỷ 21. Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng dễ thương được 
ngài in ra, phân tích và cùng trao đổi những chi tiết trong câu truyện, 
thú vị nhắc lại chuyện tình dễ thương của cô học trò và người thầy 
giáo cũ. Trái tim xuân trẻ của chàng trai ngày trước vẫn còn đập nhịp 
yêu thương cuộc đời trong con người vị linh mục khả kính đã có tuổi. 
Một vài dịp được cùng ngài thăm bệnh nhân, trên tuyến đường dài, 
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Cha kể lại những kỷ niệm của 
thời thanh xuân và ngâm bài thơ 
bằng giọng miền Trung thật dễ 
thương…“Nắng Saigon anh đi 
mà chợt mát, bởi vì em mặc áo 
lụa Hà Đông…” Trong Cha tràn 
đầy lòng yêu thích thiên nhiên, 
và liên kết với tâm tình đạo đức 
như đã ghi trong một Lưu Bút: 
“Được dịp ghé lại ngôi nhà thân 
yêu có nhiều kỷ niệm thân thương 
với nhiều ấn tượng sâu đậm, 
tôi có cảm tưởng về thăm nhà 
Bêtania của Lazarô với Maria và 
Martha. Đặc biệt lần này là buổi 
ngắm trăng. Trăng đêm nay hiền 
dịu và sáng đẹp như tình Chúa 
thương ta…Sau một đêm nghỉ 
ngơi an lành, chúng ta được tế 
lễ với Chúa tình thương. Thật là 
tuyệt vời! Chớ gì chúng ta được 
trở nên những tấm gương nhỏ để 
phản ánh “Trăng Đẹp” là Tình 
Thương diệu vời của Chúa và 
sống đời chứng nhân như Gioan 
Tiền Hô, Lễ Kính hôm nay...”
Khi được hưu trí, sau thời gian 
“tất bạt” qua một vài giáo xứ, vị 
linh mục hưu trí là cha Đức Minh 
đã chọn về sống tại một “mobile 
home” đơn sơ, gần ngay cạnh 
giáo xứ Đức Mẹ La Vang, thành 
phố Santa Ana, thuộc Giáo Phận 
Orange, nơi có nhiều giáo dân 
đồng hương người Việt, để mỗi 
ngày có thể đi bộ qua dâng Thánh 
Lễ, được tiếp tục gặp gỡ và nâng 
đỡ, hướng dẫn tâm linh cho người 
giáo dân. Phải nhìn thấy hình ảnh 
linh mục tuổi đã ngoài 90, dáng 
gầy với cặp kính trắng, hàng ngày 
chắp tay lặng yên hiệp thông 
đồng tế nơi bàn thờ bên cạnh vị 
chủ tế hoặc với linh mục trẻ tuổi 
hơn trong các Thánh Lễ, mới thấy 
sự trung tín khiêm hạ của vị linh 
mục khả kính. Sau mỗi Thánh 
Lễ dâng hàng ngày, ngài thường 

ngồi tòa giải tội, thăm viếng người đau yếu, neo đơn bịnh tật hoặc cần 
xức dầu. Cha thường giúp đưa tiễn người ra đi đến tận nơi an nghỉ tại 
nghĩa trang khi có nhu cầu. Trong thời gian dịch bệnh, các nhà thờ đều 
phải đóng cửa, Cha vẫn giúp xức dầu cho các bệnh nhân tại bệnh viện, 
hoặc ban bí tích giao hòa khi hối nhân có nhu cầu xin hẹn gặp tại khu 
mobile home nơi Cha cư ngụ. 
Tuy tuổi đã cao, ngoài những việc giúp cho các tín hữu khi đến giáo 
xứ Đức Mẹ La vang gần nhà, Cha còn nhiệt thành phục vụ trong vai 
trò Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, 
một hội đoàn Công giáo tiến hành mới mẻ và nhỏ bé trong Giáo Hội, 
đã được Giáo Hội công nhận từ năm 2014 đến nay. Thêm vào đó, 
Cha âm thầm đồng hành với một số anh chị em tân tòng khi cùng với 
họ cầu nguyện, giúp hướng dẫn tĩnh tâm, dâng Thánh Lễ vào những 
chiều thứ bảy hàng tuần tại nhà thờ Santa Barbara, giáo phận Orange.
Nhiều bạn hữu biết cha có nhiều kỷ niệm, liên hệ với những người 
nổi tiếng như Cựu Hoàng Bảo Đại, nhà thơ Huy Cận, đã đôi lần xin 
Cha dành thì giờ ghi lại như là một hồi ký thú vị để lại cho đời sau…
Nhưng dường như đối với Cha, sau khi hoàn tất công việc dạy học 
tại các Đại Chủng Viện đóng góp vào việc đào tạo các linh mục, tất 
cả thời gian hưu trí của Cha chỉ dành để phục vụ giáo dân và những 
nhu cầu tâm linh của họ. Có lẽ ngài yêu mến và nhận biết đó chính 
là ơn gọi và sống trọn vẹn thiên chức của đời linh mục. Thời giờ còn 
lại, Cha thường đọc sách báo tôn giáo, lịch sử và những gì liên quan 
đến quê hương đất nước. Ngài có thói quen khi đọc thì ghi chú cẩn 
thận những điểm cần quan tâm, gạch xanh, gạch đỏ, tô vàng, tô cam 
những đoạn mà ngài thấy có thể sử dụng trong mục vụ hoặc chia sẻ 
nhân sinh. 
Cuộc sống của vị linh mục hưu trí cứ thế âm thầm trôi, tưởng rằng 
như thế đã quá đủ cho một đời linh mục hưu dưỡng sau suốt cuộc đời 
hy sinh. Tuy nhiên, đó chưa phải là chấm dứt. Trong Tuần Thánh năm 
2017, ngài được Đức Giáo Hoàng Phanxicô, qua lời đề nghị của anh 
em linh mục và của Đức Cha Jose Gomez, Tổng Giám Mục Tổng 
Giáo Phận Los Angeles, ban cho ngài tước hiệu Đức Ông. 
Theo thông tin của Tòa Thánh Vatican, từ năm 2014, Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô giới hạn việc ban tước Đức Ông, và chỉ ban danh dự này cho 
những linh mục có lòng yêu mến Chúa Giêsu sâu xa, biểu hiện qua 
cuộc sống chứng nhân tông đồ đem Tin Mừng đến cho muôn dân, đặc 
biệt quan tâm đến người nghèo và người bị quên lãng. Và tâm tình 
này được nhắc lại cụ thể trong thư của Đức Hồng Y Roger Mahony, 
nguyên Tổng Giám Mục Los Angeles, viết ngày 14 tháng 4 năm 2017 
gửi cho cha Giuse:
“Đức Ông Giuse thân mến,
Thật là một niềm vui khi viết thư này chúc mừng vì Cha đã được Đức 
Thánh Cha Phanxicô chọn để phục vụ với tước vị Tuyên Úy cho Giáo 
Hoàng (Chaplain of His Holiness). Có lẽ cha cũng nhớ vào năm 2014, 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã giới hạn vinh dự và tước vị Đức Ông chỉ 
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Tin Vui & Hy Vọng là một chương trình truyền hình với nhiều nét đặc  sắc và hữu ích. Chương 
trình nhằm mục đích loan báo Tin Mừng bằng ngôn ngữ của đại chúng ngay giữa những vấn đề 
của cuộc sống mỗi ngày. Tin Vui & Hy Vọng được gửi đến toàn thể quý vị khán thính giả thuộc 
mọi lứa tuổi và mọi niềm tin tôn giáo.
Chương trình gồm các tiết mục: hội luận về những tin tức hữu ích thực tế cho cuộc sống hàng 
ngày, hội luận về  những chủ đề thiết thân như gia đình, tình yêu và hạnh  phúc…  và chia sẻ 
Tin Mừng. Chương trình có  sự góp mặt của nhiều bạn trẻ, đem lại nét vui tươi và sống động.
Tin Vui & Hy Vọng được phát hình tại Miền Nam California trên Đài Saigon TV (KJLA 
57.5) mỗi chiều Chủ Nhật lúc 4:00 pm giờ California (Pacific time).

Chương Trình Truyền Hình

Tin Vui & Hy Vọng

Toàn quốc Hoa Kỳ, Canada và Mexico xin coi trên Galaxy. Trên toàn thế giới có thể coi trực tiếp 
trên mạng saigontivi.com (chọn live 24/7) vào lúc 4:00 pm mỗi Chúa Nhật giờ California. 
Xin theo dõi TVHV bất cứ lúc nào tại SAIGON TV 57.5 TIN VUI HY VONG.
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dành cho những linh mục đã biểu lộ tình yêu sâu đậm mật thiết với 
Đức Kitô, những vị đã sống và là chứng nhân như môn đệ của Chúa 
Giêsu, những vị đã giúp đem Tin Mừng đến cho mọi người, đó là sứ 
vụ của những linh mục phục vụ cách đặc biệt người nghèo, bất hạnh 
và những người bị quên lãng giữa chúng ta. 
Tôi đã từng chia sẻ niềm vui khi lao nhọc trong phần vụ của mình tại 
Vườn Nho của Chúa với Cha trong rất nhiều năm qua, tôi đã chứng 
kiến Cha thật là mẫu gương đáp ứng niềm mong đợi của Đức Thánh 
Cha Phanxicô.
Nguyện xin cho những năm tháng sắp đến của Cha tiếp tục mang lại 
kết quả thiêng liêng và mục vụ cho Dân Chúa, và mong ước Cha luôn 
“thấm mùi chiên” trong quan hệ của Cha với mọi người Cha gặp 
gỡ…”
Vì thế, trong Thư Mời dự Thánh Lễ Tạ Ơn dịp phong tước này được 
tổ chức vào mùa thu năm 2017, đã được ghi như sau:
Linh mục là thiên chức được Chúa mời gọi và quảng đại đáp lời theo 
gương Thầy Chí Thánh Giêsu, “Đấng đã đến để phục vụ, không 
phải để được phục vụ.” (Ministrare non ministrari) (Mt 20:28). 
Cuộc đời Linh Mục luôn gắn kết sâu xa với Thầy để phục vụ và làm 
tấm bánh bẻ ra cho muôn người, đặc biệt những người bất hạnh, khổ 
đau.
Tấm áo và dây đai mới của một Đức Ông là gì nếu không phải là tiếp 
nối hình ảnh của Chúa Giêsu mô tả trong Phúc Âm: “Sau bữa ăn tối, 
Chúa đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt 
lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các 
môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. (Ga 13, 4 b). 
Thật vậy, linh mục Giuse Đức Minh đã đến giai đoạn bước vào dùng 
bữa ăn tối, nhưng vẫn chưa nghỉ ngơi, sau khi được ban tước Đức 
Ông, ngài lại tiếp tục rửa chân cho các tín hữu qua việc phục vụ hàng 
ngày, tiếp tục lau chùi những vết thương tâm linh, những đau yếu của 
những tâm hồn lìa xa Chúa. 
Cuộc sống và nơi ăn chốn ở của linh mục về hưu Giuse thật đơn sơ, 
khiêm tốn. Gia tài của Cha là rất nhiều sách báo mà sau này Cha sẽ 
trao lại cho các chủng viện, dòng tu. Cha ăn uống đơn giản, không đòi 
hỏi gì cao sang, món ăn ruột của Cha là canh chua - cá kho tộ. Đi đâu, 
đến tiệm ăn nào hoặc gia đình nào mời cơm, Cha chỉ xin món tủ này. 
Cha đã từng nói…“tôi có các cháu kho cá kho tộ ngon ‘tận thiện tận 
mỹ.’” Nhờ ăn uống cẩn thận kiêng khem như vậy, Cha ít đau ốm bệnh 
tật. Trước hết là nhờ ơn Chúa ban và sự cẩn thận trong cách thế ẩm 
thực, không mấy ai biết được rằng, để có được sức khỏe và điều kiện 
để phục vụ đến ngày hôm nay, Chúa đã thương ban cho Cha có những 
người cháu trong gia đình gọi cha bằng Chú ruột: Chị Minh Tâm đã 
và đang hàng ngày âm thầm phục vụ cha từng bữa ăn, lo từng chiếc 
áo. Chị chăm sóc người Chú thân yêu và cũng là linh mục của muôn 
người khi trái gió trở trời, ra vào bệnh viện. Vì tuổi tác, khả năng thính 
giác của Cha bị giới hạn, những chuyện cần liên lạc nhắn gửi cho 

Cha thì Chị Minh Tâm còn kiêm 
làm thư ký giúp ghi và chuyển 
lại. Khi cần tổ chức lễ mừng cho 
Chú, thì người cháu trai lớn trong 
gia đình là anh Mạnh Dũng gánh 
vác chuyện chung. Những dịp lễ 
Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán, 
Cha luôn là người gửi thiệp trước 
cho các thân hữu, giáo dân và tự 
tay viết những lời chúc với nét 
chữ rất đẹp trên những tấm thiệp 
in rất mỹ thuật. Đó là nhờ hai cô 
cháu Thu Hoài và Thu Nguyệt 
vẽ kiểu, cùng với chị Minh Tâm 
chuẩn bị danh sách, dán tem thư, 
và gửi đi cho những người thân 
quen của Cha thật chu đáo. Hình 
ảnh này gợi nhớ đến việc Chúa 
Giêsu xưa kia khi đi rao giảng, 
đã có biết bao hy sinh của những 
người phụ nữ là thân nhân và bạn 
hữu đóng góp trong âm thầm. 
Nay Đức Ông Giuse có các cháu, 
những giáo dân, và người thân 
yêu chăm sóc sức khỏe và lo lắng 
những nhu cầu cần thiết của tuổi 
già, để Cha có được sự an lạc 
phục vụ cộng đồng dân Chúa cho 
đến ngày hôm nay. Không những 
vậy, các cháu của Cha cũng âm 
thầm đóng góp, tử tế và tốt lành 
theo gương của người Chú linh 
mục, chia sẻ cho tha nhân khi có 
người cần giúp. Xin tạ ơn Chúa 
đã ban cho Cha có gia đình với 
gương sáng là hai người anh linh 
mục, thêm một người cháu hiện 
đang theo gương phục vụ của 
Chú Bác, cùng những người cháu 
luôn bên cạnh đỡ nâng, tiếp tay 
trong việc làm chứng cho tình 
thương của Chúa.
Chúc mừng Đức Ông – Cha Giáo 
Giuse Nguyễn Đức Minh dịp 60 
năm kỷ niệm thụ phong Linh 
Mục – xin được cùng hiệp lòng tạ 
ơn Thiên Chúa với Cha và ý thức 
rằng: TẤT CẢ LÀ HÔNG ÂN. 
Xin tạ ơn về hồng ân Thiên Chúa 
đã thương chọn và gìn giữ Cha 
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Francis Assisi Lê Đình Bảng

CON ĐƯỜNG CHÚA DẪN TÔI ĐI

trong suốt chặng đường 60 năm 
qua trong thiên chức linh mục. 
Dịp này không phải để vinh danh 
những thành đạt riêng của Cha, 
nhưng là để cùng ngợi khen tình 
thương Thiên Chúa và tạ ơn về 
những ân sủng Chúa đã thương 
ban cho con người đã theo Chúa 
suốt cuộc đời, là gương sáng cho 
những người đã được gần gũi linh 
mục của Chúa. Từ các cha anh, 
bề trên còn sinh tiền hay đã về 
Nhà Cha trên trời, đến gia đình 
huyết tộc thân thương, các bạn 
đồng tu ngày xưa trong đó có 

giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, đến những môn sinh linh 
mục, những thân nhân âm thầm hy sinh đóng góp cho sứ vụ linh mục 
của Cha, và những giáo dân cộng tác với ngài hoặc được ngài chăm 
sóc…Chúng ta đều có lý do để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và khi chia 
vui với ngài, cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập trong 
đời của Cha, chúng ta cũng noi gương sống trung tín và luôn cùng Mẹ 
Maria hát lên lời ca vang chúc tụng…

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…
Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc
Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả
Danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1: 48-49) 

Khánh Linh

(tiếp theo trang 60)

Chúa bảo tôi phải giữ mình đạo hạnh
Đã lỡ buông tay,đánh mất thiên  đàng
Nước non gì,khi cách trở đò giang
Khi mặt đất còn mùa gieo,mùa gặt

Còn hôn lễ,còn rượu đào chưng cất
Mặt trăng,mặt trời,Xuân,Hạ,Thu,Đông
Ngày và đêm,sương giá với mưa giông
Cuộc sống ấy vẫn vần xoay,đắp đổi

Cho tôi nói,một lời như thú tội
Hỏi Chúa,còn yêu thương tôi,nữa thôi ?
Để tôi đi theo dấu bước của Người
Là được đóng đinh tôi vào thánh giá

Kể từ nay,xác hồn tôi,tất cả
Được treo lên,được cứu rỗi đời đời
Lên ngọn sông đào,tắm mát thảnh thơi
Dưới bóng cánh từ bi trong nhà Chúa

Mỗi ngày sống là một ngày chọn lựa
Chọn cái thiên thu,vĩnh cửu,đời đời
Mà bến trần gian là mảnh sân chơi
Hát bài đồng dao,dung dăng dung dẻ

Ăn một quả,trả cục vàng đấy nhé
Chuyện xưa,nay cổ tích giữa ban ngày
Tạ ơn Người cho khối óc,bàn tay
Tôi được sống,được tự do,hít thở

Mỗi cơm bữa,lại tình tang,củi lửa
Đổ mồ hôi,sôi nước mắt,làm người
Hạnh phúc bồng bềnh trong cõi đầy vơi
Ngồi ăn vạ dưới vòm cây cảm lãm 
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Cha Probo sinh 04/6/1919 và 
như những người bạn cùng 

tuổi cha đã trải qua thời kỳ kinh 
hoàng của chiến tranh. Trở về từ 
Nga Probo đã kết hôn và có 7 
người con. Bốn người con trai sau 
đó đều trở thành linh mục. Người 
vợ yêu dấu qua đời khi ông 51 
tuổi, và ông quyết định dấn thân 
hơn trong Giáo hội, trở thành 
thừa tác viên giúp lễ, sau đó phó 
tế và nhận lãnh sứ vụ hướng dẫn 
giáo xứ Thánh Matthêu ở Venti, 
thành phố Rimini của cha.
Cha Probo là một người sùng kính 

Một linh mục có 4 người con linh mục
Một linh mục nhưng có 4 con trai. Và cả 4 người đều là linh mục. Đây là câu chuyện khó tin về 
cha Probo Vaccarini. Vào thứ ba 04/6/2019 nhân dịp cha tròn 100 tuổi chính Đức cha Francesco 
Lambiasi đã cử hành thánh lễ mừng sinh nhật cho cha tại Nhà thờ Chính tòa thuộc Giáo phận 
Rimini, Italia.

 � Ngọc Yến - Vatican

Cha Thánh Pio, người mà cha 
Probo đã biết và thường xuyên 
gặp gỡ. Cha Probo cho biết cha 
đã nghe một tiếng gọi trong một 
Thánh lễ ở Đền thánh Piô ở San 
Giovanni Rotondo. Và thế là vào 
năm 1988, ở tuổi 69, được Tòa 
thánh cho phép và được các con 
khuyến khích, Probo Vaccarini 
trở thành linh mục. Cha nói trong 
một cuộc phỏng vấn do tạp chí 
của Giáo phận thực hiện: “Tôi là 
một người cha và người chồng, 
trước khi trở thành linh mục. Giờ 
đây tôi cảm thấy như một linh 
mục mới được chịu chức».

Tại giáo xứ San Martino ở Venti 
cha Probo là một cha xứ như mọi 
cha xứ khác: cử hành thánh lễ, 
đám tang, đám cưới, rửa tội, giải 
tội. Vào thứ ba, tại Nhà thờ chính 
tòa Rimini, sẽ có một lễ lớn cho 
toàn thể giáo phận Rimini, Giáo 
phận có mối liên kết chặt chẽ với 
vị linh mục đặc biệt này. Những 
người con linh mục của cha sẽ 
đến với cha: cha Francesco (hiện 
đang ở giáo phận Terni); cha 
Giovanni, cha xứ ở Miramare; 
cha Giuseppe ở Borghi và cha 
Gioacchino, ở Montetauro, cũng 
ở Rimini.
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Có bốn anh em là linh mục đã là 
một trường hợp hiếm hoi. Nhưng 
trường hợp một linh mục có 4 
người con linh mục chắc chắn 
cho tới nay là duy nhất.
Đồng tế mừng sinh nhật 100 
tuổi với 4 người con trai cũng 
là linh mục
17 tháng Sáu, 2019
Là một người con tinh thần của 
Thánh Padre Pio, Cha Vaccarini 
không lãng phí một giây phút 
trong suốt cuộc đời dài một thế 
kỷ của ngài.
Là người bố, là linh mục, là bố 
của các linh mục, là người sống 
100 tuổi, là người viết sách, là 
môn đệ của Thánh Padre Pio, là 
cựu chiến binh của Đệ nhị Thế 
chiến … Chúng ta có thể nghĩ 
đến Cha Probo Vaccarini như 
một Forrest Gump tinh thần: một 
người đã lãnh nhận tất cả 7 bí tích 
— một vài bí tích từ chính những 
người con đẻ của cha — và cũng 
trao ban hầu hết những bí tích đó, 
và là người đã trực tiếp chứng 
kiến một số biến cố và nhân vật 
quan trọng của thế kỷ 20 và 21.
Cha bước sang tuổi 100 ngày 4 
tháng Sáu, và cha kỷ niệm biến 
cố bằng cách dâng một Thánh 
Lễ đồng tế do Đức Giám mục 
Francesco Labiasi, thuộc giáo 
phận Rimini, Ý, chủ tế (giáo 
phận nơi cha Vaccarini làm thừa 
tác vụ), cùng với bốn người con 
trai cũng là linh mục. Đức Hồng 
y Phê-rô Parolin, Quốc Vụ khanh 
Vatican, gửi một thông điệp chúc 
mừng và phép lành từ Đức Thánh 
Cha Phanxico, được xướng đọc 
trong Thánh Lễ.
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên 
khi câu chuyện của cha được lan 

truyền quá nhanh, với bản tin được đăng trên Vatican News, Vatican 
Insider, và những cổng tin tức khác trên khắp thế giới. Thông tin mà 
họ cung cấp có thể dựng thành một kịch bản phim lớn.
Cha Vaccarini sinh tại Ý năm 1919. Cũng như nhiều thanh niên thuộc 
thế hệ lúc đó, cha được gửi ra các chiến trường của Đệ nhị Thế chiến, 
thực thi một chiến dịch ở Nga; không như nhiều thanh niên, cha còn 
sống để trở về quê hương và bắt đầu một sự nghiệp. Một ngày kia, cha 
tình cờ gặp một người bạn và một đồng đội cựu chiến binh, là người 
“đẹp trai và có đủ mọi thứ” nhưng trước đó “luôn luôn buồn rầu … 
luôn đau khổ,” cha kể lại trong một lần phỏng vấn với kênh truyền 
hình Công giáo của Ý TV2000it.” Nhưng lần này, ông ấy “hạnh phúc, 
đã thay đổi!” Vaccarini hỏi ông ấy chuyện gì đã xảy ra, và người bạn 
đó nói với cha rằng ông đã đến xưng tội với Thánh Padre Pio.
Cha nghe theo lời khuyên của người bạn và tự mình đến gặp Thánh 
Padre Pio, ngài trở thành người giải tội cho cha. Trong một lần 
Vaccarini đến thăm, Thánh Padre Pio nói với cha hãy lập gia đình để 
có một “gia đình đông con và thánh thiện.” Cha trả lời, “Đông thì dễ, 
nhưng thánh thiện …?” Giọng của cha Vaccarini trong cuộc phỏng 
vấn dường như muốn nói rằng, “Nói thì dễ hơn làm!” Một thời gian 
sau cha lại đến thăm Thánh Padre Pio và vẫn còn độc thân, và thánh 
nhân nói với cha, “Hãy bước tới!”
Anna Maria Vannucci đã lọt vào cặp mắt của Vaccarini khi cha thường 
xuyên nhìn thấy chị đi lễ và ở trong thành phố. Họ kết hôn, và chuẩn 
bị thực hiện trọn vẹn lời khuyên của Thánh Padre Pio về một gia đình 
đông con. Họ có 7 người con — 4 trai và 3 gái — và cha Vaccarini 
nói, “Điều đó không phải ngẫu nhiên; tôi muốn có tất cả chúng!” Thật 
buồn, vợ của cha qua đời năm 1970, chỉ sau 18 năm hôn nhân.
Tuy nhiên, Vaccarini tiếp tục làm trọn vẹn phần hai lời khuyên của 
Thánh Padre Pio: bảo đảm rằng gia đình của cha thánh thiện. Tất cả 
bốn người con trai của cha đều trở thành linh mục: người đầu tiên 
được truyền chức năm 1979, và người cuối cùng và là con út sau hơn 
20 năm (sau bố của cha). Một trong các người con gái cũng đi vào đời 
sống thánh hiến giáo dân.
Trong thời gian đó, Vaccarini trở thành một phó tế vĩnh viễn. Được 
phân về một giáo xứ (giáo xứ San Martino ở Venti), cha rất hạnh phúc 
được thi hành các trách vụ, nhưng “vấn đề vẫn là tìm được một linh 
mục nào đó để dâng Lễ,” cha nói với tờ báo giáo phận địa phương, Il 
Ponte. Rồi sau đó trong một Thánh Lễ tại San Giovanni Rotondo cha 
nghe thấy tiếng nói của Thánh Padre Pio trong lòng bảo rằng, “Con sẽ 
trở thành một linh mục.” Đúng như vậy, năm 1988 ở tuổi 69, cha được 
truyền chức linh mục. Từ đó cha dâng Lễ mỗi ngày.
Việc này tạo nên một mối quan hệ độc nhất giữa Cha Vaccarini và gia 
đình của ngài. Trong một phỏng vấn của TV2000it, một trong những 
người con trai giải thích tính cách của Cha Vaccarini, về một mặt là 
bố, là con, và là người anh: là bố đẻ; là con tinh thần, cha đến với 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2019-06/rimini-100-anni-don-probo-sacerdote-con-4-figli.html
https://www.lastampa.it/2019/06/02/vaticaninsider/prete-e-pap-di-quattro-figli-preti-la-storia-di-don-probo-vaccarini-che-compie-anni-zkJSqwHLkGUb5aKdhOeLoL/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/06/02/vaticaninsider/prete-e-pap-di-quattro-figli-preti-la-storia-di-don-probo-vaccarini-che-compie-anni-zkJSqwHLkGUb5aKdhOeLoL/pagina.html
https://www.youtube.com/watch?v=DN-8YqFjJp8
http://www.ilponte.com/don-probo-mi-sento-fresco-ordinazione/
http://www.ilponte.com/don-probo-mi-sento-fresco-ordinazione/
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không biết cha “cho ông một cái 
nhìn kỳ lạ.”
Bất kể tuổi tác và những điều 
đã hoàn tất — ngoài những gì 
chúng tôi đã đề cập đến, cha đã 
xuất bản trên 15 quyển sách, gồm 
một quyển tự truyện bằng tiếng 
Ý có tựa đề Người chồng, Người 
góa vợ, Người Linh mục — Cha 
Vaccarini vẫn chưa nghỉ hưu. 
Ngài là linh mục cao tuổi nhất 
vẫn đang thi hành thừa tác vụ 
trong giáo phận, và có thể trong 
toàn nước Ý, nhưng cha nói cha 
vẫn cảm thấy “như là một tân linh 
mục vừa được truyền chức.”
“Từng ngày từng ngày, tôi chờ 
Chúa đón tôi về,” cha nói trong 
cuộc phỏng vấn năm 2013 của 
TV200it. “Tôi đã có một người 
vợ, tôi đã có những đứa con, và 
cả những đứa con tinh thần. 

con ruột của mình để xưng tội (lúc chưa làm linh mục); là người anh 
em trong vai trò linh mục, khi cha cũng được truyền chức linh mục. 
“Trong đức tin, không có giới hạn nào ,” người con trai của cha nói.
Cha Giuseppe, là một trong những con trai của cha, nói với Il Ponte 
rằng thậm chí đến bây giờ là một linh mục, bố của cha vẫn luôn nhắc 
lại người vợ của mình với câu, “Vợ của tôi trước đây thường nói với 
tôi …”, điều mà con trai của cha nói có thể làm cho những người 
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Vatican News (01.5.2021) - Đức 
Hồng y Luis Antonio, Tổng 
trưởng Bộ Loan báo Tin mừng 
cho các Dân tộc, đã bổ nhiệm cha 
Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ, 
dòng Phanxicô Viện tu, làm tân 
Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo sĩ 
truyền giáo, và đồng thời làm 
Giám đốc Trung tâm Linh hoạt 
Truyền giáo và Giám đốc hãng 
tin Fides của Bộ Truyền giáo.
Liên hiệp giáo sĩ truyền giáo là 
một trong 4 cơ quan thuộc các 
Hội Giáo hoàng Truyền giáo, 
dưới quyền Đức Tổng Giám mục 
Chủ tịch Giampiero Dal Toso, 
đồng Tổng Thư ký của Bộ Loan 
báo Tin mừng cho các Dân tộc.

Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ 
được bổ nhiệm làm TTK.  

Liên hiệp Giáo sĩ truyền giáo
 �  Hồng Thủy - Ngày 02/05/2021

Cha Tôma Nguyễn Đình Anh 
Nhuệ sẽ thay thế cha Fabrizio 
Meroni, thuộc Hội Truyền giáo 
Giáo hoàng Hải ngoại (PIME), 
đã hết nhiệm kỳ vào ngày 
30/11/2020 và được gia hạn 
đến ngày 31/3/2021. Cha Nhuệ 
sẽ bắt đầu công việc của mình, 
với nhiệm kỳ 5 năm, từ ngày 
1/5/2021.
Cha Tôma Nhuệ sinh năm 1970 
tại Qui Nhơn, Việt Nam. Cha 
là thành viên của tỉnh dòng 
Phanxicô Viện tu Vác-sa-va, 
Balan. Cha tốt nghiệp tiến sĩ thần 
học Kinh Thánh tại đại học Giáo 
hoàng Gregoriano ở Roma vào 
năm 2006 và sau đó, là giáo sư 
Kinh Thánh tại các đại học Giáo 

hoàng Gregorian, Urbaniana. 
Cha cũng là giáo sư tại phân khoa 
thần học Seraphicum và là giám 
đốc phân khoa này từ năm 2016-
2021.
Năm 2015, cha Nhuệ đã sáng lập 
và làm giám đốc “Viện nghiên 
cứu Thần học Châu Á của Dòng 
Phanxicô” (FIATS) thuộc Phân 
khoa thần học Seraphicum.
Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha 
Tôma Nhuệ làm thành viên của 
Ủy ban Khoa học của Tòa thánh 
về Đánh giá và Thúc đẩy Chất 
lượng của các Đại học và Phân 
khoa thuộc Giáo hội trong nhiệm 
kỳ 2018-2023.
Cha Tôma Nhuệ là tác giả của 

https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2021-05/nguyen-dinh-anh-nhue-tong-thu-ky-lien-hieo-giao-si-truyen-giao.html
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BỆNH NỘI, NGOẠI KHOA NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM
ĐẶC BIỆT:
• Đặc biệt tiểu đường, cao máu và các bệnh đau nhức
• Các loại bệnh ngoài da
• Chích ngừa cho trẻ em và người lớn
• Các bệnh về tóc, móng tay và chân. Bệnh phụ nữ
• Chứng hôi miệng. Xaó trôn về bộ máy tiêu hoá
• Quá mập hay quá ốm trở nên gọn gàng theo ý muốn
• Chích ngừa du lịch Á Châu

GIẢI PHẨU THẨM MỸ:
• Tiểu giải phẩu Mụn Ruồi, Mụn Cóc
• Sửa vết sẹo trở nên nhỏ. Cắt da qui đầu
• Xỏ và sửa lỗ đeo bông tai quá lớn hay bị rách
• Hợp tác chương trình Bông Sữa WIC
• Thử máu trước khi kết hôn
• Trị bất lực. Yếu sinh lý

NHẬN 
MEDICAL và 
BẢO HIỂM

10161 Bolsa Ave., Ste. 202C, Westminster, CA 92683
Tel: (714) 775-2222 & (714) 775-2582

TRUNG TÂM Y KHOA GIA ĐÌNH VÀ TỔNG QUÁT

NHẬN LÀM BÁC SĨ GIA ĐÌNH
CHĂM SÓC SỨC KHỎE GIA ĐÌNH - TẬN TÂM CHỮA TRỊ

Bác Sĩ NGUYỄN CHI VỸ, M.D.

Chuyên Trị 

• Cựu nội trú các bệnh viện, tốt nghiệp Đại Học y Khoa Sài Gòn.
• Tốt Nghiệp Đại Học Y Khoa Maastricht Limburg - The Notherlands, Hoà Lan.
• Post-Doctoral Residency Follow Đại Học Y Khoa Columbia, New York, USA.
• Hành nghề tại Việt Nam từ 1974, Tại California, USA từ 1990.

GIỜ LÀM VIỆC: 
Thứ Hai - Thứ Sáu:
9:30 am - 5:30 am

Thứ Bảy:
9:30 am - 4:30 am
Chủ Nhật, Thứ Năm

Nghỉ
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DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Tieáng Noùi Trung Thöïc Cuûa Nhöõng Coâng Daân Tín Höõu Coâng Giaùo Vieät Nam
Chuùng Toâi Chuû Tröông:
l Toân troïng Söï Thaät nhö Chuùa Gieâsu ñaõ daäy: “Söï Thaät seõ giaûi thoaùt anh em.”
l    Tuyeät ñoái trung thaønh vôùi giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo.
l    Khoâng chæ trích caù nhaân khi nhöõng haønh vi ngoân ngöõ cuûa caù nhaân khoâng phöông haïi tôùi       
        quyeàn lôïi chung cuûa Giaùo Hoäi, Xaõ hoäi vaø Daân Toäc.
l     Noùi thay cho nhöõng ñoàng baøo, ñoàng ñaïo khoâng coù tieáng noùi treân Queâ Höông trong noã  
        löïc tranh ñaáu cho töï do toân giaùo, nhaân quyeàn vaø nhaân phaåm Vieät Nam.
l     Goùp phaàn xaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng, nhaân aùi döôùi aùnh saùng soi daãn cuûa Tin  
        Möøng Chuùa Kitoâ.
l     Dieãn Ñaøn Giaùo Daân goùp phaàn trình baày caùc söï kieän vaø daønh quyeàn xem xeùt, phaùn ñoaùn  
        vaø phaûn aûnh cho ñoäc giaû.

Do Chuû Tröông Treân Ñaây:
l     Chuùng toâi daønh quyeàn toái haäu trong vieäc hieäu ñính, ruùt goïn hay töø choái khoâng ñaêng taûi  
        nhöõng baøi vôû khoâng phuø hôïp vôùi chuû tröông treân ñaây göûi cho Dieãn Ñaøn Giaùo Daân.   
        Mong quyù vò thoâng caûm.
l     Taát caû nhöõng thieáu soùt, coù theå coù, ñeàu ra ngoaøi yù muoán cuûa nhoùm Chuû Tröông.

nhiều cuốn sách và bài báo khoa 
học và thông thạo bảy thứ tiếng. 
(Fides 01/05/2021)
Nguồn: vaticannews.va/vi/
Vatican News Tiếng Việt

****
Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ 
được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký 
Liên hiệp giáo sĩ truyền giáo
Đức Hồng y Luis Antonio, Tổng 
trưởng Bộ Loan báo Tin mừng 
cho các Dân tộc, đã bổ nhiệm cha 
Tô-ma Nguyễn Đình Anh Nhuệ, 
dòng Phanxicô Viện tu, làm tân 
Tổng Thư ký Liên hiệp giáo sĩ 
truyền giáo, và đồng thời làm 
Giám đốc Trung tâm Linh hoạt 
Truyền giáo và Giám đốc hãng 
tin Fides của Bộ Truyền giáo.
Hồng Thủy - Vatican News
Liên hiệp giáo sĩ truyền giáo là 
một trong 4 cơ quan thuộc các 

Hội Giáo hoàng Truyền giáo, dưới quyền Đức tổng giám mục Chủ 
tịch Giampiero Dal Toso, đồng Tổng Thư ký của Bộ Loan báo Tin 
mừng cho các Dân tộc.
Cha Tô-ma Nguyễn Đình Anh Nhuệ sẽ thay thế cha Fabrizio Meroni, 
thuộc Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại (PIME), đã hết nhiệm 
kỳ vào ngày 30/11/2020 và được gia hạn đến ngày 31/3/2021. Cha 
Nhuệ sẽ bắt đầu công việc của mình, với nhiệm kỳ 5 năm, từ ngày 
1/5/2021.
Cha Tô-ma Nhuệ sinh năm 1970 tại Qui Nhơn, Việt Nam. Cha là 
thành viên của tỉnh dòng Phanxicô Viện tu Vác-sa-va, Ba-lan. Cha tốt 
nghiệp tiến sĩ thần học Kinh Thánh tại đại học Giáo hoàng Gregoriano 
ở Roma vào năm 2006 và sau đó là giáo sư Kinh Thánh tại các đại 
học Giáo hoàng Gregorian, Urbaniana. Cha cũng là giáo sư tại phân 
khoa thần học Seraphicum và là giám đốc phân khoa này từ năm 
2016-2021.
Năm 2015, cha Nhuệ đã sáng lập và làm giám đốc “Viện nghiên cứu 
Thần học Châu Á của Dòng Phanxicô” (FIATS) thuộc Phân khoa thần 
học Seraphicum.
Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Tô-ma Nhuệ làm thành viên của Ủy 
ban Khoa học của Tòa thánh về Đánh giá và Thúc đẩy Chất lượng của 
các Đại học và Phân khoa thuộc Giáo hội trong nhiệm kỳ 2018-2023.
Cha Tô-ma Nhuệ là tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo khoa học 
và thông thạo bảy thứ tiếng. (Fides 01/05/2021) 

Nguồn: Cha Trần Văn Hoài FB

https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2021-05/nguyen-dinh-anh-nhue-tong-thu-ky-lien-hieo-giao-si-truyen-giao.html
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Nạn nhân tên là Ngu Quoc Tran 
(Trần Quốc Ngữ), thường 

được gọi là Peter (Phêrô), vào tối 
Thứ Ba đang đi bộ qua đường ở 
phía đông phố Manhattan thì bị 
xe tông; nạn nhân lìa đời chẳng 
bao lâu sau đó. Cảnh sát cho biết, 
người lái chiếc xe gây tai nạn đã 
bị bắt sau khi xe anh ta đi được 
một quảng đường thì hỏng máy.
Trần Quốc Ngữ, 29 tuổi, là một 
thanh niên Việt Nam đang học 
Thần học tại Chủng Viện Đức 
Mẹ Vô Nhiễm thuộc Trường Đại 
Học Seton Hall ở South Orange, 

Tai nạn thương tâm & 
Tấm lòng mục tử

 � Lê Thiên (15/5/2021)

ĐGM James Checchio,  
Gp. Metuchen, NJ

Ngày 12/5/2021, truyền thông Mỹ đưa tin 
“sốc”: Chủng sinh bị thiệt mạng trong vụ xe 
tông và bỏ chạy tại thành phố New York, Hoa 
Kỳ. (SHOCK: SEMINARIAN KILLED IN 
NEW YORK CITY HIT-AND-RUN)

Chủng sinh Phêrô Trần Quốc Ngữ
Một chủng sinh đang học để trở thành linh 
mục vừa thiệt mạng khi băng qua đường tại 
thành phố New York đã bị một người lái xe 
tông chết rồi bỏ chạy. Tin tức sơ khởi cho biết, 
người lái chiếc xe có dấu hiệu say rượu.

New Jersey, Hoa Kỳ. Trần Quốc 
Ngữ thường được giới Công 
giáo người Việt gọi là thầy Ngữ 
trong khi người Mỹ gọi thân mật 
“Peter”.
Hôm Thứ Ba, ngày 11/5/2021, vào 
lúc 10 giờ 15 tối, Trần Quốc Ngữ 
đi bộ băng qua đường gần Đường 
số 26 phía đông phố Manhattan 
thì bị xe tông chết. Người gây tai 
nạn tên là Jonathan Sutherland, 
23 tuổi, lái chiếc Honda Accord 
màu đen đời 2007. Tài xế trốn 
khỏi hiện trường, nhưng 20 phút 
sau, xe y hỏng máy, Cảnh sát bắt 

được y gần Đường 53 phía đông 
phố Manhattan, NY. Theo tin từ 
Cảnh sát New York, y sẽ bị tội 
lái xe tông chết người rồi bỏ trốn 
và từ chối thử nồng độ cồn trong 
máu.
Nghe tin Thầy Ngữ lâm nạn, Đức 
Cha James Checchio, Giám mục 
Giáo phận Metuchen, New Jersey 
lập tức bày tỏ nỗi xúc động vì 
Ngữ là Chủng sinh thuộc Giáo 
phận Metuchen. Đức Cha James 
Checchio nói: “Bất kỳ lúc nào 
chúng tôi nghe biết về chuyện một 
người đột ngột mất mạng, đặc biệt 



76 - website: DienDanGiaoDan.cOM Số 235 Tháng 6 - 2021

đó là một người trẻ, chúng tôi hết 
sức đau lòng. Nhưng thảm cảnh 
ra đi của Peter (Ngữ) là mất mát 
lớn cho gia đình của nạn nhân, 
cho những người anh em chủng 
sinh cùng học với Peter và cho 
cả Giáo hội địa phương chúng 
ta – quả là một mất mát to lớn 
và sẽ khó mà chịu đựng nổi nếu 
chúng ta không có Đức Tin Công 
Giáo và tín thác vào Cha chúng 
tôi ở trên Trời. Thế nên, chúng tôi 
mời gọi mọi người cùng hiệp lòng 
hiệp ý với chúng tôi, cầu nguyện 
cho Peter (Ngữ), cho gia đình 
thầy và cho nhiều người bị ảnh 
hưởng từ sự mất mát khủng khiếp 
này.” 
Vừa nghe tin dữ, Đức Cha James 
Checchio lập tức thân hành đi đến 
Chủng Viện Seton Hall cử hành 
Thánh Lễ cầu hồn cho Peter Trần 
Quốc Ngữ đồng thời chia sẻ nỗi 
đau cùng toàn thể các Linh mục 
và Chủng sinh ở đó. Rồi vị Bản 
quyền Giáo phận ban hành thư 
mục vụ kêu gọi mọi thành phần 
trong Giáo phận chia sẻ nỗi đau 
mất mát và cầu nguyện cho linh 
hồn Phêrô. Đức Cha Checchio 
cũng đã lên chương trình cử hành 
Thánh lễ cùng với Cộng đoàn 
Công Giáo Việt Nam Giáo phận 
Metuchen cầu nguyện và tiễn biệt 
người Chủng sinh thân yêu của 
Giáo phận. Thầy Ngữ được coi 
là con em thân thương của Cộng 
đoàn này.
Thầy Trần Quốc Ngữ cũng được 
nhiều Giáo xứ thuộc Giáo phận 
Metuchen, New Jersey biết tới và 
có cảm tình sâu đậm vì kỳ nghỉ 
hè nào Thầy Ngữ cũng được sai 
đến phục vụ các giáo xứ ấy, như 
Giáo xứ Đức Bà Czestochowa 
ở South Plainfield, nơi có Cộng 
đoàn CGVN; Giáo xứ Thánh 

Giacôbê Hậu (James the Less) ở Jamesburg; Giáo xứ Thánh Bênađô 
(Bernard of Clairvaux) Parish ở Bridgewater và Giáo xứ Đức Bà Đi 
Viếng ở New Brunswick.
Trước khi bắt đầu theo học Đại Chủng Viện Seton Hall (South 
Orange, NJ), Thầy Ngữ sống và sinh hoạt tại Nhà Tìm Hiểu Ơn 
Thiên Triệu (cũng gọi là Nhà Dự tu) ở Highland Park (NJ), nơi mà 
những người độc thân nam giới có ý hướng tiến về ơn gọi linh mục 
có thể học hỏi, tìm hiểu xem mình có thiên hướng thật sự về ơn thiên 
triệu linh mục hay không.
Đức Cha James Checchio, Giám mục Giáo phận Metuchen nhận 
xét Thầy Ngữ “là một Chủng sinh có lòng thương người và chuyên 
tâm cầu nguyện, một người luôn luôn phục vụ tha nhân.” Đức Giám 
mục nói:  “Thầy Ngữ được nổi danh trong các giáo xứ của Giáo 
phận chúng ta là một gương mặt được trìu mến. Sau mỗi Thánh lễ 
Thầy đều vui vẻ trò chuyện với mọi người, nhanh chóng xây dựng 
tình bằng hữu với người đối thoại, đặc biệt với các thành viên các 
thừa tác vụ trong các giáo xứ. Ai trong giáo phận chúng ta cũng đều 
luôn nhớ thương Peter.” 
Thầy Phêrô Trần Quốc Ngữ sinh tại tỉnh An Giang, Miền Nam Việt 
Nam. Thầy là một trong sáu người con của ông Trần Quang Khải và 
bà Ngọc Thị Bích. Trước khi đến Mỹ vào Tháng Tám, 2017, Thầy 
Ngữ đã tốt nghiệp Đại Học An Giang với Bằng Cử nhân Anh Văn 
và từng giảng dạy môn tiếng Anh.
Sau thời gian sống ở Trung tâm Tìm hiểu Ơn Thiên triệu (Nhà dự tu) 
Saint John Vianney tại Highland Park (NJ), năm 2018, Thầy Ngữ 
bắt đầu vào các lớp Tiền-Thần học (Chuẩn Thần học) tại Chủng 
Viện Saint Vincent ở Latrobe (Pennsylvania). Mùa Thu 2019, thầy 
Ngữ được nhận chính thức vào học Trường Thần học Seton Hall, 
South Orange, New Jersey. 
Trong bài luận văn bày tỏ cảm tưởng về ước vọng trở thành một 
Chủng sinh, Thầy Ngữ chia sẻ, “với tôi việc trở thành linh mục luôn 
luôn là ước mơ của đời mình.” Thầy Ngữ quả quyết, “Tôi tin rằng 
Chúa Giêsu đã trao cho tôi Thánh Giá của Người bởi vì Người là 
con đường duy nhất dẫn tới sự sống đời đời. Người thử thách tôi và 
luôn ở bên tôi, phù hộ tôi và nghe lời tôi khẩn cầu. Nhờ lòng thương 
xót và ân sủng của Chúa, tôi được mời gọi để loan truyền Chúa chịu 
chết và tuyên xưng Chúa sống lại”. (Lời chứng của ĐGM James 
Checchio trong thư mục vụ gửi Giáo dân thuộc Giáo phận Metuchen 
ngày12/5/2021).
Thầy Phêrô Trần Quốc Ngữ vốn thuộc Giáo phận Long Xuyên, Việt 
Nam. Thầy được Bản quyền địa phương ở Việt Nam giới thiệu đến 
Bản quyền Giáo phận Metuchen, NJ, Hoa Kỳ để nơi đây chọn Thầy 
làm ứng viên phục vụ Giáo phận sau khi được thụ phong linh mục… 
Trong thư mục vụ gửi toàn thể con cái Giáo phận Metuchen, Đức Cha 
James Checchio chia sẻ: 
“Tôi rất hay nói với Anh chị em về các chủng sinh tuyệt vời của chúng 
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ta. Đôi lúc tôi cảm nhận rằng anh 
chị em thấy mệt mỏi khi nghe tôi 
cứ nhắc đi nhắc lại về các chủng 
sinh, nhưng thực ra, các chủng 
sinh của chúng ta cống hiến thật 
nhiều tiềm năng cho tương lai 
Giáo phận. Họ là nhóm người 
trai trẻ luôn truyền cảm hứng cho 
tôi khi họ trưởng thành trong tình 
bạn sâu đậm hơn với Chúa Giêsu 
Kitô đang khi họ chuẩn bị dâng 
hiến mạng sống mình để phụng 
sự Chúa và Giáo phận chúng ta.”
Đức Cha Checchio viết tiếp: 
“Giờ thì tôi đang có vài tin tức 
hết sức đau buồn xin chia sẻ cùng 
anh chị em. Sáng sớm hôm nay, 
tôi nhận được cú điện thoại từ 
Cha Giám đốc Chủng viện Đức 
Mẹ Vô Nhiễm ở South Orange, 
báo cho tôi biết tin về một trong 
các Chủng sinh của chúng ta, 
Thầy Trần Quốc Ngữ, cũng gọi 
là “Peter” theo cách gọi thân 
thương của nhiều người quen 
biết Ngữ. “Peter” đã thiệt mạng 
tối hôm Thứ Ba tại khu phía đông 
Manhattan, thành phố New York, 
do một người lái xe ô-tô tông chết 
rồi bỏ chạy. 
Thật đau lòng khi nghe tin về vụ 
đột tử mà đặc biệt nạn nhân lại là 
người còn rất trẻ. Riêng với việc 
Peter ra đi đột ngột ở tuổi chỉ vừa 
29 thì quả là một mất mát quá lớn 
chẳng những cho gia đình nạn 
nhân, mà còn cho những người 
anh em Chủng sinh của Peter 
và cả cho Giáo hội địa phương 
chúng ta đây – một sự mất mát vô 
cùng to lớn, đau đớn không chịu 
nổi nếu chúng ta không có đức tin 
Công giáo và niềm tín thác vào 
Cha chúng ta ở trên Trời.” 
Sau khi bày tỏ nỗi đau về sự ra đi 
đột ngột đầy oan khiên của người 
chủng sinh “Peter” thân thương, 

Đức Cha Checchio tiếp tục thư mục vụ của ngài bằng những lời lẽ ân 
cần giới thiệu về con người và sự sống đạo cũng như tinh thần dấn 
thân của Thầy Trần Quốc Ngữ. 
Vị Cha chung của Giáo phận Metuchen ghi nhận từng nét đẹp nơi con 
người và tâm hồn Thầy Ngữ, môt con người “nhanh nhẹn xây dựng 
tình bạn với giáo dân cũng như với những thành viên phục vụ mục 
vụ các giáo xứ”. Bên cạnh đó, Đức Cha James cũng mô tả Thầy Ngữ 
là mẫu người “chuyên tâm cầu nguyện, thân thiết kết nghĩa với Chúa 
Giêsu Kitô, nhiệt thành sùng kính Bí tích Thánh Thể và hết lòng yêu 
mến Đức Mẹ Maria.”
Cuối thư, Đức Cha Checchio xác tín rằng, “Peter, con người đầy nhiệt 
huyết và đạo đức vừa đột ngột ra đi ấy sẽ được tình yêu Chúa bao bọc 
hầu có thể cầu thay nguyện giúp cho hết thảy chúng ta để mọi người 
trong Giáo phận Metuchen được Chúa giữ gìn và chúc phúc.” 
Đang khi ghi vội những dòng tin trên, chúng tôi được đọc những dòng 
tâm sự của linh mục Nguyễn Hùng Cường trên báo người Việt ngày 
13/5/2021 (từ facebook Cha Hùng Cường), mạn phép ghi xuống một 
đoạn hồi tưởng ngắn đầy xúc cảm sau đây:
“Khi mới đến Mỹ lúc còn ở nhà dự tu, thầy có đến dự lễ tại Cộng Đoàn 
Công Giáo VN, thuộc Giáo Phận Metuchen để ra mắt cộng đoàn. Sau 
thánh lễ, thầy ngỏ lời chào cộng đoàn và đã chiếm được cảm tình của 
rất nhiều người với bài giới thiệu về mình và những trải nghiệm của 
mấy tháng đầu tiên trên đến Mỹ. Người ta thấy ngay sự thân thiện, 
gần gũi, ăn nói lưu loát, khúc chiết... và óc khôi hài dí dỏm thật dễ 
thương của thầy. Nên không ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người cảm 
thấy hụt hẫng và thương tiếc sự ra đi quá bất ngờ khi tuổi đời còn quá 
trẻ. Nhiều người đã biểu tả cảm xúc chân thành khi chia sẻ rằng chưa 
bao giờ họ có cảm giác thương tiếc ai như thương tiếc thầy Phêrô.”
Nhớ thương và cầu cho linh hồn Phêrô Trần Quốc Ngữ được an nghỉ 
trong Chúa. R.I.P.
Cuối cùng, xin chuyển đến mọi người một thông tin ngắn khác sau 
đây để chúng ta cùng nhắc nhau thận trọng khi qua đường. 
Theo tin từ báo Người Việt ngày 14/5, vào tối Thứ Năm13/5/2021 
(chỉ hai ngày sau cái chết của Thầy Ngữ) một nghi can lái xe tông vào 
năm khách bộ hành gốc Việt tại thành phố biển St. Petersburg Beach 
(Florida) khiến một người thiệt mạng, bốn người còn lại bị thương. 
Ông Hiệp Huỳnh, 70 tuổi, bị thương trầm trọng và sau đó qua đời, 
theo tường thuật của đài Fox 13. Hai thân nhân của ông Hiệp, ở độ 
tuổi 77 và 76, bị thương nhẹ được đưa vào bệnh viện chăm sóc. Hai 
người thân khác nữa cũng của ông Hiệp, 67 và 51 tuổi, được chăm sóc 
các vết thương nhẹ ngay tại chỗ.
Cả năm người gốc Việt cùng gia đình này cùng băng qua đường Gulf 
Boulevard, khi đèn giao thông cho phép người bộ hành đi qua thì bị 
một chiếc Nissan Juke màu đỏ quẹo trái đụng phải rồi bỏ chạy.

Lê Thiên ghi nhận (15/5/2021)
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Vào chín giờ sáng Chủ-nhật 
25-4-2021 bên Úc-châu là 

khoảng gần bốn giờ chiều ngày 
24-4-2021 bên Los Angeles, Lê 
Phú Thắng đang sống ở Úc-châu, 
là con trai của bà Tôn-nữ Trang 
Tân chị cả của anh Liên Thành, 
điện-thoại cho tôi…Cô ơi, cậu 
Thành em mất lúc 12 giờ 30 hôm 
nay rồi, mới cách đây chừng hơn 
ba tiếng thôi…và sẽ an táng vào 
ngày 22-5-2021… 
Tin báo này không làm tôi ngạc-
nhiên vì cũng mới cách đây 
không lâu, tôi cũng đã được báo 
tin anh Liên Thành mệt nặng, 
những tưởng anh đã ra đi khi 
đó rồi. Song sau khi chuyển tin 
vừa nhận đến hết các bạn bè, 
các thân-hữu đã từng có liên-hệ, 
quen, biết và thân-tình của anh 
Liên Thành tại các nơi bên Úc-
châu xong, một cảm-giác bùi-
ngùi bắt đầu đến cùng với  cảm-
nghĩ về một sự mất-mát mênh-
mang làm tôi buồn. Mênh-mang 
vì sự ra đi vĩnh-viễn của người 
bạn này không chỉ gọn-gàng từ 
mối liên-hệ bằng-hữu cá-nhân 
mà chính là mối tương-quan giữa 
những người được gọi là anh em 
quốc-gia với nhau còn lại hôm 
nay. Là tình anh em trong Cộng-
đồng dân-tộc vào một thời vàng 
son của các anh đầy ắp tinh-thần 

Người vào vườn nho 
    giờ thứ mười một

 � Phạm Minh-Tâm

chiến-đấu  cho sự sống còn của một đất nước Việt-Nam Tự-do. Và 
nhất là anh em cùng chung bước thấp cao trên đoạn đường lưu-lạc xứ 
người mà chưa thể nguôi-ngoai được về một giai-đoạn quá-khứ nhiều 
khuất-khúc của đất nước vẫn còn bị nhập-nhằng kiểu “mập mở đánh 
lận con đen”…
Riêng với anh Liên Thành thì lại càng nhiều khắc-khoải, nhiều vướng 
mắc như chưa nguôi nỗi vất-vuởng với biết bao oan-hồn uổng-tử đè 
nặng tâm-tư…
Và để giải-thoát cho những người đã khuất, để bắt mình trả tiếp món 
nợ máu xương thay cho những người anh em đã cùng được chung 
mang mối duyên của hai chữ “đồng bào” độc-đáo từ một bọc trăm 
trứng huyền-thoại, anh Liên Thành đã dùng ngòi bút thay súng đạn 
không còn… để viết. Viết cho chính mình và viết với anh em.
Rồi các cuốn cùng một tác giả Liên Thành lần lượt xuất hiện
- Biến Động Miến Trung 
- Huế, Thảm sát Mậu thân. Tội ác của đảng cộng sản Việt Nam
- Thích Trí Quang, Thần tượng hay tội đồ Dân Tộc?... 
- Trận Chiến Tình Báo, Phản Tình Báo, Giữa VNCH/CIA và 

Tình Báo Cộng Sản Hà Nội (1955-1975)…
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Đầu năm 2009, tôi nhận được 
cuốn Biến Động Miến Trung của 
tác-giả gửi tặng. Trước tiên, chỉ 
vì tò-mò theo thói quen mỗi khi 
cầm sách mới, tôi lật nhanh mấy 
trang đầu nhưng rồi  như  có một 
sự thôi-thúc nào đó bắt tôi đọc tới, 
đọc tới chăm-chú hơn và cứ thế 
mà đọc luôn một hơi cho đến hết. 
Gấp sách lại, tôi bấm điện-thoại 
gọi ngay sang Mỹ gợi ý anh Liên 
Thành có muốn giới-thiệu cuốn 
sách này với đồng-bào Viêt-Nam 
mình bên Úc-châu thì gửi ngay 
bản-thảo sách sang để tôi sửa lại  
các chữ viết tắt quá nhiều trong 
nội-dung sách và làm lại trang 
bìa cho đúng nghĩa “biến động” 
để thành một ấn-bản riêng của 
Úc-châu…Và vào tháng 4-2009, 
những thùng sách “Biến Động 
Miền Trung, ấn-bản Úc-châu, đã 
từ Đài-loan về đến Melbourne.                  
Lúc bắt đầu việc tổ-chức để tác-
giả và sách ra mắt đồng-bào cũng 
phức-tạp. Tuy sách đã có mặt ở 
Mỹ trước đó rồi và cũng nhiều 
người ở Úc-châu đã biết, song 

nhất là sợ đụng chạm đến Phật-
giáo và Công-giáo, đã  một thời 
được Hoa-kỳ đem ra “thử lửa” 
và cộng-sản nhảy vào “ăn hên”, 
nên cần phải “tế-nhị”. Anh Liên 
Thành  nói thẳng với tôi nếu chị 
muốn “tế-nhị” thì tuỳ, còn tôi 
bằng lương-tâm một người lính, 
không có gì khác ngoài lý-tưởng 
vì  quốc-gia, dân-tộc thì tôi không 
sợ hay phải tế-nhị với thế-lực nào 
cả...
Cuối cùng đã có các anh như bác-
sĩ Bùi Trọng Cường là chủ-tịch 
Cộng-đồng Người Việt Tự-do 
Queensland, anh Nguyễn Việt 
Long là chủ-tịch Hội Cựu Quân-
nhân Victoria, anh Đoàn Công 
Chính Phú Lộc là chủ-tịch Cộng-
đồng Người Việt Tự-do Adelaide 
…đồng-ý chỉ dùng thân-phận 
riêng để cùng những cá-nhân 
khác hợp chung lại thành nhóm 
“thân-hữu Úc-châu” cùng anh 
Liên Thành thực-hiện mục-đích 
tôn-trọng sự thật. Bốn buổi ra mắt 
cho cuốn sách này đã đuợc thực-
hiện tại các thủ-phủ của bốn tiểu-
bang có nhiều người Việt tỵ-nạn 
cư-ngụ là Sydney - Melbourne 
- Brisbane và Adelaide với số 

các cách nói “nghe đâu thế này, 
nghe đâu thế nọ” cũng đủ làm nên  
lắm chuyện…Đó là một thứ “di-
sản” phát-sinh từ kinh-nghiệm 
“để đời” sau biến-cố 1963…Đó 
là tâm-lý…nghi-kỵ, chụp mũ, tẩy 
chay, e-dè và ngại “đụng chạm” 
sau khi trả giá bằng một chế-độ 
đã bị uổng-tử, một đất nước đã 
bị tan-hoang và dân-tộc đã bị ly-
tán. Một trong những điều khiến 
người ta có cớ mà tránh, có lý để 
né là chiêu-bài tôn-giáo, cụ-thể 
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HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH
CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843, USA
Tel: 714-852-3605

THÔNG BÁO
Vì nhu cầu giúp cho việc tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp sớm được thành tựu, chúng tôi 
một số giáo dân thiện chí đứng ra thành lập HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH CHA 
TRƯƠNG BỬU DIỆP.  Hội đã được chính quyền tiểu bang California cấp giấy phép hoạt động 
của một hội vô vị lợi số #3990043 và được Bộ Phong � ánh Roma ngày 24-4-2018.

• Giờ mở cửa: 6 ngày một tuần từ 10:00AM - 6:00PM, đóng cửa ngày Chúa Nhật. 
• Giờ Khấn hàng tuần: tối thứ Hai từ 5pm-6pm
Sự yểm trợ của quý vị sẽ được chuyển về Roma cho tiến trình Tuyên � ánh Cha Trương Bửu 
Diệp.
Tôi xin yểm trợ cho tiến trình Tuyên � ánh số tiền: 

Hội vô vị lợi số #3990043 TB. California, Hoa Kỳ
Văn � ư chứng nhận của Bộ Phong � ánh Roma ngày 24-4-2018

Trân trọng cảm tạ quý vị.
Ban Điều Hành

Tôi xin yểm trợ cho tiến trình Tuyên � ánh số tiền: 
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luợng tổng-cộng hơn hai ngàn 
đồng bào hưởng-ứng. 
Một điều đặc-biệt, khi nhóm 
tổ-chức chúng tôi còn đang sắp 
xếp thời-gian thì có hai anh Hồ 
Công Trực và Phạm Văn Trai 
từ Adelaide gọi điện-thoại tự-
nguyện giúp hai tay cho buổi ra 
mắt sách ở thành-phố này. Lý-
do, khi xưa cả hai anh là bạn của 
“Mệ” Liên Thành, nhưng anh 
em lại thường ngày chạm mặt 
nhau trong thế đối-nghịch của 
những người biểu-tình đấu-tranh 
và nhân-viên an-ninh của chính-
quyền…Song cả hai đã sớm 
“giác” và “ngộ” về lẽ chân-như. 
Rồi nhân vì trước khi anh Liên 
Thành đến Adelaide một tháng 
thì có phái-đoàn do ông Võ Văn 
Ái và bà Ỷ-Lan cùng một số tăng-
sĩ đến Úc-châu giới-thiệu tập thơ 
tù của Hoà-thượng Thích Quảng 
Độ. Có một người nào đó hỏi 
phái-đoàn này nghĩ sao về Liên 
Thành và sách “Biến Động Miền 
Trung” sẽ đến vào tháng sau. Một 
tăng-sĩ trả lời là nội-dung Liên 
Thành viết ra hoàn toàn bịa-đặt 
và vị này còn bảo-đảm rằng vào 
thời-gian Miền Trung đại-loạn 
này, thượng-toạ Thích Trí Quang 
không có mặt ở Huế…Vì vậy 
hai anh Hồ Công Trực và Phạm 
Văn Trai muốn phản-chứng lời 
bảo-đảm trên với sự thật là vào 
giai-đoạn tranh-đấu đó ở Huế, cả 
hai anh đều ở cạnh thầy Thích Trí 
Quang…
Trong lời mở đầu của anh Quốc 
Việt là Trưởng-ban Việt-ngữ  
Đài Phát-thanh SBS (Special 
Broadcasting Service)  của Úc 
phát đi trên toàn-quốc vào tối 
Thứ Ba 14-7 và sáng Thứ Năm 
16-7-2009, đã giới-thiệu rằng 

...qua quyển “Biến Động Miền
Trung”, lần đầu tiên có nhiều bí-mật về chính-trị liên quan đến một 
số tu-sĩ, lãnh tụ Phật-giáo tên tuổi trong giai-đoạn hậu cách mạng 
1-11-1963 đã được kể ra có dính líu trong hoạt-động của mạng lưới 
tình-báo quy-mô do Cục Tình-báo Trung-ương cộng-sản Bắc Việt 
điểu-khiển và  những vụ sách-động gây rối tại miền Trung những 
năm đó chỉ là giai-đoạn khởi đầu  dẫn đến thảm cảnh tết Mậu Thân 
1968 sau này... 
Nội-dung cuốn “Biến Động Miền Trung” có giá-trị lịch-sử ở điểm 
chính tác-giả Liên Thành là nhân-sự đã trực-tiếp chung phần liên-hệ 
với những ngưòi, những việc này vừa với sứ-mạng của một cấp chỉ-
huy lực-luợng duy-trì an-ninh tại Thừa-thiên - Huế, lại cũng vừa là 
nhân-viên tình-báo có trách-nhiệm đuơng-đầu với chiến-thuật tình-
báo của cộng-sản Hà-nội tại Miền Trung…Và không phải chỉ Miền 
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Trung  và Thừa-thiên - Huế  riêng 
mang đại-hoạ, mà từ trận-tuyến 
này, chính-quyền Trung-uơng 
Sài-gòn cũng gánh chung biết 
bao hệ-lụy do những biến-động 
chính-trị cũng như quân-sự về 
các giai-đoạn lịch-sử vào những 
năm 1966 - 1968 và 1972… Để 
rồi dẫn đến thảm-hoạ ngày 30-4-
1975. 
Cũng theo tác-giả Liên Thành 
minh-chứng thì cộng-sản Miền 
Bắc đã lợi-dụng niềm tin đơn-sơ 
và lòng mộ-đạo nhiệt-thành của 
khối tín-đồ Phật-giáo tại Thừa-
thiên - Huế nói riêng và tại Miền 
Trung cũng như toàn miền Nam 
nói chung để  hoàn-thành sách-
lược phá hoại Miền Nam bằng  
chiêu-bài  tranh-đấu bảo-vệ Phật 
pháp mà có thể thấy rõ là buớc 
tiếp-diễn kéo dài từ  năm 1963. 
Rồi đến chiến-dịch “bàn thờ Phật 
xuống đuờng” mà đối với các 
bậc chân-tu và thiện-nam tín-nữ 
thuần-thành thì đó lại là Phật-nạn 
oan-khiên do khá đông cán-bộ 
cộng-sản trà-trộn trong hàng ngũ 

tăng ni và Phật-tử gây ra. 
Chính anh Liên Thành đã mạnh 
dạn gỡ cái nút thắt mà trong nửa 
thế-kỷ nay chưa có một ai dám 
đụng đến, như anh đã khẳng-định 
với tôi… Chị biết, tôi không sợ 
bọn họ. Tôi có trách nhiệm phải 
nói cho hết, phải viết rõ những 
gì liên-quan đến những trang sử 
bi-thảm và đau thương của Miền 
Nam còn chưa ráo mực, chưa 
ngã-ngũ…để cho minh-bạch với 
tương-lai, trước khi tôi ra đi…
Đến khi anh báo tin đã quyết-định 
trở thành Ki-tô hữu vào ngày 01 
tháng 8 năm 2020 thì tôi có cảm-
nghiệm hình như anh Liên Thành 
đã thực sự thấm mệt. Nhìn hình 
ảnh của anh lúc thành-khẩn cúi 
người đón nhận những giọt nước 
từ tay linh-mục cử-hành nghi-
thức “ Rửa tội” của Công-giáo, 
tôi  tin rằng giây phút đó anh đã 
thực sự bình-an. 
Cho nên, dù theo như người cháu 
cho biết thêm là trước khi mất, 
anh Liên Thành đã dặn lại thân-
nhân không bày vẽ lớn chuyện 

làm gì. Do đó mà gia-đình cũng 
không có đăng lời cáo-phó, không 
loan tin rộng-rãi là để anh ra khỏi 
cuộc đời nhẹ-nhàng như ý muốn 
thôi. Tôi thấy anh có lý. Anh  Hồ 
Công Trực ở Adelaide đã chia sẻ 
sau khi được tin… nguyện cầu 
hương hồn Liên Thành sớm miên 
viễn an nghỉ nơi chốn không còn 
“biến động”. Anh Phạm Văn Trai 
bùi-ngùi…Mình cứ tưởng niệm 
chiến hữu trong lòng là được rồi 
chị Tâm…
Song Phạm Hồng Lam ở Đức 
đã gửi e-mail cho, rằng… mình 
có nên làm cho “người làm 
công được nhận vào làm trong 
vườn nho của Chúa lúc trời đã 
về chiều” này một cáo phó trên 
Diễn Đàn Giáo Dân với tính cách 
là những bạn thân quen, không…
thì tôi thấy có sự thôi-thúc như 
một bổn-phận nào đó bắt tôi phải 
viết đôi điều về anh. Viết thay 
cho lời tiễn-biệt và cũng để cám 
ơn anh, cám ơn về tâm-ý của anh 
dành cho Quê-hương Việt-Nam 
đau-khổ và cách chung đã giúp 
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chúng tôi và các thế-hệ sau mở toang 
những xó-xỉnh lịch-sử trước kia từng 
bị xuyên-tạc và đẩy lui dần vào bóng 
tối âm-u. Bằng cách viết thật tỉ-mỉ, 
anh đã tường-thuật các biến động 
tại Miền Trung trên từng trang sách 
để đời. Đọc kỹ các trang sách này, 
ai cũng có thể từng bước lùi về cuộc 
biến-loạn năm 1963 để thấy hiển-
nhiên không phải là vì chế-độ độc 
tài, lại càng không phải đàn-áp Phật-
giáo và kỳ-thị tôn-giáo mà dễ hiểu là 
do ngoại-bang Hoa-kỳ và cộng sản 
giật dây. Và là một người quốc-gia, 
tôi tự ý-thức phải trân trọng công của 
anh Liên Thành thôi.
Kính anh Liên Thành
Viết đến đây, tôi hy-vọng phần nào 
hiểu được tâm-ý anh vào những 
tháng ngày cuối cùng tại cõi ta-bà 
này. Và nhất là như tôi đã hy-vọng 
anh thật sự tìm đuợc sự bình-an trong 
ngày nhận Bí-tích Rửa tội của Công-
giáo thì giờ đây và  trên hết mọi sự, 
tôi tuyệt-đối thâm-tín rằng anh đã ở 
trong trái tim Đức Ki-tô rồi. 
Vậy thì anh Liên Thành ơi, nói 
chung, anh muốn buông bỏ những 
hào-nhoáng và mầu-mè nơi cõi tạm 
xô-bồ này là quá đúng.  Riêng tôi, 
với cái tật nói thẳng như anh đã có 
lần “khen” rằng xem ra còn tệ-hại 
hơn anh nhiều, thì suốt quãng đời 
mang trên vai món nợ núi sông, anh 
cũng đã vừa được vừa bị “ồn-ào” quá 
đỗi rồi.  Cho nên rất nể anh đã thật 
là sáng-suốt để còn quyết-định cho 
mình đã im hơi thì cũng lặng tiếng 
luôn trước khi lên đường về cõi thật, 
Vậy nhé. Bạn bè, thân-hữu Úc-châu 
xin thân-kính tiễn-biệt anh vào thiên-
thu thanh-thản…

Phạm Minh-Tâm

Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân chân thành 
phân ưu cùng tang quyến

Ông Phaolô  
NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH

Nguyên Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia 
Thừa Thiên, Huế

***
Đã từ trần ngày 24-4-2021  

tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 79 tuổi
***   

Xin Thiên Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn 
Phaolô về nơi vĩnh phúc

Phân Ưu
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Tôi quen biết anh Đoàn Thanh 
Liêm rất lâu và có nhiều kỷ niệm 
với anh vì ngoài những giao tiếp 
về nhiều mặt, tôi còn làm việc trực 
tiếp với anh 6 năm trong Chương 
Trình Phát Triển Quận 8 sau đổi 
là Kế Hoạch Xây Đời Mới và gần 
2 năm trong Văn Phòng Nghiên 
Cứu và Liên Lạc của Hội Đồng 
Tôn Giáo Thế Giới ở Sài Gòn. 
Nhờ kiến thức luật học lại có dịp 
thực tập về ngành Hiến Pháp tại 
Quốc Hội Hoa Kỳ và một khả 
năng Pháp ngữ và Anh ngữ đáng 
nể phục; anh đọc khá nhiều sách 
thuộc loại khó nên kiến thức của 
anh phải nhận là có hạng. Với một 
tấm lòng xã hội, thừa hưởng từ cụ 
thân sinh, anh đã theo đuổi giấc 
mơ cải đổi xã hội, phát triển con 
người và thăng tiến người tín hữu 
giáo dân Công giáo.  Anh tham 
gia Pax Romana (Hội Trí Thức 
Công Giáo) rất sớm, liên hệ khá 
sâu đâm với các trí thức Công 
giáo như cụ Luật sư Nguyễn 
Văn Huyền, bác sỹ Nguyễn Văn 
Ái, bác sỹ Nguyễn Văn Thơ. Có 
một điều đáng ghi nhớ là nhiều 
vị tham gia Pax Romana như một 
nơi chốn, một phương cách tiến 
thân thì anh rất vô tư, coi tổ chức 
này như một nơi để chia sẻ những 
ưu tư về Giáo Hội Công giáo, về 
Dân Tộc và về trách nhiệm của 

Anh Đoàn Thanh Liêm,  
Một Trí Thức Công Giáo Chính Danh

Nhân dịp giỗ mãn tang anh Đoàn Thanh Liêm (mất 9-6-2018), một bỉnh bút của DĐGD

 � Nguyễn Đức Tuyên

LS Đoàn Thanh Liêm và GS Nguyễn Đức Tuyên
người trí thức, hơn nữa một người trí thức Công giáo đối với Giáo 
Hội và xã hội. 
Anh thai nghén một chương trình phát triển nơi ven đô Saigon. Anh 
liên lạc và thảo luận với những người cùng chí hướng hình thành một 
chương trình lấy tên là Chương Trình Phát Triển Quận 8, môt quận 
nghèo nằm sát Cần Giuộc và Long An. Anh đi xin ngân khoản và 
quy tụ nhân lực gồm 1 bác sỹ, 3 chuyên viên, 3 đốc sự quốc gia hành 
chánh, 10 giáo sư trung học và khoảng 60 cán bộ. Sau này tổ chức lan 
rộng sang quận 6, 7 với một quy mô mới là Kế Hoạch Xây Đời Mới 
và anh giữ chức Tổng Quản Lý (nhiệm kỳ II) sau bác sỹ Hồ Văn Minh 
(nhiệm kỳ I) và trước anh Hồ Ngọc Nhuận (nhiệm kỳ III). Việc xin 
ngân khoản và vật liệu hầu như một mình anh giao dịch. Kế hoạch đã 
vận động xây được 2 trường trung học, 5 trường tiểu học và 10 lớp 
mẫu giáo, chỉnh trang khoảng 2,500 căn nhà, 30 cây cầu và nhiều cây 
số đường. Điểm son của Kế Hoạch Xây Đời Mới là việc vận động 
quàn chúng tham gia. Chính anh Liệm đã đem tôi về làm việc tại đây.  
Sau này anh được mời điều hành Văn Phòng Nghiên Cứu và Liên 
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Lạc của Hội Đồng Tôn Giáo Thế Giới (World Council of Churches-
WCC). Tôi cũng làm việc với anh. Anh có hoài bão góp phần vào 
việc hòa giải và hòa bình cho Việt Nam nhưng đó chỉ là ảo vọng. Anh 
cũng là thành viên sáng lập Chương Trình Shoeshine Boys Project, tổ 
chức từ thiện xây nhà, chăm nuôi trẻ mồ côi.  Là Luật Sư Tòa Thượng 
Thẩm Sài Gòn, anh chỉ tranh cãi cho người nghèo oan ức và không 
hề lấy thù lao. 
Sau 1975, anh ở lại Việt Nam với hoài bão để sống và làm việc. Anh 
bảo bạn bè, mình ở lại để chia sẻ nỗi khổ đau với đồng bào. Anh nói, 
mình chê cộng sản đủ thứ tồi tệ, mà lại bỏ đi hết, giao đất nước lại 
cho họ như vậy là yêu nước sao. Thời gian còn ở quê nhà, nghe nói 
ngày nào anh cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm, đem theo một hộp Guigoz 
đựng cơm trưa, đạp xe đạp đi đến nhà người này người khác tâm sự và 
tiếp tục làm công tác xã hội. Anh cùng với một nhóm giáo sỹ và giáo 
dân soạn môt thư gửi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Đức Tổng 
Giám Mục Nguyễn Văn Bình về việc Phong Thánh, ký ngày 28-2-
1988 và sau đó là một thơ gửi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, về hiện 
tình Giáo Hội, ký ngày 15-8-1989.  
Cuối cùng thì cộng sản cho anh bản án 12 năm tù trong phiên xử 14-
5-1992. Nguyên do, theo báo cáo của tổ chức Ân xá Quốc tế là vì anh 
bày tỏ quan điểm chính trị qua một tài liệu vắn tắt có tên là “Năm 
điểm thỏa thuận căn bản” do anh soạn, được chuyền tay cho một số 
người thân quen để tham khảo. Trước tòa anh tuyên bố: “Lịch sử sẽ 
phán xét việc làm của tôi. Tôi vô tội. Tôi không xin khoan hồng.” Vào 
tù anh lại làm việc xã hội bằng cách giúp đỡ gia đình cai tù, nên họ gọi 
anh là bố. Tin anh bị tù, nhiều tổ chức và những nhân vật nổi tiếng Mỹ 
Việt can thiệp cho anh và cuối cùng cộng sản phải thả anh ra, đi thẳng 
từ nhà tù Hàm Tân ra sân bay. Anh cùng gia đình được tị nạn chính trị 
tại Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 1996. Tôi biết tin anh được thả khá sớm 
nhưng đợi tới khi anh lên máy bay từ Bangkok mới báo cho một số 
người thân quen. Tôi có lưu trữ tập hồ sơ can thiệp có nhiều tên tuổi 
và chữ ký, tôi đã trao lại cho anh mấy năm trước. 
Sang đây, anh đi khắp ngước Mỹ, vận động cho nhân quyền và tù 
nhân chính trị tại Việt Nam và đã đóng góp tích cực cho Giải Nhân 
Quyền hàng năm. Anh cũng đi thỉnh giảng tại nhiều đại học Hoa Kỳ 
về xã hội dân sự, chiến tranh Việt Nam.  
Có một thời kỳ, cách đây có lẽ chừng 15 năm, Anh cùng với một linh 
mục khả kính, anh cựu nghị sỹ Trần Tấn Toan và tôi tham gia vào việc 
chia sẻ các bài Phúc Âm nhằm đào sâu việc tìm hiểu, nhất là chia sẻ 
với linh mục phương cách giảng dạy bài Phúc Âm ngày Chúa nhật. 
Mỗi tháng, chúng tôi họp nhau, chia sẻ các bài Phúc Âm trong tháng 
tới giữa trưa mới chấm dứt. Vốn hiểu biết về thần học của anh, ai cũng 
lấy làm ngạc nhiên. 
Anh viết khá nhiều bài. Tôi lưu trữ trong máy của tôi khoảng 120 bài 
gồm đủ loại, có bài dài, có bài ngắn, có nhiều bài rất xúc tích, sâu sắc, 

cũng có những bài đơn giản. Tôi 
đã thử phân loại các bài viết của 
anh như sau: bút ký, gia đình bằng 
hữu, xã hội dân sự, điểm sách, xã 
hội, phụ lục, English section. Tôi 
không thể đi vào chi tiết thành 
một tuyển tập như dự liệu.
 Tôi đến thăm anh lần cuối vào 
một buổi chiều tại bệnh viện 
Hoag Newport Beach. Anh tươi 
cười nắm chặt tay tôi và nắm mãi 
cho đến khi tôi ra về. Tôi kể cho 
anh về những lời hỏi thăm anh 
của những người bạn thân thiết 
và một số kỷ niệm. Mắt anh sáng 
lên và tay xiết chặt thêm. Miệng 
anh mấp máy nhưng không ra 
tiếng. 
Bạn bè khắp nơi đều quý mến 
anh Liêm. Trong mấy  năm nay 
tôi thường xuyên tới thăm anh 
và thông báo tình trạng sức khỏe 
của anh cho bạn bè. Một anh bạn 
ở Việt Nam là anh Nguyễn Phúc 
Khánh viết cho tôi, anh chỉ mong 
được nắm chặt tay anh Liêm  như 
tôi mấy ngày qua. 
Cái ưu điểm ở anh Đoàn Thanh 
Liêm là anh sống hồn nhiên, sẵn 
sàng giúp đỡ mọi người, với nụ 
cười hiền từ, sống theo Chúa 
nhưng với dáng vẻ bình thường. 
Tôi chỉ có thể nói, anh thật xứng 
đáng  là một người trí thức Công 
giáo chính danh. Anh mất vào 
lúc 2 giờ chiều  ngày Thứ Bẩy, 
9.6.2018 tại   Orange. Anh ra đi 
mang theo hoài bão về một Xã 
Hội Dân Sự ở Việt Nam. Xin 
cầu nguyện cho linh hồn Gioan 
Baotixita.

Nguyễn Đức Tuyên 
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Trước hết, xin độc giả đừng 
ngạc nhiên khi đọc hai chữ 

“chiếm đoạt”. Động từ nghe rất 
khiếm nhã nhưng chủ đích là để 
gây chú ý người đọc về một đề 
tài cũ như trái đất, với cái nhìn 
thực tế và nghiêm túc hơn đề tựa. 
Chúng tôi muốn tận dụng những 
nhận xét mắt thấy tai nghe hơn 
40 năm hành nghề tâm lý lâm 
sàng và bác sĩ gia đình để trao 
gửi đến các bạn trẻ chưa lập gia 
đình một số những kiến thức và 
kinh nghiệm liên quan đến tình 
yêu, hôn nhân, và gia đình với 
hy vọng các bạn không cảm thấy 
mình bị hối hận khi bước vào khu 
vườn tình yêu nhiều hoa thơm 
cỏ lạ, nhưng cũng nhiều gai góc. 
Đây là những suy tư chân thành, 
như những người anh nói với các 
em, gái cũng như trai, vì thế rất 
thực tế. Chúng chính là những 
viên đá đầu tiên xây nền móng 
kiến tạo một gia đình yêu thương 
hạnh phúc bền vững.
Tình yêu là một tặng vật cho và 
nhận giữa hai người yêu nhau. 
Nhưng ở một nghĩa nào đó, để 
“ chiếm hữu ” được tình yêu, 
chúng ta phải “ tranh dành ”, phải 
nỗ lực, phải dùng đến lý trí.
Muốn “chiếm đoạt ”? Vâng, sẽ 
thành công nhưng phải từ từ, 
đốt giai đoạn như những cặp yêu 
nhau “sét đánh”, vừa gặp nhau là 
đã yêu nhau đắm đuối, rồi cưới 
nhau sống hạnh phúc cả đời. Đó 

YÊU HAY “CHIẾM ĐOẠT”  
NGƯỜI MÌNH YÊU?!

 � Tiến Sỹ Trần Mỹ Duyệt  -  Bác Sỹ Lương Huỳnh Ngân

là những trường hợp chỉ có trong 
tiểu thuyết hay phim ảnh, có lẽ 
cũng có thật nhưng tính khả thi 
như trúng vé số tự chọn Hoa Kỳ. 
Về mặt tâm lý, mỗi người 
đều mang hội chứng tự mê 
(Narcissisme), nếu trong trạng 
thái nhẹ, ta xem là bình thường, 
tự nhiên, nhưng nếu trở nên 
nghiêm trọng, hội chứng này có 
mầm mống dẫn đến tâm lý chiếm 
đoạt, vì ta tự cho mình nổi trội, 
phi thường, đẹp, hấp dẫn và có 
khả năng thu hút, chinh phục, 
khiến người khác phải lệ thuộc, 
phải đi theo mình. Người mang 
hội chứng này, ngoại trừ suốt 
ngày tất cả chú ý đều phục vụ 
cho tự mê, người đó còn chú tâm 
vào việc chăm sóc bản thân, yêu 
mình, nói về mình, về sự thông 
minh, tài giỏi và thành đạt của 
mình.   
Tóm lại, tình yêu, hôn nhân, và 
hạnh phúc gia đình không lệ thuộc 
nhiều ở sự thu hút hoặc cái nhìn 
đầu tiên, ở những háo hức và cảm 
tình ban đầu. Và ý tưởng chiếm 
đoạt đúng nhất, trưởng thành nhất 
là ý tưởng làm sao để mình có thể 
chinh phục, và thu hút được con 
tim người mình yêu.  
Trước hết xin đề nghị bỏ vĩnh 
viễn chữ chiếm đoạt theo nghĩa 
tiêu cực như bạo lực, mưu mánh, 
và dối gạt. Vội vàng, nôn nóng 
muốn có nhau, muốn thuộc trọn 
về nhau cả thân xác và tâm hồn 

đều rất nguy hiểm vì nó sẽ dẫn 
chúng ta đi vào những cạm bẫy 
của bản năng, của tình cảm, của 
dục vọng hơn là tình yêu và sự 
chờ đợi trong yêu thương. 
Nhưng làm thế nào để xây dựng 
một tình yêu tốt đẹp, để kiến tạo 
một gia đình hạnh phúc từ khi 
mới gặp nhau? Thông thường có 
thể chia làm 6 giai đoạn :
-Gặp gỡ.
-Tìm hiểu.
-Hẹn hò. 
-Yêu nhau.
-Hôn nhân. 
-Xây dựng gia đình yêu thương, 
hạnh phúc. 
Tất cả 6 giai đoạn đều có một 
mẫu số chung, có thể xem như 
một nguyên tắc nhất quán sống 
suốt đời, vì thế bài viết có thể 
áp dụng cho một cô gái hay một 
chàng trai muốn chủ động : YÊU 
LÀ CHO ĐI, LÀ HY SINH, LÀ 
CHẤP NHẬN.
1.Gặp gỡ : 
Ngày nay nam nữ quen nhau 
không do mai mối. Họ gặp nhau 
do công ăn việc làm, do sinh hoạt 
chung, do môi trường học đường, 
do giao tiếp xã hội. Hai bên đều 
có dịp quan sát nhau trong tình 
huống tự nhiên nhất. Ngoài ra 
cũng có khi do gia đình hay người 
thân giới thiệu. 
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Xã hội đổi thay đến chóng mặt. 
Phương tiện truyền thông đang 
rất phát triển cách đa dạng và 
phong phú, bài viết không đề 
cập trực tiếp các cuộc gặp gỡ 
qua mạng (internet). Cũng không 
khuyến khích việc tìm người yêu 
trên mạng, vì rất nhiều yếu tố bao 
gồm kỹ thuật, tâm lý, và sự lừa 
đảo với chủ ý “chiếm đoạt”.   
Giai đoạn này không nên kéo dài 
và bên chủ động hãy kiềm chế 
không tỏ ra quá chú tâm. Kinh 
nghiệm người xưa đã nói: “Cưới 
vợ thì cưới liền tay. Chớ để lâu 
ngày lắm kẻ dèm pha”. Sự chê 
bai, dèm pha có thể xảy ra từ 
chính thái độ do dự, thiếu quyết 
tâm của mình, và dĩ nhiên cũng 
đến từ lòng ghen tỵ hoặc chê bai 
của người khác.  
2.Tìm hiểu : 
Khi hai người bắt đầu để ý đến 
nhau, cảm thấy phần nào bị thu 
hút bởi nhau, điều gì họ cần tìm 
hiểu thêm để có thể dẫn đến một 
tình yêu tốt đẹp?
Có nhiều điều hai bên cần tìm 
hiểu như tính tình, học thức, nghề 
nghiệp, tuổi tác, quan điểm sống, 
và hoàn cảnh gia đình. Không thể 
nói: “Yêu nhau đi và mình yêu 
nhau nhé”, rồi không quan tâm 
đến những điểm này. Nhiều người 
cũng thường nói “tình yêu không 
phân biệt tuổi tác, giầu nghèo, 
sang hèn, có kiến thức hay không 
có kiến thức”. Thật ra, đó chỉ là 
những lời biện minh cho những 
cảm tình mù quáng và những thôi 
thúc dục vọng khi hai người nghĩ 
rằng mình đang yêu nhau và dành 
cho nhau một tình yêu trân quí. 
Một trong những điểm thực tế 
khác nữa nhưng ít người để ý 
theo quan niệm của người Á 
Đông nhưng cũng phản ảnh tâm 

lý sống, đó là vai thứ trong gia 
đình của một người. Mỗi trường 
hợp, khi là người cả, út hay thứ 
giữa, hoặc con một, thường mỗi 
vai thứ có một tâm lý khác nhau. 
Ở đây chúng tôi chỉ đưa ra một 
vài nhận định tổng quát.
Tại sao vai thứ anh em trong nhà 
quan trọng ? Đây là một điều 
chính yếu hướng cho mọi hành 
động kế tiếp trong quan niệm hôn 
nhân và đời sống chung sau này.
-Anh / chị cả: Những người con 
cả thường có tâm lý được cưng 
chiều, được hưởng trọn vẹn tình 
thương cha mẹ dành cho đứa con 
thứ nhất. Theo truyền thống văn 
hóa Việt, những người con cả mà 
lại là con trai thường được trao 
cho sứ mệnh là người sẽ nối dõi 
tông đường. Trong vai này, nếu 
đứa thứ hai cách khoảng xa, thì 
thời gian được nuông chiều càng 
nhiều, đôi khi quá mức. Nếu chỉ 
1-2 năm, “con một” ít ảnh hưởng 
hơn. 
Tâm lý thứ hai, người con cả 
trong gia đình đông con thường 
phải gánh vác nhiều trách nhiệm, 
theo quan niệm “quyền huynh thế 
phụ” của người Việt Nam. Trong 
vai trò này người anh/chị cả cần 
gì ?
Phải chăng vừa được nuông 
chiều, vừa chia sẻ, gánh vác trách 
nhiệm, đối với các em và gia 
đình!
Đặc tính con trưởng, trong ảnh 
hưởng văn hóa Á Đông ít nhiều 
phản ảnh cung cách và lối sống 
sau này khi kết hôn. Nó cũng 
là điểm tích cực nếu sau này 
người chồng tỏ ra là người có thể 
chiều chuộng và cũng là một bờ 
vai vững chắc hầu chia sẻ gánh 
nặng trong gia đình. Nhiều cuộc 
hôn nhân đã đi đến chỗ đổ vỡ vì 

người chồng một mặt phải lo toan 
cho gia đình nhỏ bé của mình, 
mặt khác lại phải gánh vác trách 
nhiệm của đại gia đình, đặc biệt, 
phải bao bọc, che chở cho những 
người em hư hỏng, lười biếng, và 
sống thiếu trách nhiệm. 
- Con út :  Thường được nuông 
chiều, nhất là được sinh ra khi 
cha mẹ ở tuổi già. Tuy nhiên, sự 
cưng chiều của cha mẹ có khi 
lại đem đến hậu quả từ những tỵ 
hiềm, ích kỷ của anh chị qua câu 
ca dao : “Giầu con út, khốn khó 
con út!” Câu nói được hiểu theo 
cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Do 
đó, người con út, thường có tâm 
lý ỷ lại, thiếu cố gắng, và trong 
một khía cạnh nào đó dễ bị anh 
chị em bỏ rơi, nhất là trong gia 
đình có nhiều anh chị em.   
- Con giữa : Trong gia đình, 
những người con giữa thường bị 
thiệt thòi nhất, cô đơn, có khuynh 
hướng thích tự lập, ưa tò mò, 
tìm hiểu những thú vui ngoài gia 
đình. Đây là những con người có 
nhiều kinh nghiệm sống và dễ 
dàng lăn lộn với đời. Tuy nhiên, 
lại là những con người có nhiều 
cá tính và khó thuyết phục.   
- Con một : Tâm lý những người 
này bao gồm vừa được cưng 
chiều, vừa được bao bọc.  Con 
một trong gia đình nghèo cũng 
như gia đình giầu có thường có 
mẫu số chung là  “Có nhiều mà 
tốt, có một mà hư”, nên thường là 
ươn lười, sống tình cảm, ưa dựa 
dẫm, thiếu sáng kiến, thiếu kiên 
nhẫn và chịu đựng.  
3.Hẹn hò : 
Hẹn hò là thời gian đẹp nhất, lãng 
mạn nhất, và dễ yêu nhất trong 
tiến trình tìm hiểu, tiến tới hôn 
nhân. Hồ Dzếnh đã diễn tả rất 
hay những thẹn thùng, e ấp, chờ 
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mong, nhung nhớ của thời gian này :
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! 
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân 
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần... 
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế? 
 
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! 
Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu? 
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu? 
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa 
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa 
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi 
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi! 
[….] 
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! 
Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ 
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về 
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề 
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở 
…… 
Nhưng xin chậm chậm ! Hãy để tình yêu và tình 
cảm phát triển một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Khi 
đã sẵn sàng thì việc tìm hiểu, hẹn hò, sẽ hoàn toàn 
tích cực theo hướng của tình yêu. Khó ai cưỡng 
lại vì gần như một phản xạ được ân ban từ nhỏ. Từ 
hai tháng tuổi đứa bé bình thường nào cũng mỉm 
cười trả lời khi có người nào cười với nó.
4.Yêu nhau : 
Nếu đôi trai gái hợp nhau qua những bước như 
trên thì gần như lẽ tự nhiên, tình yêu sẽ đem họ 
lại với nhau. 
Họ sẽ đến với nhau bằng một tình yêu tự nhiên, 
tình yêu của hai trái tim biết đập cùng một nhịp. 
Nó đến từ hai phía như hai người bước tới với 
nhau từ hai điểm của một đường thẳng. Anh bước 
lại với em một bước, và em bước lại với anh một 
bước. Không mù lòa, bốc cháy, và bị thiêu đốt do 
tình cảm dục vọng. Cũng không phải một thứ tình 
một chiều, chạy trốn mà một người phải dùng đến 
những mưu kế để chiếm đoạt ! 
“Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều.
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu.”
(Xuân Diệu) 

Một tình yêu trong sáng, nhẹ nhàng, nhưng bền bỉ và 
thủy chung.
 5.Hôn nhân :
Chuyện gì đến sẽ đến. Hôn nhân là kết quả của tình 
yêu mà hai người yêu nhau chân thành muốn có. Nó 
nối buộc, nó hòa quyện, nó đem hai tâm hồn và hai 
thân xác của những kẻ yêu nhau lại với nhau, và một 
tương lai hạnh phúc sẽ mở rộng trước mặt. Một cuộc 
hôn nhân hạnh phúc. Đây không phải là một nối buộc 
gò bó, chiếm đoạt, và cưỡng bức. Một cuộc hôn nhân 
mà kẻ chiếm đoạt và người bị chiếm đoạt đều không 
hạnh phúc.  
6.Xây dựng gia đình yêu thương, hạnh phúc :
Nhưng hôn nhân chỉ là khởi đầu một cuộc sống gia 
đình, sẽ có bao nhiêu thử thách, hy sinh đang chờ đợi 
hai người. 
Cưới nhau không phải tự nhiên để có một gia đình 
đầm ấm như một cái cúp thưởng, hay cái bình pha 
lê cho dù tốt đẹp bấy nhiêu đi nữa. Mái ấm gia đình 
không phải là “ túp lều lý tưởng với hai quả tim vàng”. 
Sau khi kết hôn đôi lứa chỉ có đủ nguyên liệu để xây 
dựng một gia đình hạnh phúc, rồi sẽ có con, lập một 
tổ ấm. Tất cả là một con đường dài, đầy chông gai 
nhưng cũng đầy niềm vui như dự án Đấng Tạo Dựng 
cho con người trên thế gian. 
Kết luận
Sẽ có những bạn trẻ và độc giả nói với chúng tôi : 
“Các người sống ở thế hệ trước, thế hệ già nua và 
lễ nghĩa, phiền phúc. Yêu là đắm đuối, là say mê, là 
cuống quýt, là nhớ thương chất ngất. Ai có giờ đâu 
mà phải tìm hiểu, phải đắn đo, phải cân nhắc. Như 
vậy không phải là yêu. Yêu là cho đi tất cả, là hưởng 
thụ tất cả.”
Rất tiếc yêu theo kiểu “mì ăn liền” ấy không phải là 
yêu. Và hôn nhân xây dựng trên những yếu tố ấy sẽ 
là một cuộc hôn nhân bệnh hoạn, sẽ đi đến đổ vỡ và 
đem lại rất nhiều hệ lụy cho cuộc sống. Các bạn hãy 
tin chúng tôi đi. Những điều chúng tôi chia sẻ với các 
bạn không chỉ là những lý thuyết, những bài học luân 
lý mà chúng tôi đã học từ các thế hệ trước, nhưng 
còn là những kinh nghiệm mà chúng tôi đã phải mua 
bằng những giọt mồ hôi, nước mắt, và những giọt 
máu con tim.   
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 � Phạm Hồng -Lam

Viết Từ
Nước Đức Giờ Đây Ông Có Mơ 

Được Giải Nobel Hay 
Không?*

Công ty CureVac ở Tübingen, 
CHLB Đức là đơn vị tìm ra 

loại thuốc chủng với công nghệ 
mRNA. Nhưng một tai nạn bất 
ngờ đã khiến cho sản phẩm của 
họ ra trễ.
Sau đây là cuộc phỏng vấn của 
báo DieZeit với hai người chủ 
chốt của công ti: Ingmar Hoerr, 
nhà sinh hoá học và là người đã 
tìm ra thuốc chủng mRNA năm 
1999 và đã lập ra CureVac, và 
Franz-Werner Haas, luật gia và 
hiện là giám đốc công ti.
Zeit: Thưa ông Hoerr, ông khám 
phá ra thuốc chủng mRNA** 
- loại vũ khí hiệu nghiệm nhất 
chống lại đại dịch, cách đây 20 
năm. Như vậy ông đã đi vào lịch 
sử của I Khoa. Cảm tưởng của 
ông như thế nào?
Hoerr: Những người khác, chứ 
không phải tôi, sẽ quyết định ai 
có chỗ đứng nào trong các sách 
vở i khoa. Còn tôi, tôi cảm nhận 
một cách khiêm tốn và cảm tạ, là 
khám phá của mình đã góp được 
phần nào vào việc giải quyết một 
cuộc khủng hoảng quốc tế.
Zeit: Hơn 150 năm trước DNA 
đã được khám phá tại thành phố 

Tübingen. 20 năm trước đây ông là một sinh viên đang làm luận án 
tiến sĩ trong một phòng thí nghiệm ở Tübingen.
Hoerr: Quả như một truyện thần thoại. Tôi đã tìm ra cái mà tôi đã 
không đi tìm. Thật ra tôi đã muốn nghiệm xem, các chú chuột có được 
phản ứng miễn nhiễm hay không, khi ta chích DNA vào cơ thể của 
chúng. Để thí nghiệm được chắc chắn, tôi chích mRNA – nghĩa là một 
bản sao phân tử của DNA – vào một nhóm chuột thứ hai. Tôi nghĩ, 
như vậy nhóm này sẽ chẳng có phản ứng nào cả. Nhưng rồi, quả là 
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một thời khắc làm tôi không bao 
giờ quên được: Nhóm chuột được 
chích mRNA là nhóm tỏ ra có độ 
miễn nhiễm mạnh nhất!
Zeit: Ông tức thì hiểu ra, là ông 
đã khám phá ra một điều gì đó rất 
lớn lao?
Hoerr: Dĩ nhiên lúc đầu tôi 
không tin và nghĩ, có lẽ mình 
đã làm gì sai. Tôi đã lặp lại thí 
nghiệm nhiều lần và cẩn thận tìm 
mọi cách tránh lầm lỗi. Nhưng 
vẫn những kết quả như thế. Và tôi 
hiểu ra, mình đã khám phá ra một 
nguyên tắc căn bản: có thể chủng 
ngừa bằng RNA.
Zeit: Thưa ông Haas, giờ đây ông 
là người lãnh đạo CureVac. Sắp 
tới đây thuốc chủng của ông cũng 
sẽ được chấp thuận. Tại sao các 
ông lại chậm trễ như vậy?
Haas: Chúng tôi không có trễ. 
Vấn đề rốt cuộc là nhiều tỉ người 
phải được chích ngừa. Thêm 
vào đó là chuyện chúng ta trong 
tương lai cần phải được chích đi 
chích lại, như kiểu chích ngừa 
dịch cúm. Và việc biến thể của 
vi khuẩn là một thách đố lớn cho 
nhân loại. Chúng ta ngay lúc này 
phải chuẩn bị làm sao có thể phản 
ứng lại được những thay đổi đó. 
Nhu cầu vô cùng lớn.
Zeit: Ông có thể đáp ứng được 
nhu cầu này?
Haas: Chúng tôi có bổn phận 
phải cung cấp cho Liên Hiệp Âu 
Châu (EU) 225 triệu lọ thuốc 
trong năm nay. 180 triệu lọ nữa 
là tuỳ khả năng. Năm tới chúng 
tôi muốn sản xuất một tỉ lọ cho 
thế giới.
Zeit: Ông Hoerr, tháng Ba năm 
ngoái công ti của ông gặp phải 
một tai tiếng lớn. Ông lúc đó vừa 

mới được bầu làm giám đốc. Vài ngày sau ông bỗng biến mất. Và trên 
các hệ thống truyền thông, người ta phao tin, Donald Trump muốn 
mua đứt CureVac cho Mĩ. Điều gì đã xẩy ra?
Hoerr: Ngày 12 tháng Ba chúng tôi đang ở Berlin, để nói chuyện với 
các đại diện của chính phủ Đức về việc trợ giúp tài chính cho một loại 
thuốc chủng ngừa Corona. Sáng hôm sau tôi bỗng dưng bị ngất xỉu và 
phải nhập viện, sáu tuần sau mới tỉnh lại. Tôi đã không biết tại sao và 
bằng cách nào tôi ở trong bệnh viện; tôi cũng không còn biết mình là 
ai. Để bảo vệ cho cá nhân tôi, bệnh viện đã cho tôi một cái tên khác. 
Và một vài nhân viên chăm sóc tôi nói tiếng Nga. Có lúc tôi tưởng 
rằng, mình đã bị KGB bắt cóc. Tôi bị xuất huyết não. Vì thế thời gian 
làm giám đốc của tôi vỏn vẹn chỉ có ba ngày. 
Haas: Sáng hôm đó chúng tôi đứng chờ Hoerr ở sảnh khách sạn. Tôi 
thầm nghĩ, có lẽ anh đã rời nơi trọ và lái xe ra phi trường rồi. Nhưng 
anh chưa làm thủ tục xuất. Và rồi nhân viên khách sạn tìm thấy anh 
nằm bất tỉnh trong phòng.
Zeit: Ông Hoerr, ông có gia đình và hai đứa con nhỏ. Ông có nhận ra 
bà vợ không?
Hoerr: À có. Nhưng sau khi tỉnh dậy, tôi phải trải qua một cơn mê 
sảng nặng, không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực và mang 
tâm trạng sợ hãi đủ thứ. Tình trạng này chẳng ai muốn bị lại lần thứ 
hai. Cả vợ tôi cũng trải qua một kinh nghiệm biên lề (giữa sống và 
chết).
Zeit: Các bác sĩ có nghĩ là sức khoẻ của ông sẽ trở lại tốt đẹp? 
Hoerr: Họ đã không có được một chẩn đoán nào: không biết rồi tôi 
có còn sống, có lấy lại sức khoẻ và có thể khoẻ lại được chừng nào 
không. Tất cả hoàn toàn mơ hồ. Trong giai đoạn đầu, như sau này tôi 
được biết, tôi chỉ có cơ hội sống sót 20%. 
Zeit: Lúc này xem ra ông gần như hoàn toàn bình phục. Ông có còn 
cảm thấy những hậu quả của cơn bệnh?
Hoerr: Khi đã phải hô hấp nhân tạo cả tuần lễ dài, chắc chắn không 
tránh khỏi các hậu quả. Nhiều người bệnh Covid có kinh nghiệm này. 
Tôi đã phải học lại mọi thứ: đi, lên cầu thang, nói. Đôi lúc tâm trí tôi 
còn có vấn đề. Nhưng tôi quả thật đã gặp may.
Zeit: Ông Haas, đó là thời điểm trong tháng Ba, khi ông phải đảm 
trách chức vụ giám đốc công ti?
Haas: Đúng. Vấn đề vô cùng khó khắn, là vì hai gia đình chúng tôi là 
bạn thân của nhau. Sáng hôm sau, lúc 7 giờ sáng, vợ tôi đánh thức tôi 
dậy và nói: Dậy đi, trên mọi kênh truyền thông người ta đang ầm lên, 
là Trump đã mua công ti của các ông!
 Zeit: Trước khi hai ông lấy lại công ti, thì chủ tịch ban điều hành của 
nó là Daniel Menichella quả thật đang cùng các đại công ti dược phẩm 
khác ngồi bàn bạc với Trump. Rồi thì ông Menichella đột nhiên rời 
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công ti. Những chuyện này có liên hệ gì với nhau không?
Hoerr: Việc chia tay với Menichella có liên quan tới câu hỏi này: Ai 
có thể giúp công ti đương đầu lại - cả trên phương diện khoa học - với 
những thách đố của đại dịch này? Chúng tôi có hỏi Menichella về việc 
Trump muốn mua, và ông có viết thư xác nhận là không có chuyện 
Trump đòi mua công ti.
Haas: Việc thông tin sai đã gây hậu quả lớn cho công ti chúng tôi. 
Chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ người biểu tình đã đứng đầy trước 
toà nhà trung tâm của công ti. Các mạng xả hội đổ thù hận xuống đầu 
chúng tôi. Người ta chuyển cho nhau những sợi dây thòng lọng để treo 
cổ. Chúng tôi lúc đó không biết bệnh tình của Ingmar sẽ ra sao và rồi 
các phóng viên báo chí thế giới đứng trước cửa. Những toán máy thu 
hình của báo chí o ép các nhân viên của chúng tôi. Những người biểu 
tình dùng thang của kẻ trộm tìm cách tấn công toà nhà. Chúng tôi đã 
phải kêu cảnh sát đến cứu. Áp lực thật kinh khủng.
Zeit: Mọi chuyện đó xẩy ra giữa tháng Ba, là lúc dại địch bắt đầu. 
Trong những tháng tiếp sau đó BioNTech và Moderna, hai hãng cùng 
thi đua với các ông về công nghệ mRNA, đã qua mặt các ông.
Hoerr: Dĩ nhiên chúng tôi đã để mất thời giờ. Nhưng điểm lợi của 
chúng tôi, là chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về công nghệ của chúng 
tôi. Thuốc chủng của chúng tôi cần mRNA ít hơn (Curevac chỉ cần 12 
Mikrogramm/ liều vaccine, trong khi BioNTech cần 30 Mikrogramm 
và Moderna đến 100 Mikrogramm cho mỗi liều thuốc. Chú của người 
dịch). Từ đó giá thành Curevac cũng sẽ rẻ hơn.. Vì thế CureVac có thể 
sản xuất rất nhiều lọ thuốc hơn trong cùng một thời gian.  
Haas: Điều này cũng quan trọng không kém: thuốc chủng của chúng 
tôi chỉ cần bảo quản ở độ mát 5 độ Celsius trong nhiều tuần lễ. Cả toàn 
thế giới cần thuốc ngừa. Các loại thuốc phải có thể thích hợp cho các 
thùng lạnh thông thường ở Phi Châu, Ấn-độ hay Indonesia.
Zeit: Các thuốc mRNA khác đòi hỏi những điều kiện đặc biệt: phải 
giữ thật lạnh (- 80 hay - 70 độ C) và phải được tiêu thụ trong vòng 
mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Phải tránh lắc thuốc. Tại sao khó khăn 
như thế?
Hoerr: Điều đó phải hỏi BioNTech và Moderna. CureVac đã đầu tư từ 
20 năm nay, để nghiên cứu mRNA và làm cho nó có thể chuyên chở 
được. Vì thế chúng tôi cũng đã cộng tác với Quỹ Gates, vì trọng điểm 
của Quỹ này là việc chủng ngừa cho các nước đang phát triển.
Zeit: Quỹ Bill&Melinda Gates là một trong những mạnh thường quân 
của công ti các ông. Ngoài ra cũng còn có một vài mạnh thường quân 
nổi tiếng khác, như Dietmar Hopp, người sáng lập đại công ti SAP. 
Làm sao các ông kêu gọi được đầu tư của họ?
Hoerr: Những người đó mình không dễ gặp được họ đâu. Lúc đầu, 
khi tôi đang một mình đi tìm các nhà đầu tư, khắp nơi tôi bị người ta 
tránh mặt.

Zeit: Ông đã gõ cửa những ai?
Hoerr: Tôi không nói ra tên của 
họ. Nói chung tới hầu hết các nhà 
nhà đầu tư ở Đức sẵn sàng bỏ tiền 
cho những lãnh vực rủi ro. 
Zeit: Trong những năm trước và 
sau năm 2000 người Mĩ không 
ngại đổ tiền của cho việc thành 
lập những đại công ti điện toán 
mà ngày nay có tên là Amazon, 
Facebook. Tại sao một công ti 
công nghệ sinh học non trẻ ở Đức 
lại bị thất bại?
Haas: Công nghệ sinh học khác 
với công nghệ điện toán, vì sáng 
kiến điện toán có thể mau chóng 
đưa vào thị trường. Với công 
nghệ sinh học người ta không có 
được lời ngay. Trái lại, một công 
ti tư nhân tân lập (Start-up) càng 
thành công bao nhiêu, nó càng 
phải chịu tốn kém bấy nhiêu trong 
khởi đầu. Khoản tiền 100 ngàn âu 
kim đầu tiền không đủ để mua 
máy móc. Họ phải đem da thịt 
của mình đi chào hàng. Họ phải 
tới những cuộc hội nghị khoa học 
để tự quảng cáo và làm quen với 
một đám đông với con mắt nghi 
kị. Thêm nữa: ở Đức không có 
văn hoá đầu tư cho những lãnh 
vực rủi ro.
Zeit: Người Mĩ hành động khác 
hơn như thế nào?
Haas: Một thí dụ: Năm 2011 
chúng tôi được công ti Darpa, 
một quỹ nghiên cứu của Bộ Quốc 
Phòng và Bộ I Tế của Mĩ, hỗ trợ. 
Quan điểm của quỹ này: Hãy cứ 
mơ như là ngày mai chúng ta bay 
lên Hoả Tinh. Cần phải có nhiều 
tham vọng cho tư tưởng. Như vậy 
xác xuất thất bại dĩ nhiên cao hơn 
thành công. Còn người Đức chỉ 
muốn sự chắc ăn.
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Zeit: Như vậy các ông đã phải nín thở qua sông như thế nào?
Hoerr: Thời gian đầu có sự hỗ trợ của bang Baden-Würtemberg, nhờ 
đó chúng tôi có thể sử dụng các phòng thí nghiệm của Đại Học. Sau 
đó tình cờ gặp được một nhà đầu tư. Nhưng vị này sau đó cảm thấy 
lạnh cẳng, nhờ luật sư của mình đòi lại ngay món tiền mà ông vừa 
chuyển. Chúng tôi đang nghĩ tới chuyện khai vỡ nợ, thì được một 
Quỹ Tiết Kiệm ở Tübingen cho vay một số tiền mà không đòi phải có 
khoản bảo đảm. Chúng tôi thoát chết là nhờ đó.
Zeit: Làm sao CureVac chó thể vực dậy?
Hoerr: Chúng tôi bào chế RNA cho các phòng thí nghiệm khác. Mọi 
thứ khác thì cũng giống như nơi các công ti tân lập khác: đặt mua bàn 
ghế ở Neckermann rồi mang về tự ráp lấy.
Zeit: Năm 2006 các ông có được đầu tư 80 triệu âu kim, một số tiền 
đầu tư lớn nhất tại Đức cho công nghệ sinh học tư nhân, của nhà sáng 
lập đại công ti SAP là Dietmar Hopp. Làm sao mà thuyết phục được 
ông ấy?
Hoerr: Nhờ có được một mạng lưới liên hệ tốt và thêm một chút may 
mắn. Chúng tôi có liên lạc với Friedrich đất Bohlen – ông này cũng 
là một nhà sinh hoá học và làm cố vấn cho Dietmar Hopp về đầu tư 
trong lãnh vực công nghệ sinh học. Chúng tôi gởi một bản tường trình 
(Exposé) cho ông. Mấy ngày sau ông xuất hiện tại Tübingen, chả nói 
chả rằng bước vào phòng họp nghe chúng tôi trình bày qua những bản 
tóm lược PowerPoint – rồi nói: „Nếu quả đúng như vậy, thì các ông sẽ 
làm đảo lộn ngành i học.“ Bỗng dưng chúng tôi có tiền và bắt đầu xây 
dựng hệ thống đầu tiên cho việc sản xuất dược phẩm.
Zeit: Có lúc nào các ông nghĩ bỏ cuộc không?
Hoerr: Không phải chỉ một lần. Có một lần tôi còn nhớ rất rõ: Tôi 
và anh bạn đồng hành Florian đất Mülbe đứng dưới cơn mưa như trút 
trên bãi đậu xe trước trung tâm triễn lãm ở Düsseldorf, và chúng tôi 
đang tháo mở những thứ cho quầy thông tin nhỏ của chúng tôi. Tất cả 
đều ướt nhẹp. Tôi buột miệng: Florian, thôi ta bỏ quách đi cái vụ này! 
Florian, vốn là một người luôn điềm tĩnh, trả lời: „Ingmar, mình chán 
lắm rồi. Nếu bỏ lần này, là bỏ luôn.“ Quả anh đã rửa tai rửa mắt cho tôi 
dưới cơn mưa trút nước. Bởi tôi chợt hiểu ra là mình phải quyết định.
Zeit: CureVac đang sáng chế một máy in mRNA lưu động. Đó là cái 
gì?
Haas: Vâng, đây là một dự án mới. Chúng tôi làm việc với Elon Musk 
để chế ra một nhà máy bào chế tí hon gần như hoàn toàn tự động, 
máy to bằng một chiếc xe nhỏ. Máy bào chế thuốc chủng từ RNA 
và đóng gói chúng trong những hạt Lipid. Máy mỗi tuần sẽ tạo được 
khoảng 1 gram mRNA – tương đương với nhiều trăm ngàn lọ thuốc 
chủng ngừa Covid-19. Khả năng sử dụng của nó rất lớn. Các ông cứ 
hình dung dịch Ebola ở Phi Châu cách đây 7 năm thì đủ biết. Nếu 
trong trường hợp này chúng ta có một máy bào chế thuốc chủng ngay 

tại chỗ, thì con dịch hẳn có thể 
sẽ được ngăn chận kịp thời. Máy 
này cũng có thể dựng trong các 
phòng thuốc của các bệnh viện, 
để chế thuốc chữa theo RNA theo 
từng cá nhân.
Zeit: Làm sao các ông liên hệ 
được với Elon Musk; ông ấy vốn 
chỉ quan tâm tới xe hơi và phi 
thuyền không gian?
Haas: Dự án này chúng tôi đã 
bắt đầu từ năm 2015 với công 
ti Grohmann Engineering, một 
công ti chế tạo các loại máy móc 
ở Prüm, cho tới khi Elon Musk 
nhảy vào công ti này. Ban đầu 
ông ta dẹp mọi dự án nghiên cứu 
ở đây. Ingmar và tôi phải bay sang 
California để gặp Jamie Strobel 
là vị trưởng kĩ thuật của Tesla lúc 
đó. Ông ta nói: Tôi chẳng hiểu 
các ông nói gì cả. Nhưng nếu hai 
ông muốn phá đổ một kĩ thuật cũ, 
thì cứ làm đi. Let´s go!
Zeit: Thuốc chủng ngừa Corona 
không chỉ mang í nghĩa về mặt 
i tế, mà cả chính trị. Và công ti 
BioNTech đã có mặt trên sân 
khấu rồi. Người sáng lập của nó, 
vợ chồng giáo sư Özlem Türeci 
và Uğur Şahin, đã được tổng 
thống nước Đức Steinmeier trao 
huy chương bội tinh vì công 
khám phá ra thuốc chủng mRNA. 
Ở Mĩ, bà Katalin Kariko, vốn là 
người nghiên cứu tại BioNTech, 
được dân Mĩ ca ngợi như là một 
nhà khám phá ra thuốc chủng 
mRNA và họ đang muốn đề nghị 
bà làm ứng viên giải Nobel. Ông 
có cảm thấy đau không?
Hoerr: Không. Tôi vui với kết 
quả của BioNTech và sẵn sàng 
chích thuốc của họ. Thành công 

(xem tiếp trang 97)
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Löu YÙ: Xin quyù ñoäc giaû coi ngaøy ñaùo haïn leä phí treân 
goùc phaûi label cuûa bao thö göûi baùo. Neáu ñaõ ñaùo haïn, xin 
göûi check ñeà "Dieãn Ñaøn Giaùo Daân" keøm theo teân hoï vaø 
soá kyù danh ID cuûa ñoäc giaû, in treân goùc traùi cuûa label ñeå 
khoûi laàm laãn; hoaëc caéùt mieáng label keøm vaøo thö. Ña taï. 

Các nhà khoa học Australia đã 
phát triển được phương pháp 

điều trị đột phá, có thể tiêu diệt 
99% virus corona trong phổi
Liệu pháp kháng virus này có thể 
tiêu diệt gần như hoàn toàn các 
hạt Covid-19 ở phổi. Công nghệ 
“thế hệ tiếp theo” này hoạt động 
giống như “tên lửa tầm nhiệt” 
nhằm phát hiện các hạt và tấn 
công chúng. Nó được một nhóm 
các nhà khoa học quốc tế từ 
Viện Y tế Menzies (MHIQ) thuộc 
Đại học Griffith, Queensland – 
Australia phát triển, theo Daily 
Mail.
Đồng trưởng nhóm nghiên cứu, 
Giáo sư Nigel McMillan từ 
MHIQ cho biết, phương pháp 
điều trị đột phá này ngăn chặn 
virus tái tạo và thậm chí có thể 
ngăn các trường hợp tử vong liên 
quan tới Covid-19 trên thế giới. 
“Về cơ bản, đó là sứ mệnh tìm 
kiếm và huỷ diệt. Chúng tôi đặc 
biệt có thể tiêu diệt virus phát 
triển trong phổi của một người 
nào đó”, ông cho hay.
Phương pháp điều trị này được 
thực hiện bằng cách sử dụng một 
công nghệ y tế được gọi là hiện 
tượng câm lặng của gen (gene-
silencing), vốn được phát hiện 
lần đầu tiên ở Australia từ những 
năm 1990
Sự câm lặng của gen sử dụng 
RNA, tương tự ADN, để tấn công 
bệnh hô hấp. Giáo sư McMillan 

Giới nghiên cứu Australia 
đạt đột phá trong diệt trừ Covid-19

cho biết: “Đây là công nghệ hoạt động với các đoạn nhỏ của RNA, 
có thể liên kết đặc biệt với bộ gen của virus. Sự liên kết này khiến bộ 
gen không hoạt động nữa và trên thực tế, nó khiến các tế bào tiêu diệt 
luôn nó”.
Mặc dù đã có các phương pháp điều trị kháng virus khác như Zanamivir 
và Remdesivir, giúp làm giảm các triệu chứng và cho phép bệnh nhân 
nhiễm Covid-19 phục hồi nhanh hơn, nhưng đây là phương pháp điều 
trị đầu tiên trực tiếp ngăn chặn virus.
Các nhà khoa học đã bắt tay vào việc điều trị với phương pháp này 
từ tháng 4/2020. Phương pháp điều trị của Đại học Griffith đang sắp 
bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng tiếp theo và sẽ được áp dụng 
vào năm 2023.

Hoài Linh (Tuổi Trẻ)

Nhóm nghiên cứu Australia. Ảnh: AP

https://vietnamnet.vn/vn/covid-19/the-gioi/
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TTO - Tờ Newsweek tung kết quả cuộc điều tra 
2 năm cho thấy Bộ Quốc phòng Mỹ đang vận 
hành một lực lượng bí mật với khoảng 60.000 
quân mà không chịu sự giám sát của Quốc hội.
Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhà Trắng chưa đưa 
ra bình luận về cuộc điều tra của Newsweek. 
Trong bài điều tra đăng ngày 17-5, Newsweek cho 
biết lực lượng bí ẩn này, gồm lính đặc nhiệm, tình 
báo… tham gia nhiều hoạt động trong nước Mỹ 
và trên khắp thế giới. Họ có thể làm việc công 
khai hoặc bí mật, trên thực địa lẫn trên mạng, 
hoặc ẩn mình trong các doanh nghiệp tư nhân.
Theo đó, khoảng một nửa bao gồm lính đặc 
nhiệm hoạt động tại nhiều quốc gia như Pakistan, 
Yemen, các nước Tây Phi và thậm chí cả Iran, 
Triều Tiên. Các nhóm tình báo tham gia thu thập 
thông tin, trong khi lực lượng công nghệ ngoài 
tham gia chiến tranh mạng, thu thập tình báo, còn 
thực hiện các chiến dịch gây ảnh hưởng và thao 
túng mạng xã hội.
Cuộc điều tra của Newsweek kéo dài 2 năm, đánh 
giá 1.600 thông tin tuyển dụng và lý lịch, thực 
hiện các yêu cầu thông tin theo Luật tự do thông 
tin và phỏng vấn những người liên quan.
Khoảng 130 công ty được cho là có dính líu đến 
lực lượng này và hơn chục tổ chức chính phủ mà 
ít người biết giám sát các hoạt động của lực lượng 
này. Khoảng 900 triệu USD tiền thuế được chi 
cho các công ty để hỗ trợ đội quân bí mật, trong 
đó bao gồm việc làm giả tài liệu, hóa đơn thanh 
toán, xây dựng danh tính giả và các thiết bị nghe 
lén, chụp lén.
Nhiều ngân hàng và công ty tín dụng cũng được 
yêu cầu làm lơ khi đụng đến lực lượng này trong 
quá trình rà soát các hoạt động như lừa đảo, rửa 
tiền.

Mỹ có đội quân bí mật 60.000 
thành viên rải khắp thế giới

Chương trình bí mật của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng hỗ 
trợ các mật vụ với danh tính giả có thể vượt qua các hệ 
thống kiểm tra sinh trắc học, từ dấu vân tay cho đến 
nhận diện gương mặt, trong nước Mỹ lẫn nước ngoài.
Cuộc điều tra của Newsweek không chỉ hé lộ chỉ một đội 
quân bí mật mà còn là sai phạm của quân đội Mỹ. 
“Không ai biết tổng quy mô của chương trình… Quốc 
hội chưa bao giờ tổ chức một phiên điều trần về chủ đề 
này. Tuy nhiên, việc quân đội đang phát triển lực lượng 
bí mật khổng lồ này thách thức luật pháp Mỹ, Công ước 
Geneva, quy tắc ứng xử quân sự và trách nhiệm cơ bản”, 
tờ báo này viết.
Theo Newsweek, sự bùng 
nổ chiến tranh mạng của 
Lầu Năm Góc đã dẫn đến 
việc hàng ngàn điệp viên 
phải làm việc với nhiều 
danh tính giả khác nhau, 
một loại hoạt động bất 
chính mà Mỹ thường chỉ 
trích các gián điệp Nga và 
Trung Quốc. 

Thiệt bị theo dõi được gắn dưới đế giày và chân đèn - 
Ảnh: Newsweek

Một điệp viên đeo mặt nạ 
hóa trang để khớp với danh tính giả - Ảnh: Newsweek
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Giới hữu trách Bỉ vừa giải 
cứu 49 di dân Việt Nam gặp 

nạn ngoài khơi khi họ đang cố 
vượt biển sang Anh, truyền thông 
quốc tế dẫn thông cáo từ văn 
phòng công tố thành phố Bruges 
cho biết hôm 19/5.
Con tàu nhỏ chở những người tị 
nạn đã gặp sự cố ngoài khơi phía 
Tây của Bỉ và “không ai trong số 
họ gặp vấn đề nghiêm trọng nào 
về thể chất”, thông cáo cho biết 
thêm.
Cảnh sát biển của Bỉ đã chú ý 
đến con tàu vào sáng 19/5. Một 
máy bay trực thăng đã được điều 

49 người Việt được Bỉ cứu ngoài khơi  
khi đang vượt biển sang Anh

Cảng Zeebrugge, Bỉ, nơi quá cảnh của các nhóm di dân được buôn lậu từ Pháp sang Anh.

đi theo dõi con tàu trong khi lực lượng cứu hộ tiếp cận để giải cứu 
những người trên tàu trong lúc con tàu đang trong tình trạng trôi dạt.
49 người Việt đã được vớt lên và giao cho cảnh sát ở Zeebrugge và 
được chuyển đến Ostend sau đó. Vài người trong số này bị hạ thân 
nhiệt.
Cảnh sát Bỉ cho biết sẽ mở một cuộc điều tra về tổ chức buôn người 
đã gây ra sự việc này.
“Dựa trên những phát hiện ban đầu, người ta nghi ngờ rằng con tàu 
khởi hành từ bờ biển Pháp, nhưng cuộc điều tra sẽ xác nhận điều này 
sau”, văn phòng công tố Bỉ cho biết.
Nhắc đến tình trạng tiếp diễn lâu nay, Thị trưởng thị trấn Koksijde 
của Bỉ, ông Vanden Bussche, cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với 
các đồng nghiệp người Pháp để chặn những người đang cố vượt biên. 
Chuyện những người tị nạn từ Pháp cố gắng đến Anh diễn ra hàng 
ngày. Những tình huống như vậy tất nhiên rất nguy hiểm”.
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** mRNA là một loại công nghệ thuốc chủng ngừa mới. Để kích hoạt 
phản ứng miễn dịch, các loại thuốc chủng từ trước tới nay thường đưa 
chính vi khuẩn gây bệnh (đã được làm cho yếu đi hay bất hoạt) vào cơ 
thể chúng ta, để cơ thể phản ứng lại vào tạo ra kháng thể. Công nghệ 
mRNA không đưa mầm bệnh yếu hay bất hoạt vào, nhưng thay vào đó 
đưa một bản sao DNA của vi khuẩn. Bản sao này dạy các tế bào con 
người tự tạo ra một protein kích hoạt phản ứng miễn dịch bên trong 
cơ thể. Phản ứng miễn dịch đó sẽ tạo ra các kháng nguyên để bảo vệ 
cơ thể, nếu có vi-rút thực sự xâm nhập.

Di dân Việt Nam nằm trong số 
rất nhiều người tị nạn đang lưu 
trú ở các trại tại Grande-Synthe 
trên bờ biển phía bắc nước Pháp, 
và những người này cố gắng tìm 
cách vượt biên sang Anh. Theo 
tòa thị chính Grande-Synthe, có 
khoảng 100 người Việt Nam đã 
được đưa ra khỏi các trại để vào 
các nhà tạm trú vào ngày 6/5.
Tin cho hay các di dân Việt đưa 
đến Pháp qua các mạng lưới buôn 
người. Họ bắt đầu bay từ Việt 
Nam sang Moscow, Nga, và sau 
đó được vận chuyển sang châu 

Âu.
AFP dẫn lời thành viên Yann 
Manzi của tổ chức phi chính phủ 
Utopia, nơi chuyên giúp đỡ di 
dân, cho biết các di dân Việt Nam 
thường đi tách biệt với các nhóm 
di dân khác. Nhưng giờ họ ngày 
càng bị trộn lẫn vào với những 
nhóm dân từ châu Phi và các 
nước châu Á khác để chờ có chỗ 
trên tàu hoặc có cơ hội để nhảy 
lén vào thùng xe tải để tới điểm 
đến.
Chặng cuối của hành trình là vượt 
biển đến miền nam nước Anh trên 

xuồng hoặc trên xe tải, được chở 
bằng phà hoặc thông qua đường 
hầm Channel, được xem là chặng 
nguy hiểm nhất.
Vào tháng 10 năm 2019, 39 di 
dân Việt Nam đã được phát hiện 
chết ngạt trong một chiếc xe tải 
ở khu công nghiệp Grays, phía 
đông London, Anh. Điều tra cho 
thấy các di dân đã được đón ở 
miền bắc nước Pháp và quá cảnh 
qua cảng Zeebrugge của Bỉ.
(VOA tiếng Việt)

(tiếp theo trang 93)

Giờ Đây Ông Có Mơ Được Giải Nobel ...

này cho thấy, niềm tin vào sáng 
kiến của chúng tôi là điều hợp lí. 
Sự hữu hiệu của nó thật kì diệu. 
CureVac cũng sẽ có một chỗ đứng 
quan trọng trong các loại thuốc 
chủng. Về Katalin Kariko tôi 
không biết gì nhiều. Bà đã dùng 
phương pháp hoá học biến đổi 
các cấu trúc RNA và xây dựng nó 
tiếp dựa trên nền tảng các công 
bố của tôi năm 2000.
Zeit: Giờ đây ông có mơ được 
phát giải Nobel hay không?
Hoerr: Điều quan trọng nhất 
trong đời của tôi là sức khoẻ. Còn 
các giải thưởng là điều tôi chưa 
bao giờ nghĩ tới và lúc này cũng 
không nghĩ tới.
* Nguồn: Ulrich Balsen và Edda 
Grabar, Eine Milliarde Dosen 
für die Welt. DieZeit số 19, ngày 
06.05.2021. Người dịch: Phạm 
Hồng-Lam.

Cười Tí Cho Vui
KHÔNG THỂ BÁN ĐƯỢC
Một bà khách vào tiệm bán trái cây và các loại hột, nói với cô bán hàng
- Cô bán cho tôi 5 ký chuối, gói giùm từng trái nhe
Thấy cô bán hàng gói xong 5 ký chuối, bà khách mua tiếp
- Cô gói cho chị ba chục cam. Cũng gói từng trái nghe cưng
Cô bán hàng kiên nhẫn chiều khách. Khi thấy bà khách tiến lại gần thúng 
đậu phọng đã bóc vỏ vun cao có ngọn, cô bán hàng vội nói như hét
- Thứ này hôm nay em không bán được đâu
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THƠ GIÓ CHƯỚNG
CUỒNG PHONG

TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ 
Ông Phúc nổ đêm ngày trông ngóng
Tưởng được thay ông Trọng làm to
Nào ngờ cái lão mặt mo
Sắp đi chầu Bác còn mò thịt xôi
Cho Phúc nổ lên ngồi ghế trước
Chủ Tịch hàm cả nước oai ghê
Chức to, quyền chẳng có gì
Ngồi chơi sơi nước, làm vì, giựt le
Đang thủ tướng quyền uy, vớ bộn
Giờ chỉ ngồi gãi rốn phát ngôn
May thay máu nổ vẫn còn
Phúc ta nổ tiếp như bom tịt ngòi
Rằng “Dân Chủ đi đôi hùng mạnh
Toàn dân ta kiêu hãnh đề cao
Nếu như Dân Chủ tào lao
Thì e nước loạn cào cào rối tinh”
Nghe câu trước giật mình tưởng bở
Đến câu sau lại giở trò quen
Đề cao Dân Chủ phát thèm
Rồi cho Dân Chủ ngủ êm kiểu Tầu
Hãy liếc mắt xem bầu Quốc Hội
Toàn đảng ta chắn lối nhân dân
Ông to bà bé rần rần
Cướp luôn hết ghế, mười phần chắc ăn
Nếu có mấy anh dân loại ngố
Tưởng bán bầu dân chủ như ai
Ghi tên tranh cử thử tài
Đảng bầy trò gạt ra ngoài hết trơn
Anh Phúc nổ tùy cơn ranh mãnh
Phải nổ huề để tránh đòn đau
Đảng ta ai cũng giống nhau 
Bán toàn thịt chó, treo đầu con dê

NÓI LÁO ĂN TIỀN
Quảng cáo, nói láo ăn tiền
Nghệ nhân ca diễn làm liền kiếm xu
Phương Oanh đẹp đẽ thơm tho
Đan Trường tốt mã hát hò lại hay
Mại dzô, hộp thuốc cầm tay
“Đặc sản hôi nách”, nhãn này Hona
Bây giờ dân mới biết ra
Oanh, Trường hôi thế, ai mà còn ham?
Một lô nghệ nữ u nang
Hồng Vân, Kim Xuyến cùng nàng Vân Dung
Đều bị u sơ tử cung (?)
Khoe nay khỏi bệnh nhờ dùng Shioka
Kiểu này nếu cứ lan ra
Bệnh tình nghệ sĩ nước nhà chí nguy!
Hải ngoại cũng không thua gì
Kỳ Duyên một dạo cũng đi chào hàng
Sữa ong chúa bổ phế nang
Uống vào trẻ mãi như nàng đổi trai!
Thêm ông Ngọc Ngạn tham tài
Tuổi đời đáng lẽ lên vai lão làng
Vậy mà trơ trẽn rao hàng
Đông Trùng Hạ Thảo dụ làng nước mua
Dân mình vốn thích “a-dua”
Thấy người nổi tiếng khen vô, tin liền
Rủ nhau ta uống thuốc tiên
Bệnh còn nguyên đấy, mất tiền thêm lo
Lương tâm nghệ sĩ đi mô? 
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Chị Đỗ Thị Thu cho biết 
những bằng chứng dùng để 

kết tội bà Cấn Thị Thêu và con 
trai chủ yếu tập trung vào 80 
video clips mà bà Thêu và Trịnh 
Bá Phương đã ghi lại liên quan 

Gia Đình Tù Nhân Cấn Thị Thêu
 GẶP GIỚI NGOẠI GIAO 

PHƯƠNG TÂY TẠI HÀ NỘI  
Hà Nội.- Đài VOA loan tin hôm 18 tháng 5, 2021 gia đình của bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh 
Bá Tư tranh đấu vì quyền đất đai ở miền Bắc Việt Nam đang bị cầm tù, đã có buổi gặp gỡ và với 
VOA vào tối 5/5.
“Trong trại giam, mẹ em bị giam rất khắc nghiệt. Mẹ em bị nhốt trong 7m2, mà họ nhốt tới 13 người. 
Mẹ em bị nhốt cùng với một người bị HIV, mà trong đấy họ rất hay đánh nhau. Có một lần mẹ em 
can ngăn và bị chảy máu, xước trên lông mày. Mẹ em bảo trại giam đưa mẹ em đi khám bệnh thì họ 
từ chối. Mẹ em muốn khám bệnh để xét nghiệm HIV thì họ bảo 2 tháng sau khám bệnh cũng được” 
.Theo lời chị Thu, sự việc xảy ra cũng đã 7 tháng nhưng bà Cấn Thị Thêu cho tới nay vẫn không 
được đưa đi xét nghiệm phơi nhiễm HIV. “Họ bảo 60tuổi rồi không cần khám bệnh. Có bệnh là bình 
thường!”. Chị Thu cho biết thêm.

Bà Cấn Thị Thêu và con trai bị két án tù

đến các vụ khiếu kiện, tranh chấp 
đất đai giữa người dân và chính 
quyền ở Đồng Tâm, Dương Nội 
và những nơi khác. Tại phiên toà 
ngày 5/5, bà Cấn Thị Thêu đã cố 
gắng đưa ra những bằng chứng 

mà theo bà có thể “chứng minh 
bà vô tội”, nhưng bị toà án ngắt 
lời nhiều lần.
 “Trong phiên toà diễn ra hôm 
nay, mẹ em nói đến nhiều bằng 
chứng mẹ em vô tội, nhưng toà 
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án thường xuyên cắt lời mẹ em. 
Mẹ em nói ‘Nếu các ông không 
cho tôi nói thì các ông đưa luôn 
bản án bỏ túi đây, không cần diễn 
ra phiên toà này nữa’. Mẹ em đã 
nhắc câu này cũng phải đến 4 
lần”, chị Đỗ Thị Thu nói thêm.
Từ Dương Nội, Hà Đông, bà 
Trịnh Thị Thảo, con của bà Thêu, 
với với VOA về cuộc gặp giữa gia 
đình và các nhà ngoại giao nước 
ngoài tại Hà Nội:
“Ngày 18/5 lúc 11giờ 30 chúng 
tôi gặp các phái đoàn Anh, Pháp, 
Đức, Mỹ, Hà Lan, với mục đích 
là gia đình tố cáo bộ mặt thật của 
cộng sản độc tài Việt Nam; tố cáo 
việc họ bắt liền một lúc 3 người 
trong gia đình tôi và tố cáo đàn 
áp nhân quyền của chính quyền 
Việt Nam trong thời gian gần 
đây”. “Họ kết án mẹ tôi Cấn Thị 
Thêu và em tôi Trịnh Bá Tư với 
một mức án rất nặng nề ...chỉ vì 
dám đứng lên đấu tranh đòi hỏi 
sự công bằng trước pháp luật của 
người dân Dương Nội mất đất, 
chỉ vì luôn ủng hộ cho việc đấu 
tranh cho dân chủ và nhân quyền 
tại Việt Nam”, bà Thảo chia sẻ 
trên Facebook về nội dung cuộc 
trao đổi với các viên chức ngoại 
giao.
“Trước khi bị bắt mẹ, em và anh 
tôi luôn bị cộng sản Việt Nam 
sách nhiễu, đánh đập dã man, 
câu lưu trái phép, các đại sứ 
quán vô cùng bất ngờ khi biết an 
ninh của Nghệ An đã đánh em Tư 
và rất nhiều người hôm đi đón bố 
tôi, em Tư đã bị đánh gần mù mắt 
và sau đó phải đi mổ mắt”, bà 
Thảo viết.
Bà Thảo cho biết ông Trịnh Bá 

Phương hiện đang giữ quyền im lặng và chờ khi có luật sư trong quá 
trình điều tra “thì bị trả thù bằng việc bị đưa vào bệnh viện tâm thần”.
Cũng theo bà Thảo, cuộc gặp giữa đại diện gia đình và các nhà ngoại 
giao kéo dài gần 2 giờ và không bị an ninh Việt Nam cản trở.
Bà Thảo chia sẻ thêm về sự quan tâm của các nhà ngoại giao: “Họ 
có nhã ý hỏi rằng gia đình có nguyện vọng gì? Gia đình tôi nói có 
nguyện vọng nhờ các đại sứ quán tác động để Việt Nam có dân chủ, 
nhân quyền, tác động để [cộng sản Việt Nam] trả tự do cho khoảng 
260 tù nhân lương tâm, trong đó có mẹ tôi, em Tư và anh Phương”.
Hãng tin Reuters cho biết việc tống giam bà Thêu và con trai diễn ra 
vào thời điểm mà hồ sơ nhân quyền của Việt Nam đang được chú ý, 
với việc bỏ tù và đe dọa các nhà hoạt động, blogger và những người 
bất đồng chính kiến không có dấu hiệu hạ giảm, bất chấp việc Hà Nội 
tích cực theo đuổi các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao chặt chẽ hơn 
với các quốc gia phương Tây, đáng chú ý nhất là Hoa Kỳ và Liên hiệp 
Châu Âu (EU).
Trước đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng phản đối phiên tòa 
xét xử và bản án của cộng sản Việt Nam đối với nhà hoạt động Cấn 
Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư ngay sau khi một tòa án ở tỉnh Hòa 
Bình tuyên mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế.
- Ngày 5 tháng 5, bà Emerlynne Gil, Phó Giám đốc Khu vực của Tổ 
chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), cho biết trong một thông 
cáo: “Việc kết tội này là một sự phản bội công lý. Bà Cấn Thị Thêu và 
con trai của bà, Trịnh Bá Tư, là những nhà bảo vệ nhân quyền dũng 
cảm nên lẽ ra phải được chính phủ Việt Nam bảo vệ, không bị sách 
nhiễu hay giam cầm.”
“Lẽ ra ngay từ đầu không nên bắt  bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh 
Bá Tư, chứ đừng nói đến chuyện kết tội họ với những cáo buộc ngụy 
tạo,” người đại diện Ân xá Quốc tế cho biết thêm.
Tổ chức này cho rằng rõ ràng hai mẹ con bà Thêu đã bị trừng phạt để 
trả đũa cho hành động ôn hòa của họ nhằm phơi bày những bất công 
và vi phạm nhân quyền.
“Đáng buồn thay, ở Việt Nam, hoạt động bảo vệ nhân quyền ôn hòa 
đủ để đối mặt với án tù dài hạn,” bà Gil nói.
- Tương tự, tổ chức nhân quyền Article 19 ngày 5 tháng 5 ra thông 
cáo cho biết việc kết án một bà mẹ và con trai Việt Nam vì hoạt động 
ủng hộ nhân quyền của họ cho thấy rõ sự đàn áp đang diễn ra đối với 
xã hội dân sự độc lập và việc biểu đạt trên mạng ở Việt Nam.
Ông Matthew Bugher, Trưởng chương trình Châu Á của tổ chức 
Article 19, nói: “Bản án hôm nay là một đòn mạnh khác đối với nền 
tự do Internet ở Việt Nam. Với mỗi lần kết tội một người bảo vệ nhân 
quyền, Việt Nam lại khẳng định vị thế là một trong những kẻ thù hàng 
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đầu của quyền tự do ngôn luận trên thế giới.”
- Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Người Bảo vệ Nhân quyền ngày 
5 tháng 5 ra một tuyên bố chung cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng 
việc bắt giữ bà Thêu cùng hai con trai của bà là độc đoán chỉ vì các 
hoạt động nhân quyền ôn hoà của họ.”
“Họ bị biệt giam trong giai đoạn điều tra, không có sự chứng kiến 
của luật sư trong các cuộc hỏi cung, và bị đối xử vô nhân đạo thậm 
chí đe doạ bởi cán bộ của cơ quan tố tụng, như anh Tư khẳng định 
trong phiên toà.
hêm vào đó, chúng tôi cho rằng các hoạt động nhân quyền của gia 
đình bà Thêu không vi phạm luật pháp Việt Nam, và phiên toà này 
không bảo đảm tính công bằng trong xét xử.”
Hai tổ chức này kêu gọi Quốc hội Việt Nam xoá bỏ Điều 117 cùng 
nhiều điều khoản khác trong phần an ninh quốc gia của Bộ luật Hình 
sự vốn được sử dụng để dập tắt tiếng nói phản biện ôn hoà và khuyến 
nghị rằng Việt Nam cần nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế về 
nhân quyền, để phát triển bền vững.
- Ngay trước phiên tòa, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) 
đã phát đi thông cáo báo chí, kêu gọi chính quyền Việt Nam thả ngay 
lập tức bà Thêu và hai con trai – anh Trịnh Bá Phương cũng bị bắt và 
đang chờ xét xử - đồng thời bãi bỏ mọi cáo buộc đối với họ.
Ông John Sifton, Giám đốc vận động khu vực châu Á của HRW phát 

biểu: “Bà Cấn Thị Thêu và gia 
đình bà là những người bảo vệ 
nhân quyền dám lên tiếng ở Việt 
Nam. Chính phủ Việt Nam nên 
lắng nghe những người như gia 
đình dũng cảm này, không nên 
ném họ vào tù.”
Các tổ chức nhân quyền kêu gọi 
chính quyền Việt Nam hủy bỏ 
“bản án oan” này ngay lập tức 
và trả tự do ngay lập tức và vô 
điều kiện cho bà Cấn Thị Thêu và 
anh Trịnh Bá Tư vì cho rằng họ 
bị chính quyền kết án chỉ vì thực 
hiện các quyền con người một 
cách ôn hòa.
Đây là lần thứ ba bà Cấn Thị 
Thêu bị bắt giam và tuyên án 
tù. Lần đầu tiên bà Thêu bị bắt 
tạm giam và xử 15 tháng tù về 
tội danh “Chống người thi hành 
công vụ” vào ngày 25/4/2014, khi 
xảy ra vụ tranh chấp đất đai giữa 
gia đình bà cùng nhiều nông dân 

Hình mẹ con bà Cấn thị Thêu
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ở Dương Nội, quận Hà Đông, Hà 
Nội, và chính quyền. Sau đó, bà 
bị kết án 20 tháng tù vào ngày 
20/9/2016 về tội “Gây rối trật tự 
công cộng”, cũng liên quan đến 
các vụ dân oan khiếu kiện đất đai.
Trong lời nói sau cùng, bà Cấn 
Thị Thêu khẳng định mình và con 
trai vô tội, người có tội là “những 
kẻ tham nhũng, cướp đất”, đồng 
thời yêu cầu toà án trả tự do cho 
bà và con trai. Anh Trịnh Bá Tư 

còn nói sự đàn áp “chỉ khiến tôi 
quyết tâm hơn trên con đường 
đấu tranh đòi dân chủ cho người 
dân”, sau khi đã thẳng thắn trả 
lời toà rằng việc ghi lại các video 
clip của anh là nhằm mục đích 
“chống tham nhũng, chống độc 
tài và đấu tranh cho người dân 
được tự do bầu cử”.
Cập nhật thông tin phiên toà trên 
trang cá nhân, Luật sư Đặng 
Đình mạnh

– một trong số các luật sư bào 
chữa cho gia đình bà Cấn Thị 
Thêu – nói “Chứng kiến sự đanh 
thép, bất khuất ... của họ tại tòa, 
mất tự chủ, tôi ứa nước mắt vì 
xấu hổ. Và cũng lần đầu tiên 
trong một phiên tòa, câu nói nổi 
tiếng của ông Thiệu được nhắc 
đến ‘Đừng tin... [những gì Cộng 
sản nói-VOA]’”. 

định xung đột là N-IAC, thẩm 
quyền của các cơ quan tài phán 
hình sự quốc tế sẽ không thể được 
áp dụng.
Riêng ở West Bank, với lực lượng 
chiếm đóng Israel vẫn kiểm soát 
hoàn toàn khu vực và tiếp tục vai 
trò quản lý hành chính của mình, 
xung đột nếu có giữa Israel và các 
nhóm dân cư ở West Bank nên 
được xem là N-IAC.
7. Trong quá trình xung đột 
vũ trang này, ai đang vi phạm 
pháp luật quốc tế?
Đáng tiếc là cả hai.
Về phía Israel, việc duy trì chiếm 
đóng và phân biệt đối xử về mặt 
pháp lý, cưỡng chế tài sản, đất 
đai của người Palestine để phục 
vụ cho các khu tái định cư Do 
Thái vi phạm nghiêm trọng Công 
ước Geneva thứ Tư về quyền của 
thường dân mà thế lực chiếm 
đóng trên lãnh thổ chiếm đóng 
phải tuân thủ.
Về phía Palestine, PLO và các 

chính đảng quân sự của mình 
tiếp tục thất bại trong việc kiểm 
soát các hoạt động khủng bố 
nhắm vào thường dân Israel. Đã 
xuất hiện các cáo buộc về việc 
sử dụng thường dân làm bia đỡ 
đạn (human shield), không tuân 
thủ nguyên tắc phân biệt giữa 
thường dân/ người tham chiến, 
tấn công vũ trang không phân biệt 
(indiscriminate armed attack), 
bắt cóc và ám sát quân dân lẫn 

thường dân quốc tịch Israel, v.v. 
Thực tế cho thấy, bộ máy công 
tố của Tòa án Hình sự Quốc tế 
(International Criminal Court – 
ICC) đang có những động thái 
điều tra và khởi tố các cáo buộc 
liên quan đến tội ác chiến tranh 
(war crimes) mà cả hai bên thực 
hiện. 
(Nguồn:Hải Ngoại Phiếm Đàm)

(tiếp theo trang 35)

Xung đột Israel - Palestine...

Cười Tí Cho Vui
VÔ ĐỊCH NHỊN ĐÓI
Ba người dự một cuộc thi nhịn đói. Mỗi người ở một phòng khóa cửa. Ai 
chịu hết nổi thì bấm chuông, sẽ có người mở cửa đưa ra ngoài cho ăn.
Ba ngày sau, thí sinh Mỹ bấm chuông. Một tuần sau, thí sinh Nhật bấm 
chuông. Ba tuần sau vẫn không thấy thí sinh Việt Nam bấm chuông. 
Ban tổ chức cho anh này thắng giải, mở cửa đưa anh ra. Họ hỏi anh có 
bí quyết gì mà nhịn đói lâu thế.
Anh thều thào trả lời
- Có gì đâu. Tớ cắt lộn khúc dây đồng nối vào chuông báo hiệu.

https://search-sherpas.com/s/?q=Criminal
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 � Trà Lũ

Lá Thư 

Canada
TIN TỨC VÀ TIN MỪNG

Canada đã vào xuân nhưng vẫn còn lạnh tê tái. Hoa xuyên tuyết đã nở, và con chim robin cổ đỏ báo tin mùa 
xuân đã bắt đầu thăm viếng vườn hoa của tôi, thế nhưng trời vẫn cứ lạnh. Dân Canada thường bảo nhau muốn 
trồng cấy gì thì phải chờ sau lễ Victoria tức là 22 tháng Năm.
 Nhân nói về Victoria  tôi liền nhớ ngay tới Hoàng Gia Anh, và nhớ ngay tới việc nhắm mắt của Hoàng tế Philip 
tháng vừa qua. Ông thọ 99 tuổi, và mất ngày mồng 9, con số 9 đẹp quá. Nữ hoàng Elizabeth hiện nay đã già 
lắm rồi,chắc cũng sắp theo ông về cõi tiên nhưng bà vẫn chưa chịu nhường ngôi, Nhiều người bảo sở dĩ có việc 
này là vì Cụ Philip chồng bà không ưa cái ông hoàng tử Charles. Chưa biết việc này rồi sẽ ra sao. Người ta còn 
kể chuyện ngày xưa khi cụ Philip lấy vợ thì cụ yêu vợ nhưng lại không ưa bà mẹ vợ. Đây là những nét rất Anh, 
rất da trắng, chuyện thâm cung bí sử, mai này thời gian sẽ cho ta biết thêm. Cái chết của Hoàng tế Philip và 
các nghi lễ an táng vương giả và trọng thể đã được loan truyền rộng lớn khắp thế giới. 

Còn trong cộng đồng Công 
Giáo VN hải ngoại cũng có 

một cái chết, sự ra đi của một 
lãnh tụ mà rất nhiều người đang 
thương tiếc : đó là Linh Mục 
Tiến Sĩ Gioan Trần Công Nghị, 
giám đốc VietCatholic, một 
mạng thông tin và truyền giáo nổi 
tiếng. Ngài du học và chịu chức 
linh mục ở Roma, có bằng tiến 
sĩ thần học. Sau 1975 dạy học tại 
Đại Chủng Viện ở New Orleans, 
và Đại Chủng Viện Nữ Vương 
các Thiên Thần ở Los Angeles, 
rồi  ngài làm các công tác mục vụ 
nhiều nơi. Ngài say mê về truyền 
thông. Ngài lập ra tập san Thời 
Điểm Công Giáo 1991, rồi Viet 
Catholic 1996. Khi Vietcatholic 
sắp ăn mừng sinh nhật thứ 25 thì 

ngài đột ngột nằm xuống, vừa 
đầy 76 tuổi. Tôi chưa hề thấy có 
vị linh mục nào mà được nhiều 
giám mục, linh mục và giáo dân 
cả Mỹ cả VN ca tụng và thương 
mến đến thế . Sự thành công của 
ngài to lớn như vậy một phần 
cũng là do sự cộng tác rất hữu 
hiệu của nhiều danh nhân bằng 
hữu, bên Úc Châu có LM Nhạc 
sĩ Văn Chi, LM Nguyễn Hữu 
Quảng, KS Đặng Minh An, bên 
Âu Châu có LM Bùi Thượng 
Lưu, bên Hoa Kỳ có GS Nguyễn 
Long Thao, Nhà Văn Trần Vinh, 
nhiều hội đoàn…Tôi tin rằng 
Cha Nghị đã về thiên đàng rồi, 
ngài sẽ tiếp sức cho công trình 
VietCatholic của ngài còn trên 
dương thế. Riêng làng tôi, ai cũng 

nghiện VietCatholic, hàng ngày 
ai cũng mở đài để nghe tin, nghe 
hát và nghe giảng.
Nhân  chuyện an táng Hoàng Tế 
Philip và Cha Trần Công Nghị, tôi 
chợt nhớ tới sự mai táng ‘vương 
giả’ của làng An Bằng ở Huế. Ai 
về VN và đến Huế cũng đều đến 
thăm nơi này.  Dân làng xưa kia 
rất nghèo, nhưng nhờ con cháu 
ở ngoại quốc đem tiền về nên họ 
đã đua nhau xây lăng mộ vừa cho 
tổ tiên vừa cho chính mình sau 
này.  Các lăng mộ xây rất đẹp, 
sát bên nhau, theo mẫu các lăng 
vua, rất đắt tiền, lăng bé thì cũng 
ít ra trên 500 triệu, có lăng xây 
tới 4 tỷ. Dân làng làm việc này 
vì nghĩ rằng đây là cách trả ơn tổ 
tiên và cũng là dịp khoe giầu sang 
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với đời. Nhiều người đến thăm và 
nghe vậy đã lắc đầu : Sống thì nó 
chả cho ăn, Đến khi nằm xuống 
nó làm ma tế ruồi. 
Nghe đến đây thì dân làng tôi 
quay ra hỏi nhau : Hậu sự của bác 
sẽ thế nào?  Cụ Chánh tiên chỉ 
nói ngay: Lão đã dặn con cháu : 
xin hỏa thiêu và thán cốt thì cho 
vào một hộp nhỏ rồi vùi dưới 
chân cây thánh giá ngoài nghĩa 
trang. Mình từ cát bụi nên  trở về 
cát bụi. Ông ODP : Tôi dặn con 
cháu : sau khi hỏa thiêu xong thì 
đem thán cốt rải xuống thác nước 
Niagara, hy vọng một phần sẽ 
trôi về tới quê VN. Ông Từ Hòe 
thì cười hà hà. Tôi đang tìm công 
ty làm pháo bông để nhờ họ trộn 
thán cốt tôi vào thuốc pháo, ngày 
quốc khánh khi cả thành phố đốt 
pháo bông mừng lễ thì tôi xin con 
cháu cũng đốt pháo bông có thán 
cốt của tôi để thán cốt được tung 
cao lên trời, sẽ lẫn vào gió bay đi 
khắp bốn phương.
Đó là 3 cách cho hậu sự của làng 
tôi : chôn dưới đất, tan vào nước, 
tan vào khí trời. Còn các cụ thì 
sao cơ ? Có bắt con cháu đăng 
cáo phó thật le lói, rồi làm tang lễ 
thật to lớn và xây lăng tẩm thật đồ 
sộ không cơ ? 
Xin hết chuyện hậu sự. Xin được 
trờ về tin thời sự. Ngoài chuyện 
dịch Tàu Cô Vít, chuyện chủng 
ngừa vaccine, chuyện quân đội 
Miến Điện lên làm vua, chỉ còn 
chuyện tân tứ trụ triều đình VN. 
Trong tứ trụ thì có trụ thủ tướng 
lọt vào tay cựu bộ trưởng công 
an Phạm Minh Chính. Ai cũng lè 
lưỡi. Bây giờ ông công an lên làm 
vua , các cụ có thấy đáng sợ cho 
dân mình không cơ. Bác Hồ đã 
bảo cán bộ là đầy tớ, nhân dân là 

chủ, thế mà bây giờ đầy tớ thì giàu có, nhà lầu xe hơi, của ăn của để, 
còn nhân dân là chủ thì đa phần khố rách áo ôm, ngủ đường ngủ chợ, 
tại sao thế này ?
Nhân ngày quốc hận 30/4, tôi nhớ tới Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 
và 2 câu nói lịch sử của ông : Câu 1 : Đừng nghe những gì CSVN nói 
mà hãy nhìn kỹ những gì chúng làm. Câu 2 trong bức thư cuối cùng 
ông gửi TT Ford vào đầu tháng 4 năm 1975 khi VNCH đang hấp hối 
: ‘…Tôi xin Hoa Kỳ cho tiến hành 2 biện pháp khẩn thiết tôi vừa nêu 
trên. Tôi khẩn cầu Ngài, khẩn cầu chữ Tín của Hoa Kỳ, đặc biệt lương 
tâm của nước Mỹ…’ Bức thư này do TT Thiệu viết và giao cho GS 
Nguyễn Tiến Hưng Tổng trưởng kế hoạch bay sang Mỹ trao tay cho 
Tổng Thống Ford. Bức thư lịch sử này Ngài Kissinger và chính quyền 
Hoa Kỳ đã dấu nhẹm, nhưng sau này đã được  GS Nguyễn Tiến Hưng, 
người mang thư, phổ biến trong cuốn ‘ Khi Đồng Minh Tháo Chạy’, 
in năm 2005.
Nói tới VC và 30 tháng Tư, bồ chữ ODP trong làng tôi góp tiếng ngay. 
Rằng năm 1954 VC mang rừng rú về Hà Nội, năm 1975 VC mang 
Hà Lội vào Saigon. Dương Thu Hương, cán bộ gộc do văn hóa VC 
đào tạo vừa vào tới Saigon 1975, nhìn thấy Saigon khác xa những 
điều Đảng dạy, bà đã tỉnh ngộ, đã mở mắt và đã khóc. Nhân gian cho 
tới bây giờ vẫn còn truyền tụng những câu ca dao bình dân nổi tiếng, 
nhiều lắm, xin chép sơ vài câu điển hình mua vui, như :
- Một năm hai thước vải thô, Lấy gì che kín cụ Hồ em ơi
- Đôi dép râu dẫm nát đời son trẻ, Nón tai bèo che khuất nẻo tương 

lai.
- Nhà ai giầu bằng nhà cán bộ? Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?
- Đảng ta là đảng thần tiên, Đô la thì được, đa nguyên thì đừng
- Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng bán ruộng đất lấy tiền Đảng tiêu
- Nước ta bầu cử tự do, Lọc qua lọc lại, toàn lò Mác Lê.
Nhân mùa quốc hận này, LS Lâm Văn Bé ở Montreal vừa viết một 
bài rất hay bàn về sự giầu nghèo ở VN hiện nay. Ông kết bài như sau 
: Không, VN hiện nay không giầu mà chỉ có Đảng giàu. Đảng viên 
và bọn ăn theo càng giàu thì người dân càng nghèo. Thành phố càng 
mọc lên nhiều cao ốc, ngoại ô càng xây thêm nhiều hãng xưởng thì 
người dân càng mất đất mất nhà và người dân nhiều thế hệ sau sẽ 
không bao giờ trả hết nợ ngoại bang.
Ông ODP vừa hết lời thì ông Từ Hòe tiếp ngay. Ông bảo rằng cộng 
đồng VN ở Montreal vừa cho xuất bản báo ‘Quốc Gia’nhân ngày 
quốc hận 30/4, báo có nhiều bài rất hay, do BS Trần Mộng Lâm phụ 
trách. Báo này bảo gọi ngày 30/4 là ngày quốc hận, quốc thù, quốc 
nhục đều đúng hết, vì lịch sử cho thấy ngày xưa giặc Tàu cai trị mình 
một ngàn năm, giặc Pháp gần trăm năm, giặc Nhật cả năm , mà có 
công dân nào bỏ nước trốn đi đâu, ấy thế mà sau 1975, giặc CSVN 
vào chiếm Miền Nam một cái là người dân bảo nhau bỏ nước trốn đi, 
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có tới 3 triệu người, và khoảng nửa triệu người  đã vùi thây trong biển 
cả.  Chính ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kurt Waldem đã  triệu 
tập một phiên họp đặc biệt  ngày 21-7-1979 tại Geneve, và LHQ đã 
long trọng tuyên bố “ Tất cả những người tỵ nạn Việt Nam bỏ nước ra 
đi sau biến cố 1975, đều là Tỵ Nạn Chính Trị, và được hưởng quy chế 
tỵ nạn chính trị’. Xin ghi ơn LHQ.
Các cụ nhớ ghi chép những việc trên đây để lưu lại cho con cháu về 
sau , vì CSVN đang cố lờ đi những sự kiện này. VC viết sử VN không 
hề nói tới biến bố thuyền nhân VN vượt biên tỵ nạn. Danh từ ‘BOAT 
PEOPLE’ là một từ ngữ mới có trong tự điển tiếng Anh khi thế giới 
gọi những đồng bào ta liều mình vượt biển trốn cảnh cai trị của CSVN 
sau 1975 đấy nha.
 Thấy không khí trong làng căn thẳng khi nói về chuyện CSVN, Chị 
Ba Biên Hòa xin góp một tiếng cười. Rằng trong ngôn ngữ dân gian, 
khi muốn la rầy một anh con trai ngỗ nghịch, hỗn láo thì xưa ta quen 
chửi : Thằng mất dạy, thằng vô giáo dục, thằng mặt chó, thằng ăn 
cướp. Nhưng lâu nay có thêm một từ chửi  mới, là ‘ thằng Việt Cộng 
!’ Nhà văn Lê Dinh trong báo Quốc Gia ở Montreal  mà tôi vừa nói ở 
trên cũng bàn về việc này. Ông viết :
… Nếu tôi có làm anh muôn vàn bực tức, xin anh cứ chửi tôi 
la thằng mất dạy, thàng láu cá, thằng bỉ ổi, thằng đê tiện, thằng vô 
học, thằng gì cũng được, nhưng xin đừng bảo tôi là thằng Việt Cộng, 
vì hai tiếng này nặng lắm, đó là tiếng chửi ghê gớm nhất, đáng sợ 
nhất trong những tiếng chửi đương thời, vì nó đồng nghĩa với ác nhân, 
hung đảng, ác quỷ, man di mọi rợ, lưu manh, gian xảo, côn  đồ, thảo 
khấu…
Nghe chúng tôi bàn đến đây thì Cụ B.95 lên tiếng xin đừng nói về 
CSVN nữa, vì nhức đầu lắm. Anh John thần tượng của tôi đâu, xin cho 
nghe một chuyện Canada đi. Anh John đi họp làng thì bao giờ cũng 
sẵn sàng kể chuyện Canada vì biết chắc có người sẽ yêu cầu. Liền có. 
Anh bảo rằng các bạn còn nhớ Chuyện Cha Paolo cho làng ta ăn 
bánh chocolate năm kia khi chưa có dịch Covit không ? Bữa đó dân 
làng vui quá, vợ tôi nói to tiếng xin cám ơn Cha Bede Paolo. Nghe 
tiếng Bede thì Cha cám ơn nhưng nói là ngài không xứng đáng danh 
hiệu này, chớ gọi thế. Rồi cha Paolo vội vã ra về. Hôm nay xin kể 
chuyện cái tên Bede kỳ lạ này, chuyện rất Canada, do chính một nhà 
văn Canada trong cuộc kể. Tác giả là nhà văn Philip Teece kể trong 
tuần san Macleans năm 2001. Bede là tên một ông cha giáo sư dòng 
Benedictine. Bữa đó cậu Teece, một tu sinh, thuyết trình về kỹ thuật 
máy bay. Teece rất tự tin về bài thuyết trình vì cậu đã tham khảo nhiều 
tài liệu khoa học. Nghe xong bài thuyết trình thì Cha giáo Bede khen 
là hay về tổng thể nhưng ngài chê là còn thiếu sót về phần cơ khí. 
Bị chê nên Teece  đã hùng hổ cãi : về mặt thần học thì con thua cha, 
nhưng về mặt máy móc thì không thể nào cha hơn con được, vì trước 

khi đi tu con có học một khóa về 
cơ khí máy móc. Cha Bede không 
nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cậu 
tu sinh Teece một cách hiền hòa 
nhân ái. Ít năm sau, Teece bỏ tu. 
Anh ra đời và tiếp tục học về cơ 
khí vì cho mình có nhiều khả 
năng về ngành này. Bẵng đi 30 
năm anh tình cờ đọc một cuốn 
sách viết về Cha Bede. Đọc xong 
mặt anh tái đi, vì tên Bede chỉ 
là tên trong nhà dòng chứ thực 
ra tên ngài là Kenyon Reynolds, 
một nhà bác học nổi tiếng chỉ 
đứng sau Einstein. Reynolds là 
một thiên tài về cơ khí. Chính 
ngài đã tìm ra phương pháp hút 
khí đốt từ dưới đất lên để dùng 
cho kỹ nghệ. Nhờ phát minh này 
ngài đã trở thành tỷ phú. Ngài có 
vợ có con. Sau khi vợ chết đột 
ngột, ngài nhìn ra cuộc đời là phù 
vân, ngài đã tặng hết tài sản cho 
các cơ quan từ thiện và phân chia 
các cổ phần cho nhân viên, rồi 
ngài đi tu. Ngài lấy tên Bede lấy 
ý từ tên nhà dòng là Benedictine, 
tiếng Việt gọi là nhà dòng Thánh 
Biển Đức. Và mọi người chỉ biết 
đến Cha Bede. Vì thế cậu học trò 
Teece đã hung hăng con bọ xít, 
đã dám bảo ngài không biết gì về 
cơ khí. Teece đã gục đầu xám hối 
nhưng mọi việc đã trễ. Cha Bede 
và cậu học trò Teece là hai tấm 
gương cho chúng ta theo.
Cả làng nghe xong đều vỗ tay 
khen chuyện Cha Bede người 
Canada giỏi và đạo đức quá, và 
khen nhà văn Teece đã can đảm 
kể chuyện của chính mình để làm 
gương cho hậu thế soi chung .
Chị Ba Biên Hòa thấy cả làng 
thích chuyện Cha Bede / Kenyon 
Reymonds thì liền nói ngay : Các 
bạn còn nhớ không, bữa đó là 
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sinh nhật của tôi nên Cha Paolo 
mới đến, và Cha đã chứng kiến 
cảnh làng ta cắt bánh sinh nhật.
Ngài cứ gật gù khen cụ Chánh. 
Lúc đó mấy người xúm nhau lại 
và định cùng nhau thổi nến trên 
mặt đồng bánh, cụ Chánh đã can 
ngay. Cụ bảo nếu dùng miệng mà 
thổi thì bao nhiêu vi trùng trong 
miệng ta sẽ bay hết vào đồng 
bánh, rồi chúng ta chia nhau ăn 
miếng bánh đầy vi trùng này. Lão 
xin đề nghị làng dùng tờ giấy quạt 
cho tắt nến, thay vì lấy miệng thổi 
nha.
Tôi nhớ mãi chuyện Cha Bede 
Canada trên đây là vì chuyện thổi 
nến sinh nhật. Các cụ nghĩ sao 
cơ, có nên xúm nhau lại rồi cùng 
chụm miệng thổi nến trên đồng 
bánh mừng sinh nhật như chúng 
ta vẫn làm nữa không cơ ?
Cụ B.95 lại lên tiếng xin Anh 
John kể chuyện cười Canada. 
Anh John bèn kể chuyện một bác 
sĩ Canada cho toa thuốc. Rằng có 
một anh kia vì lười tập thể dục 
nên béo phì. Ông bác sĩ cho anh 
một cái toa đi mua thuốc uống 
trước khi đi ngủ. Từ hôm uống 
thuốc, đêm nào anh cũng nằm mơ 

mình đi lạc trên một hoang đảo và gặp một bầy tiên nữ lõa lồ. Anh ta 
nổi máu dê và chạy bắt bầy tiên nữ này. Anh ta chạy rất mau nhưng 
không bao giờ bắt được một em tiên. Cứ thế, anh đuổi bắt cả đêm. 
Sáng dậy, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay mỏi nhừ. Uống thuốc được 
hai tuần thì anh ta xuống được 5 ký. Anh khoe chuyện này với ông 
hàng xóm cũng béo phì như anh. Ông này cũng đi bác sĩ, và bác sĩ 
cũng cho 1 toa thuốc như anh bạn. Và ngay đêm đầu ông nằm mơ thấy 
mình cũng lạc trên hoang đảo, nhưng thay vì gặp bầy tiên nữ thì ông ta 
gặp một đoàn thổ dân hung dữ ăn thịt người. Anh mơ thấy bị đoàn thổ 
dân này đuổi bắt và anh đã chạy trối chết xém bị bắt, sáng dậy cũng 
mệt phờ, mồ hôi cũng vã ra như tắm. Sau 2 tuần anh cũng xuống được 
5 ký. Ông này bèn tới gặp bác sĩ và phàn nàn rằng bác sĩ đã cho lộn 
thuốc, vì tại sao người bạn thì mơ thấy tiên còn ông thì chỉ mơ thấy 
quỷ. Ông bác sĩ bèn cười rồi nói : Vì bạn ông trả tôi tiền mặt, còn ông 
trả tôi bằng cheque dịch vụ…
. Và anh John  tuyên bố hết chuyện, anh ngồi xuống để xin 
nghe tin tức. Cụ Chánh tiên chỉ làng nói ngay : Chúng ta thường nghe 
tin tức từ radio,  báo,  hay đài. Tại sao ta lại gọi là tin tức, tin nào 
cũng làm ta tức mình cả sao ? Có người trả lời là vì nhiều tin nghe 
xong thì thấy tức mình hết sức như những tin từ miệng mấy anh cộng 
sản, luôn luôn nói dối, luôn luôn lừa bịp. Vậy toàn tin tức, không có 
tin mừng sao?  Lão xin thưa : có chứ, có nhiều lắm, chỉ vì ta không 
muốn nghe đó thôi. Ý lão muốn nói với dân làng là hằng ngày lão vẫn 
tìm nghe tin mừng. Tin mừng đầy trong Sách Thánh. Trong thánh lễ, 
trước bài Phúc âm, linh mục chủ tế bao giờ cũng nói : Tin Mừng theo 
Thánh Gioan, hoặc Thánh Mát Thêu, Thánh Luca, Thánh Mat Cô… 
Lời Chúa chính là Tin Mừng về tình yêu, về hạnh phúc.
 Các cụ đã thấy vị tiên chỉ làng tôi đạo đức thánh thiện chưa ? 

TRÀ  LŨ

Kính mời
Nhằm phục vụ quý Độc Giả ưa đọc báo trên Mạng toàn cầu, nhất là quý vị có 

mắt yếu muốn đọc được chữ khổ lớn trên máy điện toán, Iphone, Ipad…,  
Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân đã cho đăng nguyên văn Nội Dung cả tờ báo 
Dưới dạng hình PDF trong mục Điểm Lại Báo Cũ, sau một tháng.  Ngoài ra, 

hàng tháng, một tuần sau ngày phát hành báo viết, Tòa Soạn đã để lên Website 
Dễn Đàn Giáo Dân một số bài Chủ Điểm. Xin mời đọc giả vào trang Mạng: 

diendangiaodan.com để theo dõi.
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làm ăn cũng đi nhậu, sinh nhật cũng nhậu, đám tang cũng nhậu, “rửa” 
cái gì mới mua cũng nhậu… Đó trở nên một việc quen thuộc và ai 
cũng nghĩ đó là điều rất bình thường, người trẻ ngày nay cũng ăn nhậu 
không kém. Thực ra việc ăn uống bia rượu lành mạnh, gặp gỡ nhau 
uống một ít bia, rượu thì không ai cấm cản, vì đó là nhu cầu giải trí 
của mỗi người, nhưng việc ăn nhậu quá đà, thâu đêm suốt sáng, gây 
ra những tai nạn cho bản thân và liên luỵ đến người khác thì tuyệt đối 
không được. Nay con viết bài này nhằm viết ra một thực trạng cũng 
khá nhức nhối tại Việt Nam hiện nay, người trẻ ăn nhậu qúa đáng, và 
cũng như nhằm nhắc nhở bản thân của mình, bản thân con cũng đã có 
một thời gian còn là sinh viên, lê lết la cà thâu đêm với chúng bạn, cúp 
tiết đi hát Karaoke và ăn nhậu,…, bước vào Thanh Sinh Công cũng la 
cà với các thanh niên cùng Đoàn, sau mỗi chương trình của Đoàn đều 
có cuộc nhậu, hay cứ lâu lâu sau giờ sinh hoạt Đoàn là anh em rủ nhau 
đi nhậu… Và khi viết bài viết này, nó đánh động con về một thời gian 
về trước của chính mình. 
Thực trạng ăn nhậu của thanh niên Việt Nam (XEM) 
Lang thang dọc Google chỉ cần gõ chữ “nhậu” có rất nhiều kết quả 
hiện ra, bấm vào thanh Hình ảnh thì một loạt hình ảnh ăn nhậu hiện ra, 

Vài nét sơ lược về góc nhìn của 
bản thân về chủ đề này 
Xã hội Việt Nam ngày càng phát 
triển và nhu cầu giải trí, sinh hoạt 
của mỗi người dân Việt Nam lại 
càng gia tăng mỗi ngày. Và nếu 
chúng ta lang thang qua các con 
đường nổi tiếng chỉ nói riêng đến 
Sài Gòn, thì đa số điều thấy các 
hàng quán, các quán nhậu, Beer 
Garden, nhà hàng, các con đường 
nổi tiếng với các quán nhậu dọc 
hai bên như Phạm Văn Đồng, 
Hoàng Sa, Trường Sa…, và cứ 
mỗi tối bước ra đường, các quán 
nhậu đều rất đông đúc, có những 
quán thâu đêm suốt sáng nhưng 
vẫn đông khách, và đa số những 
“dân nhậu” có độ tuổi từ lớn có, 
thanh niên có, và cả những bạn 
học sinh cũng có. 
Theo như thống kê trên Internet, 
Việt Nam là một trong các nước 
có tỉ lệ tiêu thụ bia rượu lớn nhất 
Thế Giới (nghe có vẻ tự hào 
nhưng nó là một thực trạng đáng 
đánh động) và hàng năm những 
tai nạn giao thông, những cuộc 
thảm sát đau lòng cũng xảy ra 
trên bàn nhậu… 
Nhậu đã trở nên một nét “văn 
hoá” của người dân Việt Nam, 
vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, 

Cuộc Thi Viết Về Người Trẻ Đi Học 
Liên Đoàn Thanh Sinh Công Sài Gòn

Người dự thi 
Tên: Nguyễn Thành Trưởng Thông 
Liên Đoàn Phó Liên Đoàn TSC Sài Gòn 
Viết về: Tình trạng ăn nhậu quá đáng của thanh niên VN
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và đa số đều có những hình chụp 
của các bạn trẻ, các thanh niên 
trên tay cầm các ly bia, ly rượu… 
điều đó cũng cho thấy một thực 
trạng rằng, người trẻ ngày nay 
nhậu rất nhiều, và trở nên quá đà 
trong việc ăn nhậu. 
“Nhậu” một cách lành mạnh. 
Bia rượu cũng là một cách để giải 
trí của mọi người sau những giờ 
làm việc căng thẳng, trong bia 
và rượu có rất nhiều Vitamin và 
dưỡng chất giúp ích cho hệ tiêu 
hoá và cả cơ thể, và chất men 
trong bia rượu làm con người cảm 
thấy thoải mái và dễ chịu hơn khi 
uống một lon bia, hay một cốc 
rượu rất tốt cho sức khoẻ của bản 
thân, đặc biệt là những người lớn 
tuổi, giúp tăng cường sự tiêu hoá 
và miễn dịch, giảm nguy cơ đột 
quỵ, điều hoà huyết áp… 
http: / /khoahocphattr ien.vn/
kham-pha/10-loi-ich-tuyet-voi-
tu-viec-uong-bia-dungcach/2015
0927050022537p1c879.htm 
Nhưng điều gì đang diễn ra với 
việc ăn nhậu của giới trẻ hiện 
nay: 
(con xin được trích một vài bài 
viết, các tai nạn để đưa vào bước 
Xem cho trực quan ạ) 
Người trẻ ngày nay rất thích sự 
tiện lợi, có sẵn và nhanh chóng, 
thay vì làm thức ăn tại nhà, mua 
bia, rượu về uống với bạn bè ( 
cái này chi phù hợp với các bạn 
sinh viên ở trọ hoặc không có 
người quản, ở với cha mẹ thì khó 
có thể tụ tập uống bia rượu) và 
quán nhậu, nhà hàng, beer club 
là những nơi lý tưởng cho những 
sự tiện lợi, sẵn, và có người phục 
vụ mình. Đời sinh viên thường 
có những câu nói rất “nổi tiếng” 
như: “nhậu tới bến đi, qua tuần 
ăn mì tôm cả tuần cũng được, hay 
trẻ không nhậu, già tuột hậu”.+ 

Nhậu theo mùa: Người trẻ hiện nay nhậu rất nhiều vào mùa Tết, các 
ngày đi thăm họ hàng, tụ tập bạn bè, họp lớp, tốt nghiệp… Mùa nào 
cũng có thể đi nhậu được, bất cứ lý do gì cũng có thể tổ chức một cuộc 
nhậu với bạn bè, và điều này trở thành một thói quen xấu của người 
trẻ hiện nay, việc khêu khích, gài kèo, tạo cơ hội cho việc nhậu diễn ra 
thường xuyên hơn. Mùa cưới là nhậu nhiều nhất. 
+ Quán nhậu: Các quán nhậu ở Việt Nam hiện nay rất nhiều, nhiều 
hơn cả trường học, thư viện, khu vui chơi, có cung sẽ có cầu, nghĩa là 
nhu cầu ăn nhậu của giới trẻ ngày càng gia tăng và không hề ngưng 
lại. Ngoài việc check-in tại các địa điểm du lịch nổi tiếng, các quán ăn, 
quán nhậu cũng là nơi yêu thích của người trẻ hiện nay. 
+ Thời gian nhậu: các quán nhậu thường mở rất trễ, từ 2h chiều đến 
11 hoặc 12 giờ đêm, có quán còn mở suốt sáng để phục vụ hết mình, 
nên đa số các bạn trẻ nhậu rất khuya, về đến nhà rất trễ và thời gian 
nhậu trễ như thế này rất nguy hiểm và gây những hậu qủa cũng như 
ảnh hưởng rất lớn đến ngày hôm sau. 
+ Tại sao người trẻ lại thích nhậu: 
- Quan niệm “uống rượu là cách xã giao, là phương tiện không thể 
thiếu khi đi làm” và “uống rượu giúp tôi giao tiếp bản lĩnh hơn với bạn 
bè” có điểm trung bình cao nhất - đạt mức khá thường xảy ra. Điều 
này một mặt cho thấy trong quan niệm của sinh viên và người trưởng 
thành trẻ tuổi mục đích của việc uống rượu bia là hướng về mặt giao 
tiếp, xã giao trong công việc hoặc cuộc sống; mặt khác phản ánh thực 
tế về “văn hóa nhậu trong gặp mặt và kinh doanh” vẫn đang ăn sâu 
vào suy nghĩ, nếp sống của người Việt trẻ. Bên cạnh đó, không ít bạn 
cho rằng đôi khi có quan niệm “uống rượu là cách thể hiện mình đã 
trưởng thành”, “rượu giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, sự căng thẳng 
hay những nỗi buồn bất tận”, “uống rượu thể hiện bản chất đàn ông”, 
“trong tương lai, xã hội không thể sống thiếu rượu”. Ở đây, sự tồn tại 
của các quan niệm như: xem rượu như một cách thức thể hiện bản 
thân, giới tính, giải sầu và thậm chí là khẳng định sự hiện diện tất yếu 
của rượu bia trong cuộc sống tương lai thật sự đáng phải quan tâm. 
Chính những yếu tố lệch lạc trong quan niệm như thế sẽ đóng vai trò 
chi phối, ảnh hưởng quan trọng đến hành vi uống rượu và nghiện rượu 
của cá nhân. 
- Uống bia, nhậu nhẹt cũng là một cách giải trí, kết nối bạn bè, và giết 
thời gian sau những giờ học, và làm việc của người trẻ. 
+ Hành vi uống bia rượu của người trẻ: 
Theo nghiên cứu của TS Huỳnh Vĩnh Sơn: https://tuoitre.vn/giat-
minh-voi-quan-niem-ruoubia-cua-nguoi-tre-594171.htm 
Thời điểm bắt đầu sử dụng rượu bia của nam sinh viên và người 
trưởng thành trẻ tuổi tại TP.HCM tương đối dài - trên 48 tháng với 
60,6% người được khảo sát. Tiếp đó là 20,2% đã sử dụng rượu bia 
“trên 36 tháng đến 48 tháng”, 12,2% uống rượu bia “từ 12 tháng đến 
36 tháng” và với số lượng lựa chọn ít nhất 7% uống rượu bia “dưới 12 
tháng”. Phải thừa nhận thực tế rằng thời gian bắt đầu uống rượu bia 
sớm hay muộn không đồng nghĩa với việc có nguy cơ nghiện rượu bia 
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hay không, nghiện nặng hay nhẹ. Tuy nhiên, nếu hành vi uống rượu 
bia được lặp lại đều đặn trong thời gian dài sẽ tạo thành thói quen và 
từ đó khả năng dẫn đến việc nghiện rượu bia cũng có chiều hướng 
tăng cao. Có 49,6% sinh viên và người trưởng thành trẻ tuổi uống 
rượu bia “một lần nhưng không đều đặn mỗi tuần”, 25,5% “trên ba 
lần/tuần”, 13% uống “ba lần/tuần” và 11,9% “hai lần/tuần”. Trong khi 
đó, khảo sát về số lượng rượu bia sử dụng cho thấy có sự phân tán, 
có 55,7% đối tượng khảo sát uống từ 3 lít trở lên, 21,3% uống từ 0,5 
lít trở xuống mỗi ngày, 11,1% uống từ 1-2 lít và 11,9% uống từ 2-3 
lít. Thực tế ở nước ta, việc uống rượu bia với số lượng lớn mỗi lần là 
điều thường thấy. Nhiều người được phỏng vấn thừa nhận mỗi lần đi 
uống rượu bia là họ phải uống đến say rồi mới về, mức tối thiểu là 3 
lít nhưng mức tối đa là con số nào, nhiều người vẫn còn trả lời với sự 
ấp úng, ngại ngùng. Điều hiển nhiên, số người không tự kiểm soát và 
nhận thức một cách rõ ràng về hành động của mình sau khi uống bia 
là rất lớn. 
Hậu quả của việc uống bia rượu qúa đà: 
Việc nhậu nhẹt quá đà làm ảnh hưởng rất nhiều đến cả nhân của người 
uống: về tài chính mất đi một khoản tiền cho việc nhậu nhẹt vô bổ, 
uống quá nhiều bia rượu vào người sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, bộ phận 
chịu ảnh hưởng là gan và các cơ quan nội tạng... Việc uống quá nhiều 
cũng ảnh hưởng đến sự kiểm soát của não bộ, khiến mất tỉnh táo và 
gây tai nạn sau khi về nhà, và ngày hôn sau cũng ảnh hưởng nghiêm 
trọng, mất đi sức khoẻ và hiệu suất trong công việc và học tập… 
http://baovanhoa.vn/đoi-song/y-te/artmid/585/articleid/17783/lam-
dung-ruou-bia-gay-hau-qua nghiem-trong-cho-suc-khoe-cong-dong 
Những vụ tai nạn thương tâm cũng xảy ra khiến cho bao nhiêu gia 
đình lâm vào tình trạng khốn khổ cũng chính vì bia rượu gây ra: Cách 
đây vào tháng 5/2019, có một thanh niên nhậu say, lái xe tông vào hai 
mẹ con đang lái xe máy, vụ việc xảy ra khiến bé gái 9 tuồi tử vong tại 
chỗ, mẹ bị thương rất nặng, thanh niên sau đó bỏ chạy, nhưng đã đến 
công an đầu thú. 
https://baomoi.com/tai-xe-say-ruou-gay-tai-nan-tre-9-tuoi-chet-sau-
tay-lai-cua- me/c/30730511.epi 
https://baomoi.com/uong-ruou-say-nu-sinh-14-tuoi-bi-bon-thanh-
nien-cho-den-nha-nghi-hiepdam/c/32098908.epi 
Và việc uống quá đà cũng không thể kiểm soát cơ thể dẫn đến các vụ 
hiếp dâm, quan hệ tình dục sau khi uống quá chén… dẫn đến rất nhiều 
hậu qủa nghiêm trọng về sau.Đó là một trong những vụ tai nạn thương 
tâm mà việc uống qúa đà gây ra cho người trẻ hiện nay. Khi bước 
vào cuộc chơi không ai nghĩ đến hậu quả của nó mang lại, có những 
hậu quả thương tâm đến mức ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau 
này của chính cá nhân đó và những người bị ảnh hưởng, cũng như là 
những người xung quanh của cá nhân đó 
+Trước khi nghĩ đến ăn nhậu hãy trân trọng bản thân và những 
người xung quanh mình 
hơn (XÉT) 

Vậy tôi phải làm gì để tránh 
việc ăn nhậu quá đà (LÀM) 
Thay đổi bản thân: Từ bỏ bia 
rượu hoặc hạn chế đến mức tối 
thiểu, bia rượu bản thân không 
xấu nhưng chính vì lạm dụng 
hoặc dưạ vào nó sẽ gây nhiều hậu 
qủa nghiêm trọng. Khi bị bạn bè 
rủ di nhậu thì có thể đề nghị đi 
uống cafe, sinh tố, hay các nơi 
lành mạnh, thay vì giết thời gian 
nơi các quán nhậu la cà. Trau dồi 
kiến thức, lời Chúa và các sinh 
hoạt Đoàn Thể, các buổi học tập, 
huấn luyện sẽ tốt hơn nhiều cho 
bản thân và làm cho thời gian nên 
ý nghĩa.Tránh xa các bạn bè rủ 
rê ăn nhậu, hãy tương quan với 
những người bạn tốt hơn 
Cùng với các bạn của 
mình:Tham gia cùng nhau các 
công tác thiện nguyện, sinh hoạt 
Đoàn thể, đến những nơi lành 
mạnh thay vì những quán nhậu 
thâu đêm. Mội người TSC có thể 
lan toả thông điệp cho người trẻ 
về thực trạng bia rượu quá đà 
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã 
sinh con ra trên cuộc sống này 
và cảm tạ Ngài đã ban cho con 
một cơ thể khoẻ mạnh, một tâm 
hồn trẻ trung. Xin cho con ý thức 
được rằng cơ thể này là do Ngài 
ban tặng, tâm hồn này hướng đến 
những điều cao quý hơn. Xin 
giúp sức cho mỗi người chúng 
con biết từ bỏ những thói hư, tật 
xấu do bia rượu mang lại, không 
giết thời gian bằng những hoạt 
động vô nghĩa, chè chén say sưa 
nhưng giúp cho chúng con biết 
dùng những quà tặng của Ngài 
để mang đến sự bình an, niềm 
vui, và sự hiệp nhất cho các bạn 
trẻ, cho những nơi mà chúng con 
đang sinh sống, làm việc và học 
tập. Amen 
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TRANG Y HỌC
 � Bác Sĩ Ngô Đình Tân

BỆNH ALZHEIMER
1. Alzheimer là một căn bệnh thông 

thường nhất trong các căn bệnh sa 
sút trí nhớ.  Nó diễn tiến chậm trong 
thời gian dài bắt đầu trong tuổi trung 
niên.  Bệnh làm trí nhớ suy sụp và 
chậm lại, tính tình thay đổi với 
những hành vi bất thường.  Bệnh có 
thể diễn tiến nặng đến mức gây xáo 
trộn trầm trọng đến sinh hoạt hằng 
ngày.  Bệnh Alzheimer không phải 
là 1 hiện tượng bình thường trong 
quá trình lão hoá.  Nó không phải là 
một căn bệnh do tuổi già gây ra mặc 
dầu tuổi già từ 65 trở lên là một một 
nguy cơ gây ra bệnh.

2. Các dấu hiệu cảnh báo bệnh 
Alzheimer.

• Sa sút trí nhớ làm xáo trộn sinh 
hoạt hằng ngày

• Nhầm lẫn về thời gian và không 
gian

• Hay quên đồ không nhớ để đâu
• Hay rút lui ra khỏi chỗ đông người 

hoặc các sinh hoạt xã hội.
• Đọc các bảng chữ mà không hiểu.
• Khó hoàn thành các nhiệm vụ 

thông thường tại gia, công sở hoặc 
lúc giải trí

• Mất khả năng giao tiếp và dùng 
ngôn ngữ lộn xộn.

3. Bệnh được chia thành ba giai đoạn.  
Giai đoạn đầu bệnh nhân có những 
cơn mất trí nhớ tạm thời như hay 
quên những đồ dùng hằng ngày;  

Quên những từ ngữ thường dùng 
bệnh nhân không nhớ tên người 
thân, bạn bè và trong gia đình.  
Trước khi giai đoạn đầu được phát 
hiện thì đã có những thay đổi bất 
thường trong bộ não kéo dài trong 
nhiều năm trước khi các triệu chứng 
xuất hiện.

4. Giai đoạn trung: Đây là giai đoạn 
lâu nhất có thể kéo dài đến nhiều 
năm bệnh nhân quên số nhà, quên 
những số điện thoại quen thuộc, 
hay nhầm lẫn/ không biết họ đang ở 
đâu hoặc biết ngày trong tuần;  Mặc 
quần áo trái mùa khó kiểm xoát tiểu 
tiện và đại tiện;  hay đi lang thang 
và đi lạc;  trở lên đa nghi hay có ảo 
tưởng và hay cưõng bách.

5. Giai đoạn cuối:  Trong giai đoạn này 
bệnh nhân mất đi khả năng thích 
ứng với môi trường;  không thể xã 
giao;  khó kiểm soát sự chuyển động 
của tứ chi và đi đứng;  khó nuốt; dễ 
bị nhiễm trùng và té ngã.  Bệnh 
nhân cần được chăm sóc 24 giờ mỗi 
ngày.  Trung bình bệnh nhân sống 
tư 4 đến 8 năm sau khi bệnh được 
phát hiện.  Trong một số trường hợp 
bệnh nhân có thể kéo dài cuộc sống 
đến 20 năm nếu có sự trợ giúp đặc 
biệt.

6. Hiện nay khoa học vẫn chưa hiểu rõ 
nguyên nhân và tiến triển của bệnh.  
Các cuộc nghiên cứu cho biết có liên 
quan tới các mảng Amyloid và đám 
rối sợi thần kinh tích tụ trong não.  

Ứng kích oxi hoá cũng là một nguyên 
nhân đáng kể trong việc thành hình 
bệnh ngoài ra sự suy giảm các tế 
bào ở vùng nhân lục trong não cùng 
đóng một vai trò quan trọng.

7. Bệnh Alzheimer được chuẩn đoán 
qua sự thâu thập kỹ lưỡng tiểu sử 
bệnh, khám bệnh lâm sang tổng 
quát;  Thực hiện các cuộc trắc 
nghiệm về tâm thần và tâm trạng 
của bệnh nhân;  các cuộc trắc 
nghiệm máu;  chụp MRI não sẽ thấy 
giảm kích cỡ não ở một số vùng 
nhất định và thấy sự tích tụ của 
mảnh Amyloid và các đám rối sợi 
thần kinh.

8. Y khoa chưa có thuốc chữa trị bệnh 
hoặc ngănn chặn sự diễn tiến của 
bệnh.  Hiện nay y khoa cung cấp 
một số thuốc làm chậm lại sự sa 
sút trí nhớ và thuyên giảm tình trạng 
nhầm lẫn.  Thuốc Donepezic cho giai 
đoạn đầu.  Thuốc Memantin cho giai 
đoạn trung và cuối.  Thuốc bổ xung 
Vitamin E được dùng chung với các 
thuốc trên có khả năng chống oxy 
hoá cho bệnh nhân ở giai đoạn đầu 
và giai đoạn trung.  Ngoài ra còn có 
những loại thuốc khác giúp trị các 
biến chứng của bệnh như thuốc trị 
mất ngủ, thuốc trị trầm cảm, thuốc 
trị lo âu, thuốc trị ảo giác… 
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Gia Chánh
Cà chua nhồi thịt GIANG ANH

CÁCH LÀM:
• Cắt cà chua làm hai theo chiều ngang. Lấy muỗng nạo hột trong cà chua ra .
• Ứơp thịt với muối, tiêu, nước mắm, hành. Chia thịt ra làm 10 phần, nhồi vào cà chua, để 

tất cả vào khay loại bỏ vào lò nướng.
• Vặn lò nóng 425độ. Khi lò đã nóng, cho khay cà chua vào. Sau 15 phút thấy trên mặt cà 

chua xém vàng là được.
• Lấy nồi nhỏ, cho 1tbsp dầu ăn vào, khi dầu nóng cho hành, tỏi vào đảo đều, cho nước 

lạnh, cà chua hộp, đường,đảo tiếp cho đều. Khi sôi lại là chín.
• Xếp cà chua ra đĩa xâu, rưới nước sốt cà chua lên, rắc một chút tiêu, để vài lá ngò trên 

cùng cho đẹp .
• Món này dễ làm và dùng cũng ngon .Trẻ con hầu như đều thích. 
• Xin chúc Qúy Vỵ mùa Hè thật vui, mạnh, hạnh phúc bên gia đình.                        

NGUYÊN LIỆU: 
500grs thịt vai heo xay.
• 5 trái cà chua cỡ trung bình.
• 1 củ hành tím, 2 cọng hành lá cắt nhỏ.
• ¼ tsp muối.
• ¼tsp tiêu xay.        
• 1tsp nước mắm.  
Nước sốt cho vào sau:2 tsp cà chua hộp, ½ 
củ hành tây thái vuông nhỏ,2 nhánh tỏi đập 
dập, ½ cup nước,1tsp nước mắm, một chút 
tiêu, ½ tsp đường.   
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DANH MỤC QUẢNG CÁO
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân chaân thaønh caûm taï söï hoã trôï cuûa Quyù Thaân Chuû vaø 

Quyù Ñoäc Giaû ñaõ nhieät thaønh uûng hoä cho caùc Thaân Chuû Quaûng Caùo döôùi ñaây

      Quảng Cáo
Quý vị đăng quảng cáo, hỉ tín, ai tín trên Diễn Đàn Giáo Dân sẽ được tôn trọng bởi:
• Hàng ngàn độc giả nhờ báo được phân phối qua các địa điểm quảng cáo.
• Hàng ngàn độc giả qua báo dài hạn gửi đến tận nhà.
• Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân được phân  phối trên khắp Hoa-Kỳ và thế giới. 

              PHIẾU ĐỘC GIẢ

Họ Tên: ______________________________________   Điện thoại:_______________________
Địa Chỉ: _____________________________________    □ Độc Giả Cũ, ID# ________________
          ______________________________________   □ Độc Giả Mới
          _______________________________  Email: _________________________________
Nhận làm: □ Cố Vấn     □ Chủ Trương    □ Cổ Động Viên    □ Bảo Trợ    □ Điều Hành    
□ Đại Diện Vùng    □ Độc Giả Ân Nhân:  □ $60   □ $100   □ $200  □ $...............USD
□ Độc Giả Thường: Hoa-Kỳ $50 USD;  Canada $70 USD; Âu Châu, Á Châu, Úc Châu $80 USD
Muốn mua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân từ số: _____________________________________
Muốn có các số cũ (nếu còn): _____________________________________________________
Xin gửi mẫu này về Tòa Soạn DĐGD ĐỊA CHỈ MỚI: P.O. BOX 10250, Westminster, CA 92685
Hoặc gọi điện thoại: 714-894-5826      Email toabaoddgd@yahoo.com
Chi phiếu, lệnh phiếu xin đề DIEN DAN GIAO DAN, INC. và gửi về địa chỉ trên.
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